
  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

28/12/2021 Quỳnh Dương X2, Ninh Hiệp 1.000.000        

28/12/2021 Nguyễn Thị Hằng S27, Láng phật Tích, từ Sơn Bắc Ninh 200.000           

28/12/2021 Nguyễn Thị Thu Xóm 5, Ninh Hiệp, Gia Lâm Hà Nội 100.000           

28/12/2021 Nguyễn T. Huyền Trang nt 500.000           

28/12/2021 Nguyến Thị Thắng nt 100.000           

28/12/2021 Nâm Thị Tươi nt 100.000           

28/12/2021 DDặng Đình Toiaj nt 100.000           

28/12/2021 Hoàng Thị Kim Yến 3/47 Lâm tường, Hồ Nam, Lê Chân, HP 500.000           

28/12/2021 Nguyễn Thị Thu Huyền Phòng An ninh, Quận Lê Chân Hải Phòng 1.000.000        

28/12/2021 Tạ Văn Tú 31 Nguyễn thị Minh Khai, xương giang, tpBG 100.000           

29/12/2021 Bạch t. Thu Hương Số 6, ngõ 127/19, Phùng khoang, Hà Nội 100.000           

29/12/2021 Nguyễn T. Hương Giang Kiến Hưng, Hà Đông, HN 200.000           

29/12/2021 Ngô Thu Thủy Số 4, Ngách 22 ngõ 32, Phùng Khoang HN 200.000           

29/12/2021 Nguyễn Thị Tính NO 31 Liền Kề 09 Hà Đông, Hà Nội 200.000           

29/12/2021 Ngô Thu Hảo Số 36, ngõ 159/21 Phùng Khoang, HN 100.000           

29/12/2021 Nguyễn Minh Chữ Nt 200.000           

29/12/2021 Bạch Thị Phương Nt 50.000             

29/12/2021 Lê Thị Thanh Thủy 69 đường 3, F. Cát Lái TP Thủ Đức, HCM 500.000           

29/12/2021 Nguyễn T. Tường Vy Số 68, Ngõ 120, Trung Văn, Quốc Oai, Hà Nội 500.000           

29/12/2021 Nguyễn Hoài Thu 32 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

29/12/2021 Lê Thị Thoan Số 13, Đường số 3, Trần Lãm Thái Bình 200.000           

29/12/2021 Trần Thị Quý Phan Xá, Vũ Thư, Thái Bình 100.000           

29/12/2021 Trần Thị Tho Chung cư Thành Đạt, Tiền Phong, Thái Bình            100.000 

29/12/2021 Hoàng Thị Vân Nghĩa Chính - Phú Xuân - Thái Bình 100.000           

29/12/2021 Đào Văn  Nam An Thanh Quỳnh Phụ Thái Bình 100.000           

29/12/2021 C.Ty CP tập đoàn Đại Cường Nguyễn Đức Cảnh-Trần Hưng Đạo-Thái Bình 500.000           

29/12/2021 C.ty Cp phát triển Đức Xuân Nt 500.000           

29/12/2021 Phạm Trường Giang P707 Văn phú- Hà Đông-Hà Nội 500.000           

29/12/2021 DĐỗ Văn Sinh Khu đô thị Phú Xuân - Thái Bình 500.000           

29/12/2021 Trần Xuân Tiên 41 Đường Quách đình Bảo-Tiền Phong-TB 100.000           

29/12/2021 Hoàng Bá Tầu NT05-33, Đa Tiến, Gia Lâm, Hà Nội 1.000.000        

29/12/2021 Đào Quang Tiếp Số 13/28/411 Đà Nẵng-Hải An-HP 1.000.000        

29/12/2021 Nguyễn T.Thu Hiền 155 Hà kế Tân-Thanh Xuân-Hà Nội 2.000.000        

29/12/2021 Phạm Thị Mến Tân Trà-Tân Bình-Đồng Xoài-Bình Phước 500.000           

29/12/2021 Cáp T.Minh Thi 23 ngách 96/71 Đại Từ-Đại kim-Long Biên-NH 300.000           

29/12/2021 Đỗ Thị Thảo Nt 300.000           

29/12/2021 Đào Thị Thu Nt 50.000             

29/12/2021 Lê Hồng Hạnh Nt 100.000           

29/12/2021 Đào Thị Lan Nt 200.000           

29/12/2021 Kiều Hồng Anh Nt 100.000           

29/12/2021 Nguyễn Thu Hà Tạ Quang Bửu - Hà nội 500.000           

29/12/2021 Nguyễn Đức Thắng Lê Trọng Tấn-Hà Đông-Hà Nội 500.000           

29/12/2021 Nguyễn Hữu Long Hà Nội 1.000.000        

30/12/2021 Lê Xuân Anh 21C3 Ngõ 20-Trần Kim Xuyến-Hà Nội 1.000.000        

30/12/2021 Nguyễn T.Thu Huyền 36 Cao Văn Liễu-Ba Đình-Hà Nội 450.000           

30/12/2021 Đỗ Thế Lự B814 Chung Cư Nupee Long Biên-Hà Nội 500.000           

30/12/2021 Nguyễn Thị Hòa số 4, ngách 236/14/7 Đại Từ-H.Mai-HN 500.000           

30/12/2021 Phùng T.Lan Anh số 5, Ngõ 187 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

1/2/2022 Lương T.Phương Thùy Tổ 8-tân Lập - TP Thái Nguyên 200.000           

1/2/2022 Nguyễn Thị Liễu P.Trưng Vương TP thái Nguyên 200.000           

1/2/2022 Nguyễn Quang Lâm P.Phan Đình Phùng-TP Thái Nguyên 200.000           

1/2/2022 Phạm T.Kim Dung KP 3, tổ 7A Đông Hưng Thuận, Q12, HCM 200.000           
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1/2/2022 Nguyễn Thị Liên Nt 200.000           

1/2/2022 Hà Thị Nguyệt 12/1 P. Bố Xuyên, Thái Bình 1.000.000        

1/2/2022 Nguyễn t. Thu Huyền 14 ngách 35/12 Phan Kế Bính - Thái Bình 100.000           

1/2/2022 Vũ Đức Hưng Lã Côi-Yên Viên-Thái Bình 100.000           

1/2/2022 Phạm Thị Hồng số 7, ngõ 82 Trần quý Cáp-Hà Nội 200.000           

1/2/2022 Phạm Thanh Tuấn 13/823 Hồng Hà-Chương Dương 200.000           

1/2/2022 Cái Thị Bích Vân 720 Bạch Đằng - Hà Nội 100.000           

1/2/2022 Đỗ Xuân Thành 10c ngách 158/124 Ngọc Hà-Ba Đình-HN 100.000           

1/2/2022 Phạm Hữu Chung P1802B1 hòa Phát-Hoàng Minh Giám -HN 500.000           

1/2/2022 Nguyễn T.Thu Huyền 28 Ngõ 678 La Thành-Ba Đình-HN 500.000           

1/2/2022 Đinh Quốc Khánh 13 loo, ngõ 651 Minh Khai-Thanh Lương 100.000           

1/2/2022 Nguyễn Tiến Dũng số 40 Ngõ 5, Lê Đại Thành, HN 500.000           

1/2/2022 Hoàng Thanh Phương P32717 Times city Minh Khai - Hà Nội 200.000           

1/2/2022 Hoàng Thị Minh Hiền P302 số 9-Phạm Vũ Hàm-Cầu Giấy-HN 500.000           

1/2/2022 Nguyễn Linh Chi Tòa nhà 50 Vũ Trọng Phụng-Cầu Giấy-HN 100.000           

1/2/2022 Nguyễn Hoài Nam số 8-Quang Tiến-Đại Mõ-NT Liêm - HN 300.000           

1/2/2022 Nguyễn Quý Tú Nt 250.000           

1/2/2022 Trịnh Đình Dũng 828 Láng Hạ-Đống Đa-HN 500.000           

1/2/2022 Hoàng Thị Thiện Số 9-An Sơn-Vĩnh Yên-vĩnh Phúc 500.000           

1/2/2022 Hoàng Anh Tuấn Cầu Giấy-Dịch Vọng - HN 500.000           

1/2/2022 Đặng Đình Hoàn 21 Ngõ 89/38 Ngĩa Đô-Cầu Giấy-HN 500.000           

1/3/2022 Nguyễn Công Thành 640 đường ĐG-3/2-F14-Q10-HCM 2.000.000        

1/3/2022 Nguyễn Văn Thành C.ty TNHH Giấy thành Đạt - BH-Đồng Nai 1.000.000        

1/3/2022 Vũ Trường Giang khu Minh Tiến-Cẩm Bình-Cẩm Phả-Quảng Ninh 200.000           

1/3/2022 Nguyễn T.Phương Dung 22/89 Ngô Quyền-Hải Phòng 200.000           

1/3/2022 Nguyễn Văn Đăng 9/21/275 Đông Khê-Ngô Quyền-Hải Phòng 200.000           

1/3/2022 Lê Văn Hoan Khu Đồng Vang - Hà Trung-Thanh Hóa 200.000           

1/3/2022 Trần Ngọc Kim Cảng vụ Hàng Hải-Hải Phòng 500.000           

1/3/2022 Phạm Công Tiến An Phú Thủ Đức-HCM 1.000.000        

1/3/2022 Nguyễn Thị Vân 28 Lạc Long Quân-Vũ Ninh-Bắc Ninh 500.000           

1/3/2022 Lưu Văn Luân Khu 3, Đại Phúc-TP Bắc Ninh 1.000.000        

1/3/2022 Phan Việt Đức Khu Cổ Mễ-Vũ Ninh TP Bắc Ninh 1.000.000        

1/3/2022 Ngô Quỳnh Anh 25 Ngõ 41 Thái Hà - Hà Nội 500.000           

1/3/2022 Nguyễn Phan Cẩm Thúy Số 03 ngách 127-Đống Đa-Hà Nội 500.000           

1/3/2022 Quách T.Thanh Tâm số 55 Hàng Tiền-Hoàng Kiến-HN 500.000           

1/3/2022 Nguyễn Ngọc Tuấn Ninh Hiệp-Gia Lâm-Hà Nội 5.000.000        

1/3/2022 Bùi Nguyễn Mai Anh Văn long-Văn Đức - Chí Linh-Hải Dương 1.000.000        

1/3/2022 Mai Thị Vân Anh An lạc-Chí Linh-Hải Dương 1.000.000        

1/3/2022 Nguyễn Khắc Tính Ninh Hiệp-Gia Lâm-Hà Nội 1.000.000        

1/3/2022 Nguyễn Vân Trang Đội 3, Ngư Lâm, Long Hưng-Hưng Yên 500.000           

1/3/2022 Đoàn Huy Đức Chung cư 249-thụy Khuê-Hà Nội 500.000           

1/3/2022 Nguyễn T.Bích Hương Cổ Bi-Gia Lâm_HN 500.000           

1/3/2022 Nguyễn Thị Thân P807-A3-D1 Đặng xá-Gia Lâm-HN 200.000           

1/3/2022 Nguyễn Quốc Đồng Đồng Nhân-Đông anh-Hà Nội 1.000.000        

1/3/2022 Lê Minh Nghĩa Ngõ 142/43 Cổ Bi-Gia Lâm_HN 500.000           

1/3/2022 Nguyễn Ngọc Bích 159-Phú Viên-Bồ Đề-Long Biên-HN 200.000           

1/3/2022 Phúc T.Kim Anh 154 Thạch Bàng-Long Biên-HN 200.000           

1/3/2022 Nguyễn T.Thúy Vân số 56 ngách 756/27 Gia Thụy-Long Biên-HN 200.000           

1/3/2022 Hà Thị Minh loan 40 Ngọc Lâm-Ngọc thụy-Long Biên -HN 100.000           

1/3/2022 Nguyễn Thị Duyên P2147-D7 Đặng Xá - Gia Lâm HN 200.000           

1/3/2022 Đặng Thị Hiền 06-Tổ 5-Ba Thới-Hoành Bồ-Hạ Long 700.000           

1/4/2022 Nguyễn Đình Hải 333 đường 391-Trần Tư Kỳ - Hải Dương 500.000           

1/4/2022 Nguyễn Trọng Quý 337 Trần Phú-Nam Sách-Hải Dương 500.000           

1/4/2022 Hoàng Thị Thơm Thái Tàu-Nam Sách-Hải Dương 1.000.000        

1/4/2022 Nguyễn Đoàn Thơ Nt 500.000           

1/4/2022 Vũ Thị Xuân Nt 500.000           

1/4/2022 Nguyễn duy Hiển Nt 200.000           

1/4/2022 Vũ Thị Minh Loan Đoàn Lớp chuyên N.Huệ-Hà Đông-Hn 2.000.000        

1/4/2022 Đặng Văn Châm Thái Tàu-Nam Sách-Hải Dương 100.000           

1/4/2022 Giang Quốc Vinh khu Lò gạch-Thanh Trì-Hà Nội 200.000           

1/4/2022 Nguyễn Thị Hiền Số 78, ngõ 53-Vũ trọng Phụng -TX-HN 200.000           

1/4/2022 Đoàn Anh Tuấn P.1016-26Lê Văn Lương-Nhà Bè -HCM 200.000           
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1/4/2022 Châu Gia Bảo Số 1-đường Tên Lữa-Q.Tân Bình-HCM 50.000.000      

1/5/2022 Nguyền T.thu Trang số 8C-ngachs1 ngox, P.V.Đồng Cầu Giấy-HN 100.000           

1/5/2022 Phạm Thị Nhài Số 3, ngách 521/80 ngõ 521-Bắc Từ Liêm-Hn 100.000           

1/5/2022 Đào Bích Lân 41 tổ 4, trung Hòa-Cầu Giấy-Hn 200.000           

1/5/2022 Nguyễn Lệ Hoa 168 ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ-Cầu Giấy-Hn 200.000           

1/5/2022 Trần Thị Loan Mỹ Tân-Mỹ Lộc-Nam Định 100.000           

1/5/2022 Đỗ Thùy Trang 67 Xuân Hòng-Tân Bình-HCM 1.000.000        

1/5/2022 Hồ Hà Như 44-46 đường số 20-Bình An-Q2-HCM 1.000.000        

1/5/2022 Đỗ Kim Duyên 67 Xuân Hòng-Tân Bình-HCM 200.000           

1/5/2022 Nguyến Trọng Thắng Tân Phú _HCM 100.000           

1/5/2022 Đặng Kim Ngọc Khuê K62 Hoàng Diệu, Phường 6-Q4.HCM 500.000           

1/6/2022 Nguyễn T.Hòa Bình P507 Phạm Ngọc Thanh-Đống Đa-HN 1.000.000        

1/6/2022 Hòng lý T.Thu Hiền Hồ Tùng Mậu - HN 500.000           

1/6/2022 Phạm Thu Phương 30 Ngõ 12 Lương Khánh thiện-Hoàng Mai-HN 500.000           

1/6/2022 Phạm Lan Phương Nguyễn Lương Hiền-HN 200.000           

1/6/2022 Nguyễn Gia Hươmng 200.000           

1/6/2022 Nguyễn Ngọc Lân 396 Ngọc Hồi-Thanh Trì - Hn 500.000           

1/6/2022 Nguyễn Viết Minh số 6, ngõ 37 lê Thanh Nghị-2 bà Trưng-HN 500.000           

1/6/2022 Trần quang Trung 515 Ngọc Hồi-Thanh Trì-HN 500.000           

1/6/2022 Hoàng Thị Trang Nghi Trường-Nghi Lộc-Nghệ An 500.000           

1/6/2022 Kim Yên Lào Cai 500.000           

1/6/2022 gđ Nguyễn T.Thúy Yên 101 Láng Hạ-Đống Đa-HN 500.000           

1/6/2022 Trần Thị Hồng Thu 312 Long Đức-Tam phước-TP.Biên Hòa-ĐN 20.000.000      

1/6/2022 Nguyễn thị Ngon 3/91 Cư xá Lữ Gia. Q11-HCM 3.000.000        

1/6/2022 gđ Nguyễn Đăng Kiên Quận 12-HCM 1.000.000        

1/6/2022 Gđ Bùi Thị Hảo Hạ Long-Quảng Ninh 500.000           

1/6/2022 gđ Lê T,Thùy Dương Phường 2. Quận Tân Bình-HCM 10.000.000      

1/6/2022 gđ Vũ Thị Trà Giang P401 tổ 5, Tân Định.TP Hòa Bình 16.000.000      

1/6/2022 gđ Vũ Mạnh Tùng Hà Nội 5.500.000        

1/6/2022 Nguyễn Hồng Sơn 21 Lê Đức Thọ - HN 2.000.000        

1/8/2022 Nguyễn Văn Hòa 51 tổ 14 P.Quang Trung-TP Thái Bình 500.000           

1/8/2022 Trần Minh Khang số 15, tổ 7, P.Đề Thám-TP Thái Bình 100.000           

1/8/2022 Trần Nam Anh 01 ngõ 176 đường Lê quý Đôn-TP Thái Bình 500.000           

1/8/2022 Phạm Như Minh tổ 4, ngõ 36 Phạm Huy Quang-TP. Thái Bình 500.000           

1/8/2022 Trần Văn Linh 127 Phạm Thái Bường Q7-HCM 5.000.000        

1/8/2022 Đỗ Viết quân 19 Lý Thánh Tông-TP Bắc Ninh 1.000.000        

1/8/2022 Nguyễn Văn Linh 421 Nguyễn Văn Cừ-P.Võ Cường-TP Bắc Nimh 500.000           

1/9/2022 trần Thị Bích Thùy Tổ 2, khu 1-bải Cháy-TP Bắc Ninh 200.000           

1/9/2022 Cao thị Thủy 1S-Tổ 3-Hà khẩu-Hạ Long 500.000           

1/9/2022 Phí Văn Thành Công ty Trung Thành-HN 5.000.000        

1/9/2022 Lê Trung Hà C.Ty TNHH sơn Long-Tuyên Quang 200.000           

1/9/2022 Trần Thanh Hải C.TyTNHH 1TV Trường Hải - Lào Cai 200.000           

1/9/2022 Nguyễn Hữu Tuân C.Ty Song Long-Ý Yên-NĐ 200.000           

1/9/2022 Lương Tiến Quân TP HCM 20.000.000      

1/9/2022 C.ty CPĐT-TMTH Hà Nội 500.000           

1/9/2022 Vũ Khương Hà Nội 500.000           

1/9/2022 Lê Thị Thanh Hà Nội 500.000           

1/9/2022 Vũ Hoàng Anh Hà Nội 200.000           

1/9/2022 TT Lê Quang Đạo Hà Nội 500.000           

1/9/2022 Hồ Việt Hùng Hà Nội 500.000           

1/9/2022 Tr.T Trần Duy Hưng Hà Nội 500.000           

1/9/2022 Lý Anh Việt Hà Nội 1.000.000        

1/9/2022 Nguyễn Văn Chức Hà Nội 200.000           

1/9/2022 Lê Vương Sơn 86/45-T7 Tích Hiệp-Q12-HCM 500.000           

1/9/2022 Tạ Chí Công tiểu khu mía đường-Mộc Châu-Sơn La 500.000           

1/9/2022 Nguyễn Ngọc Thắng Tiểu khu 3 - Mộc Châu-Sơn La 500.000           

1/9/2022 Trần Thanh   số 17-Ngõ 90-Kiến Hưng-Hà Đông-HN 500.000           

1/9/2022 Cao Xuân tường Mõ Lao-Hà Đông_HN 1.000.000        

1/9/2022 Đỗ T.Mỹ Quyên D316 Văn Giang- Hưng Yên 500.000           

1/9/2022 Trần Hồng Quân Số 28 ngõ 89 - Đống Đa - HN 200.000           

1/10/2022 Trần Thị Hồng Hạnh Việt Hưng-Long Biên-HN 500.000           

1/10/2022 Phạm Mai Hương Gia Thụy-Long Biên - Hn 500.000           
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1/10/2022 Đinh Thị Phương Chi Phúc Lợi-Long Biên-Hn 500.000           

1/10/2022 Lê Văn Đức số 31, tổ 1-Ngọc Khánh-Ba Đình-HN 100.000           

1/10/2022 Nguyễn Văn Tứ 28 ngõ 124 Tân Triều-Thanh Trì-HN 200.000           

1/10/2022 Nguyễn Tích Phúc 25C ngõ 460/55 Tây Hồ-Hn 200.000           

1/10/2022 trần minh Nghĩa 19 ngõ 89 quân Nhân-Thanh xuân - HN 100.000           

1/10/2022 Nguyễn Trọng Mạnh số 11 ngõ 100/59/20 Khâm Thiêm-Đống Đa-HN 100.000           

1/10/2022 Trần Duy Hưng 21B/416 Lạc Long Quân - Tây Hồ - HN 100.000           

1/10/2022 Trần Thị Thu Hưng Yên 500.000           

1/10/2022 Trịnh Tiến Toàn + Nhài Hưng Yên 3.000.000        

1/10/2022 gđ Bùi Anh Tuấn tổ 6-Phường Ngọc Hà-TP Hà Giang 500.000           

1/10/2022 Nguyễn Xuân Anh Trưng Nhị-Phúc Yên-Vĩnh Phúc 500.000           

1/10/2022 Đặng Ngọc Vũ Ngọc Thạch-Hưng Yên 500.000           

1/10/2022 Trần Thế Trung Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc 500.000           

1/10/2022 Trần Hoàng Loan Hoàng Mai-HN 200.000           

1/10/2022 Viên Tiến Long Số 12 Ngõ 28/4 Ngọc Khánh-Ba Đình-Hn 500.000           

1/10/2022 Trần Minh Phương Số 8-Ngõ 94-Cù Chính Lan-Thanh Xuân-HN 500.000           

1/10/2022 Lê Hoàng Anh Long Biên - HN 500.000           

1/10/2022 Bùi Ngọc Khánh DĐống đa-HN 200.000           

1/10/2022 Trần Hải Yến 598 Nguyễn Văn Linh-Tân Bình-Hải Dương 1.000.000        

1/10/2022 Hứu Hoàng Yến 23 Vũ Văn dũng-Quang Trung-H Dương 200.000           

1/10/2022 Dđinh Thị Quyên 455 Điện Biên Phủ-Bình Hân-Hải Dương 800.000           

1/10/2022 Nguyễn Thị Khang số 5-Đền Mẩu-Phạm Ngũ Lảo-Hải Dương 500.000           

1/10/2022 Nguyễn Ngọc Anh Hàn Quốc 200.000           

1/10/2022 Nguyễn Thị Mỹ Hàn Quốc 200.000           

1/10/2022 Nguyễn T.Thanh Vân số 5-Đền Mẩu-Phạm Ngũ Lảo-Hải Dương 1.000.000        

1/10/2022 Ngô Văn Sang 685 Đường Hùng Vương-Nhơn Trạch-Đnai 2.000.000        

1/10/2022 Nguyễn Thị Thu Hiền Thanh Quang-Nam Sách-Hải Dương 10.000.000      

1/10/2022 Lương Thịnh Anh số 01, tổ 8 P.Hà Khẩu-Tp Hạ Long 500.000           

1/10/2022 Bùi Xuân Đại Thanh Quang-Nam Sách-Hải Dương 2.000.000        

1/10/2022 Trần Thế Khoái 518 trần Phú La văn Cầu-Nam Sách-H Dương 500.000           

1/10/2022 Nguyễn Văn Anh 69 Hải An-Hải Tân-TP Hải Dương 500.000           

1/10/2022 Phạm Văn Thọ Đôngf Lạc - Nam Sách-TP Hải Dương 500.000           

1/10/2022 Vũ Tiến Thủy Số 9, Nguyễn Trung Trực-Lê Thanh Nghị-TP HD 500.000           

1/10/2022 Chị Hương Số 36 khu 5, P.Quang Trung-TP Hải Dương 100.000           

1/12/2022 Lê Hải Lâm Dâng Hương 2.000.000        

1/12/2022 Binh Đoàn 18 Tổng C.ty Trực thăng VN-Chi nhánh HCM 2.000.000        

1/12/2022 C.ty CPĐT-TMTH Hải Âu 39B Trường sơn-Phường-HCM 2.000.000        

1/12/2022 Nguyễn Hải Nam 13 Khuông Lưu-Ngủ Lảo-Hải Phòng 200.000           

1/12/2022 Phạm Thu Thủy 14B21 ngõ 24 Nguyễn công Hoan-BĐ-Hn 500.000           

1/12/2022 Trịnh Thùy Trang 200.000           

1/12/2022 Đoàn Chị Dung Tỉnh Hải Dương 1.800.000        

1/12/2022 Phạm Tiến Đạt Tỉnh Hải Dương 100.000           

1/12/2022 DĐàm Thị Dung Tỉnh Hải Dương 500.000           

1/12/2022 Đặng Văn Vĩnh Tỉnh Hải Dương 500.000           

1/12/2022 Lương Thị Liên Tỉnh Hải Dương 500.000           

1/12/2022 Phạm Thị Thu Hồng Tỉnh Hải Dương 1.000.000        

1/14/2022 Hoàng Thị Hồng Xóm 6, Vũ Đông-Thái Bình 200.000           

1/14/2022 Nguyễn Hương Vy 453 Lý Thường Kiệt-Thái Bình 500.000           

1/14/2022 C.ty TNHH1TV LICOGI Thanh Liệt-Hoàng Mai-HN 1.000.000        

1/14/2022 Tổng CT LICOGI 491 Nguyễn Trải-Thanh xuân-HN 1.000.000        

1/14/2022 Nguyễn Anh Dũng Chung cư 69 Vũ Trọng Phụng-TX-HN 200.000           

1/14/2022 Nguyến Thu Phương số 10 Yên Phụ-Tây Hồ-HN 200.000           

1/14/2022 Trần Văn Nam số 15 ngõ 93 Trung Kính-cầu giấy-HN 200.000           

1/14/2022 Nguyễn Văn Sang số 1, ngõ 145 Việt Hưng-Long Biên-HN 3.000.000        

1/14/2022 Nguyến Hải Trọng P2326 Linh Đàm-Hoàng Mai-HN 2.000.000        

1/14/2022 gđ Nguyễn Trung Trang hoành Bồ-Hồng Hải-TP Hạ Long 500.000           

1/14/2022 gđ Từ Văn Minh Phường 1-TP Vĩnh Long 10.000.000      

1/14/2022 Nguyễn Văn Trung 18T5 Khu đấu giá-Mý Hiệp-Thanh Trì-HN 1.000.000        

1/14/2022 Nguyễn Văn Quang Ngọc Hồi-Thanh trì -HN 200.000           

1/14/2022 gđ Lê Văn Lợi số 53 Phố Triều Khúc-Thanh Xuân-HN 1.000.000        

1/14/2022 Ngô thị Bích Khuyên 235 Nguyễn Gia Thiều-TP Bắc Ninh 1.000.000        



STT Tên Đoàn Số Tiền Ghi chúĐịa chỉ

1/14/2022 Nguyễn Thái Dũng 66 Mai Bang-Suối Hoa-Bác Ninh 500.000           

1/14/2022 Nguyễn trường Sơn số 29-An Dương-Hải phòng 1.000.000        

1/14/2022 Bùi Minh Thu 49 Đại Cổ Việt-Hn 500.000           

1/14/2022 Nguyễn thị Dụi 8A/175 Tôn Đức Thắng Lê Chân-Hải Phòng 200.000           

1/14/2022 Nguyễn Hoàng Long 1002 Lê Văn Thiêm-Thanh Xuân-HN 50.000             

1/14/2022

1/14/2022 Lê Hoàng Hưng An Khánh-Hoài Đức-HN 600.000           

1/14/2022 Vũ Đức Nam 46 Trần Khát Chân-Tp Hải Dương 200.000           

15/1/2022 Nguyễn Phúc Khánh Phó GĐ Trung tâm Kiểm dịch Quân đội 1.000.000        

15/1/2022 Nguyễn thị Ngần 111 ngõ Trần quý Cáp-Văn Chương-ĐĐ-HN 500.000           

15/1/2022 Nguyễn T.Thanh Hương Đào Viên-Quế Võ-Bắc Ninh 500.000           

15/1/2022 Nguyễn Nam Giang 91 Ngách 72/1 Nguyễn Trải-Thanh Xuân-HN 500.000           

15/1/2022 Vũ Xuân Hùng 1.000.000        

16/1/2022 Lê Tường Mạnh số 3, tổ 1 Nguyễn trải-TP Hạ Long 500.000           

16/1/2022 Đoàn Chị Tỉnh Vĩnh Phúc 200.000           

16/1/2022 Nguyễn Thị Hà 143 đường 26, phường 10, Q6-HCM 500.000           

16/1/2022 Đinh ngọc Hoàng Kiệt 96/1 Đặng Đại Độ-TP Biên Hòa-ĐN 500.000           

16/1/2022 Trần Việt Cường Khu Đô thị linh Đàm-Hoàng Mai-HN 500.000           

16/1/2022 Tạ Văn Tiến 72A Nguyễn Trải-Thanh xuân-Hà Nội 500.000           

17/1/2022 Lê Thị Bích Nga 62 Phan Đăng Lưu-TP Buôn Mê Thuộc-ĐL 2.000.000        

17/1/2022 Nguyễn thị Bích Lan 240 Quang Trung-TP Buôn Mê Thuộc-ĐL 500.000           

17/1/2022 Nguyễn trúc Hiền Xóm 3-thôn 1- Đăk Lăc 1.000.000        

17/1/2022 Nguyễn Trần Phương số 10 Phạm Liêu-TP Bắc Giang 500.000           

17/1/2022 Nguyễn Minh Hoàng 28 Nguyễn Trải-TP Bắc Giang 200.000           

17/1/2022 Nguyễn Thu Phương Số 10 Nguyễn Nhất Thiếp-TP Băc Ninh 500.000           

17/1/2022 Vũ Thị Kim Ngọc Xà Đa Tốn-Gia Lâm-HN 500.000           

17/1/2022 Đoàn SNB 77 Trần Hưng Đạo-Hoàn Kiếm-HN 45.000.000      

17/1/2022 C.ty TNHH VT Ngọc Thanh 45 Áp vuông-Sóc Sơn -HN 1.000.000        

17/1/2022 GĐ Nguyễn Trung Chính 6/219 Trường Chinh-Thanh Xuân-HN 500.000           

17/1/2022 GĐ Nguyễn Huỳnh Long Khu đô thị Trùng Văn-HN 500.000           

17/1/2022 GĐ Trần Xuân Biều N4D Nguyễn Hoàng-Nam Từ Liêm-HN 500.000           

18/1/2021 Trần Mai Hiển 53B, tổ 18-Hà Nội 500.000           

18/1/2021 C.ty CP Hàng Không Pacipic 10.000.000      

18/1/2021 Hồ Bảo Ngọc Đoống Đa-HN 500.000           

18/1/2021 Phạm Thị Hồng Hà xóm 5, Việt Yên-thanh Trì-HN 200.000           

18/1/2021 Đoàn Minh Nguyên 141 Mai Hắc Đế-Hai Baf truwng-HN 1.000.000        

18/1/2021 Đoàn Anh Vũ P1206, Nguyễn Cảnh dỊ-Hoàng Mai-HN 500.000           

18/1/2021 Lê Anh Hưng P1505-Thanh Xuân-HN 500.000           

18/1/2021 Phạm Đức Tiến P204-N12/69/107 Láng Hạ-Đ.Đa-HN 500.000           

18/1/2021 Hà Tân Hiển 102 Vũ Phạm Hàm-Cầu Giấy-Hn 500.000           

18/1/2021 Đội Lễ Huyện Gia Lâm _Hn 5.000.000        

18/1/2021 Lê Mạnh Tiến số 14 ngách 1/172 Bác Từ Liêm-HN 500.000           

18/1/2021
Đoàn Thanh Tra kiểm tra Cục thuế- Chi 

nhánh HCM 3.000.000        

18/1/2021 Vũ Thị Hạnh Nguyên tòa VP2 Hoàng Mai-HN 1.000.000        

18/1/2021 Lê Trung Thành lữ Đoàn 299-Quân đoàn 1 500.000           

18/1/2021 Lê Thị Thơ Thanh Oai-Thanh Trì-HN 500.000           

18/1/2021 Phạm Thị Kim Hoa 920-HH03F Thanh Hà-Cư Khê-HN 100.000           



STT Tên Đoàn Số Tiền Ghi chúĐịa chỉ

18/1/2021 Nguyễn Thị Hồng Nghi Trung-Nghi Lộc-Nghệ An 300.000           

18/1/2021 Nguyễn Hồng Lam HH03E Thanh Hà-Cư Khê-HN 200.000           

18/1/2021 Phạm Hồng Khánh Nghi Trung-Nghi Lộc-Nghệ An 200.000           

18/1/2021 Trần Thị Hương P1014 Thanh Hà-Cư Khê-HN 200.000           

24/1/2022 Võ Thị Hồng Chung cư Yên Mỹ-TX Phú Yên-Vĩnh Phúc 2.000.000        

24/1/2022 Doãn Thị Thu Trang Vân Canh-Hoài Đức-HN 500.000           

24/1/2022 Lê Thị Thúy Hoàng Mai - HN 100.000           

24/1/2022 Gđ Trịnh Thị Hà TP Vũng Tàu 1.000.000        

24/1/2022 Nguyễn Bảo Vinh Khâm Thiên-Đống Đa-HN 500.000           



  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

25/1/2022 Vũ Minh Nghĩa số 19 Dương Hòa-Tp Hải Dương 1.000.000          

25/1/2022 Bùi Thanh Bình 755 Chùa Tổng-Hoài Đức-HN 1.000.000          

26/1/2022 GĐ Lưu Ngọc Bách số 27 ngõ 18 Hai Bà Trưng _HN 500.000             

26/1/2022 C,ty CP Bệnh Viện QT Hoàn Mỹ 469 Bình Than-Võ Cường-Bắc Ninh 1.000.000          

26/1/2022 Nguyễn T.Lan Anh 23 Nguyễn Đăng Đạo-Đại Phúc-Bắc Ninh 200.000             

26/1/2022 Trần Thị Lan 34 Đặng Thai Mai-Ninh Xà-BD 200.000             

26/1/2022 Gđ Trần Tú Anh 157 Nguyễn Quyền-Võ Cương-Bắc Ninh 1.000.000          

26/1/2022 Phan Bá Cường Bòng Lai-Quế Võ-Bắc Ninh 100.000             

26/1/2022 Nguyễn Khánh Huyền 40 Tô Vĩnh Diện-Ninh Xá-Bắc Ninh 100.000             

26/1/2022 Đặng Phương Dung Gia lâm - Hn 500.000             

26/1/2022 Bùi Thanh Tùng Lai Cách-Cẩm Giang- Hải Dương 100.000             

26/1/2022 Mai Công Đức Linh Lai Cách-Cẩm Giang- Hải Dương 100.000             

26/1/2022 Phạm Văn Cường Quý Dương-Cẩm Giang-Hải Dương 500.000             

26/1/2022 Trần Văn Sở 33 Phố Vũ Đai Phúc- Bắc Ninh 200.000             

2/6/2022 gđ Đồng Xuân Vinh Hà Đông-HN 500.000             

2/6/2022 GĐ Đoàn Quang Thắng Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc 5.000.000          

2/6/2022 GĐ Phạm Văn Huyên Hà Đông-HN 1.000.000          

2/6/2022 GĐ Bùi Bích Huyền Hà Đông-HN 100.000             

2/6/2022 GĐ Nguyễn Văn Tiến Hà Đông-HN 500.000             

2/6/2022 GĐ Vương thị Tơ Hà Đông-HN 500.000             

2/6/2022 GĐ Nguyễn Thị Thanh Vincom Tây mỏ - HN 200.000             

2/6/2022 GĐ Nguyễn Thị Hạnh Vincom Tây mỏ - HN 200.000             

2/6/2022 GĐ Nguyễn Văn Mạnh Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc 200.000             

2/6/2022 GĐ Triệu Phương Mai Hà Đông-HN 200.000             

2/6/2022 Khánh An Hà Đông-HN 100.000             

2/6/2022 GĐ Nguyễn Văn Nguyên số 2 ngõ 109 phố Bồ Đề-long Biên-HN 500.000             

2/6/2022 GĐ Phạm Trọng Hảo 43 phố Hàng Đường-Hoàn Kiếm-HN 500.000             

2/6/2022 GĐ Trần Quốc Tỏ 15 Tố Hữu-Thanh Xuân-HN 10.000.000        

2/6/2022 GĐ Trần Văn Quyết M12.11 Khu đô thị Dương nội-HĐ-HN          10.000.000 

2/6/2022 GĐ Nguyễn Văn Thành Tân Hợp-Quảng Tân-Quảng Ninh 1.000.000          

2/6/2022 GĐ Nguyễn Văn Thoa số A1-12 khu Monbay-Hồng Hải-TP Hạ Long 1.000.000          

2/6/2022 GĐ Nguyễn Văn Thi 28 khu 3 Bải cháy-Hạ Long-QN 1.000.000          

2/6/2022 GĐ Nguyễn Ngọc Hưng số 345 khu 3-Hùng Kháng-Hạ Long 1.000.000          

2/6/2022 Nguyễn Thu Hằng 47 Ng.Gia Thiều-TP Hải Dương 11.000.000        

2/8/2022 Nguyễn Văn Thượng Thôn Tế Tiêu-Đại Nghĩa-Mỹ Đức-HN 500.000             

2/8/2022 Lê Trung Tấn CC.Ty Truyền hình cáp VN 2.000.000          

2/9/2022 GĐ Nguyễn An Phú Cháu nội cụ Nguyễn An Ninh 3.000.000          

2/10/2022 Lê Xuân Trường Số 6 Ngõ 216-Thánh Thiên-Bắc Giang 1.000.000          

2/11/2022 Thái Ngọc Chân 58/29 Nguyễn Minh Hoàng-P12-Q.Tân Bình-HCM 2.000.000          

2/11/2022 Đỗ Huỳnh Phương Lan 328 Cách Mạng T8-P10-Q3-HCM 1.000.000          

2/11/2022 NHNNPT-NT.CN Bình Thạnh 347-351 ĐBP-Bình Thạch-HCM 5.000.000          

2/12/2022 Nguyễn Thị Thanh UVTW đảng 1.000.000          

2/12/2022 C.Ty CPBH-NHNN 06-Trần Hữu Dục-Dăklac 1.000.000          

2/12/2022 GĐ Phan Tiến Thu 3/187 Phù Đổng-Gia lai 500.000             

2/12/2022 AriBank-CN gia lai 102 Lê Duẩn-PlayKu-Gia Lai 500.000             

2/12/2022 GĐ Nguyễn Trọng Thu 38 Lý Chiến Thắng-Tân An-Buôn Ma Thuật 1.000.000          

2/12/2022 Gđ Nguyễn Đức Thái 28&30 khu vườn đào-Tây hồ-HN 2.000.000          

2/12/2022 GĐ Lê Huy B16-2. Số 290 An dương Vương.Q5-HCM 1.000.000          

2/12/2022 GĐ Phạm Tấn Nam 3.000.000          

2/12/2022 GĐ Lê Đức Ngân 500.000             

2/12/2022 GĐ Hoàng Văn Sỹ 187 Phạm Văn Hai-P5-Tân Bình-HCM 1.000.000          

2/12/2022 C.Ty CP 28.1 Số 3-Nguyễn Oanh-Gò Vấp-HCM 5.000.000          
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13/2/2022 Lại Thăng Long số 23 ngõ 139/1 Ng.Văn Cừ-Long Biên-HN 500.000             

13/2/2022 Đào Hữu Biên Số 19 ngách 22-Ng.Phong Sắc-Cầu Giấy-HN 1.000.000          

13/2/2022 DĐặng Hồng Châu 306 Xuân Đỉnh-Bắc Từ Liêm-HN 300.000             

13/2/2022 Trần Thị Nhung 358/7 Tân Tiến-Biên Hòa-Đồng Nai 2.000.000          

13/2/2022 Đỗ Quang Việt 38 Đường 9-Vạn Phúc-Thủ Đức-HCM 500.000             

13/2/2022 Trần Trọng Tuyến 83 Đường 14-Vạn Phúc-Thủ Đức-HCM 500.000             

13/2/2022 Nguyễn Mạnh Tường 275 Nguyễn Trải-Thanh Xuân-HN 1.000.000          

13/2/2022 Nguyễn Văn Tuyến 1324 Tân Phong-Biên Hòa-Đồng Nai 1.000.000          

13/2/2022 Võ Thị Xuân Mỹ Long Hải-BRVT 1.000.000          

13/2/2022 Đặng Thị Mậu 1616/39C Đường 30/4 TP Vũng Tàu 1.000.000          

13/2/2022 Võ Thị Thắng số 20 ngõ 143 Đinh Tiên Hoàng-Đông Thành-Bắc Ninh 300.000             

14/2/2022 Nguyễn Xuân Hậu 90 Trần Bình Trọng-Trần Hưng Đạo-TB 500.000             

14/2/2022 Lại Cao Ngòi Tổ 2-Hoàng Diệu-TP Thái Bình 200.000             

14/2/2022 Nguễn Văn Tân Bình Nguyên-Kiến Xương-Thái Bình 500.000             

14/2/2022 Đặng Thị Oanh số 05 tổ 3-Bồ Xuyên TP Thái Bình 200.000             

14/2/2022 Đặng Mai Phương 15 Nam Quốc Cam-Q1-HCM 200.000             

14/2/2022 Trần Thị Yến 391 Lý Thái Tổ-Quang Trung-TP Thái Bình 500.000             

14/2/2022 Trần Công Thành Đoồn Biên phòng Tây Ninh 500.000             

14/2/2022 Nguyễn DĐăng Khoa B130-NVQ-HCM 5.000.000          

14/2/2022 Phạm Khánh Linh Tập Thể Hải Hà-Hoàng Mai-HN 300.000             

14/2/2022 Ngô Thị Lâm Quảng Minh-Mê Linh-Hn 300.000             

14/2/2022 Hoàng T.Thúy Lương Quang Trung-Văn Phúc-Phú Thọ 200.000             

14/2/2022 Ngô Thị Dung Xuân Nội-Đông Anh-HN 200.000             

14/2/2022 Trần T.Tuyết Nhung Thanh Vân-Mê Linh-HN 300.000             

14/2/2022 Nguyễn T.Thu Hằng Thanh Vân-Mê Linh-HN 200.000             

14/2/2022 Nguyễn Thị Vân Trưng Nhị-Phúc Yên-Vĩnh Phúc 200.000             

14/2/2022 Nguyễn Thị Hà Phúc Thắng-Phúc Yên-Vĩnh Phúc 100.000             

14/2/2022 Nguyễn Thị Thảo Chi Đông-Mê Linh-HN 100.000             

14/2/2022 Nguyễn Thị Sáu Thanh Vân-Mê Linh-HN 100.000             

14/2/2022 GĐ Hoàng Bá Tầu Đa Tiến-Gia Lâm-HN 1.500.000          

14/2/2022 Lê Thị Hải Yến Khai Quan-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc 300.000             

14/2/2022 Võ Thị Hằng Khai Quan-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc 100.000             

14/2/2022 Nguyễn Thị Thu Hoài Đại Đồng-Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc 200.000             

14/2/2022 Nguyễn T.Hoài An Tam Dương-Vĩnh Phúc 200.000             

14/2/2022 Đỗ Lê Thùy Loan Duy Phiên-Tam Dương-Vĩnh Phúc 500.000             

14/2/2022 GĐ Ninh Ngọc Tráng 619 Cipucha Cty DL Đức Nhật 1.000.000          

14/2/2022 Cty CPTĐ Minh Tâm Khu CN Lương Tài-Bắc Ninh 3.000.000          

14/2/2022 Đỗ Ngọc Minh số 12 ngõ 36 Nguyên Hồng-Đống Đa-HN 3.000.000          

14/2/2022 Đỗ Minh Đức số 21 ngách 39/1 Đài Láng-Đống đa-HN 500.000             

14/2/2022 Nguyễn Đình Thắng Mỹ Duệ-Lương Tài-Bắc Ninh 500.000             

14/2/2022 GĐ Hoàng Thị Bình Yên Nhân lý-Thanh Long-Hưng Yên 500.000             

14/2/2022 Bùi Đức Quyền C10-409-Hoàng Văn Thụ-Hoàng Mai-HN 3.000.000          

14/2/2022 C.ty CPĐTXD Linh An Loô12N03 Hoàng Như Tiếp-Long Biên-HN 2.000.000          

14/2/2022 Gđ Bùi Ánh Ngọc P104-Giải Phóng-Hoàng Mai-HN 200.000             

14/2/2022 Gđ Trần Văn Khải 42 ngách 92/13 Linh Nam-Hoàng Mai-HN 200.000             

14/2/2022 GĐ Hoàng Văn Vỹ P218 Thái Tịnh-Đống Đa-HN 100.000             

14/2/2022 GĐ Nguyễn Chí Thanh Số 22 ngách 142/7 phố Phú Viên-L.Biên-HN 300.000             

14/2/2022 GĐ Tăng Bá Luân P409H4-Phúc Đồng-Long Biên-HN 200.000             

14/2/2022 GĐ Nguyễn Việt Hà KĐT mới Việt Hưng-Long Biên-HN 200.000             

14/2/2022 Nguyện Thị Huyền số 2 Ngõ 335 Thụy Khuê-Hàng Bưởi-Tây Hồ-HN 1.000.000          

14/2/2022 Nguyễn Thị Ánh Tuyết số 22 ngõ 36/30-NT Liêm-HN 1.000.000          

15/2/2022 Nguyễn Bá Nhừng 30 Nguyễn Vỹ Dĩ -Thảo Điền-Q2-HCM 10.000.000        

16/2/2022 C.Ty TNHH-SX Th. Đạt 24/7 Chu Mạnh trinh-Biên Hòa-Đnai 1.200.000          

16/2/2022 Nguyễn Thị Nga 147-P.Tân Quang-T.Tuyên Quang 200.000             

16/2/2022 Nguyễn T.Bích Huệ Tổ 1 An Tường-TP Tuyên Quang 200.000             

16/2/2022 Trần Lan Hương 06-Tổ 6 Hưng Thành-TP Tuyên Quang 200.000             

16/2/2022 Nguyễn quỳnh Lan Tổ 1-An Tường-Tuyên Quang 100.000             

16/2/2022 Nguyễn Mai Tuyên 411 Quang Trung-TP Tuyên Quang 150.000             

16/2/2022 Cty TNHH Hải Trân Châu 191 Trương Văn Bang-TP Thủ Đức-HCM 2.000.000          

16/2/2022 GĐ Trần Danh Phú 19/43A Bình Thới-Q11-HCM 1.000.000          

16/2/2022 GĐ Phạm Đạo 75 Đường 21-Q7-HCM 1.000.000          

16/2/2022 GĐ Lê Kim Tuấn 33 Đường 21 - Q4-HCM 1.000.000          



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

16/2/2022 GĐ Nguyễn Minh Hải A701-B6 Giảng Võ-Ba Đình_HN 1.000.000          

16/2/2022 GĐ Nguyễn Mạnh Tường Công An Quận Tây Hồ-HN 500.000             

16/2/2022 Nguyễn Ngọc Mai Công An Quận Tây Hồ-HN 100.000             

16/2/2022 GĐ NG.T.Thu Huyền Công An Quận Tây Hồ-HN 100.000             

16/2/2022 GĐ Nguyễn T.Thu Trang Công An Quận Tây Hồ-HN 100.000             

16/2/2022 GĐ Nguyễn Đức Hoàng 2/128/445 Lạc Long Quân-Tây Hồ_HN 500.000             

16/2/2022 GĐ Phạm Gai Minh 55/445 Lạc Long Quân-Tây Hồ_HN 100.000             

16/2/2022 GĐ Đặng Việt Dũng 74 An Ninh-TP Hải Dương 100.000             

16/2/2022 Mai Thị Tuyết số 8 ngõ 90-Tây Hồ_HN 500.000             

16/2/2022 Phạm Quang Vinh A2005-CC Lạc -Hồng Tây Hồ-HN 200.000             

16/2/2022 Nguyễn Ngọc Sáng Tổ 72,khu 8-TP Hạ Long-Qn 200.000             

16/2/2022 Bùi Thị Hoa Tố Hữu-La Khê-Hà Đông-HN 200.000             

16/2/2022 Đỗ Xuân Hoài 139 đường Bải Muối-Cao Thắng-TP Hạ Long 500.000             

16/2/2022 Võ Minh Lương Tổ 1,khu 5 Trần Hưng Đạo-TP Hạ Long-QN 200.000             

16/2/2022 Nguyễn Ngọc Vương Yết Kiêu-TP Hạ Long-QN 200.000             

16/2/2022 Nguyễn Minh Tâm Hoồng Hải-TP Hạ Long-QN 100.000             

16/2/2022 Mai Thị Hải Yến 78 Mai trì Thượng-Nam Từ Liêm-HN 500.000             

16/2/2022 Nguyễn Văn Lộc Hà Nội 200.000             

16/2/2022 Nguyễn Đình Tiến 100 Ngõ 158 Ngọc Hà-Ba Đình-HN 200.000             

16/2/2022 GĐ Nguyễn Ngọc Hưng Tổ 72,khu 8-TP Hạ Long-Qn 100.000             

16/2/2022 Trần T. Huệ Hương 206A11 Thanh Xuân-Quận Thanh Xuân-HN 500.000             

16/2/2022 GĐ Ng. Phùng Hưng Lô B58 khu ĐT Mỹ Đình-Nam Từ Liêm Hn 1.000.000          

16/2/2022 GĐ Trịnh Quang Khởi 772/Eường 30/4-F11-TP Vũng Tàu 1.000.000          

16/2/2022 Nguyễn Đình Phương Xóm 7-Thanh Liên-Kim Thành-Hải Dương 200.000             

16/2/2022 Đoàn Hồng Vinh Xóm 7-Thanh Liên-Kim Thành-Hải Dương 500.000             

16/2/2022 Lê Thị Thu 438 Minh Khai-Hai Bà Trưng-HN 200.000             

16/2/2022 Lê Thị Thanh Thủy Cộng Hòa Séc 200.000             

16/2/2022 Đặng quang Trung Cộng Hòa Séc 200.000             

16/2/2022 Lê Thị Thanh Thảo Cộng Hòa Séc 200.000             

16/2/2022 Lê Hùng Cường CH Liên Bang Đức 200.000             

16/2/2022 Lê Thị Kim Xuân Liên Bang Nga 200.000             

16/2/2022 Đặng Thị Nhật Nguyệt 151A Nguyễn Đức Cảnh-Hoàng Mai-HN 100.000             

16/2/2022 Trần Công Hợp Phòng 6N9-Bạch Đặng-HN 50.000               

18/2/2022 Phạm T.Hải Yến P1506 CC Huynh Đai-Hà Đông-HN 1.000.000          

19/2/2022 Nguyễn Tiến Dũng Phòng GD ĐT huyện Mê linh-HN 200.000             

19/2/2022 Nguyễn Viết Phong 652/10 QL13 Bình Phước-Thủ Đức 200.000             

19/2/2022 Trần Thị Hồng 1662A Nguyễn Tuân-HN 200.000             

19/2/2022 Triều T. Hạnh Ngọc 1662A Nguyễn Tuân-HN 300.000             

19/2/2022 Bùi Thanh Vân 14 Nguyễn Khuyến-Đống Đa-HN 100.000             

19/2/2022 Đoàn Thị Thúy hà Nội 100.000             

19/2/2022 Nguyễn Hồng Anh P.2103 Ngọc Khánh-Ba Đình_HN 200.000             

19/2/2022 Mai Thị Thanh Huyền Trung Hòa-Cầu Giấy-HN 100.000             

19/2/2022 Lại Thị Cẩm Tú Ngọc Khánh-Ba Đình-HN 100.000             

19/2/2022 Ng.Đặng T. Thu Hương Trung Hòa-Cầu Giấy-HN 100.000             

19/2/2022 Lê Thi Loan Lê Duẩn-Đống Đa-Hà Nội 200.000             

19/2/2022 Lê Văn Thắng Lê Duẩn-Đống Đa-Hà Nội 100.000             

19/2/2022 Vũ Thị Thảo Lê Duẩn-Đống Đa-Hà Nội 600.000             

19/2/2022 Phạm Thị Huyền 232 tổ 3-Phường Đề Thám-TTP Cao Bằng 300.000             

19/2/2022 Nguyễn Thi Hương 16 tổ 28 Đông Anh-HN 300.000             

19/2/2022 Tô Thị Kim Dung Hà Nội 200.000             

19/2/2022 trần Mai Thảo 79 đường B2-p.An Lợi-Q2-HCM 1.500.000          

19/2/2022 Trần Thanh Trúc 14/2 Trần Trung Lập-P2-Q6-HCM 2.000.000          

19/2/2022 Trần Xuân Hùng Thanh Xuân - HN 200.000             

19/2/2022 Trần Thị Mai BT09 Võ Nguyên Giáp-Lào Cai 1.000.000          

19/2/2022 Nguyễn Anh Tuấn BT13/2 Võ Nguyên Giáp-Lào Cai 1.600.000          

19/2/2022 Lục Lan Anh Bắc Cường-Lào Cai 200.000             

19/2/2022 Nguyễn thiị Nhắn 063 Hợp Thành-TP Lào Cai 500.000             

19/2/2022 Nông Tiến Cường P. Lào Cai-TP Lào Cai 2.000.000          

19/2/2022 Nông Thành Long 335 Trần Hưng Đạo-Tp Lào Cai 1.000.000          

19/2/2022 Nông Kim Ngân A02 Đường An Dương Vương 1.000.000          

19/2/2022 Nguyễn Thị Nguyệt 002 Quách Văn Rang-TP Lào Cai 1.000.000          

24/2/2022 Nguyễn Tuấn Hồng 433 Phú Hòa-châu Thành-Long An 3.000.000          



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

24/2/2022 Lê thúy Hằng Trần Nguyên Hãn-TP Hạ Long-QN 1.000.000          

24/2/2022 Nguyễn thị Hồng Vân 22 Cẩm Thủy-Cẩm Phả-Quảng Ninh 1.000.000          

24/2/2022 Nguyễn Cao Cường 673 khu Tân Lập-Cẩm Thủy-Cẩm Phả-QN 1.000.000          

24/2/2022 Đào Văn Kỳ Quang Hạnh-Cẩm Phả - Quảng Ninh 1.000.000          

24/2/2022 Nguyễn Văn Quang 27 Cẩm Sơn-Cẩm Phả-Quảng Ninh 1.000.000          

24/2/2022 Đào Trọng Dũng 490 tổ 8 Phan Đình Phùng-TP Thái Nguyên 700.000             

24/2/2022 Đỗ Thị Mai Hạnh 14 Vĩnh Ngọc-Đônga Anh-HN 100.000             

24/2/2022 lê Hữu Thành A19 Thị Trấn Đông anh-HN 200.000             

24/2/2022 Nguyễn Tiến Dũng A41 Thị Trấn Đông anh-HN 200.000             

24/2/2022 Hà Thị Điệp A41 Thị Trấn Đông anh-HN 100.000             

24/2/2022 Hoàng Thị Minh Tâm Dương Tự Minh-Tân Long-TP Thái Nguyên 100.000             

24/2/2022 Nông Thị Hở Thị Trấn Trùng Khánh-T.Cao Bằng 200.000             

24/2/2022 Triệu Thị Ngần Thị Trấn Quảng Uyên-T.Cao Bằng 200.000             

24/2/2022 C.Ty Tuyển Thau Hòn Gai 46 Đoàn Thị Điểm-Bạch Đặng-TP Hạ Long 1.000.000          

24/2/2022 Vũ Hoồng Gấm C404 P. Hồng Hải - TP hạ Long 1.000.000          

24/2/2022 Nguyễn Xuân Tuyền 59 Huỳnh Thúc Kháng-TP Hạ Long-QN 1.000.000          

24/2/2022 Nguyễn Văn Bằng Tổ 5 khu 6A-Hồng hải-TP Hạ Long 500.000             

24/2/2022 Lê Đức Thuận Hạ Long-Quảng Ninh 300.000             

24/2/2022 Vũ Tuấn Linh Hạ Long-Quảng Ninh 500.000             

24/2/2022 Nguyễn Thị Thu Huyền Hạ Long-Quảng Ninh 500.000             

24/2/2022 Nguyễn quang huy Hạ Long-Quảng Ninh 500.000             

24/2/2022 Phan Thị Thơm Hạ Long-Quảng Ninh 500.000             

24/2/2022 Đoàn Lan Anh 170 Đê La Thành-Đống Đa-HN 500.000             

24/2/2022 C.Ty Tuyển Thau Hòn Gai Phòng Kế Hoạch 500.000             

24/2/2022 Nguyễn Văn Chăng Hạ Long-Quảng Ninh 500.000             

24/2/2022 Bùi Hữu Lý Hạ Long-Quảng Ninh 500.000             

24/2/2022 Trương Quốc Chiến Hạ Long-Quảng Ninh 500.000             

24/2/2022 dương Tiến Hòa Hạ Long-Quảng Ninh 500.000             

24/2/2022 Lại Hải Toàn Hạ Long-Quảng Ninh 500.000             

24/2/2022 Nguyễn Minh Quân Hạ Long-Quảng Ninh 500.000             

25/2/2022 Nguyễn Mạnh Thắng số 6 Đặng Quốc Chinh-TP Hải Dương 1.000.000          

25/2/2022 Vũ Kim Tiến hoồng Quang-Thanh Miện-Hải Dương 1.000.000          

25/2/2022 Nguyễn Hoàng Nam 199A Quang Trung-TP Hải Dương 500.000             

25/2/2022 Nguyễn Đức Bình C.an huyện Ninh Giang-Hải Dương 200.000             

25/2/2022 Nguyễn Hà Phong 98A Mạc Đỉnh Chi-TP Hải Dương 500.000             

25/2/2022 Nguyễn Đăng Thiện KD14.4 Hải Tân - TP Hải Dương 500.000             

25/2/2022 Trịnh Văn Phương 88 An Dương-Tây Hồ-HN 2.000.000          

25/2/2022 Nguyễn Huy Cương Nguyễn Thị Định-Phủ Lý-Hà Nam 2.000.000          

25/2/2022 Nguyễn Quang Vinh 2/3A Parkcity Hà Nội 1.000.000          

25/2/2022 GĐ Tạ Thị Tấn Đông Mai-Văn Lâm-Hưng Yên 2.000.000          

25/2/2022 AgriBank Chi nhánh Gia Lai 1.000.000          

25/2/2022 CT CP Giao hàng TK 8 Phạm Hùng-Nam từ Liêm-HN 10.000.000        

25/2/2022 Phạm Hồng quân B6 Thụy Khuê-Tây_HN 5.000.000          

25/2/2022 Bùi Thị Thanh Huyền 38A Trường Chinh-Đống Đa-HN 500.000             

27/2/2022 Trần Quang Thiện Vạn Phúc-Thanh Trì-HN 1.000.000          

27/2/2022 Nguyễn Hoàng Long 1002 Lê Văn Thiêm-Thanh Xuân-HN 50.000               

27/2/2022 Nguyễn Tường Thanh 008 tổ 20 Kim Tân-TP Lào Cai 200.000             

27/2/2022 Sở GD ĐT Lào Cai Khối 4, Đg 30-4-TP Lào Cai 500.000             

27/2/2022 Dương Trần Quang P3-458 Minh Khai-Hà Nội 500.000             

27/2/2022 Nguyễn Thị Nhung P501A Hoang Mai-HN 200.000             

27/2/2022 Nguyễn Thị Đức Hạnh 404/346 Phan Đình Giót-Thanh Xuân-HN 100.000             

27/2/2022 Trần Ngọc tường Eoparak-Hưng Yên-HN 100.000             

27/2/2022 Lương thị Bình B1210 Minh khai-Hai Bà Trưng-HN 50.000               



  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

3/2/2022 Hoàng Kim Oanh Mai Pha-TP Lạng Sơn 300.000             

3/2/2022 Nguyễn T. Thu Hằng 47 Nguyễn Gia Thiều-TP Hải Dương 10.450.000        

3/2/2022 Nguyễn Thị Hằng Cục Thuế Tỉnh BR-VT 5.480.000          

3/4/2022 Trần Thị Phúc 81 Đầm Đa-Từ Sơn-Bắc Ninh 10.000.000        

3/4/2022 Nguyễn T.Kim Ngọc 458 Minh Khai-Hà Nội 10.000.000        

3/4/2022 Nguyễn Quang Anh 39C Phố Hai Bà Trưng-HN 500.000             

3/4/2022 Đỗ Mạnh Hùng B6 Tập thể Thủ Lệ-Ba Đình-HN 500.000             

3/4/2022 Nguyễn Thúy Minh Thạc sỹ múa 200.000             

3/4/2022 Vũ Văn Hùng tổ 9-Phố Việt Hưng-HN 300.000             

3/4/2022 Trần Thị Lê Anh Tổ 8-Long Biên-NH 300.000             

3/5/2022 Phan Hoàng Oanh Đông Hòa-TP Dĩ An- Bình Dương 500.000             

3/5/2022 Hoồng Bảo Tâm Tân Thạnh Đông-Củ Chi-HCM 2.000.000          

3/5/2022 Trịnh Thị Nga 37/167 Ttay Sơn-Đống Đa-HN 500.000             

3/5/2022 Bùi Văn Huy 43 Chùa Bộc-Đống Đa-HN 200.000             

3/5/2022 Vũ Đức Thịnh An Thắng-An Lảo-HP 500.000             

3/5/2022 Vũ Đàm Thu Thủy Lê Lợi-Ngô Quyền-Hải Phòng 1.000.000          

3/5/2022 Lê Đức Dông Đô Thị Ven sông Lạch Tray-TP Hải Phòng 1.000.000          

3/5/2022 Sống Dũng 750/3B Nguyễn Kiệm-Q4-HCM 2.000.000          

3/5/2022 Nguyễn Xuân Kha 122 Lê Quý Đôn-Việt Trì-Phú Thọ 500.000             

3/5/2022 Nguyễn Ngọc Hưởng 17 Mai Chí Thọ-Thủ Đức-HCM 1.000.000          

3/5/2022 Phạm Hồng Thái Nguyễn Đức Cảnh-Tiền Phong-TP Thái Bình 100.000             

3/5/2022 Lâm T.Băng Tâm Lý Thái Tổ-Kỳ Bá-TP Thái Bình 100.000             

3/5/2022 Lâm T.Băng Tâm Nguyễn Đức Cảnh-Tiền Phong-TP Thái Bình 100.000             

3/5/2022 Nguyễn Công Việt Lý Thái Tổ-Kỳ Bá-TP Thái Bình 100.000             

3/5/2022 Ngô Thúy Hà Quang Trung-TP Thái Bình 100.000             

3/5/2022 Lâm Đức Tài Lê Lợi-TP Thái Bình 100.000             

3/5/2022 Lâm Đức Tiến Lê Lợi-TP Thái Bình                 50.000 

3/5/2022 Lâm Thị Thu Lê Lợi-TP Thái Bình 100.000             

3/5/2022 Gđ Vũ Văn Tiến Tiền Yên-Hoài Đức-HN 100.000             

3/5/2022 Gđ Nguyễn Thị Phú Trung Hòa-Cầu Giấy-HN 1.000.000          

3/5/2022 Phạm Ngọc Nga Ngã Tư Sở-Đống Đa-HN 200.000             

3/5/2022 Phạm T.Ngọc Anh Ngã Tư Sở-Đống Đa-HN 200.000             

3/5/2022 Phạm Thu Hương Ngã Tư Sở-Đống Đa-HN 200.000             

3/5/2022 Vũ Thị Tố Nga Mỹ Đình 2-Nam Từ Liêm-HN 200.000             

3/5/2022 Đặng Thị Khánh Chi Mỹ Đình 2-Nam Từ Liêm-HN 200.000             

3/5/2022 Cao Việt Hà Mỹ Đình 2-Nam Từ Liêm-HN 200.000             

3/5/2022 Lê Văn Huấn Mỹ Đình 2-Nam Từ Liêm-HN 200.000             

3/5/2022 Lê Quang Hòa Mỹ Đình 2-Nam Từ Liêm-HN 200.000             

3/5/2022 Lê Văn Hội Mỹ Đình 2-Nam Từ Liêm-HN 200.000             

3/5/2022 Đồng Xuân Anh Dũng 696/23 Lê Trọng Tấn-Bình Tân-HCM 500.000             

3/5/2022 Đào Mạnh Dũng 16/21/215 Lê Lai-Ngô Quyền-HP 200.000             

3/8/2022 Đỗ Thanh Tùng Cộng Hòa Sec 1.500.000          

3/8/2022 Nguyễn Văn Bình 14 Ngọc Hà-Ba Đình-HN 100.000             

3/8/2022 Hoàng Kim Thu Cầu Giấy-HN 100.000             

3/8/2022 Vương H. Huyền Anh Cầu Giấy-HN 100.000             

3/8/2022 Vương Hoàng Linh Cầu Giấy-HN 100.000             

3/8/2022 Đoàn Hồng Quân Cầu Giấy-HN 200.000             

3/8/2022 Nguyễn Ngọc Tuấn Cầu Giấy-HN 200.000             

3/8/2022 Nguyễn Thu Thủy Hai Bà Trưng-HN 500.000             

3/8/2022 Trường Mầm Non B Hoàn Kiếm - HN 500.000             

3/8/2022 Đào Thị Ngà Hoàng Mai-Hai Bà Trưng-HN 200.000             

3/8/2022 Dương Thị Hiệp Thị xã Thài Hòa-Nghệ An 500.000             
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3/8/2022 Nguyễn Thị Thu Hà TP Ninh Bình 1.000.000          

3/8/2022 Cty Giấy vở Hồng Điệp 322 Đường 30/6 TP Ninh Bình 3.000.000          

3/8/2022 Nguyễn Văn Hanh 16 Dương Vân Nga-Vân Giang-TP Ninh Bình 1.000.000          

3/8/2022 Vũ Thị Diên 50 Vân Giang-TP Ninh Bình 1.000.000          

3/8/2022 Đỗ Văn Nam 132 Trần Hưng Đạo-TP Ninh Bình 1.000.000          

3/8/2022 Nguyễn Chi Mai 55-Láng Hạ-Đống Đa-HN 200.000             

3/8/2022 Nguyễn Hương Giang TP Thái Bình 500.000             

3/8/2022 Dđinh Thị Luyến TP Hà Nội 500.000             

3/8/2022 Khúc Việt Nam CA Hà Nội 200.000             

3/8/2022 Trần Hồng Sơn Lạc Long Quân-Tây Hồ-HN 200.000             

3/8/2022 Mai Tịnh Nhã Thanh Lương-Hai Bà Trưng-HN 300.000             

3/8/2022 Trần.Ng.Công Thành Phú Thượng-Tây Hồ-HN 200.000             

3/8/2022 Nguyễn Đình Độ Hoàng Văn Thụ-TP Thái Nguyên 500.000             

3/8/2022 Trần Văn Tuấn Quang Trung-TP Thái Bình 200.000             

3/8/2022 Hoàng Khắc Hưng Tân Long-TP Thái Nguyên 500.000             

3/8/2022 Đào Quốc Hưng Thống nhất-Võ Cường-TP Bắc Ninh 200.000             

3/8/2022 Dương Tuấn Nghĩa Quyết Thắng-TP Thái Nguyên 100.000             

3/8/2022 Nguyễn Bá Cường Đông Anh-Hà Nội 100.000             

3/8/2022 Trịnh Thị Minh Thúy Ba Đình-Hà Nội 100.000             

3/10/2022 Ngô Tuấn Dương 708/34A Hồng Bàng-Q11-HCM 2.000.000          

3/10/2022 Nguyễn Thị Hải Yến Ngọc Quỳnh-Như quỳnh-Hưng Yên 500.000             

3/10/2022 Nguyễn Văn Long Phúc Yên-Vĩnh Phúc 3.000.000          

3/10/2022 Nguyễn Thị Hải Yến Ngọc Quỳnh-Như quỳnh-Hưng Yên 500.000             

3/10/2022 Doãn Thị Thu Trang Vân Canh-Hoài Đức-HN 1.000.000          

3/10/2022 Nguyễn Quang Việt Phúc Lợi-Long Biên-HN 200.000             

3/10/2022 Nguyễn Thị Thúy Định Công-Hà Nội 200.000             

3/10/2022 Nguyễn Thị Doan Định Công-Hà Nội 100.000             

3/10/2022 Ng.Thị Kim Thư Kim Tiên-Hà Nội 50.000               

3/10/2022 Bùi Thị Sim Kim Tiên-Hà Nội 60.000               

3/10/2022 Hoàng Văn Tưởng Hưng Yên 100.000             

3/10/2022 Nguyên Thanh Hiệp Hà Nội 200.000             

3/10/2022 Lê Thị Thơm Định Công-Hà Nội 100.000             

3/10/2022 Nguyêễn Hoàng Kiên Định Công-Hà Nội 50.000               

3/10/2022 Phạm Thị Huệ Định Công-Hà Nội 100.000             

3/10/2022 Trịnh Thu Trang Hưng Yên 50.000               

3/10/2022 Trịnh Thu Hồng Hà Nội 50.000               

3/10/2022 Trịnh Hồng Nhung Hưng Yên 60.000               

3/10/2022 Mai Thanh Nghị Hà Nội 500.000             

3/10/2022 Lữ Văn Tuyên Hà Nội 200.000             

3/10/2022 Triệu Đình Vỵ P.GĐ Aribanhk Nam Định 500.000             

3/10/2022 Nguyến Hải Bình Cầu Giấy-Hà Nội 500.000             

3/10/2022 Phạm T.Diểm Hằng haải Phòng 500.000             

3/10/2022 Nguyễn Đình Tuân Nghĩa Xá-Lê Chân-Hải Phòng 200.000             

3/11/2022 Nguyễn T.Tú Anh Quang Trung-TP Thái Bình 200.000             

3/11/2022 Nguyễn Văn Tiến Vinh Tân-TP Vinh-Nghệ An 200.000             

3/11/2022 Trần Văn Trương Kiến Xương-TP Thái Bình 200.000             

3/11/2022 Nguyễn Văn Học Kỳ Bá-TP Thái Bình 60.000               

3/11/2022 Nguyễn Lê Hải Nam Từ Liêm-HN 200.000             

3/11/2022 Đặng Văn Bẩy Vũ Đông-TP Thái Bình 200.000             

3/11/2022 Cty TNHH An Lạc Trần Lãm-TP Thái Bình 200.000             

3/11/2022 Đặng Thị Hạnh Văn Quán-Hà Đông-HN 200.000             

3/11/2022 Phạm Văn Tiến Trần Hưng Đạo-TP Thái Bình 200.000             

3/11/2022 Phạm Quốc Đạt Cát Linh-Tân Thành-Ninh Bình 1.000.000          

3/11/2022 Đoõ Thị Tiến Ngô Quyền-Đông Thành-Ninh Bình 2.000.000          

3/11/2022 Lại Minh Đức 56-Nguyễn Bỉnh Khiêm-Ninh Khánh-NB 500.000             

3/11/2022 Nguyễn Tiến Giao Yên Mô-Ninh Bình 100.000             

3/11/2022 Phạm Tuấn Anh 173 Xuân Thúy-Cầu Giấy-HN 500.000             

3/11/2022 Phạm Văn Tư Tân Trung-Tân Thành-Ninh Bình 200.000             

3/11/2022 Phạm Văn Khoa 18 Ngô Quyền-Đong Thành-NB 500.000             

3/11/2022 Phạm Minh Đức Chương Dương-Ba đình-TP Thanh Hóa 200.000             

3/11/2022 Nguyêễn Trung Dũng Mý Đình-Hà Nội 500.000             

3/11/2022 Nguyêễn Mạnh Cường Ngô Quyền-Đông Thành-Ninh Bình 500.000             
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3/11/2022 Nguyễn Mạnh Quân Đông Thành-Ninh Bình 500.000             

3/11/2022 Đinh Quốc Tuấn Caầu Giấy-Hà Nội 200.000             

3/11/2022 Phạm Tiến Dũng Cát Linh-Tân Thành-Ninh Bình 500.000             

3/11/2022 Phạm Thị Linh Tân Trung-Tân Thành-Ninh Bình 200.000             

3/11/2022 Phạm Thị Huế Kiến Hưng-Hà Đông-HN 100.000             

3/11/2022 Phạm Thị Hà Phương Mai-Đống Đa-Hà Nội 300.000             

3/11/2022 Lê Hùng Tráng Yên Viên-Gia Lâm-Hà Nội 1.000.000          

3/11/2022 Phùng Công Thế Phú Thượng-Tây Hồ-HN 500.000             

3/12/2022 Phan Đăng Toàn 36 Võ Nguyên Giáp-Bắc Cường-Lào Cai 500.000             

3/12/2022 Đặng Như Vĩnh Cát Dài-Lê Chân-HP 1.100.000          

3/12/2022 Lã Thị Thúy Hạnh Hà Nội-Sài Gòn-Thái Bình 5.300.000          

3/12/2022 Vũ Thị Nhung Hưng Bình-TP Vinh-Nghệ An 500.000             

3/13/2022 Lưu Thị thúy 637 Ngô Gia Tự-Ninh Xá-Bắc Ninh 1.000.000          

3/13/2022 Hoàng Thị Vân anh 35 Vương Văn trà-Suối Hoa-Bắc Ninh 500.000             

3/13/2022 Nguyêễn Thị Chung 552 Ngô Gia Tự-Tiền An-Bắc Ninh 200.000             

3/13/2022 Lương Thị Thu Hiền 552 Ngô Gia Tự-Tiền An-Bắc Ninh 200.000             

3/13/2022 Lương Thị Phương Thảo 553 Ngô Gia Tự-Tiền An-Bắc Ninh 100.000             

3/13/2022 Khang Thị Lệ Thường 75 Lê phụng Hiểu-Bắc Ninh 50.000               

3/13/2022 Nguyễn Văn Bách Nguyễn Hồng-Võ Cường-Bắc Ninh 500.000             

3/13/2022 Nguyễn Đức Vượng Chung Cư Đông Dương-TP Bắc Ninh 200.000             

3/13/2022 Vũ Thị Mận 167 Nguyễn Trải-Ninh Xá-Ninh Bình 100.000             

3/13/2022 Nguyễn Hữu Sinh 295 Trần Hưng Đạo-Đại Phú-Bắc Ninh 500.000             

3/13/2022 Phạm Việt Anh Tiền An-Bắc Ninh 100.000             

3/13/2022 Nguyễn Thị Thành Tiền An-Bắc Ninh 200.000             

3/13/2022 Nguyễn Quang Anh Ngõ 19 An Dương-Tây Hồ-Hn 500.000             

3/13/2022 Hồ Anh Dủng Cty SXTBCĐ Việt Thép 1.000.000          

3/13/2022 Phạm Thị Thu Hương Hồng Tiến-Bồ Đề-Long Biên-HN 500.000             

3/13/2022 Nguyễn Đức Tuấn Suối Hoa-Bắc Ninh 300.000             

3/13/2022 Nguyễn Tuấn Sơn Suối Hoa-Bắc Ninh 200.000             

3/13/2022 Nguyễn Hồng Tâm Từ Sơn-Bắc Ninh 200.000             

3/13/2022 Nguyên Quốc Tuấn Trang Hạ-Từ Sơn-Bắc Ninh 2.000.000          

3/13/2022 Nguyễn Thanh Tuyền Trang Hạ-Từ Sơn-Bắc Ninh 1.000.000          

3/13/2022 Nguyễn Đình Vũ Nguyễn trải-Ninh Xá-Bắc Ninh 500.000             

3/13/2022 Nguyễn Bảo Ngọc Lý Đạo Thành-Ninh Xá-Bắc Ninh 500.000             

3/13/2022 Nguyễn Bảo Ngân Nguyễn tuân-Ninh Xá-Bắc Ninh 200.000             

3/13/2022 Nguyễn Thạc Thìn Đình Bảy-Từ Sơn-Bắc Ninh 500.000             

3/13/2022 Phạm Anh Thư Ngô Miển Thiệu-Tiền An-Bắc Ninh 100.000             

3/13/2022 Nguyễn Hồng sơn Nguyên Hồng-Võ Cường-Bắc Ninh 100.000             

3/13/2022 Gđ Trần Thị phượng Tây Nam Hồ Linh Đàm-hoàng Mai-Hn 5.000.000          

3/13/2022 gđ Hoàng T.Thu Hoài 378 Minh Khai-Hai Bà Trưng-HN 500.000             

3/13/2022 Hoàng Thị Chi Anh Linh Đàm-Hoàng liệt-Hoàng Mai-HN 500.000             

3/13/2022 Trần quốc Phong 55-Nguyễn Văn Cừ-TP Bắc Giang 1.000.000          

3/13/2022 Lê thị Duyên CT hội chử thập đỏ Bắc Giang 500.000             

3/13/2022 Đỗ Tiến Dũng 150 Lý Nhân tông-Từ Sơn-Bắc Ninh 500.000             

3/13/2022 Nguyễn Hoàng Đức Gia Lộc-Hải Dương 200.000             

3/13/2022 Dương Thu Hiền Nguyêễn Khiết-Phúc Tân-Hoàn kiếm-HN 200.000             

3/13/2022 Nguyễn Đăng Hoàn Viĩnh Hưng-Hoàng Mai-HN 500.000             

3/13/2022 Cty CP Đào Tạo Lê Quang Đạo-Nam Từ Liêm-HN 500.000             

3/13/2022 Hoàng Văn Thắng Khu đô thị Vân Canh-Hoài Đức-HN 300.000             

3/13/2022 Doàn Thị Bóng Nguyễn Trải-Tiên Lữ-Hưng Yên 200.000             

3/13/2022 Nguyễn Minh Quý Đường La Tiến-trần Cao-Hưng Yên 200.000             

3/13/2022 Nguyễn Duy cường 328 Ngọc Lâm-Long Biên-Hn 300.000             

3/13/2022 Cty TNHH XL Cường Thịnh Liễu Giai-Ba Đình_HN 500.000             

3/13/2022 Đào Văn Uyễn Lê Quang Đạo-Nam Từ Liêm-HN 200.000             

14/03/2022 Nguyễn T.Khánh Ngọc 192 Lê Trọng Tấn-Định Công-HN 100.000             

14/03/2022 Nguyễn Thu Trang Hoàng Văn Thái-Thanh xuân-HN 100.000             

14/03/2022 Vũ Nam Mỹ 26 Võ Nguyên giáp-Quyết Tiến-TP Lai Châu 100.000             

14/03/2022 Nguyễn Văn Đoàn phòng QL đô thị-Phổ Yên-Thái Nguyên 500.000             

14/03/2022 Trần Thị Dung 38 Nguyễn trải-Nam Sách-Hải Dương 500.000             

14/03/2022 Lê T.Mai Anh 49 Hoàng Đạo Thành-Thanh Xuân-HN 200.000             

14/03/2022 Nguyễn thị Trang Quỳnh Phụng-Thái Bình 200.000             

14/03/2022 Đinh Văn Lâm Khu dân Cư chùa Vân-TP Hải Dương 200.000             
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14/03/2022 Hoàng Thị Hiền Yên Lăng-Đại Từ-Thái Nguyên 200.000             

14/03/2022 Nguyễn Văn Bằng Phú Thành-Thái Hòa-Nghệ An 300.000             

14/03/2022 Ng.T.Ngọc Tú Phú Thành-Thái Hòa-Nghệ An 50.000               

14/03/2022 Nguyễn trọng Hiếu Phú Thành-Thái Hòa-Nghệ An 50.000               

14/03/2022 Vi Văn Quế Thi trấn Nghĩ Đàn-Nghệ An 200.000             

14/03/2022 trần Ngọc Anh Phú Thành-Thái Hòa-Nghệ An 200.000             

14/03/2022 Cty Cp Môi trường Thái hòa Thiị xã Thái Hòa-Nghệ An 100.000             

14/03/2022 Nguyễn Thanh Hải Thái hòa-Nghệ An 100.000             

14/03/2022 Đồng T.Khánh Hòa Thái hòa-Nghệ An 500.000             

14/03/2022 Đồng T.Phương Quý Thái hòa-Nghệ An 100.000             

14/03/2022 Nguyễn T.Thanh Tâm Thái hòa-Nghệ An 100.000             

14/03/2022 Thái Văn Tuấn Thái hòa-Nghệ An 300.000             

14/03/2022 Trần Thị Hiền Thái hòa-Nghệ An 100.000             

14/03/2022 Hoàng Xuân Phong Thái hòa-Nghệ An 50.000               

14/03/2022 Hoa Ngọc Hải 145 Cổ Nhuể-HN 100.000             

14/03/2022 Nguyễn thị Hằng 146 Cổ Nhuể-HN 200.000             

15/03/2022 gđ Phạm Xuân Đô Việt Cường-Yên Mỹ-Hưng Yên 500.000             

15/03/2022 Nguyễn Đắc Sơn 72 Nguyễn trải-Thanh Xuân-HN 600.000             

15/03/2022 Nguyễn Thị Lan Khu 8-Huyện Côn Đảo-BR-VT 10.000.000        

15/03/2022 Vũ Văn Nên 414 Nguyễn Bỉnh Khiên-Ngô Quyền-HP 200.000             

15/03/2022 Vũ Thị Minh Hòa 609 Thiên Lôi-Lê Chân-HP 200.000             

15/03/2022 Hồ Quốc Chung Đông Hà-Lê Chân-HP 600.000             

15/03/2022 Nguyễn Đăng Hưởng Mễ Trì-Nam Từ Liêm-HN 200.000             

15/03/2022 Vũ Khánh Linh 26 Phan Bội châu-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc 100.000             

15/03/2022 Phùng Văn Giang Trương Định-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc 200.000             

15/03/2022 Hoàng Ngọc Kiên Lam Sơn-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc 300.000             

15/03/2022 Trần Đức Trung 16 Dđiện Biên Phủ-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc 200.000             

15/03/2022 Đinh Thị Kim Lan 472 Hà Huy Tập-Yên Viên-HN 500.000             

15/03/2022 Nguyễn duy Khánh 468 Hà Huy Tập-Yên Viên-HN 500.000             

15/03/2022 Ngô Minh Nghiệp 108 Ngọc Hồi-ba Đình-HN 100.000             

15/03/2022 Nguyễn T> Bích Đào 169 Minh Khai-Hai Bà Trưng-HN 200.000             

15/03/2022 Trần Công Đức 420/2 Hà Huy Tập-Yên Viên-HN 200.000             

15/03/2022 Trần Đức Toàn 793/62 Trần Xuân Soạn-Q7-HCM 50.000.000        

17/03/2022 Trần Huy Cường Vân Giang-Ninh Phong-Ninh Bình 100.000             

17/03/2022 Nguyễn Hoài Nam yên Bằng-Ý Yên-Nam Định 100.000             

17/03/2022 Nguyễn Quốc Khánh Đông Ngạc-Bắc Từ Liêm-HN 100.000             

17/03/2022 Nguyễn Văn Hoàng Tây Mô-Nam Từ Liêm-HN 100.000             

17/03/2022 Phạm Văn Phúc Liên Ninh-Thanh Trì-Nam Từ Liêm-HN 100.000             

17/03/2022 Đoàn Thanh Huyền 1 Nguyễn Cao-Hai Bà Trưng-HN 100.000             

17/03/2022 Đoàn Hữu Dương 1 Nguyễn Cao-Hai Bà Trưng-HN 100.000             

17/03/2022 Phạm Thị Minh Hạnh Sơn Lộc-TX Sơn Tây-HN 1.000.000          

17/03/2022 Lương Mạnh Cường Bát Tràng-Gia Lâm-Hà Nội 500.000             

17/03/2022 Nguyễn Doãn Hoàn Trung Hòa-Cầu Giấy-HN 500.000             

17/03/2022 Lê Vĩnh Hà Trung Hòa-Cầu Giấy-HN 500.000             

17/03/2022 Tô Vĩnh Hà Phú Thượng-Sơn Tây-Hà Nội 200.000             

17/03/2022 Nguyễn Quang Khải B1 Tập thể thành Công-Ba Đình-HN 9.000.000          

17/03/2022 Thủy+Mai+Anh 54 Nguyễn Chí Thanh-Đống Đa-HN 1.500.000          

17/03/2022 Nguyễn Thị Hằng Mỹ Đình 2-Nam Từ Liêm-HN 500.000             

17/03/2022 Đỗ Đăng Hiệp Minh Tân-Lương Tài-Bắc Ninh 500.000             

17/03/2022 Phạm T.Quế Anh Châu Văn Liêm-Nam Từ Liêm-HN 1.000.000          

17/03/2022 Nguyễn T.Kiều Oanh Caẩm Lệ-Đà Nẳng 300.000             

17/03/2022 Tập Đoàn Phan Thị Nghệ An 500.000             

3/20/2022 Nguyễn Việt Trung Phú Minh-Sóc Sơn-HN 1.000.000          

3/20/2022 Nguyễn xuân Hùng Mai Đình-Sóc Sơn _HN 1.000.000          

3/20/2022 Nhà máy Z125 Tổng cục CN-BQP 2.000.000          

3/21/2022 Nguyễn Mạnh Tú Chu Huy Mân-Long Biên-HN 10.000.000        

3/21/2022 Lê Thanh Tuấn 380/46/7 Lê V Lương-Tân Hưng-Q7-HCM 3.000.000          

3/22/2022 Phạm Thế Vinh 362 Trần Khắc Chân-HN 3.000.000          

3/23/2022 Cty Cp Sách &GD MB Văn Khê-La Khê-Hà Đông-HN 3.000.000          

3/23/2022 Trần Quốc Trưởng 8 Trần Bình Trọng-TP Thái Bình 1.388.000          

3/25/2022 Phạm Thị Khoa Cổ Nhuế 1-Bắc Từ Liêm-HN 50.000               
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3/25/2022 Trần Công Việt Hà Bộ Công An 500.000             

3/25/2022 Trần Thị Thu Hằng Cầu Diễn-Bắc Từ Liêm-HN 1.000.000          

3/25/2022 Mai Thế Thịnh Mỹ Đình 2-Nam Từ Liêm-HN 500.000             

3/27/2022 Lê Hữu Thạch Long Biên-Hà Nội 5.000.000          

3/27/2022 Phạm Duy Cường Phường 4-Q8-HCM 500.000             

3/29/2022 Cty CPĐT DIC số 2 2.000.000          

3/29/2022 Võ T.Thanh Huyền Hoàng Liệt-Hoàng Mai-HN 500.000             

3/29/2022 Nguyễn Hồng Nhung Hoàng Liệt-Hoàng Mai-HN 500.000             

3/29/2022 Đồng Văn Mạnh Tây Mô-Nam Từ Liêm-HN 3.000.000          



  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

3/30/2022 Bùi Quỳnh Anh (3.3.2022) 11A/84 An Thái - TP hải Dương 500.000             

3/30/2022 Trịnh Văn Long (11.3.2022) CTY TNHH-SXTM Toàn Tâm 500.000             

3/30/2022 Nguyễn Đăng Tuấn (14.3.2022) Hà Nội 200.000             

3/30/2022 Trần Viết Chính Hà Nội 100.000             

3/30/2022 Bùi Sỹ Tuyến 189 Hoàng Như Tiếp-Bồ Đề-LB-HN               200.000 

3/30/2022 Nguyễn Thị Cậy Dubai (UAE)               500.000 

3/30/2022 Cù Lê Hoàng 109 Sài Đồng-Long Biên-HN               100.000 

3/30/2022 Đoàn Văn Bình 41 Hoàng Hoa Thám-TP Ninh Bình               200.000 

3/30/2022 Phạm Thị Điệp Anh 101 Nguyễn Viết Xuân-TP Ninh Bình               200.000 

3/30/2022 Lê Thị Kiều Oanh Tràng An-TP Ninh Bình               200.000 

3/30/2022 Nguyễn Thị Ái Tràng An-TP Ninh Bình               100.000 

3/30/2022 Đỗ Trọng Thành 128 An Dương Vương Tây Hồ-HN            3.000.000 

3/30/2022 Cty CPTiMes VN Phú Thượng-Tây Hồ-HN            2.000.000 

3/30/2022 Đinh Công Hiển Phường Cao Xanh-TP Hạ Long               200.000 

3/30/2022 Hoàng Thị Thúy Phường Mạo Khê-TX Đông Triều-QN               200.000 

3/30/2022 Trần Thị Mai Kim Chính-Kim Sơn-Ninh Bình               300.000 

3/30/2022 Đỗ Nguyên Bền Ngọc Lâm-long Biên-HN               300.000 

1/4/2022
Bùi Phúc Hùng

Nguyễn Thị Huệ
Số 13, Khu 2, Phường Hồng Hà, Tp Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 200.000             

1/4/2022 Trần Văn Trung
Khu dân cư Nam Long, Phường Phú Nhuận, Quận 7, TP Hồ Chí 

Minh
1.000.000          

1/4/2022 Trần Minh Đức
Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

1.000.000          

1/4/2022 Đinh Văn Tuynh Số nhà 8, Phố Quảng Bá, Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 1.000.000          

1/4/2022 Đinh Tuấn Lương
Os 09, Ngõ 81, đường Xuân La, Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà 

Nội
1.000.000          

1/4/2022 Phạm Hoài Long Số nhà 2, ngách 9, ngõ 16, Hồng Tiến, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 500.000             

1/4/2022

Nguyễn Thanh Thúy 

Tống Công Minh

Tống Minh Phương

6D, 155/43, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

0903462988
500.000             

1/4/2022 Công ty TNHH ECoSEVCo LTD 03 Hà Đông, Phường Xuân hà, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng 1.000.000          

1/4/2022
Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập 

khẩu Đức Ý
21 Tống Duy Tân, Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa 1.000.000          

1/4/2022

Đào Văn Hùng

Đào Thị Náo

Bùi Thị Hà Thanh

Yên Mỹ, Dương Quang, Gia Lâm , Hà Nội 200.000             

1/4/2022
Trần Văn Tuyên

Nguyễn Thị Mai
Hương Mac, Kim Thiêu, Từ Sơn, Bắc Ninh 1.000.000          

1/4/2022 Trần Hoàng Minh 74, đường số 27, Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh 500.000             

1/4/2022 Lưu Đức Thiện
77/60/1/7, Chuyên Dùng 9, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí 

Minh
1.000.000          

1/4/2022

Vũ Ngọc Thạch

Trần Thị Hương

Vũ Hoàng Thi

Sn 237 Đường Vân Giang, Phường Vân Giang, TP Ninh Bình, 

Tỉnh Ninh Bình
1.000.000          
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STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

1/4/2022
Hoàng Ngọc San

Nguyễn Thị Diệu Thúy

16, đường Trần Hưng Đạo, Phố Bình Hòa, Ninh Khánh, TP. Ninh 

Bình, Tỉnh Ninh Bình
500.000             

1/4/2022
Công ty CP Xây dựng và vận tải Qung 

Khải (Phạm Văn Hạ)

01 ngõ 882, đường Quang Trung, Tổ 3, Tây Sơn, Tam Điệp, Ninh 

Bình
200.000             

1/4/2022 Đỗ Trung Dũng 115 Đường Trường Thinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000             

1/4/2022 Quản Trọng Nghĩa 46A, Đặng Thái Mai, Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 200.000             

1/4/2022 Nguyễn Thị Khánh 103 b6, Tập thể Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000             

1/4/2022 Phạm Văn Thu
08, ngách 23 ngõ 381, đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội
200.000             

1/4/2022 Đỗ Thị Kim Thanh
28C, Ngõ 165, Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà 

Nội
200.000             

1/4/2022
Phạm Hoàng Tùng

Phạm Ngọc Khánh

8, ngách 23, ngõ 381, đường Nguyễn Khang, Yên Hòa, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội
400.000             

1/4/2022 Nguyễn Trường Tiến 56, ngõ 62 Phố Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000             

1/4/2022
Phạm Thị Loan

Nguyễn Minh Hùng
8 ngõ Hòa Bình, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000             

1/4/2022 Lê Nguyệt An
P2907 tầng 29 chung cư Discovery, 302 Cầu Giấy, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
220.000             

1/4/2022 Lê Xuân Thắng
6 Ngõ 279, đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận 

Hoàng Mai, Hà Nội
500.000             

1/4/2022 Nguyễn Hoàng Minh 68, Minh Khai, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000             

1/4/2022 Nguyễn An Toàn 10 ngõ 93 phố 8/3/ Phường Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000             

1/4/2022 Ngô Thanh Sinh 11 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100.000             

1/4/2022 Lê Anh Thu
11A, đường Nam Thông, quận 7, phường Tân Phú, TP Hồ Chí 

Minh
100.000             

1/4/2022 Nguyễn Thị Hồng Liên
2404 tòa V1, Văn Phú Victoria, phường Phú La, Quận Hà Đông, 

Hà Nội
200.000             

1/4/2022 Phí Hải Yến
104, tập thể may Thăng Long, ngõ 250 Minh Khuê, Phường Minh 

Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
200.000             

1/4/2022 Đỗ Thị Phương Lan
113 A ngõ 113, Đường Trường Trinh, Phường Phương Liệt, Thanh 

Xuân, Hà Nội
500.000             

1/4/2022 Nguyễn Xuân Trường 53, tổ 12, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000             

1/4/2022 Đặng Vũ Hùng
6B, hẻm 10B, ngách 48, ngõ 121 Kim Ngưu Phừng Thanh Lương, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội
200.000             

1/4/2022 Công ty Cổ phần T2C 122 Phó Thọ Lão, Phừng Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000             

1/4/2022 Nguyễn Thị Thìn 122 Phó Thọ Lão, Phừng Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000             

1/4/2022
Nguyễn Hoài Nam

Nguyễn Phương Hoa
217, Phố Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 500.000             

1/4/2022 Trường Tiểu học Vĩnh Tuy
107, Dương Văn Bé, Phừng Vĩnh Tay, Quận Hai Bà Trưng, Hà 

Nội
500.000             

1/4/2022 Đinh Tuấn Linh
P1406 Tòa Vimperia garden 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 

Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
200.000             

1/4/2022 Đặng Văn Bình Số 5, Lô 1/97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng 500.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

1/4/2022 Trần Thị Kim Anh Mê Linh, Phường An Biên, Lê Chân, Hải Phòng 500.000             

1/4/2022 Vũ Thu Trang 3/40 Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng 500.000             

1/4/2022 Trần Công Quyền Nhân Dục, Phường Hiến Nam, Hưng Yên 1.000.000          

1/4/2022 Vũ Diệu Linh Tổ dân số 7, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng 500.000             

1/4/2022

Nguyễn Thanh Nga

Số 2/5/43/77, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng 300.000             

1/4/2022
Vũ Thúy Hạnh

Lại Đức Vương
249 An LẠc 1, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng 200.000             

1/4/2022
Vũ Thùy Linh

Nguyễn Tiến Thành
2/152 Kiến Thiết, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng 200.000             

1/4/2022 Trần Thị Thanh Bình Mê Linh, Phường An Biên, Lê Chân, Hải Phòng 500.000             

1/4/2022 Trịnh Trần Gia Bảo Mê Linh, Phường An Biên, Lê Chân, Hải Phòng 200.000             

1/4/2022 American Skill Việt Nam Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, TP HCM 200.000             

1/4/2022 Nguyễn Văn Tiến Phó Chánh Tòa án Nhân dân Tối cao 1.000.000          

1/4/2022 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 300 A, Đường Nguyễn Tất Thành, P12, QH 5.000.000          

1/4/2022 Nguyễn Lan Phương Nguyễn Đức Cảnh, Quận 7 500.000             

1/4/2022
Tào Thị Lan Phương

Ngô Thùy Tường Long
Chung cư Đảo Kim Cương, Tp TĐ

1.000.000          

1/4/2022
Đặng Minh Khang

Nguyễn Thị Mai Hương

Số 15 Ngách 94 Ngõ 252 Tổ dân phố Chợ Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, 

Hà Nội 200.000             

 02/4/2022
Thạch Thi An Tổ 2, TT Xuân Trường, Nam Định 200.000             

 02/4/2022
Bùi Thị Nho 3509V1 Victoria, Phí La, Vân Phú, Hà Đông, Hà Nội 300.000             

 02/4/2022
Nguyễn Thị Lệ Giang 3509V1 Victoria, Phí La, Vân Phú, Hà Đông, Hà Nội 500.000             

 02/4/2022
Vũ Khánh Linh 3509V1 Victoria, Phí La, Vân Phú, Hà Đông, Hà Nội 500.000             

 02/4/2022
Bùi Xuân Thọ

Phùng Thị Dính Tổ 2, Thị Trấn Xuân Trường, Xuân Trường, Nam Định 300.000             

 02/4/2022
Trịnh Thu Hằng Số 29 Cụm 3 Tổ 8 Phú La, Hà Đông, Hà Nội 200.000             

 02/4/2022
Tống Khánh Linh PB16 tập thể Kim Liên, Phường Kim Liên, Đống Đa, hà Nội 100.000             

 02/4/2022
Nguyễn Văn Luyến Số 83, Trịnh Công Sơn, P Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 200.000             

 02/4/2022
Nguyễn Ngọc Sơn Số 83, Trịnh Công Sơn, P Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 100.000             

 02/4/2022
Nguyễn Hữu Tiến

Nguyễn Thị Thu Hương

P306 tập thể Ban Tôn giáo Cp-36 Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, 

Ba Đình, Hà Nội 100.000             

 02/4/2022
Nguyễn Hương Giang

P306 tập thể Ban Tôn giáo Cp-36 Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, 

Ba Đình, Hà Nội 100.000             

 02/4/2022
Hà Mạnh Hùng

Phạm Thị Thúy Hà P0216 E2 Ecohome1, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 02/4/2022
Cửa hàng kính mắt Khai Quang - Phạm 

Thị Thúy Hà Số 68A, Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 300.000             

 02/4/2022
Nguyễn Minh Tuấn Đường 30/4 Phường 11, TP Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu 5.000.000          

 02/4/2022
Đỗ Mạnh Hùng Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu 5.000.000          

 02/4/2022
Nguyễn Thị Thu Hằng và anh chị em Hải 

Dương Tổ 8, Phạm Văn Đồng, huyện Côn Đảo 6.220.000          

 02/4/2022
Trần Văn Phú

Số 1005 tầng 10, Tòa tháp Athe Light, khu đô thị Trung Vân, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000          

 04/4/2022
Nguyễn Văn Cường

SN B11-BT1, Khu đô thị Bắc An Khánh, Xã AN Khánh, Hoài 

Đức, Hà Nội 2.000.000          

 04/4/2022
Nguyễn Thành Luân Khu dân cư Chí Linh, Chí Linh, Hải Dương 100.000             

 04/4/2022
Đàm Thị Dung 134 Phố Cô Đông, P Bình Hàn, Hải Dương 500.000             

 04/4/2022
Đặng Văn Vinh

Lương Thị Liên 32 Phạm Ngũ Lão, Phừng Ngũ Lão, Tp Hải Dương 1.000.000          

 04/4/2022
Phạm Thị Thu Hồng Tuấn Hưng, Kim Thành, Hải Dương 500.000             

 04/4/2022
Nguyễn Thành Trung 20/116 Cấm, Gia Viễn, Ngô Quyền, Hải Phòng 200.000             

 04/4/2022
Phạm Quốc Bằng Số 6, ngõ 10, Trần Quang Giáp, TP Hải Dương 500.000             

 04/4/2022
Phạm Thị Hương Tuấn Hưng, Kim Thành, Hải Dương 200.000             

 04/4/2022
Hà Quang Số nhà 66, Đền Rồng, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000             

 05/4/2022
Công ty Xô Việt 69 Ngô Sỹ Liên, Phường VĂn Miếu, Đống Đa, Hà Nội 7.250.000          

 05/4/2022
Cao Thị Nhâm Thân Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội 500.000             

 05/4/2022
Nguyễn Thị Thành Đại Thành, Quốc Oai, Hà Nội 200.000             

 05/4/2022
Trần Thị Hương Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 300.000             

 05/4/2022
Trần Thị Đào Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 300.000             

 05/4/2022
Trần Thị Lộc Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000             

 05/4/2022
Trần Thị Tân Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000             

 05/4/2022
Đậu Doãn Đức

SN 22, Ngõ 4B Đường Ddaonf Nhữ hà, Khối 9, Phường Lê Lợi, 

Vinh, Nghệ An 100.000             

 05/4/2022
Nguyễn Thị Nguyệt 133 Khắc Khoan, Sơn tây, Hà Nội 200.000             

 05/4/2022
Nguyễn Quang Nghi A705, tầng 7, số 282, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000             

 05/4/2022
Nguyễn Thị Ngọc Anh 11A/44 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội 200.000             

 05/4/2022
Nguyễn Quang Hải 133 Phùng Khắc Khoan, Sơn Tây, Hà Nội 200.000             

 05/4/2022
Tạ Quang Chiếu Sn 34, ngõ 179, Xóm Đình, Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội 100.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 05/4/2022
Nguyễn Thị Khanh 100.000             

 05/4/2022
Tạ Quang Dũng 200.000             

 05/4/2022
Nguyễn Thị Ban 100.000             

 05/4/2022
Hoàng Thị Minh Hoa 100.000             

 05/4/2022
Tạ Vân Anh Xóm Đình, Triều Khúc, Hà Nội 100.000             

 05/4/2022
Nguyễn Thông Điệp

Đặng Thu Dung P 205 nhà 7, Khu tập thể, ngõ 192, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội 500.000             

 05/4/2022
Đặng Văn Dậu

Nguyễn Thị Thanh Sn 21, ngõ 2, Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 100.000             

 05/4/2022
Trần Ngọc Quang

Đặng Thị Thúy Dương Sn 210/82 ngõ 290 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 200.000             

 05/4/2022
Phạm Hồ Sen

Phan Thị Thanh

Phòng 2838, CT 10C, Chung cư Đại Thanh, tả Thanh oai, Thanh 

Trì, Hà Nội 500.000             

 05/4/2022
Lê Công Thành

Dương Thi Thanh Hiếu Số 11 A, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng 300.000             

 05/4/2022
Lê Thùy Chi Anh Quốc, Luân Đôn 200.000             

 05/4/2022
Nguyễn VĂn Thắng Số 21 A, Nghĩa tân, Cầu Giấy, Hà Nội 100.000             

 05/4/2022
Nguyễn Bảo Ngọc Số 21 A, Nghĩa tân, Cầu Giấy, Hà Nội 100.000             

 05/4/2022
Ngô Hồng Hạnh Sô 310, B2, Nghĩa tân, Cầu Giấy, Hà Nội 100.000             

 05/4/2022
Nguyễn Kiều Duyên, Phạm Nam Thanh, 

Nguyễn Kiều Anh, Phạm Kim Phú Chung cư Mipe, Long Biên, Hà Nội 200.000             

 05/4/2022
Nguyễn Thanh Tân Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000             

 05/4/2022
Võ Tiến Sỹ Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000             

 05/4/2022
Nguyễn Thị Phương Duy 4/45 Chợ Đôn, Lê Chân, Hải Phòng 600.000             

 05/4/2022
Nguyễn Thị Thu Thủy 15, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng 80.000               

 05/4/2022
Lương Hải Lữ Lại Xuân, Thủy Nguyên, Hải Phòng 200.000             

 05/4/2022
Nguyễn Thu Thủy 302, Lán Bê, Lam Sơn, Hải Phòng 120.000             

 05/4/2022
Cao Thị Huệ 74 Hàng kênh, Hải Phòng 1.000.000          

 05/4/2022
Nguyễn Thanh Thuần Sn 10, ngõ 29, Phường Phú Xá, Ba Đình, Hà Nội 100.000             

 05/4/2022
Đảng ủy Công ty Xây lắp Mỏ Phường Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh 4.500.000          

9/4/2022
Lê Đức Thăng P908 nChung cư C7, Giảng Võ, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 50.000               

9/4/2022
Nguyễn Kim Dư 20 ngõ 17, phố Hưng Viên, Đông mác, HBT, Hà Nội 100.000             

9/4/2022
Trần Thị Thu Hương Số nhà 15, ngách 18/4 Trần Phú, Văn Xá, Hà Đông, Hà Nội 100.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

9/4/2022
Đinh Xuân Diên Số 102, Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội 100.000             

9/4/2022
Thương Xuân Hồng Số 116A, ngõ 264 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 50.000               

9/4/2022
Nguyễn Thị Lành P403 tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 100.000             

9/4/2022
Lê Hồng Phi

Đặng Bảo Hiền Công ty tư vấn Vạn Đức Trí, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 5.000.000          

10/4/2022
Đặng Quang Tùng Phường 3, Đà Lạt, lâm Đồng 5.000.000          

10/4/2022
Khuất Thị Mai Trang

Khuất Thị Mai Trinh 35/3 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10 1.000.000          

4/11/2022
Nguyễn Thị Loan Tòa No 17 - 2, Phòng 204, Khu Đô thị Sài Đồng mới, Phúc Đồng, 500.000             

4/11/2022
Trần Hải Phong Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 500.000             

4/11/2022
Ngô Quốc Nghị Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 500.000             

4/11/2022
Bùi Đức Thành Thị tứ Đồng Gia, Đồng Cẩm, Kim Thành, Hải Dương 200.000             

4/11/2022
Nguyễn Đình Vinh Cum dân cư số 4, Cầu thăng Long, Kim Mỗ, Đông Anh, Hà Nội 200.000             

4/11/2022
Trần Quốc Công Xuân Dục, yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 200.000             

 13/4/2022
Nguyễn Thị Hạnh Nhung Thanh Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 100.000             

 13/4/2022 Vũ Anh Bích
Thanh Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 200.000             

 13/4/2022 Nguyễn Mạnh Cường
Thôn Thượng, Thanh Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 1.000.000          

 13/4/2022 Công ty CPXD DDEPC
185 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP HCM 2.000.000          

 13/4/2022 Trần Viết Dũng
D7, oo1, đô thị monbay, Hằng Hải, Hạ Long 500.000             

 13/4/2022 Công ty Phát triển kỹ thuật Đông Bắc, 
P6, Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh 500.000             

 13/4/2022 Nguyễn Doãn Thu
Số 34/34 Khu đô thị MKL, Hằng Hải, HL 500.000             

 13/4/2022 Phạm Thị Tuyết
Số 100, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng 300.000             

 13/4/2022 Tạ Quang Tuấn
Tổ 12, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng 300.000             

 15/4/2022 Đoàn Cô Thúy
1.210.000          

4/16/2022 Vũ Thị Kim Ngọc
Vin Ocen Park, Gia Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 500.000             

4/16/2022 Nguyễn Tâm Thanh
Tulip 7-31, Vin home hor mony, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 300.000             

4/16/2022 Lương Mai Tú
Số 10, Dãy 3C, Khu đô thị Phú Lộc, Lạng Sơn, Lạng Sơn 500.000             

 17/4/2022 Huỳnh Thị Mỹ Nhiên
P2, Tp Sóc Trăng 40.000.000        

 17/4/2022 Vũ Huy Cường
P2, Tp Sóc Trăng 1.000.000          



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 17/4/2022 Trần Văn Dương
Lô 393, Tổ 10, Kỳ Bá, Thái Bình 300.000             

 17/4/2022 Nguyễn Quốc Phòng
Lô 344, Tổ 10, Kỳ Bá, Thái Bình 300.000             

 17/4/2022 Nguyễn Đại Phong, Phạm Thị Lành
Châu Giang, Đông Quan, Đông Hưng, Thái Bình 400.000             

 17/4/2022 Nguyễn Tuấn Anh
Ngân hàng Quân đội, Chi nhánh Hoàn Kiếm, Trần Hưng Đạo, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 5.000.000          

 17/4/2022 Đặng Trần Điện
Lô 16, Tổ 4, Đường Minh Thanh, Tân Hà, Tuyên Quang 100.000             

 17/4/2022 Đặng Thị Diệu Hương
Sô 20, Đinh Tiên Hoàng, Tuyên Quang 200.000             

 17/4/2022 Nguyễn Hoàng Giang
Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 200.000             

 17/4/2022 Phạm Hồng Quân
Số 10 a, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000             

 17/4/2022 Phạm Thị Ngọc Bích
Thăng Long, Quang Trung, Thái Bình 500.000             

 17/4/2022 Trần Văn Vinh
127 Phạm Thái Bừng, tân Phong, Q7, HCM 100.000.000      

 17/4/2022 Phí Văn Trừu, Phạm Hự Hảo
Phú Bắc, Đông Á, Đông Hưng, Thái Bình 300.000             

 17/4/2022
Hoàng Thị Huỳnh Mai, Vũ Hải Điệp, Vũ 

Hoàng Mai An 32, ngõ 155, Đặng Tiến Đông, Hà Nội 1.000.000          

 17/4/2022 Nguyễn Viết Tân, Nguyễn Hoàng An
Đại Đồng, Phổ Yên, Thái Nguyên 700.000             

 17/4/2022
Vương Văn Thành

Đỗ Thị Bình 003, Duyên Hà, Duyên Hải, Lào Cai 500.000             

 17/4/2022
Vương Bích Hằng 

Nguyễn Thiên Dương 220 An Dương Vương , Lào Cai 500.000             

 17/4/2022
Ngô Anh Đức

Vương Hương Liên Chùa Láng, Lãng Thượng, Hà Nội 500.000             

 17/4/2022
Phan Văn Hải

Vương Hương Giang Hồng Trà, Cốc Lêu, Lào Cai 500.000             

 17/4/2022
Bùi VĂn Nhớ, Nguyễn Thanh Bình, Bùi 

Đại Nhất, Bùi Đại Dương SN 019 Lý Công Uẩn, Kim Tân, Lào Cai 1.000.000          

 17/4/2022 Trần Văn Hậu, Hoàng Thị Cúc
Đường Thủ Dầu 1, Duyên Hải, TP Lào Cai 500.000             

 17/4/2022
Đỗ Hữu Thành, Cao Thị Quyền, Đỗ Hữu 

Tuyên, Đỗ Hữu Hiếu

Đường Đô Đốc Lộc, Tổ 4, Phường Bắc Cường, TP Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai 500.000             

 17/4/2022 Trần Đình Quân
Lào Cai 100.000             

 17/4/2022 Trần Đình Cường
Lào Cai 100.000             

 17/4/2022 Lã Mạnh Cường
100.000             

 17/4/2022 Công ty TNHH Minh Minh
Lào Cai 100.000             

 17/4/2022 Hoàng Thị Dinh
Lào Cai 100.000             

 17/4/2022 Trần Thị Thảo Hương
Lương Nõ, Tiên Dương, Đông Anh, HN 100.000             

 17/4/2022 Nguyễn Thị Thùy Linh, Hán Thị Anh
Đông Anh, Hà Nội 200.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 17/4/2022 Lê Minh Thúy, Lưu Cường Kiên
Sn 049, Tổ 24, đường Nguyễn Du, Kim Tân, Lào Cai 300.000             

 17/4/2022
Nguyễn Ngọc Cường

Lê Thu Hằng

SN 720, tổ 9, Đường Hoàng Quốc Việt, Pom Hán, Cam Đường, 

Lào Cai 200.000             

 17/4/2022 Trần Quang Chiến, Lê Thị Thúy Nga
SN 115, tổ 8, Mường Hoa, Bắc Cường, Lào Cai 200.000             

 17/4/2022 Trần Quang Thắng, Quách Thanh Nga
SN 115, tổ 8, Mường Hoa, Bắc Cường, Lào Cai 300.000             

 17/4/2022 Hứa Trung Lâm
Thị trấn Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái 100.000             

 17/4/2022 Lương Ngọc Bích
Thị trấn Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái 300.000             

 17/4/2022 Bùi Thị Luyến
Tân Định, Quận 1 100.000             

 17/4/2022 Lê Thị Hạnh
Thái Thịnh 1, Thịnh Quang, Đống Đa 500.000             

 17/4/2022 Đỗ Tuấn Anh
147, Ngõ Thịnh Quang, Đống Đa, HN 500.000             

 17/4/2022 Trịnh Quốc Thuận
Cầu Giấy, Hà Nội 300.000             

 17/4/2022 Trịnh Minh Thắng
Hung ga ri 200.000             

 17/4/2022 Nguyễn Thị Thanh Vân
19 phố Hào Thành, Nguyễn Trãi, Hải Dương 200.000             

 17/4/2022 Phạm Thị Thi Thủy
24 Phố Thống Nhất, Lê Thanh Nghiệp, Hải Dương 100.000             

 19/4/2022 Nguyễn Trung Hiếu
Khu Đoàn Kết, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh 500.000             

 19/4/2022 Vũ Thị Ngọc
Chung cư Vp6, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000             

 19/4/2022
Vũ Anh Tuấn

Trần Phương Hạnh 308 Nguyễn Trung Trực, Dương Đông, Phú Quốc 500.000             

 19/4/2022 Mai Quốc Phương
Số 18, Đường 70, Thạch Mỹ Lợi, Thủ Đức, HCM 10.000.000        

 19/4/2022 Nguyễn Đức Anh
SN 30, ngõ 38, Lê văn Hưu, Vạn Lộc, Tứ Minh, Hải Dương 200.000             

 19/4/2022 Lê Thị Cầu
200.000             

 20/4/2022 Trần Văn Biên
1216 đường 30/4, Phường 12, Vũng Tàu 500.000             

 20/4/2022
Đàm Mạnh Chinh

Nguyễn Thị Linh 866/49, đường 30/4, phường 11, Vũng Tàu 500.000             

 21/4/2022 Nguyễn Đình Hưng
Xóm Dầu Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 500.000             

 21/4/2022 Phạm Quốc Bảo
Ngõ 64, Sài Đồng, HN 200.000             

 21/4/2022
Trần Xuân Sơn

Nguyễn Thị Hơn Đồng Ao, Thanh Thủy, Thanh Liêm, Hà Nam 300.000             

 21/4/2022
Trần Thanh Đức

Trần Thị Huế Tổ 5, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam 300.000             

 21/4/2022
Trần Việt Thắng

Trần Thị Hiền Khu đô thị Lam Hạ, Lam Hạ, Phủ Lý 300.000             

 21/4/2022
Đặng Văn Duy

Phạm Thị Lan Anh Đường Lê Công Thanh, Phủ Lý, Hà Nam 200.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 21/4/2022
Phạm Văn Bắc

Xóm 3, Liêm Chung, Phủ Lý, Hà Nam 100.000             

 21/4/2022 Phạm Hải Triều
Xóm 3, Liêm Chung, Phủ Lý, Hà Nam 100.000             

 21/4/2022 Đặng Thị Duyên
Trung Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc 200.000             

 21/4/2022
Nguyễn Quốc Khánh

Bùi Thị Minh Đường 10, Yên Bằng, Ý Yên, Nam Định 300.000             

 21/4/2022
Bộ Công an - Công an Tỉnh Đồng Nai 161 Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hào, Đồng Nai 50.000.000        

22/4/2022
Nguyễn Đình Hải Ngõ 1, Đông Kinh 500.000             

22/4/2022
Đỗ Thị Phương Hiền, Tạ Thu Trang 27 Lạc Trung, HBT, HN 200.000             

22/4/2022
Phạm thị Hồng Hoa Quỹ Đầu tư phát triển HN, Phan Chu Trinh, HK, Hà Nội 300.000             

22/4/2022
Công ty CP Gỗ MDF VRG Kiên Giang

Lô M, đường số 1, KCN Thạch Lộc, Thạch Lộc, Châu Thành, 

Kiên Giang 5.000.000          

22/4/2022
Công ty CP PTCN CTG và Công ty 

CPPTCN FSI

Lô CN 13 - 1, Lô CN 13- 2, Khu Công nghiệp Yên Bình, Bãi 

Bông, Phổ Yên, Thái Nguyên 5.000.000          

4/24/2022 Ngô Tiến Mạnh 200.000             

4/24/2022 Trần Thị Cúc Phường 13, Tân Bình, TP HCM 500.000             

4/24/2022 Phạm Thị Nương 41 Nguyễn Chánh Sắt, Phừng 13, Tân Bình, TP HCM 500.000             

4/24/2022 Phạm Thị Thúy Hoàng Hoa Thám, Phừng 12, Tân Bình, TP. HCM 1.000.000          

4/24/2022 Vũ Trung Chính Tây Hồ Tây, Phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 300.000             

4/24/2022 Nguyễn Hải Việt 136 Hò Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 300.000             

4/24/2022 Nguyễn Thị Như Quỳnh Giao Lưu, Phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000             

4/24/2022 Nguyễn Hải Nam Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An 100.000             

4/24/2022 Vũ Thị Kim Oanh Đơn Nguyên 2, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 300.000             

4/24/2022 Kim Văn Chiến, Vũ Thị Kim Phượng Hồng hà, Phúc tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000             

4/24/2022 Nguyễn Tiến Dũng Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 300.000             

4/24/2022 Vũ Văn Luyện Sn 18, Tổ 9, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 100.000             

4/25/2022 Trần Thị Thu Hiền P401, N4 B Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội 1.000.000          

4/25/2022 Đào Xuân Phương Xóm Cầu Đá, Hoàng Nông, Đại Từ, Thái Nguyên 500.000             

4/25/2022 Lê Quốc Khánh Phó Trưởng Công an TP Sơn La, tỉnh Sơn La 200.000             

4/25/2022 Đống Quang Mạnh Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh 1.000.000          

4/25/2022 Nguyễn Văn Quyết Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

4/25/2022 Phạm Ngọc Thanh Phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh 1.000.000          

4/25/2022 Nguyễn Quốc Hoàn Khu Tân Lập, Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh 1.000.000          

4/25/2022 Vũ Văn Lâm Tổ 1, Trần Hưng Đạo, Thái Bình 2.000.000          

4/25/2022 Gí đình bà Nụ Khu đô thị Park City Hà Nội, 200.000             

4/25/2022 Nguyễn Tiến Minh Nhuệ Giang, Nguyễn Trãi 2.000.000          

4/25/2022 Phạm Thị Thanh Hương Sở Tư Pháp Hà Nội 500.000             

4/25/2022 Nguyễn Chiến Khu đô thi Par City, Hà Nội 200.000             

4/25/2022 Nguyễn Nhật Minh Nhật Bản 100.000             

4/25/2022 Nguyễn Ngọc Minh Khuê Tiểu khu Nadyne. Hà Nội 100.000             

4/25/2022 Phạm Thị Kim Anh Bộ Tư Pháp 100.000             

4/25/2022 Quách  Thị Thúy Hằng Tiên Du, Bắc Ninh 50.000               

4/25/2022 Nguyễn Văn Tá Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000             

4/25/2022 Công ty TNHH Viễn thông Ngọc Thanh Tân Minh, Sóc Sơn, hà Nội 500.000             

4/25/2022 Nguyễn Trung Chính Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000             

4/25/2022 Trần Phi Long, Tô Thị Thanh Phương Tiên Du, Bắc Ninh 100.000             

4/25/2022 Tô Đức Khánh Hùng Việt, Cẩm Khuê, Phú Thọ 100.000             

4/25/2022 Nguyễn Thị Thái Thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội 200.000             

4/25/2022 Nguyễn Hồng Kỳ Thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội 200.000             

4/25/2022 Trần Anh Dũng Thôn Đoài, Phù Ninh, Sóc Sơn 200.000             

4/25/2022 Trần văn Hạnh Nam Từ Liêm, Hà Nội 300.000             

4/25/2022 Lê Hoàng Thống, Trần Thị Thu Thủy Hòa Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang 200.000             

4/25/2022 Công ty TNHH TM và DV Gia Thành Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 500.000             

4/25/2022 Nguyễn Hoàng Anh Bải Bông, Phổ Yên, Thái Nguyên 100.000             

4/25/2022 Nguyễn Quỳnh Trang Bải Bông, Phổ Yên, Thái Nguyên 200.000             

4/25/2022 Nguyễn Thị Bẩy Đông Sinh, Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên 100.000             

 26/4/2022 Nguyễn Thị Mộng Duyên Hòa Xuân, Cẩm Lê, Đà Nẵng 500.000             

 26/4/2022 Trần Ngọc Khải 67/4 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng 500.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 26/4/2022 Trần Văn Phước 67/4 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng 500.000             

 26/4/2022 Hồ Thị Thắng 20 Hùng Vương, Đà Nẵng 1.000.000          

 26/4/2022 Phạm Thị Thu Hà 32 Hùng Vương, Đà Nẵng 1.000.000          

 26/4/2022 Đinh Thị Thu Hà 194 Lê Thị Bạch Cát, Hồ Chí Minh 1.000.000          

 26/4/2022 Đinh Văn Bình 34 Hùng Vương, Đà Nẵng 1.000.000          

 26/4/2022 Đinh Văn Nguyên 34 Hùng Vương, Đà Nẵng 1.000.000          

 26/4/2022

Nguyễn Hoàng Dương, Phan Hồng Thúy 

Vy 66A, Trần Khắc Chân, F5, Phú Nhuận, 1.000.000          

 26/4/2022 Nguyễn Đình Nam 23/10 Lương Như Bích, Hội An 1.000.000          

 26/4/2022 Nguyễn Thị Lương Lê Quang Hòa, Đà Nẵng 200.000             

 26/4/2022 Đinh Ngọc Bình 64 A, Mai Xuân Thưởng, Đà Nẵng 2.000.000          

 26/4/2022 Đinh Ngọc Khánh 64 A, Mai Xuân Thưởng, Đà Nẵng 1.000.000          

 26/4/2022 Nguyễn Tuấn Anh 4a Nguyễn Trãi, Đà Nẵng 500.000             

 26/4/2022 Đỗ Đức Duy Số 4, Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000             

 26/4/2022 Lê Ngọc Vượng Số 2 ngách 56/141 Phố Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 100.000             

 26/4/2022 Trịnh Thị Thơm Số 14 Trương Hán Siêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000             

 26/4/2022 Đỗ Văn Hệ Phú Nguyên, Phú Riềng, Bình Phước 2.000.000          

 26/4/2022 Nguyễn văn Quý Thượng Khê, Cấn  Hữu, Quốc Oai, HN 500.000             

 26/4/2022 Phó Viết Phú Ngãi Cầu, An Khánh, Phú Đức, Hà Nội 600.000             

 26/4/2022 Nguyễn Thiện Chiến Lương Thế Vinh, Hà Nội 500.000             

 26/4/2022 Chu Hưng Tuấn Ngãi Cầu, An Khánh, Phú Đức, Hà Nội 500.000             

 26/4/2022 Nguyễn Thị Hậu La Khê, Hoài Đức, Hà Nội 500.000             

 26/4/2022 Vũ Phương Thảo La Khê, Hà Đông, Hà Nội 200.000             

 26/4/2022 Nguyễn Văn Duẩn 500.000             

 26/4/2022  Nguyễn Trường Giang La Khê, Hà Đông, Hà Nội 500.000             

 26/4/2022 Ngô Nguyên Thông La Khê, Hà Đông, Hà Nội 500.000             

 26/4/2022 Nguyễn Xuân Thắng Số 3 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Đông, Hà Nội 200.000             

 26/4/2022 Vũ Văn Kiên Tổ 4, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 200.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 26/4/2022 Nguyễn Ngọc ÁNh Số 10, tổ 4, la Khê, Hà Đông, Hà Nội 100.000             

 26/4/2022 Bùi Thị Thu Huyền Ngõ 5, Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh 200.000             

 26/4/2022 Vũ Văn Dũng Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương 200.000             

 26/4/2022 Chu Thị Vân Hà Nội 300.000             

 26/4/2022 Vũ Thị Hòa Lan Hà Nội 100.000             

 26/4/2022 Vũ Kim Liên Đội Cấn 50.000               

 26/4/2022 Ngô Gia Khánh Đội Cấn 50.000               

 26/4/2022 Vũ Thị Hiền 26 Nguyễn Văn Cừ 100.000             

 26/4/2022 Nguyễn Phương Mai 26 Nguyễn Văn Cừ 100.000             

 26/4/2022 Nguyễn Thị Thu Hương 200.000             

 26/4/2022 Nguyễn Thị Hằng 100.000             

 26/4/2022 Dương Thị Hạnh Bộ tài chính TƯ, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 100.000             

 26/4/2022 Phạm Bá Long 50.000               

 26/4/2022 Nguyễn Thị Diệu Linh 17 PĐC 50.000               

 26/4/2022 Nguyễn Thị Mai Trang 17 PĐC 50.000               

 26/4/2022 Đặng Quốc Huy 350 Vĩnh Mạc, Lộc Vượng, Nam Định 500.000             

 26/4/2022 Trần Duyên Tuyến 209 đường Kênh, Lộc Vượng, Nam Định 500.000             

 27/4/2022 Nguyễn Thanh Tùng Số 6, Khu tập thể Z117 Đông Xuân 200.000             

 27/4/2022 Nguyễn Thế Thuận P408 A2, Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 200.000             

 27/4/2022 Nguyễn Thị Thu Trang Khu TT Z117, Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội 100.000             

 27/4/2022 Nguyễn Thị Hương Ly Khu TT Z117, Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội 200.000             

 27/4/2022 Đào Thanh Quỳnh Cầu Diễn, Hà Nội 200.000             

 27/4/2022 Trần Thị Cẩm Nhung Khu TT Z117, Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội 200.000             

 27/4/2022 Lê Thị Huyền 65, Bà Triệu, Vĩnh Phúc 500.000             

 27/4/2022 Nguyễn Quang Huy, Lê Phương Hạnh Khai Quang, Vĩnh Phúc 500.000             

 27/4/2022 Phạm Thanh Phương Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 500.000             

 27/4/2022 Kiều Thị Hoan KĐT Hà Tiên, Liên Bảo, Vĩnh Phúc 500.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 27/4/2022 Nguyễn Khắc Việt Vân Hội, Tam Dương, Vĩnh Phúc 500.000             

 27/4/2022 Phạm Thúy Kiều Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 1.000.000          

 27/4/2022 Nguyễn Thị Minh Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc 200.000             

 27/4/2022 Phan Việt Anh Phú Diễn, Hà Nội 500.000             

 27/4/2022 Nguyễn Thị Thu Hằng Núi Đinh, Khai Quang, Vĩnh Phúc 200.000             

 27/4/2022 Nguyễn Văn Hưng Núi Đinh, Khai Quang, Vĩnh Phúc 1.000.000          

 27/4/2022 Nguyễn Thế Hùng Chủ tịch Phường Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 500.000             

 27/4/2022 Công ty TNHH XD Thành Thắng Đoàn Kết, Hoàng Lâu, Tam Dương 500.000             

 27/4/2022 Nguyễn văn Lương Thanh Vân, Tân Dâu, Sóc Sơn, Hà Nội 500.000             

 27/4/2022 Nguyễn Thị Nhung Cục thuế Vĩnh Phúc 500.000             

 27/4/2022 Đỗ Thị Ngàn Cục thuế Vĩnh Phúc 500.000             

 27/4/2022 Hoàng Văn Cường Liên bảo, Vĩnh Phúc 500.000             

 27/4/2022 Dương Thị Liễu Hoàng Mai, Hà Nội 500.000             

 27/4/2022 Nguyễn Thị Tâm, Phạm Quang Vinh Tam Dương, Vĩnh Phúc 1.000.000          

 27/4/2022 Nguyễn Thu Trang Khu 3, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 500.000             

 27/4/2022 Lưu Thị Hằng, Trần Quốc Long Nam Định 200.000             

 27/4/2022 Nguyễn Văn Kết, Nguyễn Thị Hiền Số 01, đường Mê Linh, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 10.000.000        

 27/4/2022 Lê Minh Huệ Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 1.000.000          

 27/4/2022

Nguyễn Thúy Hương, mai Huy Cường, 

Hoàng Tiến Nam, Nguyễn Tuấn Hợi, Bùi 

Thị Hiên, Nguyễn Thị Chiến, Phạm Thị Cẩm Phả, Quảng Ninh 700.000             

 27/4/2022 Nguyễn Thị Hương Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội 200.000             

 27/4/2022 Đỗ Thị Thảo Chợ Ba Hàng, Tổ dân phố 6, Ba Hàng, Phỏ Yên, Thái Nguyên 500.000             

 27/4/2022

Nguyễn Diệu Linh, Nguyễn Thạc Vinh, 

Nguyễn tất Hiếu, Nguyễn Thạc Long Hà Nội 500.000             

 27/4/2022 Trần Minh Vương Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 200.000             

 27/4/2022 Phạm Thu Trang Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội 500.000             

 27/4/2022 Ngô Xuân Ninh Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, Hà Tĩnh 1.000.000          

 27/4/2022 Đào Tuấn Dũng Trưởng Phòng Ngoại tuyến, Công an tỉnh Quảng Ninh 500.000             

 27/4/2022 Đỗ Văn Hùng Đội trưởng CSGT-TT CA Huyện Hải Hà, Quảng Ninh 500.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 27/4/2022 Trần Thụ Mobiphone tỉnh Quảng Ninh 500.000             

 27/4/2022 Nguyễn Thị Ngát Hà Cầm, Hạ Long, Quảng Ninh 500.000             

 27/4/2022 Phạm Thị Thanh Bình Phường Cao Xanh-TP Hạ Long, Quảng Ninh 500.000             

 27/4/2022 Trịnh Bá Tuyên 475 Trường Trinh, Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng 1.000.000          

 27/4/2022 Đào Văn Thuyết Dương Kinh, Hải Phòng 750.000             

 27/4/2022 Trần Quang Chương Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng 200.000             

 27/4/2022 Phạm Văn Hải Khu 1, Hạ Chiểu, Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương 800.000             

 27/4/2022 Hoàng Viết Đông 79 Đường 5 mới, Mỹ Tranh, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng 600.000             

 27/4/2022 Lê Doãn Cường Quỳnh Hoàng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng 200.000             

 27/4/2022 Phạm Văn Quảng Cầu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa 200.000             

 27/4/2022 Nguyễn Doanh Đức 42/409 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 200.000             

 27/4/2022 Lê Thị Hải Ninh 5.000.000          

 27/4/2022 Đồ cúng Vạn Hạnh 20.000.000        

 27/4/2022 Công ty TNHHXD&TM Khánh Phương Lô 08, Khu CN Tây Bắc ga, Phường Đông Cường, TP TH 1.000.000          

 27/4/2022 Nguyễn Thành Vũ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 200.000             

 27/4/2022 Nguyễn Thành Nam

Sn 02 nA294 Phố Đông bắc ga 2, đường Dương Đình Nghệ, 

phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 100.000             

 27/4/2022 Hồ Thị Xuân 11/7 Cửa Tiền, Phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 100.000             

 27/4/2022 Nguyễn Văn Khải

D496 B Công Định, phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP 

Hà Nội 100.000             

 27/4/2022 Nguyễn Xuân Lưỡng

59, Bùi Sỹ Lâm, Phường Đông Vệ, Tp Thanh Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 200.000             

 27/4/2022 Nguyễn Thành Thái SN 9/1 Trần Quốc Toản, Phường Điện Biên, Thanh Hóa 100.000             

 28/4/2022 Hoàng Thị Hồng Quang Tiến, Thọ Vinh, Kim Động, Hưng Yên 1.000.000          

 28/4/2022 Nguyễn Sơn Tùng SN 44- Đường Kinh Bắc 85, Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh 1.000.000          

 28/4/2022 Nguyễn Kim Biên Doãn Thượng, Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh 500.000             

 28/4/2022 Nguyễn Ngọc Ninh ĐC 38/64 An Ninh, Bình Hân, Hải Dương 500.000             

 28/4/2022 Nguyễn Khánh Duy Đc 89 An Ninh, Hải Dương 500.000             

 28/4/2022 Phạm Thúy Thảo Trạch Lộ, Hà Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương 500.000             

 28/4/2022 Phạm Thị Huyền An Lao, An Thanh, Tứ Kỳ, Hải Dương 500.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 28/4/2022 Lê Hữu Đạt

12 A 26, CT 2, Chung cư Sky 9, Phú Hữu, Thủ Đức, TP Hồ Chí 

Minh 500.000             

 29/4/2022 Trần Lê Bình Số 5, Hồ Tùng Mậu, Nam Định 100.000             

 29/4/2022 Trịnh Quốc Vượng Số 156, Ngô Tất Tố, Nam Định 200.000             

 29/4/2022 Đoàn Hải Dương 1.600.000          

 29/4/2022 Nguyễn Thành Trung Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang 100.000             

 29/4/2022 Nguyễn Thị Phương Trúc Cam Pu chia 2.000.000          

 29/4/2022 Vũ Thị Hiền

Sn 1987, P2732-HH2B, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà 

Nội 200.000             

 29/4/2022 Đồng Thị Minh, Đào Bá Hải Số 13, ngõ 262 Trần Nguyên Hà, Lê Chân, Hải Phòng 200.000             

 29/4/2022 Lê Minh Châu, Đào Thị Hà Số 20, ngõ 262 Trần Nguyễn hà, Lê Chân, Hải Phòng 100.000             

 29/4/2022 Trần Thị Mý, 85 Phạm văn Đồng, Hải Phòng 100.000             

 29/4/2022 Lê Thị Xuống SN 20,  Tổ 2, Thị trấn An Dưng, An Dương, Hải Phòng 100.000             

 29/4/2022 Bùi Thị Khoa Sn 13, ngõ 1, Cầu Đỏ 3, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 500.000             

 29/4/2022 Phan Kim Dung

P1403 Nhà 17T8, Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà 

Nội 500.000             

 29/4/2022 Đào Ngọc Dũng Số 77 Cô C, Tổ 54 P Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000             

 29/4/2022

Hà Đức Dũng, Phạm Thị Hoàng Ly, Hà 

Đức Minh Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1.000.000          

 29/4/2022 Đào Minh Tú, Đào Ngọc Tuân

P1403 Nhà 17T8, Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà 

Nội 500.000             

 29/4/2022 Trương Công Mạnh Công an huyện Ba Vì 500.000             

 29/4/2022 Nghiêm Việt Thắng Khu Bản Sôi, Thôn Cháy, Yên Bào 500.000             

 29/4/2022 Kiều Quang Phương Công an huyện Ba Vì 500.000             

 29/4/2022 Kiều Quang Bảo Công an Sơn Tây 500.000             

 29/4/2022 Kiều Quang Hưng Công an Nam Từ Liêm 500.000             

 29/4/2022 Tống Thị Hằng Khu đô thị Time City P2.17.12A 200.000             

 29/4/2022 Ngô Thị Hằng Khu đô thị Gamada 03.11 200.000             

4/30/2022

Đoàn cô Nguyễn Hải Thuần, Đỗ Thị 

Ngân Hà Kiều Đông, Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng 8.000.000          

4/30/2022 Đặng Thị Kim Oanh Số 765, 781 Ngô Gia Tự, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng 200.000             



  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

5/1/2022 Đại tá PGS.TS Diêm Đăng Thanh 1.000.000          

5/1/2022
Nguyễn Thị Thu Hằng và anh chị em TP 

HD 8.000.000          

5/1/2022 Trần Nguyễn Gia Linh Lớp 9A, THCS Đà Nẵng, Hải Phòng 500.000             

5/1/2022
Tạ Thu Hường

GV THCS Đà Nẵng, NQ, Hải Phòng, Số nhà 40/Nguyễn Trãu, NQ-

HP 300.000             

5/1/2022 Nguyễn Việt Sơn
SN 1209 tầng 12, Khu Center Poi 110, Cầu Giầu, Quan Hoa, Hà 

Nội
              100.000 

5/1/2022 Phạm Long Vũ SN 40, Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng               100.000 

5/1/2022 Bùi Thị Thùy Ngân
1601.A2 Chung cư Hòa Bình, 505 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
              200.000 

5/1/2022 Đặng Thị Kim Oanh Sn 12, Ngõ 246, Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP               300.000 

5/1/2022
Nguyễn Thị Yến, Vũ Xuân Nhật Linh, Vũ 

Giang Châu
Sn 20, Phương Lưu, Vạn Mỹ, NQ, HP               200.000 

5/1/2022 Lương Ngọc Linh Sn 4b, ngõ 260 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội               200.000 

5/1/2022
Trịnh Thu Thúy, Trịnh Văn Chất, Vũ Thị 

Thanh, Tăng Quang Vinh
Sô 6, ngách 126/3, phố Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội               200.000 

5/1/2022 Nguyễn Thị Kim Hằng Tổ dân phố viên 1, phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội               500.000 

5/1/2022
Lê Thành Đức, Lê văn Tiến, Tạ Thị 

Phương, Lê Thành Đạt, Đỗ Thu Ngân
Nhà 9, ngách 243/7 ngõ 243 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội            1.000.000 

5/1/2022 Nguyễn Thị Anh 291/6 đường Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Quận 7, Tp HCM               200.000 

5/1/2022 Nguyễn Trọng Huấn 79 đình Nghi Xuân, Bình Trị Đông, Bình Tân, TP HCM               200.000 

5/1/2022 Lý Thị Hoài 793/33A Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Q7, Tp HCM               200.000 

5/1/2022 Ng Trọng Tiến 57 K Tô Hiệu, Hiệp Tân, Tân Phú, TP HCM               200.000 

 4/5/2022 Đỗ Thế Lượng, Phạm Thị Minh Thu
Căn hộ N706 - Chung cư Kosmo Tây Hồ, Xuân Tảo, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội
5.000.000          

 4/5/2022 Đinh Công Thành, Phạm Thị Việt Anh
căn hộ A1604, Chung cư Imperial, Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
5.000.000          

 4/5/2022 Võ Bích Thủy Số 63 Tam Thanh, Lạng Sơn 200.000             

 4/5/2022 Phạm Đức Công Tổ 1, Khối 6, Cao Lộc, Lạng Sơn 100.000             

 4/5/2022 Phạm Đức Huy Tổ 1, Khối 6, Cao Lộc, Lạng Sơn 100.000             

 4/5/2022 Phạm Huyền Trang Tổ 1, Khối 6, Cao Lộc, Lạng Sơn 100.000             

 4/5/2022 Vũ Thị Yến Linh Đàm, Hoàng Lịch, Hoàng Mai, Hà Nội 300.000             

 4/5/2022 Nguyễn Mỹ Huyền, Nguyễn Gia Huy Số 2, Mạc Đĩnh Chi, Lạng Sơn 200.000             

 4/5/2022 Trần Quý Dương 47 Hùng Vương, Chi Lăng, Lạng Sơn 100.000             

 4/5/2022
Đặng Mai Dung, Nguyễn Mạnh Dũng, 

Nguyễn Linh Đan
298 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội 1.000.000          

 4/5/2022 Bùi Thị Loan Điện máy Đông cung, Vạn Từ, Biên Hòa, Đồng Nai 200.000             

 4/5/2022
Hoàng Văn Linh, Nguyễn Thị Huyền 

Trang, Hoàng Anh
Khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội 200.000             

        SỞ VH & DL TỈNH BR - VT
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STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 4/5/2022 Vũ Thị Tuyết, Võ Công Huy Phừờng 13, Tân Bình, HCM 500.000             

 4/5/2022 Phạm Đình Hòa, Lý Ngọc Lan N 2603 Khu Kosmo, 161 Xuân La, Hà Nội 500.000             

 4/5/2022 Trần Thị Ngọc Mai 18/32/33 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 100.000             

 4/5/2022 Đoàn Thị Thúy Giang Số 93, Ngõ Hoàng An, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội 1.000.000          

 4/5/2022 Trần Hồng Quyên Lô 21, KĐT Mễ Trì hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000             

 4/5/2022 Nguyễn Thị Phưng Nam
Phòng 2304, Chung cư Eldoradol1, lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà 

Nội
500.000             

 4/5/2022
Sin Kia Joo, Sion Vĩ Quân, Phan Thị Kim 

Thanh
18/32/33 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 500.000             

 4/5/2022 Lê Anh Sơn, Bùi Trang Nhung Sn 40 Nhật Đức, Thọ Xương, Bắc Giang 500.000             

 4/5/2022 Phạm Đình Hòa
Phòng 7, H5, tập thể Nguyễn Công Trứ, Quận Hai Bà Trưng, Hà 

Nội
500.000             

 4/5/2022 Phạm Quyết Chinh Số 116, Trương Định, Hà Nội 500.000             

 4/5/2022 Nguyễn Mạnh Quân 165 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100.000             

 4/5/2022 Lê Kim Ngọc Ngõ Giếng Mứt 100.000             

 4/5/2022 Nguyễn Duy Bình Bắc Ninh 100.000             

 4/5/2022 Vũ Văn Chiến 203 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc lâm, Long Biên, Hà Nội 200.000             

 4/5/2022 Đỗ Văn Hà, Đỗ Văn Giang 61 phố Bắc Cầu 100.000             

 4/5/2022 Lê Văn Tuấn Phố Bắc Cầu 100.000             

 4/5/2022 Hoàng Thanh Sơn Bắc Biên, Ngọc Thụy 100.000             

 4/5/2022 Đỗ Văn Hà 100.000             

 4/5/2022 Hoàng Ngọc Quỳnh Tổ 1, Cự Khối, Hà Nội 200.000             

 4/5/2022 Phạm Ngọc Thùy Tổ 1, Cự Khối, Hà Nội 500.000             

 4/5/2022 Nguyễn Trường Xuân Tổ 13, Thạch Bàn, Hà Nội 500.000             

 4/5/2022 Nguyễn Đình Tiến Số 4, Ngõ 160/57 Ngọc Trì, Tổ 10, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 100.000             

 4/5/2022 Nguyễn Ngọc Toàn 70 Bế Văn Đàn, Ninh Xá, Bắc Ninh 300.000             

 4/5/2022 Nguyễn Chúc An Số 3, Nguyễn văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội 100.000             

 4/5/2022 Phùng Tuấn Anh Chung cư Xuân Mai, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 300.000             

 4/5/2022 Bùi Thị Vân Anh Số 11, Tổ 5, Hà Khẩu, Hạ Long, Quảng Ninh 2.000.000          

 06/5/2022 Tống Văn Hùy Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang 500.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 06/5/2022 Dương Thị Lương Phước Lương, Duyên Thọ, Khánh Hòa 500.000             

 06/5/2022 Dương văn Phạm Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang 200.000             

 06/5/2022 Nguyễn Lương Vũ Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang 1.000.000          

 06/5/2022 Thân Văn Quế Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang 500.000             

 06/5/2022 Trần Đức Hồng Thị trấn Nham Biền, Yên Dũng, Bắc Giang 500.000             

 06/5/2022 Lê Mạnh Tuyến 168 lê Hoàn, Quảng Yên, Quảng Ninh 1.000.000          

 06/5/2022
Công ty Cp Đầu tư xây dựng thương mại 

Thiên Việt
Quảng Yên, Bắc Giang 1.000.000          

 06/5/2022 Dương Thị Hoàng Anh Sn 19, ngõ 33, Lê Hoàn, Quảng Yên, Quảng Ninh 1.000.000          

 06/5/2022 Bùi Đức Thiện Khu 7, Phong Cốc, Quảng Yên, Quảng Ninh 1.000.000          

 06/5/2022 Bùi Hoàng Phúc Khu 7, Phong Cốc, Quảng Yên, Quảng Ninh 1.000.000          

 06/5/2022 Lê Thị  Lê Số 11, ngách 64, Ngõ 398B, Cẩm Chung, Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000             

 06/5/2022 Trần Ngọc Nhớ Ấp Xóm Gốc, Long An, Long Thành, Đồng Nai 3.000.000          

 06/5/2022
Trần Văn Phương, Nguyễn Thị Thu 

Phương, Trần Hà Vy

Phòng 706, Chung cư M5/91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống 

Đa, Hà Nội
500.000             

 06/5/2022 Tạ Thị Minh Loan Số 8, ngõ 50, Phố Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 500.000             

 06/5/2022
Ngô Anh Thu, Nguyễn Thị Hải Ninh, Ngô 

Việt Trung, Ngô Trung Kiên
Sn 11B, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 500.000             

 06/5/2022
Phạm Thanh Xuân, Nguyễn Thị Hằng, 

Phạm Hoàng Quân, Phạm Hoàng Kiên
Số 23 B, ngõ 50 Võng Thị, Phường Bưởi, tây Hồ, Hà Nội

200.000             

 06/5/2022
Nguyễn Quang Vinh, Mai Lệ Thủy, 

Nguyễn Quang Tùng Tiểu khu Masion, Khu đô thị Park city, Hà Nội 1.000.000          

 06/5/2022
Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Thu Trang 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân , Hà Nội 500.000             

 06/5/2022
Nguyễn Xuân Thành, Phạm Thị Như Anh, 

Nguyễn Như Trang, Nguyễn Anh Phương SN 206 ngõ 267/2 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 200.000             

 06/5/2022
Phạm Quốc Sử, Phạm Thị Thanh Mai, 

Phạm Minh Tiến Sn 38 đường 11 tập thể F361 An Dương, Yên Phụ, tây Hồ, Hà Nội 700.000             

 06/5/2022
Nghiêm Thị Lành, Nghiêm Thị Bích Liên, 

Chu Nghiêm Minh Ngõ 84, Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 200.000             

 06/5/2022

Nguyễn Thanh Tùng, Hoàng Diệu Linh, 

Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thu Phương, 

Nguyễn Thế Đinh, Đinh Thị Mỹ Xóm Chanh 1, Thái Bình, Yên Sơn, Tuyên Quang 500.000             

 06/5/2022
Hoàng Minh Tuấn Tổ 1, An Tường, Tuyên Quang 300.000             

 06/5/2022
Bùi Xuân Thủy, Quản Thị Miền Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang 200.000             

 06/5/2022
Nguyễn Phương Anh Kim Phú, Tuyên Quang 300.000             

 06/5/2022

Lê Văn Cánh, Nguyễn Thị Phiên, Lê Văn 

Khánh, Tống Thùy Linh, Lê Ngọc Tuấn 

Anh, Lê Ngọc Anh Thư Tổ 23, Phường Đội Cấn, Tuyên Quang 200.000             

 06/5/2022

Nguyễn Tuấn Trung, Bùi Thị Thư, 

Nguyễn Ngọc Vân Khánh, Nguyễn Minh 

Quân Số 15 Nguyễn Thái Học, Tt Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 200.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 06/5/2022
Đặng Văn Dương P 502, Nhà B1, TT Đồng Xa, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000             

 06/5/2022
Hoàng Trần Quý

Căn 2205 Chung cư 349 Vũ Tông Phan, Phừng Khương Đình, 

Thanh Xuân, Hà Nội 500.000             

 06/5/2022
Đỗ Đình Tùng, Nguyễn Thị Linh, Đỗ Hà 

Linh Thy, Đỗ Hữu Cao Minh Sn 10,/72 Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 500.000             

 06/5/2022

Lương Văn Hà, Cao Thị Thanh Nhàn, 

Lương Hoàng Chi Mai, Lương Hoàng 

Dũng Số 26, Ngõ 208 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000             

 06/5/2022
Trần Đình Ngọc, Nguyễn Thị Tuyết Lan, 

Trần Thảo Nguyên, Trần Gia phong Sn 72 Tổ 5, Đồng Quang, Thái Nguyên 200.000             

 06/5/2022

Nguyễn Thanh Hải, Cao Thị Tâm, 

Nguyễn thị Là, Đinh Công Đạo, Đinh Gia 

Bảo, Đinh Công Lộc Xóm Hóc, Xã Huống Thượng, Thái Nguyên 200.000             

 06/5/2022
Đỗ Thị Đào Xóm Đồng Ruộng, Xã Tràng, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên 200.000             

 06/5/2022
Nguyễn Thị Sáu Sn 7A, Tổ 8, Đồng Quang, Thái Nguyên 200.000             

 06/5/2022
Lê Thanh Hưng Sn 24, KDC Lê Hồng Phong, Minh Khai, Hưng Yên 100.000             

 06/5/2022
Lê Thị Quỳnh, Hoàng Thanh Tân Tổ 3, Tân Lập, Thái Nguyên 200.000             

 06/5/2022
Ngô Thị Bích Loan Sn 55, Tổ 6, Gia Sòng, Thái Nguyên 100.000             

 06/5/2022
Phan Thi Thu Thảo 104/19D, quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức 5.000.000          

 06/5/2022
Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình 2.000.000          

 06/5/2022
Nguyễn Văn Nhiễm An Thái, Quỳnh Phụ, Thái Bình 1.000.000          

 06/5/2022
Bùi Nguyên Quyết, Đinh Trọng Xá Thái Bình 2.000.000          

 06/5/2022
Bùi Xuân Thanh

Công ty CPTMXD 379- Số 6 ngõ 11, xóm mới Cống Thôn- yên 

Viên, Gia Lâm, Hà Nội. VPĐK Hoàng Sơn, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, 

Hà Nội 2.000.000          

 06/5/2022
Nguyễn Thị Hoa 39 Phố Nhổn, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000          

 06/5/2022
Bùi Xuân Thanh Số 6 ngõ 11, xóm mới Cống Thôn- yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 1.000.000          

 06/5/2022
Đỗ Dư Khương Ngõ 153, Tân Phong, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000             

 06/5/2022
Tập thể hội CCB Sở Giao thông Thái 

Bình Thái Bình 300.000             

 06/5/2022
Nguyễn Văn Cường Số 330 Nguyễn Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên 500.000             

 06/5/2022
Phạm Long Đinh HCM 100.000             

 06/5/2022
Huỳnh Văn Cường HCM 50.000               

 06/5/2022
Lưu Thị Thanh Vui HCM 200.000             

 06/5/2022
Diệp Văn Long HCM 200.000             

 06/5/2022
Vương Khả Tài HCM 200.000             

 06/5/2022
Vũ Thanh Nga Hà Nội 500.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 06/5/2022
Lê Ngọc Thúy HCM 200.000             

 06/5/2022
Trương Thế An HCM 500.000             

 06/5/2022
Mai Thị Kim Vinh, Lê Thị Thu Huyền Sn 103 Đặng Thái Thân, Vinh, Nghệ An 500.000             

 06/5/2022
Tòa Hành Chính, Tòa Lao động, Tòa án 

Nhân dân HN Đại Kim, Hoàng Mai, HN 10.000.000        

 06/5/2022
Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Thị Kim Chi, 

Nguyễn Nhật Nam, Nguyễn Hải Phong Khu đô thị Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 200.000             

 06/5/2022
Phạm Thanh Hường Sn 48, đường 32, Tổ 22, Trần Lâm, Thái Bình 500.000             

 08/5/2022
Nguyễn Hải Anh

Chung cư Sunshine, KĐT Nam Thăng Long, Đông Ngạc, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 3.000.000          

 08/5/2022
Phòng Y tế, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Số 28, Mai Anh Tuấn, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 2.000.000          

 08/5/2022
Phạm Thị Tuyển Chung cư Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng 500.000             

 08/5/2022
Phạm Thị Hồng Thủy Số 80, ngõ 33, Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng 200.000             

 08/5/2022
Nguyễn Thị Ngọc Lan Sn 34, Lý Văn Can, Ngô Quyền, Hải Phòng 200.000             

 08/5/2022
Nguyễn Thị Vinh Sn 34, Lý Văn Can, Ngô Quyền, Hải Phòng 500.000             

 09/5/2022
Tặng Thị Kim Nhung, Pierre Deplase 2704 Lô B, Dic Phoenix, Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu 10.000.000        

 09/5/2022
Trương Thị Việt Anh

SN 06, ngõ 58 ngách 64/39 Vũ Trọng Phụng, Nhân Chính, Thanh 

Xuân, Hà Nội 1.000.000          

 09/5/2022
Trần Gia Đức, Trần Thị Diễm Châu 372/9/5 Cách mạng Tháng 8, P10, Quận 3, HCM 1.000.000          

 09/5/2022
Trương Ngọc Vỹ, Đặng Thị Thùy Trang A8, 08, Thạch Mỹ Lợi, Thủ Đức 1.000.000          

 09/5/2022
Đặng Thiên Quỳnh, Hoàng Thị Hồng 

Hạnh 278/9 Nguyễn Xý, Phường 13, Bình Thạnh, HCM 50.000.000        

 10/5/2022
Chú Bán vàng mã Bắc Ninh 200.000             

 10/5/2022
Đoàn Cụm Thi đua khối ANCA tỉnh Bạc 

Liêu Bạc Liêu 1.000.000          

 10/5/2022
Nguyễn Đình Khôi Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội 100.000             

 10/5/2022
Nguyễn Văn Mây Cụm 6 Ích Vịnh Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội 100.000             

 10/5/2022
Lê Văn Vinh Số 04, Khu đấu giá xã Ngũ Hiệp, TT, HN 100.000             

 10/5/2022
Vũ Việt Nga, Bùi Vũ Kiên Sn 15B Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, HN 500.000             

 10/5/2022
Trần Anh Thắng Chung cư Price, Hà Đông, Hà Nội 500.000             

 10/5/2022
Lê Văn Mạnh Tứ Dân, Khoái Châu, HN 500.000             

 10/5/2022
Trần Trọng Thắng Lcj Nông, Mai Đình, Sóc Sơn, hà Nội 500.000             

 10/5/2022
Ngô Văn Hải Bắc Giang 200.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 10/5/2022
Nguyễn Huy Đạt Hà Nội 200.000             

 10/5/2022
Trần Thị Thùy Trang Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000             

 10/5/2022
Nguyễn Thị Thúy 143, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 500.000             

 10/5/2022
Đào Hồng Hạnh Đồng Nhân, Hai Bà Trưng 500.000             

 11/5/2022
Vương Ngọc Hưng 405, Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000             

 11/5/2022
An Gia Bảo C8 p118, Quỳnh Mai 100.000             

 11/5/2022
Lương văn Thành Bình Giã, Phường 10, Vũng Tàu 200.000             

 11/5/2022
Lương Thị Mơ Nam Hưng, Tiên lãng, Hải Phòng 200.000             

 11/5/2022
Lê Hoàng Văn Hoàng văn Thụ, Phường 7, Vũng Tàu 200.000             

 11/5/2022
Trần Thị Mơ Tổ 4, Phú Khánh, Thái Bình 50.000               

 11/5/2022
Võ Thị Nhung Minh Quang, Vũ Thư, Thái Bình 50.000               

 11/5/2022
Nguyễn Thị Kiều Vân Trường Lê Quý Đôn, Thái BÌnh 100.000             

 11/5/2022
Bùi Thái Bằng Phú Luân, Thái Bình 200.000             

 11/5/2022
Trịnh Thị Quyên Văn Giang, Hưng Yên 1.000.000          

 11/5/2022
Tâm Trang Thôn 2, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 500.000             

 11/5/2022 Lan Anh
47, Hoàng Mai 200.000             

 11/5/2022 Linh
47, Hoàng Mai 300.000             

 11/5/2022 Trà
47, Hoàng Mai 300.000             

 11/5/2022 Nguyễn Thị Minh Thùy
Soo9, ngõ 18, Thành Công, Sao dỏ, Chí Linh, Hải Dương 100.000             

 11/5/2022 Trần Đức Bình
Thành Công, Sao dỏ, Chí Linh, Hải Dương 100.000             

 11/5/2022 Nguyễn Văn Dũng
Trần Bính Trọng, Hưng Đạo, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương 100.000             

 11/5/2022 Đậu Xuân Hùng, Phương Lan
Bồ Xuyên, Thái Bình 200.000             

 11/5/2022 Vũ Tiến Lực, Hà Thu Vân
Lô 39, T7, Hoàng Diệu, Thái Bình 200.000             

 11/5/2022 Thái Văn Tranh, Vũ Thị Ngọc Thúy
Tổ 11, Bá Kỳ 200.000             

 11/5/2022 Đặng Thị Lan
Kỳ Bá, Thái Bình 100.000             

 11/5/2022 Đàm Xuân Cát, Đoàn Thị Ngọc
Phú lạc, Phú Xuân, Thủ Độ, Thái Bình 200.000             

 11/5/2022
Nguyễn Thị Xuân Hương, Đỗ Trịnh Minh 

Hoàng Sn 6, ngách 28/9/34, Tổ 12, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN 200.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 11/5/2022 Bùi Thị Duyên
Cà phê 87, Hoàng Quốc Việt 200.000             

 11/5/2022 Tạ Đức Hải
SN 34, ngõ 371/2 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình 100.000             

 11/5/2022 Phạm Quốc Hưng
PGĐ Công ty Cổ phàn thi công Đội EPEC, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000             

 11/5/2022 Đỗ Thị Hảo, Phạm văn Định
CHLB Đức 1.000.000          

 11/5/2022 Phạm Thị Hà, Vũ Minh Sơn
Cty TNHH Thiết bị công nghệ Makawa, Phạm Hùng, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội 500.000             

 11/5/2022 Nguyễn Thị Thu Giang
số 27, Nam Tràng, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 500.000             

 11/5/2022 Trần Quốc Khánh
Cty CPTMVDV Đại Phúc, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh 

Xuân, Hà Nội 500.000             

 11/5/2022 Đinh Thị Yến
Cộng Hòa, Quốc Oai 500.000             

 11/5/2022 Nguyễn Thanh Tùng
10/101 Kiến Thiết, Sở Dầu, Hai Bà Trưng 100.000             

 11/5/2022 Nguyễn Duy Thanh
Số 9, lô 24, Khu tái định cư chợ hoa quả 100.000             

 11/5/2022 Phạm Văn Thung
nam Hưng, Nam Hải, HP 200.000             

 11/5/2022 Nguyễn văn Thành
4U8/Đà nẵng, Cầu Tre, NQ, HP 100.000             

 11/5/2022 Trần Mạnh Cường
Lạc Long Quân, Khai Quang, Vĩnh Yên 500.000             

 11/5/2022 Phùng Thị Hợp
Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 500.000             

 11/5/2022 Bùi Phương Thảo
Ninh Bình 100.000             

 11/5/2022

Phạm Công Chất, Cao Hữu Lộc, Tô Xuân 

Trình, Cao Trường Giang, Bùi Trọng 

Thịnh
Ninh Bình 500.000             

 11/5/2022 Ngô Mạnh Hùng Hòa
19, Hạ Đình bảy, TS, BN 200.000             

 11/5/2022 Nguyễn Thị Hợp
Phố Hạ Đình Bảy, TS, BN 100.000             

 11/5/2022 Phạm Hồng Quang
Khu tập thể Vinaxeg 200.000             

 11/5/2022 Nguyễn Thị Vân Hải
Khu phố Tỉnh cầu ĐB 100.000             

 11/5/2022 Đình Huyên
Trung Hòa, BN 100.000             

 11/5/2022 Nguyễn Thị Huyền
Xóm 8, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 200.000             

 11/5/2022 Nguyễn Thị Oanh
tân Lập, ĐB, BN 100.000             

 11/5/2022 Đương Xuân Hòa
Thành phố Bắc Ninh 100.000             

 11/5/2022 Trần Đức Hiếu
phố Thựơng ĐB, TS, BN 100.000             

 11/5/2022 Nguyễn Thạch Tiến
53 Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000             

 11/5/2022 Vũ Mạnh Hùng, Hoàng Thị Sinh
Vĩnh Lộc, HCM 300.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 11/5/2022 Trần Thị Dịu, Nguyễn Tăng Oanh
Bình Tân, HCM 200.000             

 11/5/2022 Trần Thị Mỵ Châu, Nguyễn Ngọc Luận
Tổ 7, ấp 6B, ULA, Bình Tân, HCM 200.000             

 11/5/2022 Nguyễn Văn Thoa, Vũ Thị Hương
Tảo Hòa, Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh 200.000             

 11/5/2022 Trần Thị Nguyệt
Lộc Châu, An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh 200.000             

 11/5/2022 Phùng Văn Lượng, Đường Thị Phương
Vĩnh Lộc, Bình Chánh, HCM 3.000.000          

5/12/2022 Nguyễn Anh Tuấn
Lam Sơn, Thanh Hóa 5.000.000          

5/12/2022 Nguyễn Thị Hồng Châu
Số 33, đường 21, Quận 4, HCM 2.000.000          

5/12/2022 Trung Huyền
Thôn 3, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 500.000             

5/12/2022 Gia đình Thủy Hoa
Thôn 6, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 500.000             

5/12/2022 Gia đình Trung Phương
Thôn 3, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 500.000             

5/12/2022 Đỗ văn Đạt
51 A, Ngô Thì Sỹ, Vạn Phúc, Hà Đông 500.000             

5/12/2022 Trần Thị Mai
Phạm Ngũ lão, Hải Dương 500.000             

5/12/2022 Lương Văn Quang
Tam Cốc, Ninh Thắng, Hoa Lư, Ninh BÌnh 1.000.000          

5/12/2022 Nguyễn Thi Kim Chung
Số 4, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 200.000             

5/12/2022 Trần Văn Hà
Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định 200.000             

5/12/2022 Nguyễn Văn Thủy
Công an huyện Hải Hậu, Nam Định 400.000             

5/12/2022 Nguyễn Văn Cường
Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định 200.000             

5/12/2022 Vũ Quốc Huy
Xóm 15, Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định 400.000             

5/12/2022 Trần Đức Luyến
Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định 200.000             

5/12/2022
Phạm Văn Mỹ, Bùi Thị Phương Thảo, 

Phạm Thu Hằng HP 2.000.000          

5/12/2022 Phạm Thị Lèo
TPHCM 500.000             

5/12/2022 Đỗ Thị Ánh Tuyết
Quận 3, TP HCM 500.000             

5/12/2022 Nguyễn Thị Như Yến
Cao Ốc Lữ Gia, Phường 15, Q11, HCM 500.000             

5/12/2022 Trần Thị Mỹ Tâm
HCM 500.000             

 15/5/2022 Mạc Thị Thanh Bình
Chơn Thành, Bình Phước 500.000             

 15/5/2022 Mạc Thị Thoa (Huệ)
Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 500.000             

 15/5/2022 Nguyễn Văn Học
172, Khu Ga, Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn 500.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 15/5/2022 Nguyễn Văn Đức
Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000             

 15/5/2022 Trịnh Văn Phan
Khối 9, Vĩnh Trại, Lạng Sơn 500.000             

 15/5/2022 Phạm Anh Tuấn
Lê Hồng Phong, Tam Thanh, Lạng Sơn 200.000             

 15/5/2022 Nguyễn Văn Hách
Vĩnh Trai, Lạng Sơn 500.000             

 15/5/2022
Dương Thanh Tùng Nguyễn Thi Khanh, Hoàng Đồng, Lạng Sơn 200.000             

 15/5/2022
Tổng Công ty Cp Khoan và Dịch vụ 

Khoan Dầu Khí Bến Nghé, Quận 1, TP HCM 5.000.000          

 15/5/2022
Nguyễn Thế Dũng Phú Mỹ 2, Dĩnh Kế, Bắc Giang 500.000             

 15/5/2022
Lê Hồng Việt Tân Mỹ, Bắc Giang 500.000             

 15/5/2022
Đặng Hồng Tám (Tâm) Xã Chí Tiêu, Thanh Ba, Phúc Thọ 500.000             

 15/5/2022
Vũ Tuấn Anh Thạch Thất, Hà Nội 500.000             

 15/5/2022
Nguyễn Thị Hà Giang Khu 9, Tứ Hiệp, Hạ Hòa, Phú Thọ 500.000             

 15/5/2022
Cao Thị Giang Hà Nội 500.000             

 15/5/2022
Đỗ Thị Tuyến Bắc Giang 200.000             

 15/5/2022
Phan Thị Hà Trang Đông Phong, Tiên Hải, Thái Bình 500.000             

 15/5/2022
Hà Thị Lan Lai Châu 200.000             

 15/5/2022
Tập đoàn Công ty Cp Tập đoàn Hưng 

Thịnh Trần Quốc Toản, Võ Thị Sáu, Quận 3, HCM 50.000.000        

 15/5/2022
Nguyễn Chí Đoàn Sở Nội vụ Hà Nội 2.000.000          

 15/5/2022
Nguyễn Văn Hải HĐ - Hà Nội 7.500.000          

 15/5/2022
Vương Hoàng Minh

Phòng 1905 tòa B Chung cư Central Print số 219 Trung Kính, Yên 

Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2.500.000          

 15/5/2022
Đinh Vương Hoàng Germany 500.000             

 15/5/2022
Nguyễn Thị Phương Loan

Phòng 1905 tòa B Chung cư Central Print số 219 Trung Kính, Yên 

Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000             

 15/5/2022
Lê Thị Bắc Ngõ 51, Ngõ 61 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 500.000             

 15/5/2022
Đào Thị Bích Thủy

Phòng 2211 S2A, Chung cư Sun Grand City , Thụy Khuê, Tây Hồ, 

Hà Nội 5.000.000          

 16/5/2022

Vương Tuấn Sơn, Trần Thị Hạnh, Vương 

Khánh Hà, Vương Khánh Huyền Tứ Hiệp Thanh Trì, Hà Nội 2.000.000          

 16/5/2022

Nguyễn Đình Thủy, Khúc Thị Mỹ Hạnh, 

Nguyễn Đình Hoàng Long, Nguyễn Đình 

Quốc An Tổ 4, Phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 2.000.000          

 16/5/2022 Nguyễn Văn Nguyên, Đỗ Phương Thúy Tổ 11, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 1.000.000          

 16/5/2022 Phạm Trọng Hảo, Nguyễn Thị Quỳnh Nga 43, Hàng Đường, Hàng Đào, Hoán Kiếm, Hà Nội 1.000.000          



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 16/5/2022 Hoàng Vĩnh Hải, Bùi Thị Khiêm Tổ 1, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 200.000             

 16/5/2022 Nguyễn Công Phú Tư Số 22, Thôn 3, tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội 200.000             

 16/5/2022 Bùi Ngọc Quang Báo Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình 500.000             

 16/5/2022 Trần Thị Thoa Báo Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình 500.000             

 16/5/2022 Bùi Thị Trang Nhung Báo Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình 400.000             

 16/5/2022 Trịnh Thu Thủy Báo Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình 500.000             

 16/5/2022 Ngô Xuân Lam UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình 400.000             

 16/5/2022 Vũ Thị Bích Thảo Sở tài Chính Ninh Bình 500.000             

 16/5/2022 Đinh Quốc Trường Sở Giáo dục Ninh Bình 500.000             

 16/5/2022 Nguyễn Hải Phong Hà Nội 200.000             

 16/5/2022 Đào Hữu Quân Ban QLDA Đầu tư xây dựng Gia Lâm, Hà Nội 500.000             

 16/5/2022 Nguyễn Lệ Hằng Sở Nội vụ Hà Nội 500.000             

 16/5/2022 Nguyễn Thị Thu Lan Thôn 1, Đồng Tuyển, Lào Cai 200.000             

 16/5/2022 Tạ Thị Loan Thôn 1, Hạ Lô, Mê Linh, Hà Nội 200.000             

 16/5/2022 Tạ Thị Thúy Phú Nghĩa, Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội 50.000               

 16/5/2022 Tạ Thị Thanh Hoa Tổ 9, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 50.000               

 16/5/2022 Châu Bưu Sài Gòn 1.000.000          

 16/5/2022 Phạm Thị Mùi Hóm Bắc, Gia Tiến, Gia Viễn , Ninh Bình 200.000             

 16/5/2022 Đỗ Thị Thu Gia Viễn, Ninh Bình 100.000             

 16/5/2022 Bùi Đức Luân Kiến Hương, Hà Đông, Hà Nội 200.000             

 16/5/2022 Trịnh Tiến Khoát Tuân Chính, Vĩnh Tường, Vính Phúc 100.000             

 16/5/2022 Phan Trường Sơn Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000             

 16/5/2022 Hoàng Thúy Hà, Trần Hoàng Trang Thái Bình 100.000             

 18/5/2022 Đoàn Hải Hưng Trực Ninh, Nam Định 200.000             

 18/5/2022 Nguyễn Thị Ích Sn 24, Nguyễn Thành, Tổ 5, Trần Hưng Đạo, Thái Bình 200.000             

 18/5/2022 Phạm Nữ Nguyệt Quế Sn 29, Tổ 3, Trần Hưng Đạo, Thái Bình 200.000             

 19/5/2022 Phạm Thị Thu Hương SN 5, Ngõ 43, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 200.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 19/5/2022 Doãn Thị Thu Trang Xóm 8, Kim Hoàng, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 200.000             

 19/5/2022 Triệu Phương Ngõ Gốc Đề, Hoàng văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 100.000             

 19/5/2022 Nguyễn Chung Hiếu Kiên Sn 15, Trần Hưng Đạo, Đề Thám, Thái Bình 500.000             

 19/5/2022 Đỗ Ngọc Sơn Tổ 1, Vũ Chính, Thái Bình 200.000             

 19/5/2022 Ngô Thị Giang Kỳ Bá, Thái Bình 200.000             

 19/5/2022 Nguyễn Minh Tân, Bùi Thị Hiền Sn 403 Lý Thái Tổ, Qu8ang Trung, Thái Bình 500.000             

 19/5/2022 Trần Quốc Hùng 46 Nam Ngư, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000             

 19/5/2022 Đoàn Văn Đò Số 3 Tống Duy Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000             

 19/5/2022 Trần Thị Hiền Đống Đa, Hà Nội 200.000             

 19/5/2022 Vương Đức Linh 33 Khâm Đức, Thuy Phụng, Đống Đa, Hà Nội 200.000             

 19/5/2022 Vương Thị Ngọc Lương 34 Khâm Đức, Thuy Phụng, Đống Đa, Hà Nội 200.000             

 19/5/2022 Vũ Thị Minh Hòa 06 Khâm Đức, Thuy Phụng, Đống Đa, Hà Nội 50.000               

 19/5/2022 Trần Minh Đức Định Công, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 100.000             

 19/5/2022 Trần Hậu Lê Liên 49, Lê Vân Long, Khu phố 5, Long Tâm, Bà Rịa, Vũng Tàu 1.000.000          

 19/5/2022 Hà Thị Tuyết Nga Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 500.000             

 19/5/2022 Huỳnh Vũ Quốc Huy Phạm văn Bạch, Hải Châu, Đà Nẵng 100.000             

 19/5/2022 Trịnh Trọng Hưng Phường 1, Trà Vinh 200.000             

 19/5/2022 Nguyễn Thị Nguyệt An Đông, Triệu Sơn, Thanh Hóa 50.000               

5/20/2022 Công ty Cổ phần Xây dựng số 1, Hà Nội Số 59, Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 10.000.000        

5/20/2022 Hoàng Văn Hà Lãng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 2.000.000          

5/20/2022 Vũ Tùng Dương Phó Tổng Giám đốc Công ty CPXD, số 1, Hà Nội 1.000.000          

5/20/2022 Ninh Văn Nam Phó Tổng Giám đốc Công ty CPXD, số 1, Hà Nội 1.000.000          

5/20/2022 Tô Ngọc Sơn Kế toán trưởng công ty CPXD số 1 Hà Nội 500.000             

5/20/2022 Nguyễn Trần Thăng 172 Nguyễn Ngọc Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 1.000.000          

5/20/2022 Lê Tuệ Nghĩa Công ty CPXD số 1 Hà Nội 1.000.000          

5/20/2022 Ngô Thành Trung

Số nhà V12 đường 3, Khu đô thị 5 sao, ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, 

Cần Giuộc, Long An 1.000.000          

5/20/2022 Vũ Văn Đoàn Hoàng Mai, Việt Yên, Bắc Giang 100.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

5/20/2022 Trần Thị Vinh Hoàng Mai, Việt Yên, Bắc Giang 100.000             

5/20/2022 Trần Thị Cảnh Xóm 4, Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang 160.000             

5/20/2022 Nguyễn Thị Mai Hoàng Mai, Việt Yên, Bắc Giang 240.000             

5/20/2022 Lê Thị  Huệ Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương 200.000             

5/20/2022 Nguyễn Đình Sơn TP HCM 200.000             

5/20/2022 Trần Thị Hải Anh, Vũ Thế Tài Căn 2312A. R105 Vinhomes Ocenpark, Gia Lâm, Hà Nội 10.000.000        

5/20/2022 Nguyễn Ngọc Trân, Phạm Thu Ngần

Số 10, tầng 3, tập thể may Chiến Thắng Thành Công, Ba Đình, Hà 

Nội 1.000.000          

5/20/2022 Nguyễn Thị Lan Số 3 Ngõ 3, Quang Trung, Hải Dương 450.000             

5/20/2022 Trần Thị Oanh Số 5D, Văn Tố, Quang Trung, Hải Dương 200.000             

5/20/2022 Nguyễn Ngọc Dũng Số 5, ngách 15, ngõ 762, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000             

5/20/2022 Nguyễn Thị Chữ Số 5, ngách 15, ngõ 762, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 50.000               

5/20/2022 Nguyễn Thị Nhẫn Số 2, Ngõ 405, Nguyễn Văn Linh, Phạm Ngũ Lão, Hải Dương 50.000               

5/20/2022 Kim Ngọc Duy Bến xe Mỹ Hào, Hưng Yên 50.000               

5/20/2022 Kim Đình Doanh 85, Lệnh Cư, Khâm Thiên, Hà Nội 50.000               

5/20/2022 Vũ Thị Cúc Số 40, Nhữ Đình Hiền, Phạm Ngũ Lão, Hải Dương 100.000             

5/20/2022 Lê Thị Thắm Sn 32, Lê Lai, Khu 10, Thanh Bình, Hải Dương 100.000             

5/20/2022 Lê Thị Minh Phượng Số 36, Lê Lai, Khu 10, Thanh BÌnh, Hải Dương 100.000             

5/20/2022 Lê Hữu Tám Số 45, Hồng Châu, Lê Thanh Nghị, Hải Dương 100.000             

5/20/2022 Hà Thu Điệp 666/16/20 đường 3/2, F14 Q10 500.000             

5/20/2022 Đoàn Đức Hùng 82 Nguyễn Thái Học, Cầu Ông Lãnh, Quận 1 250.000             

5/20/2022 Ang Hạ My 158 Ngô Quyền, Phường 5, Quận 10 250.000             

5/20/2022 Trần Khánh Tâm Long Thành, Đồng Nai 250.000             

5/20/2022 Nguyễn Thư Ngọc Hân Nhật Tảo, Phường 6, Quận 10, HCM 250.000             

5/20/2022 Trần Thị Thanh Hoa 31/40 Tổ 15 Vĩnh Trường, P Lộc Vượng, Nam Định 200.000             

5/20/2022 Trịnh Thị Hòa 26, Nguyễn Du, Nam Định 100.000             

5/20/2022 Phạm Thị Luyến Đường Hùng Vương, Nam Định 100.000             

5/22/2022

Hồ Triệu Tố Anh, Hồ Liên Anh, Nguyễn 

Vũ Nhựt Phong 169, Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8 2.000.000          



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

5/22/2022

Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Thị Thùy 

Trang Kim Bông, Tân Xã, Thạch Thất, Hà Nội 500.000             

5/22/2022 Phùng Văn Sơn Sơn Tây, Hà Nội 200.000             

 23/5/2022

Hoàng Mạnh Hà, Nguyễn Thị Cẩm Tú, 

Hoàng Diệu Anh, Hoàng Đức Anh R0, 602, Chung cư Royal Park, Bắc Ninh 10.000.000        

 23/5/2022 Gia đình Mơ Dũng Phố Hồ Xuân Hương, Quảng Yên, Quảng Ninh 500.000             

5/24/2022 Đặng Thị Hòa Hợp Thịnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc 200.000             

5/24/2022 Nguyễn Thị Thương Hà Nội 500.000             

5/24/2022 Phạm Hồng Tiến P2504 HH4A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000             

5/24/2022 Lê Thị Bích Vân Trần Quốc Vương, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000             

5/24/2022 Công ty TNHH Việt Phương, Hà Nam KCN Đồng văn, Duy Tiên, Hà Nam 2.000.000          

5/24/2022 Trần Thu Vân Biệt thự 5, Tôn Thất Thiệp, Ba Đình, Hà Nội 500.000             

5/24/2022 Trần Thị Bích Liên Số 5, Ngõ 109, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 600.000             

5/24/2022 Đặng Thái Sơn Số nhà 2, Ngõ 24, Đa Tốn, Ngọc Động, Gia Lâm, Hà Nội 500.000             

5/24/2022

Phạm Thị Hường, Nguyễn Tuấn Anh, 

Nguyễn Gia Khoa, Nguyễn Gia Chí Sn 36, tổ 3, Sóc Sơn, Hà Nội 500.000             

 25/5/2022 Hoàng Thị Tân Nhân Xóm 9, Hải Cường, Hải Hậu, Nam Định 100.000             

 25/5/2022 Mai Xuân Long Xóm 10, Hải Phương, Hải Hậu, Nam Định 100.000             

 25/5/2022 Nguyễn Thị Thoa Khu 3, TT Cồn, Hải Hậu, Nam Định 100.000             

 25/5/2022 Trịnh Thị Xúy, Nguyễn Thị Nhàn An Trang, An Đồng, An Dương, Hải Phòng 200.000             

 25/5/2022 Đào Thị Quỳnh Nga Số 01, đường 442, An Trang, An Đồng, An Dương, Hải Phòng 200.000             

 25/5/2022

Ngô Văn Diệu, Nguyễn Thị Hùng, Ngô 

Khánh Linh, Ngô Thị Khánh Vân, Huyền 

Anh, Túy, Thái Long, Ngô Thị Liên, 500.000             

 25/5/2022 Trần Kim Nhung 100.000             

5/25/2022 Nguyễn Thị Tuyến 96/50, An Trang, An Đồng, HP 200.000             

5/25/2022 Đỗ Thị Kim Dung Sa Pa, Lào Cai 50.000               

5/25/2022 Nguyễn Thị Hồng Nhung Hà Đông, Hà Nội 50.000               

5/25/2022 Nguyễn Trung Hiếu Sn 45, đường Nguyễn Cao, Ngô Quyền, Bắc Giang 100.000             

5/25/2022 Trần Văn Dũng Văn Giang, Tân Tiến, Bắc Giang 100.000             

5/25/2022 Nguyễn Xuân Giang Bắc Giang 200.000             

5/25/2022 Lương Thành Trương Sn 86, Trần Quang Khải, Thọ Vương, Bắc Giang 200.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

5/25/2022 Nguyễn Văn Dương Yên Dũng, Bắc Giang 100.000             

5/25/2022 Nguyễn Văn Dương Lê Lý, Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang 100.000             

5/25/2022 Vũ Thị Bích Hồng Sn 14, Tổ 2, Nông Tiến, Tuyên Quang 100.000             

5/25/2022 Phan Thùy Dương Sn 14, Tổ 2, Nông Tiến, Tuyên Quang 100.000             

5/25/2022 An Thị Vân Anh Nam Sơn, Cổ Lủng, Phú Lương, Thái Nguyên 200.000             

5/25/2022 Hoàng Thị Hạnh Tân Tiến, An Khánh, Đại Từ, Thái Nguyên 500.000             

5/25/2022 Vũ Thanh Phong Chung cư Tiến Bộ, Quang Vinh, Thái Nguyên 100.000             

5/25/2022 An Thị Thu Hà Cao Sơn, Sơn Cẩm, Thái Nguyên 200.000             

5/25/2022 Đinh Ngọc Thơm Tân Long, Thái Nguyên 200.000             

5/25/2022 Nông Kim Phượng Viên Hải, Lào Cai 100.000             

5/25/2022 Nguyễn Xuân Hùng Ba Đình, Hà Nội 100.000             

5/25/2022 Bùi Thị Kim Anh Lào Cai 50.000               

5/25/2022 Nông Thị Hằng Lào Cai 100.000             

5/25/2022 Trần Thị Ngọc Thu Duyên Hải, Lào Cai 100.000             

5/25/2022 Vũ Thị Lan Cốc Lếu, Lào Cai 50.000               

5/25/2022 Nguyễn Thị Sứ Cốc Lếu, Lào Cai 50.000               

5/25/2022 Đào Thị Hòa Bình

ngõ 109, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải 

Phòng 200.000             

5/25/2022 Nguyễn Văn Giáp Phúc Bồi, Thọ Lập, Thanh Hóa 1.000.000          

5/25/2022 Đỗ Thị Duyên, Bắc Cường, Lào Cai 100.000             

5/25/2022 Nguyễn Thế Vinh Cửa Đồng, Hương Canh, Bình Xuyên, Thái Nguyên 500.000             

5/25/2022 Tâm Thoan, Ngọc Bảo Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 200.000             

5/25/2022 Phong Khoa Chợ Nội, tam Hợp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 200.000             

 26/5/2022 Đặng Hà Phương SN 33, Tổ 10, Trần Lãm, Thái Bình 100.000             

 26/5/2022 Đặng Kim Tùng Tổ 22, Trần Lãm, Thái Bình 100.000             

 26/5/2022 Cao Tiến Mạnh Phú Xuân, Thái Bình 500.000             

 26/5/2022 Lê Đức Thanh Tổ 17, Trần Lãm, Thái Bình 200.000             

 26/5/2022 Trần Văn Điểm Tổ 10, Trần Lãm, Thái Bình 100.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 26/5/2022 Trần Xuân Hoằng Hà Nội 100.000             

 26/5/2022

Nguyễn Hải Triều, 

Đỗ Thị Duyên Khu Đam San, Phú Xuân, Thái BÌnh 500.000             

 26/5/2022 Anh em quê Hải Dương 5.000.000          

 26/5/2022 Nguyễn Quỳnh Nga Số 9 Nguyễn Trung Trực, Lê Thanh Nghị, Hải Dương 1.000.000          

 26/5/2022 Nguyễn văn Dương Bắc Từ Liêm, Hà Nội 300.000             

 26/5/2022 Trần Thị Sang Kim Giang, Đại Kim, Hà Nội 200.000             

 26/5/2022 Nguyễn Bá Thắng Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 100.000             

 26/5/2022 Lê Thị Tuyết Dung Khưng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000             

 26/5/2022 Hoàng Thị Lan Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng 200.000             

 26/5/2022 Nguyễn Thị Thu Huyền

Khu Tái định cư Vườn Hồng,

 Bảo Phúc, Hải An, Hải Phòng 500.000             

 26/5/2022 Nguyễn Thị Nhàn Thiên Lôi, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng 1.000.000          

 26/5/2022 Lương Thịnh Trịnh Hà Khẩu, Hạ Long, Quảng Ninh 500.000             

 26/5/2022 Nguyễn Thị Tám

6/3 A, Lê Văn Lương, Tân Phong, 

Quận 7, HCM 50.000.000        

 26/5/2022 Trần Thị Kim Anh

Cao ốc Phú Hoàng Anh,

 Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, 2.500.000          

 26/5/2022 Nông Thị Quỳnh Lào Cai 100.000             

5/27/2022 Đào Việt Long

B8, 08, Vin home, Cầu Diễn,

 Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000          

5/27/2022 Nguyễn Hoàng Linh Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 500.000             

5/27/2022 Phạm Thị Ngọc Anh Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình Thạnh 500.000             

5/27/2022 Công ty CP Wine Plaza Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1.000.000          

5/27/2022

Công ty TNHHXNK

 Wine Valley Nguyễn Cảnh Chân, Cầu Kho, HCM 500.000             

5/27/2022 Lê Văn Tuyển Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000             

5/27/2022 Bùi Ngọc Tuấn Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000             

5/27/2022

Nguyễn Minh Tuấn,

43/365 Giải phóng Nam Định 200.000             

5/27/2022 Trần Thị Thương Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 100.000             

5/27/2022

Nguyễn Thị Giang, 

Phan Thị Liên Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 150.000             

5/27/2022

Nguyễn Trung Quyền, 

Lê Ngọc Anh 92 Nguyễn Đình Hoàn, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 150.000             

5/27/2022 Trần Ngọc Dũng Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000             

5/27/2022 Nguyễn Minh Hiền Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000             

5/27/2022 Nguyễn Tấn Hùng Hoàng Mai, Hà Nội 2.000.000          



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

5/27/2022 Nguyễn Tuyển Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.000.000          

5/27/2022 Trịnh Thống Cầu Giấy, Hà Nội 1.000.000          

5/27/2022 Nguyễn Thị Kim Oanh Bình Thuận, Đại Từ, Thái Nguyên 100.000             

5/27/2022 Nguyễn Thị Quỳnh Phục Linh, Đại Từ, Thái Nguyên 100.000             

5/27/2022 Lê Thị Minh Huệ Thị trấn Hoàng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên 100.000             

5/27/2022 Đặng Thị Thơm Xóm Tự, Tân Mỹ, Bắc Giang 200.000             

5/30/2022 Bùi Duy Kiên, Lê Thị Hiền Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 5.000.000          

5/30/2022 Hoàng Thị Thùy Dương Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Trung Hòa, Hà Nội 300.000             

5/30/2022 Lê Văn Cương Xóm 9, xã Nam Thắng, Nam Trực, Nam Định 500.000             

5/30/2022 Lưu Thị Diệu Ly 22 Lý Thường Kiệt, tân yên, Quảng Ninh 200.000             

5/30/2022 Đoàn Hồng Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh 1.000.000          

5/30/2022 Phạm Thị Quỳnh Mai 138 Lê Thánh Tông, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh 200.000             

5/30/2022 Nguyễn Quốc Ngũ Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh 500.000             

5/30/2022 Dương Thị Thu Vân

Tổ 3 Khu 1, Hồ Xuân Hương, Bãi Cháy, Hạ Long, 

Quảng Ninh 500.000             

5/30/2022 Lưu Diệu Linh SN 35 tổ 63 khu 7, Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh 200.000             

5/30/2022 Đinh Thị Mai Phương Sn 230 phố Thống Nhất, Tiên Yên, Quảng Ninh 200.000             

5/30/2022 Phạm Thu Ngọc 92 Thống Nhất, Tiên yên, Quảng Ninh 200.000             

5/30/2022 Bùi Nhật Lanh Khu 5, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa 100.000             

5/30/2022 Bùi Ánh Linh Đại học Kinh tế Quốc Dân 50.000               

5/30/2022 Bùi Linh Nhi Trường THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa 50.000               

5/30/2022 Nguyễn Hữu Thắng Nguyên Hồng, Tân Sơn, Thanh Hóa 50.000               

5/30/2022 Lê Ngọc Thanh Khu3, ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa 100.000             

5/30/2022 Lê Ngọc Hà Tổ 7, Khu 3, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa 100.000             

5/30/2022 Lê Việt Dũng Khu 4, Lam Sơn, Thanh Hóa 100.000             

5/30/2022 Lường Hữu Huyên Nguyễn Thị Minh Khai, Khu 5, Đông Sơn, Thanh Hóa 50.000               

5/30/2022 Đoàn Lê Văn Trung Khu 9, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa 100.000             

5/30/2022 Đoàn Lê Minh Nhật Khu 9, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa 50.000               

5/30/2022 Tô Đăng Dương Khu 9, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa 50.000               

5/30/2022 Lê Thị Kim Thúy Lạc Long Quân, tây Hồ 500.000             

5/30/2022 Ngô Thị Bích Hậu Đông Anh, Hà Nội 100.000             

5/30/2022

Bảo Hiểm xã hội

 Quận Long Biên Khu đô thị Việt Hưng 100.000             

5/30/2022 Đào Thị Huệ Đông Anh, Hà Nội 50.000               

5/30/2022 Mai Đức Thắng, Nguyễn Thị Hiển Đào Duy Từ, Tổ 2, Khu 2, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa 100.000             

5/30/2022 Mai Việt Hùng, Trần Thanh Tú Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 100.000             

5/30/2022 Mai Đức Mạnh Sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội 50.000               

5/30/2022 Mai Đức Thuận Số 04, Tống Duy Tân, Khu 3, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa 50.000               

5/30/2022 Phạm Thị Tĩnh SN 129 Lý Thái Tổ, Khu 5, Bỉm Sơn, Thanh Hóa 50.000               

5/30/2022 Trần văn Ty SN 129 Lý Thái Tổ, Khu 5, Bỉm Sơn, Thanh Hóa 50.000               

5/30/2022 Trần Thị Tình SN 129 Lý Thái Tổ, Khu 5, Bỉm Sơn, Thanh Hóa 50.000               

5/30/2022 Nguyễn Thị Bảo Châu, Nguyễn Bảo An SN 129 Lý Thái Tổ, Khu 5, Bỉm Sơn, Thanh Hóa 100.000             

5/30/2022

Đường Quốc Toản, Đường Việt Hải, 

Đường Việt Linh Khu 5, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa 300.000             

5/30/2022 Phạm Bảo Trọng Công ty Xi măng Long Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa 100.000             

5/30/2022 Hoàng Văn Huy Hòa Hiếu, Thái Hòa, Nghệ An 100.000             

5/30/2022 Trần Văn Ngưng 181, Trần Phú, Khu 5, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa 100.000             

5/30/2022 Phạm Thị Hân Trường TH Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa 100.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

5/30/2022 Trần Thái Sơn Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Ninh Bình 100.000             

5/30/2022 Trần Thái Dương Trường THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa 100.000             

5/30/2022 Lê Thị Liên Trường THCS Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa 200.000             

5/30/2022 Nguyễn Quyết Thắng Nguyễn Cao, Hòa Bình, Võ Cường, Bắc Ninh 500.000             

5/30/2022 Đỗ Thị Kim Thoa Khu Hòa Đình, Võ Cường, Bắc Ninh 200.000             

5/30/2022 Phạm Thị  Ngà Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng 500.000             

5/30/2022 Phạm Thị Săm Tân Tiến 200.000             

5/30/2022 Phạm Thị Ngoan Đông Lĩnh, Quyết Thắng, Hải Dương 300.000             

5/30/2022 Lê Thị Phương Phú Tân, Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh BÌnh 200.000             

5/30/2022 Vũ Thị Hậu Song An, Vũ Thư, Thái Bình 300.000             

5/30/2022 Cao Văn Bé Đồ Sơn, Hải Phòng 200.000             

5/30/2022 Trần văn Biên Đồng Hòa, Thụy Phong, Thái Thụy, Thái Bình 500.000             

5/30/2022 Nguyễn Thị Phương Ba Vì, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình 200.000             

5/30/2022 Bùi Sỹ Thắng Tổ dân phố Số 7, Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình 500.000             

5/30/2022 Nguyễn Thi Ánh Ba Vì, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình 200.000             

5/30/2022 Ngô Ngọc Quang An Nam Định 200.000             

5/30/2022 Trần Thị Cúc Ninh Bình 200.000             

5/30/2022 Nguyễn Thanh Sơn Ninh Bình 200.000             

5/30/2022 Vũ Văn Chuyên Ninh Bình 200.000             

5/30/2022 Trần Nhật Linh Ninh Bình 100.000             

5/30/2022 Phạm Thị Sinh Ninh Bình 200.000             

5/30/2022 Lương Văn Quảng Thái Nguyên 200.000             

5/30/2022 Cô Chinh và học sinh  Ninh Bình 200.000             

5/30/2022 Đặng Thị Mậu Vũng Tàu 1.000.000          

5/30/2022 Trần Quyết Thắng Hà Nội 500.000             

5/30/2022 Lê Thị San Hải Phòng 200.000             

5/30/2022 Phạm Anh Dũng Hải Dương 500.000             

5/30/2022 Trần Thị Trang Hải Dương 200.000             

5/30/2022 Cao Văn Cảnh Hải Dương 500.000             

5/30/2022 Trần Thắng Lợi Hải Phòng 500.000             

5/30/2022 Đào Ngọc Sơn Hải Phòng 200.000             

5/30/2022 Nguyễn Thị Thúy Oanh Hải Phòng 200.000             

5/30/2022 Phạm Đức Cường Hải Phòng 200.000             

5/30/2022 Trịnh Thế Hùng Hải Phòng 200.000             

5/30/2022 Nguyễn Thị Phương Nhung Hải Phòng 200.000             

5/30/2022 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Hải Phòng 200.000             

5/30/2022 Phan Vĩnh Hoa Hà Nội 500.000             

5/30/2022 Đặng Thị Thùy Dung 70 Trần Phú, Hải Dương 1.000.000          

5/30/2022 Anh chị em TP Hải Dương 3.000.000          

5/30/2022 Đoàn Thị Ánh My Hà Nội 100.000             

5/30/2022 Phạm Thị Bích Ngọc Hà Nội 200.000             

5/30/2022 Trần Thu Thảo Hà Nội 200.000             

5/30/2022 Nguyễn Thị Mai Hà Nội 100.000             

5/30/2022 Mai Hồng Loan Hà Nội 100.000             

5/30/2022 Trần Thị Ngọc Bích Hà Nội 200.000             

5/30/2022 Nguyễn Thu Hiền Hà Nội 600.000             

5/30/2022 Vũ Thị Hải Hà Hà Nội 100.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

5/30/2022 Cao Thị Minh Tâm Hà Nội 200.000             

5/30/2022 Hoàng Thị Phương HCM 200.000             

5/30/2022 Gia đình anh Chính, Gia Hân, Bảo Hà Hải Phòng 500.000             

5/30/2022 Đào Minh Đắc Vinh, Nghệ An 200.000             

5/30/2022 Đào Minh Phần Lạng Sơn 200.000             

5/30/2022 Đào Mạnh Giang Lạng Sơn 100.000             

5/30/2022 Nguyễn Thị Lan Anh Nguyễn Lam, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 200.000             

 31/5/2022 Nguyễn Thị Thanh Mai Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000             

 31/5/2022 Vũ Xuân Tía Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội 1.000.000          

 31/5/2022 Nghiêm Tho Túng Thiết Bình, Vân Hà, Đống Anh, Hà Nội 200.000             

 31/5/2022 Đỗ Văn Hợi Thôn Nguyễn, Chung Nguyễn, Việt Yên, Bắc Giang 500.000             

 31/5/2022 Nguyễn Văn Viện Cô Chạn, Văn Hà, Đông Anh, Hà Nội 100.000             

 31/5/2022 Nguyễn Đình Nam Đô Lương, Nghệ An 50.000               

 31/5/2022 Trần Viết Lâm 241 Hoàng Thế Thiệu, Hải Phòng 1.500.000          

 31/5/2022 Gia đình Linh Quyên Hà Đông, Hà Nội 1.000.000          

 31/5/2022 Gia đình nhà Hoa Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội 100.000             

 31/5/2022 Trần Thanh Hà Nhuệ Giang, Hà Đông, Hà Nội 500.000             

 31/5/2022 Lê Minh Ngọc Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 200.000             

 31/5/2022 Phạm Hoàng Cường Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội 200.000             

 31/5/2022 Đặng Thanh Thúy, Lưu Minh Hiếu Hà Đông, Hà Nội 200.000             

 31/5/2022 Trịnh Hải Dương Tân Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa 300.000             

 31/5/2022 Võ Thị Đậm Tổ 7, Thành Phú, Thành Lợi, Bình Tân, Vĩnh Long 10.000.000        

 31/5/2022 Phạm Quang Án, Nguyễn Thị Thu Hằng Tổ 1, Khu 8, Phạm Văn Đồng, Côn Đảo 2.000.000          

 31/5/2022 Nguyễn Việt Hùng, Bùi Thị Huyền Chung cư Phú Mỹ, Hoàng Quốc Việt, Quận 7, HCM 500.000             

 31/5/2022 Bùi Thị Sen Trung tâm Lâm Sinh, Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 200.000             

 31/5/2022 Nguyễn Thị Tâm Gò Gạo, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội 100.000             

 31/5/2022 Trần Thị A Gò Gạo, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội 100.000             

 31/5/2022 Nguyễn Văn Nghĩa Gò Gạo, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội 100.000             



  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 01/6/2022 Hương Long La Phù, Hoài Đức, Hà Nội 200.000             

 01/6/2022 Nguyễn Văn Thảo Sn 38 Nguyễn Đình Tuân, Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang 100.000             

 01/6/2022 Đặng Trần Thanh Thủy Ngõ 3, Cần Trạm, Phố Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang 200.000             

 01/6/2022 Bùi Thị Hồng Nhung, Nguyễn Ngọc Hạ An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 200.000             

 01/6/2022 Trương Văn Tỉnh 110 Hoàng Ngân, Bình Hân, Hải Dương               100.000 

 01/6/2022 Trần Phương Nhung số 13 Bùi Bằng Đoàn, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội               100.000 

 01/6/2022 Nguyễn Văn An SN 88, ngõ 13, tổ 4, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội               100.000 

 01/6/2022 Nguyễn Thị Bích Liên
Phòng 1701 Vinaconex 21, ngõ 808, Quang Trung, Hà Đông, Hà 

Nội
              100.000 

 02/6/2022 Trần Hữu Nam 94 Lý Công Uẩn, Thanh Nghị, Hải Dương            1.000.000 

 02/6/2022 Nguyễn Khánh Hoàng Trần Khánh Dư, May Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng               500.000 

 02/6/2022 Trần Trung Tùng, Đinh Thị Kim Oanh Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng            1.000.000 

 02/6/2022 Trần Thế Huân, Phạm Thị Bích Liên Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng               500.000 

 02/6/2022
Nguyễn Chí Dũng, Phạm Thị Hồng 

Phương
Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng               500.000 

 02/6/2022 Công ty TNHH Sao Hải Phòng Số 1/1158 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng               500.000 

 02/6/2022 Phạm Tuấn Dương 244 Trang Quan, An Đồng, An Dương, Hải Phòng               500.000 

 02/6/2022

Tập đoàn BĐS Tùng Hồng Công ( Lê Văn 

Tùng, Hồ Đức Hoan, Hồ Đức Chiến, Hồ 

Thị Hiền, Nguyễn Văn Nam)

Tân Phú, Tân Châu, Tây Ninh            1.500.000 

 02/6/2022 Lê Văn Lâm 110 A2, Ngõ 447, Tổ 10, Ngọc Lâm, Long Biên, HN               100.000 

 02/6/2022 Đặng Văn Khải Số 41 ngõ 447 tổ 10, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 100.000             

 02/6/2022 Đoàn Minh Chung
Phòng 1508, Chung cư Chợ Mơ, Phố Bạch Mai, Trương Định, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
100.000             

 02/6/2022 Tạ Đồng Tuân 550 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, 100.000             

 02/6/2022 Lương Thanh Sơn Phòng 1407, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000             

 02/6/2022 Nguyễn Bá Trọng 23 Đại Cát, Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000             

 02/6/2022 Chu Thị Thu Hằng 623 lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 200.000             

 02/6/2022 Tạ Văn Quế Đại Cát, Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000             

 02/6/2022 Doãn Thị Hường Ngô Thì Sỹ, Vạn Phúc, Hà Đống, Hà Nội 100.000             

 02/6/2022
Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Chí Sáng, 

Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Trung Kiên
596 La Thành, Hà Nội 1.000.000          

 02/6/2022 Nguyễn Thị Tuyết Tổ 7, Lê Hồng Phong, Thái Bình 100.000             

 02/6/2022 Nguyễn Ngân Anh Ngõ 19, Ngô Quyền, Thái Bình 100.000             

 02/6/2022 Phạm Cao Quân Ngõ 19, Ngô Quyền, Thái Bình 100.000             

 02/6/2022 Nguyễn Thanh Bình SN 14/6 Tổ 4, Kỳ Bá, Thái BÌnh 200.000             

        SỞ VH & DL TỈNH BR - VT
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STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 02/6/2022 Phạm Quang Đức Chung cư Mỹ Long, HCM 100.000             

 02/6/2022 Phạm Chiến Bảy Tổ 1, Lê Hồng Phong, Thái Bình 100.000             

 02/6/2022 Phạm Văn Bình Hường Hoàng Diệu, Thái Bình 50.000               

 02/6/2022 Hoàng Tuấn Du Tổ 1, Lê Hồng Phong, Thái Bình 200.000             

 02/6/2022 Vũ Ngọc Dũng Mai Thái Bình 100.000             

 02/6/2022 Nguyễn Đình Dương 5 ngõ 52/27 Quan Nhân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 2.000.000          

 02/6/2022 Phòng khám Meditec 52 Bà Triệu, Hồng Bàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 500.000             

 02/6/2022 Chu Việt Phương Sn 959 tổ 8, Hùng Vương, Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ 1.000.000          

 02/6/2022 Chu Phương Nhĩ Sn 959 tổ 8, Hùng Vương, Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ 1.000.000          

 02/6/2022 Bùi Khánh Nha SN 116 Minh Hà, Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ 1.000.000          

 02/6/2022 Đỗ Minh Bảo Châu SN 41 Tổ 28, Khu 10, Thanh Miễu, Việt Trì, Phú Thọ 1.000.000          

 02/6/2022 Vũ Anh Tuấn Hà Nội 500.000             

 02/6/2022 Vũ Minh Dương Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000             

 02/6/2022 Phạm Thị Phương Uyên Hải Phòng 500.000             

 02/6/2022 Lê Thế Tuấn Hải Phòng 500.000             

 02/6/2022 Lê Thế Minh Thuận Hải Phòng 500.000             

 02/6/2022 Lê Thị Ánh Ngọc Hải Phòng 500.000             

 02/6/2022 Vũ Thành Đạt Phú Hải, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng 500.000             

 02/6/2022 Nguyễn Minh Huy Phú Hải, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng 200.000             

 3/6/2022
Trương Xuân Định, Trần Tuấn Anh, 

Nguyễn Thị Hương Giang
Hà Nội, Nha Trang, Nghệ An 1.000.000          

 3/6/2022 Trường TH An Thượng A Hoài Đức, Hà Nội 300.000             

 3/6/2022 Nguyễn Thị Mai Đào Nguyên, An Thương, Hoài Đức 200.000             

 3/6/2022 Nguyễn Phan Tài Số 9, Cao Trung, Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội 500.000             

 3/6/2022
Ngành Giáo dục Đào tạo huyện Hoài 

Đức, 
Hà Nội 10.000.000        

 3/6/2022 Dương Văn Lâm Dì Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 500.000             

 3/6/2022

Đỗ Hạ Long, Nguyễn Đức Long, Đỗ 

Ngọc Khoa, Đỗ Thị Trường, Phạm Văn 

Thuân

Yên Phong, Bắc Ninh 1.000.000          

 3/6/2022 Lê Thị Hòa Hoằng Kim 50.000               



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 3/6/2022 Lê Thị Hiền Hoằng Kim 50.000               

 3/6/2022 Lê Đình Tiến Hoằng Phúc 50.000               

 3/6/2022 Nguyễn Đình Dương Quan Nhơn, Tr7ung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1.000.000          

 3/6/2022 Nguyễn Viết Hưng Tổ 5, Quyết Tâm, Sơn La 1.000.000          

 3/6/2022 Phan Quỳ Dương Tường Quang, Quang Huy, Phù Yên, Sơn La 500.000             

 3/6/2022 Đinh Đức Thắng Tiểu khu 3, Tt Phù Yên, Phù Yên, Sơn La 1.000.000          

 3/6/2022 Nguyễn Trần Phương Sn 40, Trường Chinh, Sơn La, Sơn La 1.000.000          

 3/6/2022 Phi Thị Minh Quyên, Nguyễn Xuân Hòa 128 tiểu khu Đường, Phú Ninh, Phú Xuyên, Hà Nội 500.000             

 3/6/2022 Mai Tiến Dũng Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 100.000             

 3/6/2022 Nguyễn Anh Tuấn 179, Hà Kế tấn, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000             

 3/6/2022 Phan Văn Quí Tòa C, Chung cư 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000             

 3/6/2022 Lê Xuân Vũ Phố Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội 200.000             

 3/6/2022 Đỗ Văn Sử Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 500.000             

 3/6/2022 Đặng Nhật Minh 51 Phố Vân Hồ 3, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 300.000             

 3/6/2022
Trần Thị Hồng Thanh

Sn 185, Tổ 18, Khu phố 5, Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai
200.000             

 3/6/2022
Phạm Thu Hằng Thịnh Hào, Số 9 Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 200.000             

 3/6/2022
Nguyễn Ngọc Anh 73 B, ngõ 2, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 200.000             

 3/6/2022
Triệu Thu Hằng Số 3, ngõ 467, Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000             

04/6/2022
Nguyễn Hồng Hải Nguyệt Quế, Đông Hải, Thanh Hóa 1.000.000          

04/6/2022
Trịnh Văn Toản Đông Vệ, Thanh Hóa 1.000.000          

04/6/2022
Nguyễn Xuân Kỳ, Lê Thị Hoàng Anh SN 11, KĐT Văn Phú, Phú la, Hà Đông, HN 500.000             

04/6/2022
Vũ Hoàng Dũng, Văn Thị Ái Liên SN 10, TT5A, Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 500.000             

04/6/2022
Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông 

vận tải Hà Nội Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 500.000             

04/6/2022
Nguyễn Thị Hường, Lê Văn Lục Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh 200.000             

04/6/2022
Lương Văn Hải, Nguyễn Thị Liễu, Phạm 

Trường Dũng, Võ Thị Mai Chi Phan Thiết, Bình Thuận; Phú Nhuận, TP HCM 20.000.000        

04/6/2022
Trường Mầm non B Số 5, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 500.000             

04/6/2022
Nguyễn Thu Thùy T 060809 Times Cirty, Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

04/6/2022
Nguyễn Hương Giang Trường Mầm non B, Hà Nội 500.000             

04/6/2022
Nguyễn Thị Phượng Trường Mầm non B, Hà Nội 500.000             

04/6/2022
Trường mầm non Việt Triều Hữu Nghị Hà Nội 500.000             

04/6/2022
Đinh Thị BÍch Hà Hiệu trưởng Trường Mầm non Việt Triều, Hà Nội 500.000             

04/6/2022
Phòng Giáo dục Mầm non Hà Nội 1.000.000          

04/6/2022
CLB tập thể lao động xuất sắc cấp học 

mầm non Hà Nội 3.000.000          

04/6/2022
Bùi Minh Hằng Phòng GDDT huyện Đan Phượng 500.000             

04/6/2022
Trường Mầm non Sao Mai Ngõ 59, Dương Khuê, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000             

04/6/2022
Trường Mầm non Bình Minh Tây Hồ, Hà Nội 500.000             

04/6/2022
Huỳnh Minh Hương 446 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội 200.000             

04/6/2022
Nguyễn Mạnh Tuân Võ Chí Công, Xuân La, Hà Nội 500.000             

04/6/2022
Phương Dung Mầm non Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 100.000             

04/6/2022
Phạm Thị Thu Hà SN 20, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 500.000             

04/6/2022
Hà Thị Bích Ngọc Phó trưởng Phòng Giáo dục Đống Đa 500.000             

04/6/2022
Nguyễn Hồng Hạnh Ngõ Thọ Xương, Hà Nội 1.000.000          

04/6/2022
Nguyễn Thanh Bình Mạnh Tràng, Đông Anh, Hà Nội 500.000             

04/6/2022
Trương Việt Hà 17 A, Hàn Thuyên, Hà Nội 500.000             

04/6/2022
Bùi Thị Hải Phó trưởng Phòng Giáo dục Đan Phượng 500.000             

04/6/2022
Hoàng Việt Bách Phòng 502, Chung cư Báo An ninh Thủ đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000          

04/6/2022
BCH CĐ Công ty Hitachienergy Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000             

04/6/2022

Nguyễn Thị Vy, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn 

Thị Ngọc Anh, Đặng Quý Thuận, Đào 

Thanh Tú, Đặng Thanh Phương, Trần Hà Nội 500.000             

04/6/2022
Nguyễn Quốc Long Công ty Cổ phần Xây dựng Hưng Phát, Sầm Sơn, Thanh Hóa 300.000             

04/6/2022
Nguyễn Văn Tứ Thanh Hóa 500.000             

04/6/2022
Tạ Hồng Lựu Tân Sơn, Thanh Hóa 500.000             

04/6/2022
Nguyễn Tùng Khánh Tô Vính Diện, Điện Biên, Thanh Hóa 500.000             

04/6/2022
Trần Đức Lương Nguyễn Tĩnh, Đông Hưng, Thanh Hóa 500.000             

04/6/2022
Phạm Chiến Thắng An Dương, Tây Hồ, Hà Nội 500.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

04/6/2022
Hoàng Minh Ngọc Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000             

04/6/2022
Nguyễn Hương Giang 139 đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000             

04/6/2022
Đặng Kim Cường Số 100, ngõ 381 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 200.000             

04/6/2022
Đoàn Ngọc Huyền 67, tổ 22, Khương Trung, Thanh Xuân, HN 200.000             

04/6/2022
Nguyễn Thị Thảo Khương Thượng, Đống Đa, HN 200.000             

04/6/2022
Nguyễn Thanh Hải Phúc Lộc, Uy Võ, Đống Anh, HN 3.000.000          

04/6/2022
Nguyễn Quốc Đồng Đồng Nhân, Hải Bối, Đông Anh, HN 1.000.000          

04/6/2022
Agribank, Chi nhánh Thanh trì Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, HN 2.000.000          

04/6/2022
Bùi Thị Thúy Hạnh Thôn 1, Xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội 200.000             

04/6/2022
Nguyễn Thị Song Anh Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội 200.000             

04/6/2022
Bùi Tiến Dũng Nam Định 500.000             

04/6/2022
Long Lương Thôn 9, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 500.000             

04/6/2022
Lê Hồng Hải Đường Đông Thắng, P Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000             

04/6/2022
Hồ Xuân Hòa Đội 5, Yên Kiện, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội 200.000             

04/6/2022
Trần Anh Mỹ 47 Nhân Hòa, Thanh Xuân, Hà Nội 300.000             

04/6/2022
Chu Mạnh

SN 20, Khu TT Bệnh viện nông nghiệp, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà 

Nội 500.000             

04/6/2022
Trần Ngọc Kiên Nhà 5-6, dyax B, TT BTL Đặc công, Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội 500.000             

04/6/2022
Nguyễn Văn Huy Văn Quán, Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 500.000             

 05/6/2022
Nguyễn Quốc Tuấn Thuận An, Bình Dương 1.000.000          

 05/6/2022
Đinh Mạnh Đạt 12 Huyện Thanh Quan, Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM 1.000.000          

 05/6/2022
Đàm Lưu Ly 6A, Hồ Xuân Hương, Võ Thi Sáu, Quận 3, HCM 500.000             

 05/6/2022
Đặng Bá Quân, Vũ Thị Bưởi 45 đường số 4, KDC City Land, Gò Vấp, HCM 3.000.000          

 05/6/2022
Thái Hà Trung, Trương Thị Lương Bình 350/20 Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Quận 7, HCM 2.000.000          

 05/6/2022
Trần Thiện Sang, Lê Thị Bích Hằng Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, Quận 7, HCM 500.000             

 05/6/2022
Trần Văn Tiền, Dương Thị Thuyên Tòa P7, 18.14 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh, HCM 500.000             

 6/6/2022
Phạm Thị Yến, Phạm Đức Tài, 62 Lê Thanh Nghị, Hải Dương 3.000.000          

 6/6/2022
Phạm Quang Ánh (Đồ lễ Linh Hằng) Tổ 1, Khu 8, Phạm Văn Đồng, Côn Đảo 1.500.000          



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 6/6/2022
Gia đình Duy Huân, Phạm Thị Phương 

Thanh Xóm 1, Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 1.000.000          

 6/6/2022
Gia đình ông bà Năm Bình + Hằng Xóm 1, Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 500.000             

 6/6/2022
Gđ ông bà Mão Chỉ và các con Hồng Hào Xóm 1, Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 500.000             

 6/6/2022
Gđ ông Dương Đăng Khoa HCM 500.000             

 6/6/2022
GĐ ông Vũ Văn Hải HCM 200.000             

 6/6/2022
Võ Thị Ngọc Nữ 5 Kim Yam, Singapo 20.000.000        

 6/6/2022
Phùng Thị Cảm Nguyên 576/20/3/Quận 4, HCM 10.000.000        

 6/6/2022
Đinh Văn Ninh, Nguyễn Thị Hương Sn 24, 29 Phố 8, Đông Thành, Ninh Bình 1.000.000          

 6/6/2022
Đinh Tuấn Thành, Lê Khánh Huyền Khu đô thị Ben đô la, Hoài Đức, Hà Nội 500.000             

 6/6/2022
Đinh Thị Huyền Trang Khu đô thị Ben đô la, Hoài Đức, Hà Nội 500.000             

 6/6/2022
Nguyễn Văn Độ, Nguyễn Thị Bích Vân Sn 212, Vân Giang, Ninh Bình 500.000             

 6/6/2022
Nguyễn Hải Lượng, Ngô Thị Linh SN 9, ngõ 38, Đinh Tiên Hoàng, Đông Thành, Ninh Bình 500.000             

 6/6/2022
Nguyễn Thị Vân Anh Khu đô thị Pank Hill, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000             

 6/6/2022
Đặng Xuân Sinh Sn 40 Đào Duy Từ, Phố 11, Đông Thành, Ninh Bình 500.000             

 6/6/2022 Đặng Quỳnh An
Sn 40 Đào Duy Từ, Phố 11, Đông Thành, Ninh Bình 200.000             

 6/6/2022
Trần Quốc Huy, Nguyễn Thị Hoa, Trần 

Phương Anh, Trần Thùy Dương, Đông Thành, Ninh Bình 500.000             

 6/6/2022 Đinh Tiến Dũng, Nguyễn Thị Dung
SN 26, ngõ 27, Phạm Hồng Thái, Vân Giang, Ninh Bình 200.000             

 6/6/2022 Nguyễn Thị Quyên
Số 5, Bồ Đề, Thủy Nguyên, Hải Phòng 200.000             

 6/6/2022 Vũ Thị Ánh
Cửa hàng Thái Duy, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng 100.000             

 6/6/2022 Phan Kế Thanh, Nguyễn Thị Mây
Khu tái định cư Đông Mỹ, Thái Bình 100.000             

 6/6/2022 Đỗ Thị Phương Thảo
Văn phòng BĐS An Khang, Căn C2, chợ Núi Đèo, Thủy Nguyên, 

Hải Phòng 200.000             

 6/6/2022 Bùi Văn Bảo
Văn phòng Tài chính, Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng 100.000             

 6/6/2022 Nguyễn Thị Ngân
Ích Trang, Bát Trang, An Lão, Hải Phòng 100.000             

 6/6/2022 Nguyễn Thị Khuyên
Ngũ Lõa, Hòa BÌnh, Vũ Thư, Thái Bình 100.000             

 6/6/2022 Nguyễn Thị Giáng Hương
250 Phan Đăng Lưu, Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng 100.000             

 6/6/2022 Trần Thái Hà, Lương Thị Dung
Sn 12, ngõ 213 phố Lạc Nghiệp, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HN 500.000             

 08/6/2022 Vũ Thùy Linh
Hà Nội 100.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 08/6/2022 Nguyễn Thị Thanh Hằng
Hà Nội 500.000             

 08/6/2022 Trần Việt Hoàng
Hải Phòng 500.000             

 08/6/2022 Phạm Huy Hiếu
SN 6, Trần Lãm, Thái Bình 200.000             

 08/6/2022 Nguyễn Thị Thùy Hương
Ngõ 224, tổ 7, Phố Tân An, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ 500.000             

 08/6/2022 Ngô Sỹ Quý
Tổ 16, Khu Châu Phong, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ 500.000             

 08/6/2022 Đinh Thị Phương Thúy
Tổ 5, khu Vân Cơ, Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ 500.000             

 08/6/2022 Nguyễn Thị Thu Hằng
Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội 200.000             

 08/6/2022 Bùi Thị Ín
SN 3, ngõ 96, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, HN 200.000             

 08/6/2022 Nguyễn Quốc Khánh
Cty Xây dựng Khánh Thịnh, Bình Dương 2.000.000          

 08/6/2022 Công ty Co thép Đồng Phát
Số 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000             

 08/6/2022 Cty Cp Đầu tư Bê Tông Anh Đức
Hùng Thắng, Hạ Lọng, Quảng Ninh 500.000             

 08/6/2022
Cty Cp Thương mại và Dịch vụ Hà Nam 

Anh Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh 500.000             

 08/6/2022 Đặng Văn Duy
Số 32, Khu 2, Đông Triều, Quảng Ninh 500.000             

 08/6/2022 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bùi Mạnh Duy
Chung cư Hòa Bình Green, Minh Khai, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 500.000             

 08/6/2022 Nguyễn Thu Yên
Ấp 4 Khánh Hội, U Minh, Cà Mau 1.000.000          

 08/6/2022 Diệp Quỳnh Như
Ấp 4 Khánh Hội, U Minh, Cà Mau 50.000               

 08/6/2022 Diệp Minh Phú
Ấp 4 Khánh Hội, U Minh, Cà Mau 50.000               

 08/6/2022 Nguyễn Ngọc Tươi
Khánh Bình Tây, Trần văn Thời, Cà Mau 500.000             

 08/6/2022
Đảng bộ Ngân hàng NN và PT Nông thôn 

Việt Nam Chi nhánh Thanh Trì Thanh Trì, HN 2.000.000          

 08/6/2022 Phạm Duy Công, Lương Thị Trang
Tổ 8, ấp Suối Đá, Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang 200.000             

 08/6/2022 Phạm Xuân Thanh
GĐ VP Tổng Đại lý Bảo hiểm Phudentil, Lai Châu 2.000.000          

 08/6/2022 Phạm Thị Thùy Liễu
17/390 Điện Biên Phủ, Bình Hân, Hải Dương 300.000             

 08/6/2022 Phạm Thị Thu Huyền
174 Phố Trung Phụng (ngõ 360 Xã Đàn, HN) 300.000             

 08/6/2022 Phạm Văn Thành, Đặng Văn Vinh
305 Ninh Giang, Hải Dương 300.000             

 08/6/2022 Công ty TNHH D'land
Tầng 4, , tổ 32 Bĩa Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 300.000             

 08/6/2022 Nguyễn Kim Anh
1906 CT7 A, Khu đô thi Dương Nội, Hà Đông , Hà Đông, Hà Nội 500.000             

 09/6/2022 Phạm Thành Vinh, Vương Đình Hưng
Hải Phòng 200.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 09/6/2022 Ngụy Khắc Mạnh
25 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng 100.000             

 09/6/2022 Triệu Kim Phượng
P 305 Nhà C, Hồ Quỳnh, Hai Bà Trưng, HN 500.000             

 09/6/2022 CT CP Sợi Trà Lý
128 Lê Quý Đôn, Thái BÌnh 5.000.000          

 09/6/2022 Đỗ Thị Đông
SN 9, Lê Trọng Thái, Trần Hưng Đạo, Thái Bình 1.000.000          

 09/6/2022 Đỗ Đình Phúc
Trần Hưng Đạo, Thái BÌnh 1.000.000          

 09/6/2022 Đỗ Công Hiếu
Văn Giang, Hưng Yên 1.000.000          

 09/6/2022 Đỗ Văn Miền
272 Phan Bá Vành, Quang Trung, Thái BÌnh 500.000             

 09/6/2022 GĐ các cháu Vp Công ty Sợi Trà Lý
128 Lê Quý Đôn, Thái BÌnh 2.500.000          

 09/6/2022 Đỗ Thị Chinh
Vũ Thư, Thái Bình 300.000             

 09/6/2022 Phạm Duy, Chị Trang
Sn 18, Ngõ 55, Dịch Vọng, Cầu Giấy 600.000             

 09/6/2022
Công ty TNHH MTV Cơ điện và Vật liệu 

nổ 31 Đại cát, Bái Bông, Phổ Yên, Thái Nguyên 10.000.000        

 09/6/2022 Nghiêm Thị Mai
Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội 200.000             

 09/6/2022 Bùi Xuân Tùng
15/18D, Lê Hồng Phong, Đặng Lâm, Hải Phòng 10.000.000        

 09/6/2022 Hoàng Thành Nam
187A Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè, HCM 200.000             

 10/9/2022 Vũ Minh Đăng
58 Thanh Niên, Hải Dương 500.000             

 10/9/2022 Phạm Thị Vân
Tứ Kỳ, Hải Dương 200.000             

 11/6/2022 Đinh Văn Điển
An Hồng, An Dương, Hải Phòng 3.000.000          

 11/6/2022 Phạm Thị Xuyến
Ngô Quyền, Hải Phòng 2.000.000          

 11/6/2022 Vũ Minh Anh
Hải Phòng 2.000.000          

 11/6/2022 Bùi Quang Hiệp, Vũ Quyết Thống
Ngô Quyền, Hải Phòng 2.000.000          

 11/6/2022 Trần Thị Thảo, 
Phương Liên, Hải Phòng 1.000.000          

 11/6/2022 Lê Tô Hồng Hưng
Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000             

 11/6/2022 Trần Thị Bội Chân
Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng 1.000.000          

 11/6/2022 Lâm Thị Băng Tâm
1.000.000          

 11/6/2022 Trần Thị Dung
1.000.000          

 11/6/2022 Trương Thị Mai Hoa
Hồng Bàng, Hải Phòng 1.000.000          

 11/6/2022 Bùi Thị Kim Oanh
Xóm Đông, Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng 1.000.000          



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 11/6/2022 Trương Mạnh Cương
Cách Phượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng 100.000             

 11/6/2022 Bùi Viễn Phương
30 Do Nha 5, Quán Toan, Hải Phòng 100.000             

 11/6/2022 Bùi Quang Toàn
Thôn Bắc, Xã Phù Long, Cái Hải, Hải Phòng 100.000             

 11/6/2022 Bùi Đức Thuận
Số 10,/4/227 Lê Tông, Hải Phòng 500.000             

 11/6/2022
Bùi Bích Lan Số 203, Đã Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng 500.000             

 11/6/2022
Bùi Văn Thuần Phù Long, Cát Hải, Hải Phòng 200.000             

 11/6/2022
Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Tân, 

Nguyễn Văn Tuấn Ứng Hòa, Hà Nội 500.000             

 11/6/2022
Bùi Thị Kim Chi Số 01, Quý Kim, Hợp Đức, Đồ Sơn, Hải Phòng 1.000.000          

 11/6/2022
Nông Thị KÍn 628 Bà Triệu, Đông Kinh, Lạng Sơn 500.000             

 11/6/2022
Nông Thúy Kiều 651, Bà Triệu, Đông Kinh, Lạng Sơn 200.000             

 11/6/2022
Trần Minh Ngọc Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh 200.000             

 11/6/2022
Vũ Nhan Hoa Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh 200.000             

 11/6/2022
Nguyễn Xuân Đạt Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000             

 11/6/2022
Trần Hải Âu Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN 500.000             

 11/6/2022
Nguyễn Văn Hưng Chí Linh, Hải Dương 500.000             

 11/6/2022
Ngô Văn Đỗ Giang Thượng, Tân Dân, Chí Linh, Hải Dương 500.000             

 11/6/2022
Nguyễn Thị Quỳnh Giao Khu Biệt thự Vin home, nhà 7, Phan Đăng 5, HCM 5.000.000          

 11/6/2022
Võ Thanh Hà Tiên 67 Quang Trung, Hiệp Phú, Q9, HCM 5.000.000          

 11/6/2022
Hà Thị Thủy SN 43, ngõ 19, Lạc Trung, Hai Bà Trưng 500.000             

 11/6/2022
Bùi Khánh Huyền 31, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000             

 11/6/2022
Nguyễn Văn Huệ, 527, Phố Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên 200.000             

 11/6/2022
Bùi Đình Thắng Số 15, ngõ 9, Trần Quốc Hoàn 500.000             

 11/6/2022
Hà Minh Thám 13 Phố Trương Đỗ, Hải Dương 500.000             

 11/6/2022
Đào Thanh Thúy Khu tập thể A 23, Bộ Công an, Khương Đình, Thanh Xuân, HN 200.000             

 11/6/2022
Nhữ Thị Thu Hà Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000             

 11/6/2022
Nguyễn Văn Chiến 505 Minh Khai, Hà Nội 2.000.000          

 12/6/2022 Phạm Thị Thu Hương KĐT Trần Lãm, Thái Bình 500.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 12/6/2022 Phạm Mạnh Hùng Công an Tỉnh Thái BÌnh 3.000.000          

 12/6/2022 Bùi Lê Việt Sn 18 Lê Trọng Thứ, Trần Hưng Đạo, Thái Binh 500.000             

 12/6/2022 Trần Thị Nhung Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai 1.000.000          

 13/6/2022 Bùi Ngọc Mùi Mỹ Phúc, Mỹ Lộc, Nam Đinh 200.000             

 13/6/2022 Nguyệt Trần Mỹ Phúc, Mỹ Lộc, Nam Đinh 100.000             

 13/6/2022 Trần Thị Đơn Mỹ Phúc, Mỹ Lộc, Nam Đinh 100.000             

 13/6/2022 Ngô Văn Thuấn Minh Hòa, Tân Tiến, Đồng Phú, Bình Phước 100.000             

 13/6/2022 Bùi Ngọc Cường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai 200.000             

 13/6/2022 Phạm Thị Thúy, Nguyễn Văn Tuyên Đào Tấn, HCM 500.000             

 13/6/2022 Vũ Xuân Hải 500.000             

 13/6/2022 Bùi Thị Ngọc Hà Toor1, Khu 8, Phạm Văn Đồng, Côn Đảo 300.000             

 13/6/2022 Nguyễn Mạnh Cường Tổ 1, Ngõ 15, Bồ Xuyên, Thái Bình 100.000             

 13/6/2022 Nguyễn Thái Hưng Tổ 1, Ngõ 15, Bồ Xuyên, Thái Bình 100.000             

 13/6/2022 Nguyễn Thảo Hương Tổ 1, Ngõ 15, Bồ Xuyên, Thái Bình 100.000             

 13/6/2022 Nguyễn Xuân Ưu Tổ 1, Ngõ 15, Bồ Xuyên, Thái Bình 100.000             

 13/6/2022 Đỗ Thiện Chí Lô 21, Đô Thị Đam San, Phú Xuân, Thái Bình 100.000             

 13/6/2022 Nguyễn Thị Kim Dua Sn 08, Lý Bôn, Tổ 2, Tiền Phong, Thái BÌnh 100.000             

 13/6/2022

Lê Tất Trung Kiên, Lê Tất Trung Nghĩa, 

Đặng Thị Thúy An 408 Lô B Phan Văn Trị, Quận 5, HCM 1.500.000          

 13/6/2022 Trần Thị Thanh 8 Đường số 7, Quận 8, HCM 500.000             

 13/6/2022 Dương Đình Dẫn 343 Lạc Long Quân, Quận 2, HCM 500.000             

 13/6/2022 Vũ Thị Mai Quảng Hà, Hải hà, Quảng Ninh 500.000             

 13/6/2022 Lê Thị Phượng Chung cư Liễu Giai, Hà Nội 500.000             

 13/6/2022 Đỗ Lễ Linh Hằng Khu 8, Phạm Văn Đồng, Côn Đảo 500.000             

 13/6/2022 Đặng Thị Mẽ Trại Nốt, Thanh lãng, Quảng Thanh, Thủy Nguyên, Hải Phòng 200.000             

 13/6/2022 Nguyễn Thị Duyên An Lão, hải Phòng 100.000             

 13/6/2022 Nguyễn Thị Sen 240 đường Thái Bình, Trần Tế Xương, Nam Định 1.000.000          

 14/6/2022 Ngô Thị Hoa SN 23, Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Hà Nội 1.000.000          



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 14/6/2022

Công ty CP Thi công cơ giới 99, Tổng 

công ty Duyên Hải QK 3,  số 16 B, Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội 1.000.000          

 14/6/2022

Gđ Đinh Thị Huyền Trang, Nguyễn Hữu 

Quý Chung cư 16B, Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội 1.000.000          

 14/6/2022 Nguyễn Hữu Tính Bình Phú, Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên 500.000             

 14/6/2022 Nguyễn Hữu Hoàng SN 25, Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 500.000             

 14/6/2022

Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, Nhà 

Máy luyện thép Lưu Xá 500.000             

 15/6/2022 Ngô Đức Quỳnh Khu 6, Thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc , Nghệ An 200.000             

 15/6/2022 Nguyễn Thị Thanh Khối 1, Quán Hành, Nghị Lộc, Nghệ An 200.000             

 15/6/2022 Trần Thị Phương Lan Xóm 1, Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An 200.000             

 15/6/2022 Bùi Huy Hoàng Tổ 52, phường Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh 400.000             

 15/6/2022 Nguyễn Hữu Tùng A12 ngõ 100, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 300.000             

 15/6/2022 GĐ ông bà Thảo Phích Sn 59, Ứng Hòa, Phúc Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội 500.000             

 15/6/2022 Cung Quang Tiên Sn 2, ,ngõ 29, Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000             

 15/6/2022 GĐ Hà Khởi

SN 5, Ngõ 53, Tổ 6, Khu 5, Phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng 

Ninh 1.000.000          

 15/6/2022 GĐ Phí Quang Thắng SN A1, 27, Tổ 8, Khu 8, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh 500.000             

 15/6/2022 GĐ Nguyễn Văn Bích SN 35Tổ 14, Khu 9, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh 500.000             

6/16/2022 Lê Thanh Hải 21 Ngõ 79, Gia Quất, Long Biên, Hà Nội 500.000             

6/16/2022 Nguyễn Thị Thủy 249, Trần Khát Chân, HÀ Nội 200.000             

6/16/2022 Nguyễn Văn Trí 249, Trần Khát Chân, HÀ Nội 200.000             

6/16/2022 Hiền 100 Kim Ngưu, Hà Nội 500.000             

6/16/2022 Nguyễn Thị Nga Hà Nội 100.000             

6/16/2022 Trần Trung Kiên 281 Trần Khát Chân, Hà Nội 500.000             

6/16/2022 Trần Hữu Hùng 150 ngõ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 200.000             

6/16/2022 Ngô Thị Thúy Trần Khát Chân, Hà Nội 100.000             

6/16/2022 Phùng Quyết Thắng 12 ngách 1, 158 Trương Định, Hà Nội 100.000             

6/16/2022 Nguyễn Hữu Lực 229 ngõ 281 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HN 100.000             

6/16/2022 Nguyễn Thị Thanh Hòa Minh Lập, Đại Từ, Thái Nguyên 100.000             

6/16/2022 Nguyễn Thị Hương Tổ 9, Phường Chùa Hay, Thái Nguyên 100.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

6/16/2022 Vũ Xuân Bảo Công an Hải Phòng 1.000.000          

6/16/2022 Đỗ Quốc Hưng Nguyễn Trãi, NQ, Hải Phòng 1.000.000          

6/16/2022 Thái Thanh Hải Số 40, Phương Lưu, Ngô Quyền, Hải Phòng 1.000.000          

6/16/2022 Vũ Văn Thanh số 7/12 Phương Lưu, Ngô Quyền, Hải Phòng 1.000.000          

6/16/2022 Phan Văn Nghĩa TT Cổ Lễ, Trực Ninh, Nam Định 500.000             

6/16/2022 Nguyễn Sơn Tùng Công an Đông Triều, Quảng Ninh 500.000             

6/16/2022 Nguyễn Xuân Phương Công an phường Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 300.000             

6/16/2022 Vũ Thị Thoan Mễ Xá 1, Hưng Đạo, Đông Triều, Quảng Ninh 200.000             

6/16/2022 Dương Thị Tâm Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 100.000             

6/16/2022 Nguyễn Thị Phong Hồng Phong, Đông Triều, Quảng Ninh 200.000             

6/16/2022 Trường Mầm non Tân Việt, Đông Triều, Quảng Ninh 100.000             

6/16/2022 Ngô Thị Sửu An Sinh, Đông Triều, Quảng Ninh 200.000             

6/16/2022 Lê Gia Bảo SN 22, Tổ 1, Quang Trung, Thái Nguyên 100.000             

6/16/2022 Trần Nam Anh SN 1803, Chung cư VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000             

6/16/2022 Nguyễn Thị Phương Sn 1704 Chung cư VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000             

6/16/2022 Nguyễn Văn Trìu

Giám đốc Công ty Hoàng Lâm, Xóm 10, Thôn Cầu Cẩu, An Hòa, 

Lạng Giang, Bắc Giang 500.000             

6/16/2022 Trương Lâm Nhi Chung cư VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000             

6/16/2022 Vũ Xuân Quảng Chùa Hưng Ký, Minh Khai, Hai bà Trưng, Hà Nội 300.000             

6/16/2022 Trần Xuân Đại Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000             

6/16/2022 Nguyễn Bảo Yến Khương Đình, Hạ Đình, Quân Thanh Xuân, Hà Nội 300.000             

6/16/2022 Nguyễn Văn Tuấn Tập thể Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 200.000             

6/16/2022 Đoàn Tùng Lâm Phố Lương Định Của, Phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 200.000             

6/16/2022 Nguyễn Tiến Hợi Thôn Rùa, Xã Thanh Thùy, Thanh Oai, hà Nội 500.000             

6/16/2022 Nguyễn Thị Xuân, Lê Đình Chung Rùa Hạ Thanh, Thanh Thùy, Thanh Oai, Hà Nội 200.000             

6/16/2022 Trần Thị Bưởi Thôn Ngõ, Tân Tiến, Bắc Giang 200.000             

6/16/2022 Nguyễn Quang BÌnh Thôn Ngò, Tân Tiến, Bắc Giang 200.000             

6/16/2022 Nguyễn Quang Dương Thôn Ngò, Tân Tiến, Bắc Giang 100.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

6/16/2022 Nguyễn Quang Thắng Thôn Ngò, Tân Tiến, Bắc Giang 100.000             

6/16/2022 Trần Văn Mạnh Thôn Trong, Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang 500.000             

 17/6/2022 Đồng Văn Đạt Đại Lộc, Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng 1.000.000          

 17/6/2022 Bùi Mai Anh 368 Văn Cao, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng 200.000             

 17/6/2022 Nguyễn Thị Vân Bàng Đông, Bàng La, Đồ Sơn, Hải Phòng 300.000             

 17/6/2022 Bùi Trọng Trường Tú Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng 200.000             

 17/6/2022 Bùi Thị Phương Thảo Phòng TCNS, Trang tâm CNTT, Ngân hàng BIDV, số 7 Duy Tân 800.000             

 17/6/2022 Nguyễn Quang Huy

Công ty TNHH Phú Khánh, Sn 16, ngách 1, ngõ 155, Đường Cầu 

Giấy, Hà Nội 100.000             

6/17/2022 Bùi Thúy Quỳnh 2.000.000          

6/17/2022 Hồ Bá Đức, Nguyễn Thị Khánh Từ Bình Giã, Phường 8, TP Vũng Tàu 10.000.000        

6/17/2022 Công ty Widogme 1.000.000          

 18/6/2022 Nguyễn Tiến Dũng 500.000             

 18/6/2022 Đồng Thị Xuân 500.000             

 18/6/2022 Nguyễn Khánh Linh 500.000             

6/20/2022 Nguyễn Tiến Dũng 1.000.000          

6/20/2022 Phạm Xuân Huy 1.000.000          

6/20/2022 Phạm Ngọc Tú 1.000.000          

 21/6/2022 Tống Duy Tường Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh 500.000             

 21/6/2022 Mang Văn Sơn Long Trung, Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh 200.000             

 21/6/2022 Đỗ Bá Vương Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai 200.000             

 22/6/2022 Vũ Xuân Hợi, Nguyễn Thị Hiền Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000             

 22/6/2022 Đào Văn An An Bình, Phú Giáo, Bình Dương 2.000.000          

 22/6/2022 Trương Hồng Hà An Bình, Phú Giáo, Bình Dương 2.000.000          

 22/6/2022 Trương Thị Hồng Vân An Bình, Phú Giáo, Bình Dương 2.000.000          

 23/6/2022 Nguyễn Thị Nhung Tổ 7, Khu 7, Đồng Giáo, An Dương, Hải Phòng 500.000             

 23/6/2022 Nguyễn Thị Huyền Tổ 8, Khu 7, Đồng Giáo, An Dương, Hải Phòng 500.000             

 23/6/2022 Nguyễn Văn Chánh, Nguyễn Hạo Nhiên 276 Chợ hàng, Lê Chân, Hải Phòng 500.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 23/6/2022 Đỗ Thị Thắm Chung cư Quán Chủng, Mỹ Đức, An Lão, Hải Phòng 500.000             

 23/6/2022 Trần Gia Bảo Lớp Thanh tra 20B Đại học Nội vụ Hà Nội 500.000             

 23/6/2022 Trần Gia Linh Lớp 10 Chuyên Sử, Trường THPT Trần Phú, Hải Phòng 500.000             

 23/6/2022 Nguyễn Thị Minh Anh Lớp 10 Chuyên Địa lý, Trường THPT Trần Phú, Hải Phòng 1.000.000          

 23/6/2022 Hoàng Thị Tuyết May Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng 200.000             

 23/6/2022 Vũ Thị Mỹ Linh Lê Quang Định, Thống Nhất, Vũng tàu 500.000             

 23/6/2022 Nguyễn Thái Anh Lớp 9A5 Trường Phú, Lê Chân, Hải Phòng 500.000             

 23/6/2022 Nguyễn Thị Liên Sn 02 B4, Khu phố Mới, Trang Hạ, Từ Sơn, Long Biên, Hà Nội 500.000             

 23/6/2022 Mai Duy Hải Lớp 10 Chuyên lý, Trường THPT Trần Phú, Hải Phòng 500.000             

 23/6/2022 Lê Hồng Ngọc 24 Nguyễn Khiết, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.000.000          

 23/6/2022 Lê Huy Hoàng Tân Ninh, Châu Pha, Phú Mỹ, Bà Ria - Vũng Tàu 200.000             

 23/6/2022 Lê Thị Hưng Khánh Ấp 3, Tóc Tiên, Phú Mỹ, BR_VT 200.000             

 23/6/2022 Chi cục thuế khu vực Ngô Quyền 20 Phạm Minh Đức, Ngô Quyền, hải Phòng 3.000.000          

 23/6/2022 Nguyễn Thị Vân Anh Lê Chân, Hải Phòng 50.000               

 23/6/2022 Vũ Mạnh Trường Phường Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 200.000             

 23/6/2022 Lê Vân Xá Thủy Nguyên, Hải Phòng 100.000             

 23/6/2022 Nguyễn Vân Hà Đồng Mát, Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng 100.000             

 23/6/2022 Nguyễn Văn Luật Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng 100.000             

 23/6/2022 Vũ Trường An Vnaj Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 100.000             

 24/6/2022

Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Hưng 

Yên Hiến Nam, Hưng Yên 200.000             

 24/6/2022

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Mỹ 

Hào Mỹ hào, Hưng Yên 200.000             

 24/6/2022 Đỗ Xuân Tần Sn 139 Phố Bần, Bần Yên, Mỹ hào, Hưng Yên 100.000             

 24/6/2022 Dương Công Hợi Nguyễn văn Linh, Phố Bần, Mỹ Hào, Hưng Yên 100.000             

 24/6/2022 Dương Mạnh Tiến Cong ty Vinco Diệu Phương Thụy Trang Trung, Hưng yên 50.000               

 24/6/2022 Dương Công Sơn Mỹ hào, Hưng Yên 50.000               

 24/6/2022 Nguyễn Minh Tuấn Tổ dân phố Đào Du, Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên 200.000             

 24/6/2022 Nguyễn Thị Minh Hiền Tổ dân phố Đào Du, Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên 200.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 24/6/2022 Tôn Nũ Như Ngọc Số nhà 60, Chợ Đường Cái, Trưng Trắc, văn Lâm, Hưng Yên 500.000             

 24/6/2022 Đặng Chiến Công Sn 188, Phó Đức Chính, Bần yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên 500.000             

 24/6/2022

Ngân hàng Chính sách XH huyện Khoái 

Châu, Hưng Yên Khoái Châu, Hưng Yên 200.000             

 24/6/2022 Vũ Huy Thương Hiệp Cường, Kim Động, Hưng Yên 100.000             

 24/6/2022 Trần Thị Thúy Hiệp Cường, Kim Động, Hưng Yên 100.000             

 24/6/2022

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện 

Kim Động Kim Động, Hưng Yên 200.000             

 24/6/2022 Trần Thị Bích Thị trấn Lương Bằng, Hưng Yên 100.000             

 24/6/2022 Nguyễn Thị Thu Thủy Thị trấn Lương Bằng, Hưng Yên 200.000             

 24/6/2022 Bùi Thu Thủy Thị trấn Lương Bằng, Hưng Yên 200.000             

 24/6/2022 Đoàn Thị Thu Hồng Thị trấn Lương Bằng, Hưng Yên 100.000             

 24/6/2022 Đỗ Đức Duy, Nguyễn Văn Tuân Văn Giang, Hưng Yên 200.000             

 24/6/2022 Vũ Lê Thuận Quang Trung, Hưng Yên 200.000             

 24/6/2022 Chu Văn Quý Sn 50, Huỳnh Thúc Kháng, Thanh Bình, Hải Dương 500.000             

 24/6/2022 Hoàng Thị Hải Yến Sn 87 Đường 5, Gia Lâm, Hà Nội 200.000             

 24/6/2022 Vũ Hải Chiều Sn 24, ngõ 733, đường Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên, 200.000             

 24/6/2022 Đỗ Chí Hòa Sn 2, ngõ 16, Hoàng Thị Mùi, Thượng Thụy, Tây Hồ, Hà Nội 50.000               

 24/6/2022 Nguyễn Thị Xuân Số 9, Dương Quảng Hàm, Lê Lợi, Hưng Yên 200.000             

 24/6/2022 Vũ Xuân Việt Trưng Nhị, Lê Lợi, Hưng Yên 100.000             

 24/6/2022 Nguyễn Đức Phong Như Phương Hạ, Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên 500.000             

 24/6/2022 Bùi Đàng Nghĩa Trưng Nhị, Lê Lợi, Hưng Yên 100.000             

 24/6/2022 Trần Thị Hòa 38 Phạm Ngũ Lão, Quang Trung, Hưng Yên 100.000             

 24/6/2022 Chu Thị Bích Lan Bùi Thị Vúc, Quang Trung, Hưng Yên 200.000             

 24/6/2022 Nguyễn Thị Yến Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000             

 24/6/2022 Tạ Tuấn Vinh Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000             

 24/6/2022 Tạ Hữu Tuyển Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh 500.000             

 24/6/2022 VŨ Tuấn Anh Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng 500.000             

 24/6/2022

Công ty Cp Thương mại Dầu khí Phương 

Đông Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng 1.000.000          

 24/6/2022 Công ty TNHH vận tải Thái Bình Minh Số 104 Chùa Vẽ, , Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng 1.000.000          



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 24/6/2022

Công ty Cổ phần tư vấn và giải pháp tiếp 

cận ANSLOG Phố Phủ Thượng Đoạn, Phường Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng 1.000.000          

 24/6/2022 Công ty Cổ phần Kim khí Bắc Việt Khu Công nghiệp Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng 1.000.000          

 24/6/2022

Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư xây 

dựng và vận tải Thành Vinh Số 213 Phương Lưu, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng 1.000.000          

 24/6/2022 Công ty Cp Thương mại Kiến Phát Số 48 A, Đoạn Xá, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng 1.000.000          

 24/6/2022 Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Phát Khu 3, Phường Nam Hải, Hải An, Hải Phòng 1.000.000          

 24/6/2022 Công ty TNHH Hải Hòa

Số 47 Quốc lộ 10, thôn Câu Đông, Quang Trung, An Lão, Hải 

Phòng 1.000.000          

 24/6/2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn kinh tế Đông 

Hải Số 213 Phương Lưu, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng 1.000.000          

 24/6/2022 Công ty CPTM Tân Hồng Số 13/213 Phương Lưu, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng 1.000.000          

 24/6/2022 Hợp tác xã Bạch Đằng Phương Lưu, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng 1.000.000          

 24/6/2022 Công ty CPTM Hải Đà Số 213 Phương Lưu, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng 1.000.000          

 24/6/2022 Lê Quang Thịnh, Nguyễn Thị Hà Sn 26, tổ 1, Thủy Sơn, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh 1.000.000          

 24/6/2022 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thị Diệu Khu Cao Sơn 3, cẩm Sơn, cẩm Ohar, Quảng Ninh 500.000             

 25/6/2022 Tống Kim Bình 22 Hàng Than, Hà Nội 500.000             

 25/6/2022 Nguyễn Văn Công Phan Bội Châu, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội 500.000             

 25/6/2022 Châu Văn Minh Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt nam 5.000.000          

 25/6/2022 Trịnh Thị Kim Dung 320/5 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000             

 25/6/2022 Nguyễn Mậu Hưng Số 38 Đồng Quan, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 500.000             

 25/6/2022 Vũ Quang Đức Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000             

 25/6/2022 Vũ Hưng Hạnh 16A, Lý Nam Đế,  Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.000.000          

 26/6/2022 Nguyễn Huy Hùng và Phạn Thị Thúy Chung cư Phương Đông, Trần Thủ Độ, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000             

 26/6/2022 Nguyễn Trung Thành Bằng Liệt, Hoàng Liệt Hoàng Mai, Hà Nội 500.000             

 26/6/2022

Gia đình cụ Nguyễn An Ninh (Nguyễn An 

Vịnh, Nguyễn An Phú) 5.000.000          

 26/6/2022 Phạm Thanh Thủy 35a ngõ 86, phố Hào Nam, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 500.000             

 26/6/2022 Đinh Cẩm Nhung Sn 20, TT 5.1 KĐT Ao Sào Thịnh Việt, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000             

 26/6/2022 Ngô Ngọc Anh

Nhà C, SN 40, ngách 53, ngõ Văn Hương, Tôn Đức Thắng, Đống 

Đa, Hà Nội 100.000             

 26/6/2022 Lê Văn Lợi Lý Thái Tổ, Phố Thúy Sơn, Thanh Bình, Ninh BÌnh 200.000             

 26/6/2022 Lê Hữu Nam Lý Thái Tổ, Phố Thúy Sơn, Thanh Bình, Ninh Bình 200.000             

 26/6/2022 Nguyễn Phúc Thành Số 169 Vạn Xuân 2, Nguyễn Văn Cừ, Thanh BÌnh, Ninh Bình 100.000             

 26/6/2022 Vũ Đức Quảng

SN 63 Lý Thường Kiệt, Hàn Thuyên, Phường Nam Bình, Ninh 

BÌnh 200.000             

 26/6/2022 Công ty TNHH Thúy Đạt 86 A, Hàng Chiếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.000.000          

 26/6/2022 Khánh Minh, Minh Đức

Chung cư Starlako, Tây Hồ, Nguyễn văn Huyên, Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội 1.000.000          

 26/6/2022 Bùi Huệ Sinh viên K19, K Nga, Đại học SPNNHN 500.000             

 26/6/2022

Phạm Hồng Phương Anh, Phạm Hồng 

Quốc An 200.000             

 26/6/2022 Đinh Văn Thiên, Đinh Thị Vân Linh Trường Chinh, dống Đa, Hà Nội 500.000             

 27/6/2022 Hoàng Hải Việt, Lê Thị Bích Phương Vân An, Đông Thọ, Thanh Hóa 1.000.000          

 27/6/2022 Mai Thị Hiển, Lê Thiên Hoan Bái Sơn, An Hưng, Thanh Hóa 500.000             

 27/6/2022 Trần Thị Xoan Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai 500.000             

 27/6/2022 Nguyễn Doãn Hoàng Quân Tổng cục 5, Bộ Công an, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 500.000             

 27/6/2022 Trần Minh Châu Tổng cục 5, Bộ Công an, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 1.000.000          

 27/6/2022 Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Bảo Ngọc Tổng cục 5, Bộ Công an, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 500.000             

 27/6/2022 Bùi Thị Nho 2509 V1, Victorya, Hà Đông 200.000             

 27/6/2022 Phùng Thị Dính Tổ 2, Xuân Trường, Nam Định 100.000             

 27/6/2022 Nguyễn Thị Lệ Giang Singapo 200.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 27/6/2022 Đỗ Trung Thành Tổ18, Tiền Phong, Thái BÌnh 100.000             

 27/6/2022 Phạm Ngọc Long Phường Bá Kỳ, Thái Bình 100.000             

 27/6/2022 Ban Quản lý nhà ở SV tp Thái Bình Thái Bình 100.000             



  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 27/06/2022 Lã Minh Thân Ngọc Thụy, Long Biên, hà Nội 2.000.000

 27/06/2022 Đỗ Thanh Huyền Thương Thanh, Long Biên, Hà Nội 300.000

 27/06/2022 Âu Thị Lan Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 200.000

 27/06/2022 Lã Minh Tùng Ngọc Thụy, Long Biên, hà Nội 200.000

 28/06/2022 Ngô Đình Kết Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000

 28/06/2022 Trần Xuân Điền Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 300.000

 28/06/2022 Nguyễn Lê Thu Tổ 22, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 1.000.000

 28/06/2022 Dương Anh Tuấn Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 180.000

 28/06/2022 Nguyễn Thị ÁNh Đường Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 260.000

 28/06/2022 Tô Thị Ngọc Anh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000

 28/06/2022 Ngô Thị Thuận Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 100.000

 28/06/2022 Mai Thị Thu Hiền Victory, Úc 500.000

 28/06/2022 Vũ Thị Phương Trà 10 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội 100.000

 28/06/2022 Nguyễn Trần Hùng Khu A, Viện Nghiên cứu rau quả, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 200.000

 28/06/2022 Hoàng Thị Hương Giang Long Hưng 3, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 500.000

 28/06/2022 Lý Linh Chi Vương Thừa Vũ, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000

 28/06/2022 Cao Thị Giang Số 158 Mai Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội 500.000

 28/06/2022 Cao Thị Thu Số 158 Mai Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội 500.000

 28/06/2022 Dương Minh Tuấn, Trần Thị Tiệp Sn 7, TP Bắc Giang 3.000.000

 28/06/2022 Nguyễn Thị Diện Linh Đàm, Hà Nội 100.000

 29/06/2022 Nguyễn Tiến Thịnh Tổ 1, Hoàng Văn Thụ 100.000

 29/06/2022 Lê Thị Thu Hiền Thái Nguyên 100.000

 29/06/2022 Lê Thị Hải Yến Yên Bái 50.000

 29/06/2022 Hoàng Thị Oanh 500.000

 29/06/2022 Đồ lễ Linh Hằng Côn Đảo 1.000.000

 29/06/2022 Nguyễn Thị Thu Hằng 1.000.000

 29/06/2022

Nguyễn Mạnh Tuấn, Bùi Thị Ngọc hà, 

Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 1.300.000

 29/06/2022 Nguyễn Văn Hưng Thành phố Bắc Giang 500.000

 29/06/2022 Gia đình anh Chính Lê Chân, Hải Phòng 500.000

 29/06/2022 Nguyễn Đức Tuấn Xóm Chùa, Yên Xã, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 500.000

 29/06/2022 Vũ Huyền Trang Mỹ Quốc 200.000

6/30/2022 Đinh Thị Thạo Mường Lồ, Phong Phus, Tân Lạc, Hòa Bình 500.000

6/30/2022 Lê Thương Thương Vĩnh Hà, Đồng Tiến, Hòa Bình 200.000

6/30/2022 Lê Tùng Lâm Vĩnh Hà, Đồng Tiến, Hòa Bình 200.000

6/30/2022 Phạm Anh Tú Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000

6/30/2022 Dương Minh Trí Phố Bắc Cầu, Phường Ngọc Thụy, Long Biên 300.000

6/30/2022 Nguyễn Hữu Chiến Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000

6/30/2022 Đoàn Thị trấn Quốc Oai Hà Nội 850.000

 01/07/2022 Phạm Duy Dân Sn 79/323 Xuân Nhang 1, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000

 01/07/2022 Trần Thị Thanh Huyền Phố Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000

 01/07/2022 Sở Giao thông vận tải Hà Nội 258 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 30.000.000

 01/07/2022

Đoàn Đại biểu Tỉnh ủy HĐND- UBND-

UBMTTQ Tỉnh Lai Châu Lai Châu 5.000.000

 3/07/2022 Giang Thanh Hưng, Phạm Thị Thùy SN 55, ngõ 304, Lê Thánh Tông, Ninh Tiến, Bắc Ninh 500.000

 3/07/2022 Lã Thiện Hòa, Phạm Thị Thu Hường Sn 45 ngõ 244, Lê Thánh Tông, Phúc Sơn 1, Ninh Tiến, Ninh 200.000

 3/07/2022  Phạm Đức Thảnh Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình 200.000

 3/07/2022 Trần Ngọc Trưởng Phố Năm Dân, Phát Diệm, Ninh Bình 300.000

 3/07/2022 Mai Thế Vân 51, Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 700.000

 3/07/2022 Ngô Hoàng Hưng Ngõ 32 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000

 3/07/2022 Lê Thị Thu Hường Long Biên, Hà Nội 300.000
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STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 3/07/2022 Nguyễn Thị Linh Trang Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 200.000

 3/07/2022 Trường Tiểu học đô thị Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 500.000

 3/07/2022 Xí nghiệp 319-7 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 500.000

 3/07/2022 Trần Văn Luyện Phố Bùi Thiện Ngộ, Đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 500.000

 3/07/2022 Nguyễn Danh Huy Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 500.000

 3/07/2022 Đàm Thị Oanh Hương mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000

 3/07/2022 Ngô Ngọc Đăng Hương mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000

 3/07/2022 Nguyễn Bá Thắng Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000

 3/07/2022 Trần Văn Tùng Đông Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000

 3/07/2022 Nguyễn Đăng Cường, Tống Việt Phương KĐT Văn Quân, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 500.000

 3/07/2022 Tống Phương Liên, Lê Thiện Hải Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000

 3/07/2022 Nguyễn Thị Bích Ngọc Quỹ Đền ơn đáp nghĩa TP Việt Trì 20.000.000

 3/07/2022 Lãnh đạo TP Việt Trì Phú Thọ 5.035.000

 3/07/2022 Nguyễn Thị Minh Anh Phường Nghĩa đô, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000

 3/07/2022 Trần Thị Kim Thoa P209, A4, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 500.000

 3/07/2022 Vũ Thị Huệ 263 Lê Lai, Đông Sơn, Thanh Hóa 200.000

 3/07/2022 Ngô Đức Thủy 264 Lê Lai, Đông Sơn, Thanh Hóa 200.000

 3/07/2022 Ngô Thùy Anh 265 Lê Lai, Đông Sơn, Thanh Hóa 200.000

 3/07/2022 Đào Duy Cường 22/70 Thôi Hữu, Ngọc Trạo, Thanh Hóa 200.000

 3/07/2022 Hồ Thị Lan 22/70 Thôi Hữu, Ngọc Trạo, Thanh Hóa 200.000

 3/07/2022 Đỗ Văn Hậu, Vũ Thị Hằng Số 1 Võ Quyết, Ba Đình, Thanh Hóa 300.000

 3/07/2022 Đào Xuân Lâm 26 Triệu Quốc Đạt, Điện Biên, Thanh Hóa 200.000

 3/07/2022 Đinh Văn Liêm Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 1.000.000

 3/07/2022 Trần Văn Mạnh Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000

 3/07/2022

Đặng Ngọc Anh, Đặng Văn Hòa, Đặng 

Ngọc Long Tổ dân phố 2, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 300.000

 3/07/2022 Đặng Thị Yến Ngọc Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội 100.000

 3/07/2022 Vũ Thị Huyền Trang 75 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000

 3/07/2022 Nguyễn Đức Thịnh Số 19, Tổ 21, thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000

 3/07/2022 Lê Văn Phúc Sn 56, Tổ 2, Tân Thịnh, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ 1.000.000

 05/07/2022 Nguyễn Hữu Mạnh Sn 163C, Tổ 6 Phường Tân Long, Thái Nguyên 500.000

 05/07/2022 Phạm Thị Thành SN 14 TDC số 1, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 200.000

 05/07/2022 Trần Thị Xuân Sn 13, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 100.000

 05/07/2022 Nguyễn Thị Sang Tổ 6, Phường Chùa Hang, Thái Nguyên 100.000

 05/07/2022 Doãn Duy Thân Sn 3, Tổ Dân phố Tân Xuân 3, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, HN 200.000

 05/07/2022 Chu Hồng Sơn, Nguyễn Thị Quế Sn 9/21 ngõ 424 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 200.000

 05/07/2022 Nguyễn Tuấn Khanh Sn 501, Tổ dân phố Đường 5, xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 200.000

 05/07/2022 Dương Thị Thu Hiền

Sn 3, Hẻm 99/28/2, đường Gia Thượng, Tổ 19, Thượng Thanh, 

Long Biên, Hà Nội 200.000

 05/07/2022

Nguyễn Quang Khải, Đặng Vân Anh, 

Nguyễn Quang Minh

P 3003-CT2-Chung cư Ecogreen, KĐT Tây Nam, Kim Giang, Tân 

Triều, Thanh Trì, Hà Nội 200.000

 05/07/2022

Đỗ Bích Hường, Hàn Thanh Minh, Hàn 

Minh Giang, Hàn Minh Tuệ 20 ngõ 8, Liễu Giai, Hà Nội; 3b ngõ 6, Tôn Thất Tùng, Hà Nội 200.000

 6/07/2022 Đỗ Thị Hà, Trường Tiểu học Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng 100.000

 6/07/2022 Bùi Tuấn Vũ, Công an huyện Thủy Hải Phòng 100.000

 6/07/2022 Nguyễn Đình Phong, Bùi Thị Mai Phương Tăng Nhơn Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 100.000

 6/07/2022 Bùi Thanh Thủy Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 200.000

 6/07/2022 Phạm Văn Sinh, Bùi Thị Hương Ngân Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 200.000

 6/07/2022 Chủ Mạnh Hùng Số 229 Phú Yên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 1.000.000

 6/07/2022 Nguyễn Khánh Hiền Ku đô thị Đông Xá, Gia Lâm, Hà Nội 200.000

 6/07/2022 Bùi Tấn Phước Nhà hàng Hai Lúa, An Giang 5.000.000

 7/07/2022 Đỗ Thị Thúy Lan, Thép Quang Trung Tổ 2, Miều Thờ, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội 500.000

 7/07/2022 Lê Thị Vân Anh Công ty Cổ phần kết cấu thép và tấm lợp Đông Anh, Hà Nội 200.000

 7/07/2022 Phạm Thị Hoài Anh Thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội 200.000

 7/07/2022 Nguyễn Thị Thu Hà Thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội 200.000

 7/07/2022 Nguyễn Duy Hiếu Tổ 3, Phố Nhue Quỳnh, Hưng Yên 200.000

 7/07/2022 Lê Thị Ngọc ÁNh 200.000

 7/07/2022 Nguyễn Văn Minh Bện viện Nam học Hà Nội 500.000

 7/07/2022 Đinh Thị Phúc TP Hồ Chí Minh 200.000

 7/07/2022 Nguyễn Thị Loan Thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội 500.000

 7/07/2022 Nguyễn Đức Thạo, Nguyễn Thị Quyên Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 200.000

 7/07/2022 Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Quang Tứ Việt Quang, Bắc Giang, Hà Giang 200.000



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 7/07/2022 Lê Thị Thúy Hằng, Ngô Bá Huấn Việt Quang, Bắc Giang, Hà Giang 200.000

 7/07/2022 Lê Thị Huyền, Trần Thanh Long Việt Quang, Bắc Giang, Hà Giang 200.000

 7/07/2022 Lê Thị Út Hậu, Nguyễn Trung Hiếu Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội 600.000

 7/07/2022 Tập thể các gia đình hiếm muộn Nhóm Bệnh viện Nam Học 8.000.000

 7/07/2022 Doanh nghiệp cơ khí Thiên Văn Thái Bình 500.000

 7/07/2022

Dương Công Hiếu, Đinh Văn Mạnh, 

Dương Văn Chân 400.000

 7/07/2022 Vũ Ngọc Anh, Bùi Thị Bích Ngọc Sn 108 ngách 6 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 500.000

 7/07/2022 Trịnh Thị Tuyết Hà Nội 200.000

 7/07/2022 Nguyễn Gia Đăng Bắc Giang 200.000

 7/07/2022 Nguyễn Văn Thanh Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang 100.000

 7/07/2022 Dương Văn Thành Bắc Giang 300.000

 7/07/2022 Vũ Ngọc Hoàn Ninh Hiệp 200.000

 7/07/2022 Lê Thăng, Vũ Cẩm Thúy Ly KĐt Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000

 7/07/2022 Nguyễn Đức Long Thôn 2, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 200.000

 7/07/2022 Nguyễn Thị Tươi Tổ 13, An Cường, Tuyên Quang 200.000

 7/07/2022 Nguyễn Đức Dương 332 Thanh Xuân, Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang 200.000

 10/7/2022 Gia đình Tạ Trường Sơn Nhà 4, Xóm 4, Đại Định, Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội 500.000

 10/7/2022 Trần Thái Kiên Số 24, ngách 2/1 Ngõ 2, Tổ 2, Phú Yên, Bồ Đề, Long Biên 200.000

 10/7/2022 Trần Thị Tuyết Mai Sn 23, Ngõ 144, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 100.000

 10/7/2022 Trần Thị Thu Kiot số 8, Thúy Lĩnh, Hoàng Mai, Hà Nội 100.000

 10/7/2022 Lê Đình Toàn Sn 99, ngõ 291, Trần Khắc Chân, Hà Nội 100.000

 10/7/2022 Nguyễn Thị Định Sn 263, Đường Nguyễn Huệ, Ngọc Hà, Nam Bình, Ninh Bình 1.000.000

 10/7/2022 Phạm Anh Tuấn Sn 8, 173 phố Vũ Khân Lâ, Hải Tàu, Hải Dương 500.000

 10/7/2022 Phạm Trần Cường, Nguyễn Thị Thảo Công ty TNHH Chí Tín, Trương Mỹ, Phạm Ngũ Lão, Hải Dương 500.000

 10/7/2022 Trần Thị Hương Giang Phạm Hồng Thái, Quang Trung, Hải Dương 200.000

 10/7/2022 Hoàng Tuyết Oanh 11, ngõ 9, Lương Định Của, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 1.000.000

 10/7/2022 Nguyễn Việt Hùng Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 200.000

 10/7/2022 Nguyễn Văn Phòng Tổ 3, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 300.000

 10/7/2022 Thân Văn Hải Đông Anh, Hà Nội 200.000

 10/7/2022 Vũ Minh Ngọc

Khoa Maketting khóa 18, Viện Quốc tế, Trường Đại học Thương 

mại Hà Nội 500.000

 10/7/2022 Vũ Thị Minh Kỳ Bá, Thái Bình 500.000

 10/7/2022 Vũ Đình Phúc Kiến Xương, Thái Bình 200.000

 10/7/2022 Bùi Văn Tuyên Thôn 3, Vũ Quý, Kiến Xương, Thái BÌnh 200.000

 10/7/2022 Vũ Thế Hồng Tổ 9, Kỳ Bá, Thái Bình 200.000

 10/7/2022 Nguyễn Xuân Minh Kỳ Bá, Thái Bình 100.000

 10/7/2022 Ngô Thị Hương Giang Tổ 16, Quang Trung, Thái Bình 200.000

 10/7/2022 Công ty TNHH TWDV KELLY Bui Hẻm 185, Lý Thường Kiệt, Di Linh, Lâm Đồng 10.000.000

 10/7/2022 Nguyễn Thị Thu Huyền Hải Âu, 02-38 Vinhome, Gia Lâm, Hà Nội 1.000.000

 10/7/2022 Trần Văn Lịch Thôn Trúc Cầu, Nghĩa Dân, Kim Động, Hưng Yên 1.000.000

 10/7/2022 Nguyễn Thị Hằng 83 Mật Sơn, Đông Vệ, Thanh Hóa 200.000

 10/7/2022 Vũ Thị Thanh BÌnh 185 A Mai Hương, Bạch Mai, Hà Nội 200.000

 10/7/2022 Phạm Hồng Nam Xanh Tý, Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên 200.000

 10/7/2022 Dương Thanh Tùng Xóm Cầu, Lạc Đao, Văn Lâm, Hưng Yên 500.000

 10/7/2022 Lê Văn Huỳnh Xóm Xanh, Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên 100.000

 10/7/2022 Trần Văn Tấc Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên 50.000

 10/7/2022 Trần Thị Châm Hướng Đạo, Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên 50.000

 10/7/2022 Nguyễn Khắc Toàn Thắng Lợi, Xuân Phương, Phú Bình, Thái Nguyên 500.000

 10/7/2022 Phùng Quang Nhâm Minh Khai, Hưng Yên 50.000

 10/7/2022 Đinh Thị Nụ Minh Khai, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 50.000

 10/7/2022 Đinh Thị Nhài Minh Khai, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 100.000

 10/7/2022 Phùng Văn Quyền Minh Khai, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 100.000

 10/7/2022 Nguyễn Thị Ngọ Minh Khai, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 100.000

 10/7/2022 Nguyễn Thị Ngần Minh Khai, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 50.000

 10/7/2022 Nguyễn Thị Nghiệp Minh Khai, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 50.000

 10/7/2022 Nguyễn Tuấn Anh Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 100.000

 10/7/2022 Nguyễn Phương Anh Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 50.000

 10/7/2022 Nguyễn Văn Bẩy Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên 100.000

 10/7/2022 Sái Văn Vy Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên 100.000

 10/7/2022 Sái Văn Hược Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên 100.000

 10/7/2022 Sái Đức Chiến Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên 100.000
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 10/7/2022 Sái Thị Toàn Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên 50.000

 10/7/2022 Sái Thị Vui Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên 50.000

 10/7/2022 Sái Thị Tươi Ngô Xuyên, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 300.000

 10/7/2022 Đoàn lễ thủ nhang Trần Thị Toan Văn Lâm, Hưng Yên 1.607.000

 10/07/2022 Nguyễn Văn Bảo Hướng Đạo, Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên 100.000

 10/07/2022 Nguyễn Văn Hùng Hướng Đạo, Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên 50.000

 10/07/2022 Nguyễn Văn Hưởng Hướng Đạo, Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên 100.000

 10/07/2022 Nguyễn Văn Thưởng Hướng Đạo, Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên 100.000

 10/07/2022 Nguyễn Văn Hùng Hướng Đạo, Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên 200.000

 10/07/2022 Nguyễn Thị Loan Minh Khai, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 50.000

 10/07/2022 Nguyễn Như Cử Minh Khai, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 50.000

 10/07/2022 Trần Thị Thu Hà 119, Đường Nam Hồng, Thôn Vệ, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 300.000

 10/07/2022 Phạm Thị Ngọc Hải Trưng Nhị, Vĩnh Phúc 100.000

 10/07/2022 Mai Thị Hồng Hạnh 96 Trưng Nhị, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 200.000

 10/07/2022 Nguyễn Mai Hoàng 71 Quách Đình Bảo, Tiền Phong, Thái Bình 200.000

 10/07/2022 Lê Tiến Dũng, Ngô Thị Vui Thái Bình 500.000

 12/07/2022 Đỗ Ngọc Trọng Chung cư Time Syty nhà T2, Tầng 16, Phòng 12 500.000

 12/07/2022 Nguyễn Thị Hải Yến 4/987 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội 100.000

 12/07/2022 Lê Thiền Giang 120 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000

 12/07/2022 Lê Anh Sơn Số 2, ngách 29, ngõ 376, Đường Bưởi, Hà Nội 100.000

 12/07/2022 Nguyễn Hoài Phương Cộng hòa Séc 200.000

 12/07/2022 Vũ Đức Tùng Đặng Trần Côn, Hà Nội 100.000

 12/07/2022 Nguyễn Quốc Nam Xóm 3, Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 200.000

 12/7/2022 Nguyễn Văn Hiền 59 Tôn Thất Thiệp, Ba Đình, Hà Nội 500.000

 12/07/2022 Lưu Thị Thúy Hoàng Kim, Hà Nội 100.000

 12/07/2022 Trần Thị Minh Huệ Tòa nhà FLC, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000

 12/07/2022 Lê Thùy Linh Số 1, ngõ 55, Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 100.000

 12/07/2022 Nguyễn Thanh Hương 68 Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 100.000

 12/07/2022 Nguyễn Minh Đức An Hưng, Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội 200.000

 12/07/2022

Nguyễn Thị Thanh Ngọc, Đỗ Thị Thu 

Trang, Vũ Thị Thanh Hương, Trần Thị Út Công ty TNHH Tân Hồng, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng 500.000

 12/07/2022 Nguyễn Quang Khải Bùi Ngọc Phương, Hà Nội 100.000

 12/07/2022 Ngô Phạm Diễm Trang 265, Nguyễn Trí Phương, Chính Nghĩa, Thủ Dầu 1, Bình Dương 5.000.000

 12/07/2022

Nguyễn Tiến Hưng, Nguyễn Linh Thảo, 

Nguyễn Quang Huy Đảo Kim Cương, Bình Trưng Tây, Thủ Đức 1.000.000

 12/07/2022 Trần Quốc Cường 616 Nguyễn văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 100.000

 12/07/2022 Nguyễn Thị Lan 23 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội 100.000

 12/07/2022 Lương Văn Việt, Nguyễn Thị Hồng Thái Số 47, Nguyễn văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 200.000

 12/07/2022 Đỗ Thị Diệu Số 34 ngõ 3, lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 200.000

 12/07/2022 Nguyễn Thị Thúy Tổ 2, Xuân Thủy, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội 200.000

 12/07/2022 Ngô Thị Nga Yên Nội, Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000

 12/07/2022 Lưu Ngọc Quỳnh Số 54 Khu Hòa Bình, Lộc Bình, Lạng Sơn 200.000

 12/07/2022 Nguyễn Thị Nguyệt Phố Ngụ, Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh 200.000

 12/07/2022 Phàn Khái Phù Mường Khương, Lào Cai 100.000

7/13/2022 Nguyễn Văn Trong Đội 3, Thôn Như Lăng, Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên 500.000

7/13/2022 Vũ Hữu Quang Hồng Đoàn, Nam Hồng, Nam Trực, Nam Định 200.000

7/13/2022 Nguyễn Văn Nho Hồng Đoàn, Nam Hồng, Nam Trực, Nam Định 200.000

7/13/2022 Trần Văn Hùng TT Cổ Lễ, Trực Ninh, Nam Định 200.000

7/13/2022 Nguyễn Thị Lệ Thủy, Lê Thị Mai Sn 11, đường 35, Tổ 19, Trần Lãm, Thái Bình 200.000

7/13/2022 Nguyễn Thị Thanh Huyền Sn 16, đường 35, Tổ 19, Trần Lãm, Thái Bình 100.000

7/13/2022 Nguyễn Thị Hoài Sn 15, đường 35, Tổ 19, Trần Lãm, Thái Bình 100.000

7/13/2022 Nguyễn Thị Hà Sn 02/07, ngõ 446, Ngô Thì Nhậm, Trần Lãm, Thái Bình 100.000

7/13/2022 Đỗ Thị Hương Nam Hưng, Vũ Lạc, Thái Bình 200.000

7/13/2022 Đặng Thị Chuyển Quang Trung, Thái Bình 200.000

7/13/2022 Vũ Thị Thủy Trần Lãm, Thái Bình 100.000

7/13/2022 Lê Thị Thanh Hoàn Thái BÌnh 100.000

7/13/2022 Công ty CP thép Đỉnh Cao Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000

7/14/2022 Lê Khúc Thanh Tùng Hà Nội 200.000

7/14/2022 Nguyễn Thị Thu Hiền Long Biên, Hà Nội 200.000

7/14/2022 Nguyễn Lương Thịnh Ngô Thì Nhậm, Thái Bình 200.000

7/14/2022 Trần Văn Tùng Xóm 2, Trung Đông, Trực Ninh, Nam Định 500.000

7/14/2022 Nguyễn Khắc Nghĩa Đội 6, Ninh Giang, Hải Dương 500.000
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7/14/2022 Đoàn Đình Hoài Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000

7/14/2022 Lê Việt Hùng Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, Hà Nội 500.000

7/14/2022 Nguyễn Minh Tuấn Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 500.000

7/14/2022 Trần Viết Phương 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000

7/14/2022 Lâm Quang Thu 36 B, Ngõ 362, Nam Dư, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000

7/14/2022 Đoàn Văn Xuân Thủy Nguyên, Hải Phòng 5.100.000

7/14/2022 Nguyễn Ngọc Khánh 4C Tầng 4, Chung cư Kiến Bắc, Đê La Thành, Ba Đình, Hà Nội 200.000

7/14/2022 Lê Trung Hiếu Sn 15, Chiến Thắng, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 200.000

7/14/2022 Phạm Hương Giang Sn 72 Ngõ 3, Khu phố 5, Sơn Tây, Hà Nội 200.000

7/14/2022 Lê Hương Linh Sn 15, Chiến Thắng, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 500.000

7/14/2022 Chu Tiến Dũng

Ngõ 260, Kim Ngưu, E1, Tập thể 8/3, Phòng 212, Quỳnh Mai, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 200.000

7/18/2022 Cửa hàng vải Quý Hùng 500.000

 19/07/2022 Ngô Thị Hồng Binh Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 100.000

 19/07/2022 Nguyễn Thanh Hưng Sn 1-a4 lô 6B Lê Hồng Phong, Đông Khê, Hải Phòng 2.000.000

 19/07/2022

Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Thúy 

Phượng Xóm 5, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 2.000.000

 19/07/2022 Nguyễn Khắc Tính, Nguyễn Thị Hoa Sn 18, Xóm 9, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 500.000

 19/07/2022 Thạch Công Bằng, Nguyễn Thị Hà Sn 10, thôn 2, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 500.000

 19/07/2022 Nguyễn Như Quyết, Nguyễn Thị Thanh SN 2, thôn 3, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 500.000

 19/07/2022 Nguyễn Văn Tập, Nguyễn Thị Tuyết Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 200.000

 19/07/2022 Thạch Văn Khanh, Nguyễn Thị Mến Sn 16, thôn 1, Gia Lâm, Hà Nội 200.000

 19/07/2022 Thạch Văn Quang, Nguyễn Thị Lan Sn 18, thôn 1, Gia Lâm, Hà Nội 200.000

 19/07/2022

Tập thể cán bộ diễn viên đoàn văn công 

Quân khu 1 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 800.000

7/21/2022 Xương Hải Yến

Sn 50 ngõ 176 đường Xuân Đỉnh, Dân Trung 3, Xuân Đỉnh, Bắc 

Từ Liêm, HN 500.000

7/21/2022 Ngô Đắc Dương Nguyễn Văn Huyên, Tây Hồ, Hà Nội 500.000

7/21/2022 Trần Công Dũng Sn 05 Tổ 14, phường Trần Phú, Hà Giang 500.000

7/21/2022 Trần Thanh Hằng

Phòng 1005, Tòa C6, Chung cư Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội 500.000

7/21/2022 Nguyễn Thị Bích Vân Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000

7/21/2022 Vũ Thị Thùy Linh Cán bộ Phòng Hậu cần Tài vụ, Bệnh viện Y học Cổ truyền 200.000

7/21/2022 Nguyễn Văn Trường, Vũ Thị Minh Ngọc Nhà 15 tầng 27, Khu đô thị Vinhome, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000

7/21/2022 Tô Xuân Minh, Nguyễn Thị Thúy Hà Nhà 208, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng 1.000.000

7/21/2022 Trần Mạnh Cường, Nguyễn Thị Thu Hằng

Sô 18, ngõ 15, Tái định cư Sao Đỏ, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải 

Phòng 1.000.000

7/21/2022 Nguyễn Văn Huân, Nguyễn Thị Hồng Hải Tân Cảng, ĐiệnBiên Phủ, P22, Quận Bình Thaanhj, HCM 1.000.000

7/21/2022 Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Đức Hưng SN 18 Nguyễn Trác Luân, Phạm Ngũ Lão, Hải Dương 500.000

7/21/2022

Đoàn Pháp hội tâm linh, Nguyễn Ngọc 

Khanh cùng 17 thành viên Sn 01, phố Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 11.100.000

7/21/2022 Tỉnh ủy-HĐND-UBND tỉnh Yên Bái 20.000.000

7/21/2022 Phạm Quang Đăng, Trần Thị Hà Trang

Căn hộ 12 A05, tòa No3T4, khu đô thị ngoại giao đoàn Xuân Tảo, 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000

 22/07/2022 Nhà máy Z175, Tổng cục CNQP 5.000.000

 22/07/2022 Trần Mạnh Cường, Bùi Tố Oanh Số 1410, chung cư Centel Poin 110 Cầu Giấy, HN 1.000.000

 22/07/2022 Lèng Thị Viển Số 3107 chung cư Centel Poin 110 Cầu Giấy, HN 1.500.000

 22/07/2022 Nguyễn Ngọc Đồng 160 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng 500.000

 22/07/2022 Nguyễn Thị Kim Liên P Bắc Cường, Lào Cai, Lào Cai 500.000

 22/07/2022 Công ty TNHH 1 thành viên cơ khí Hà 5.000.000

 24/07/2022 Vũ Quốc Ân, Đỗ Phương Hiền Sn 8B 06-02 Khu Đô thị Vinhome, Ocen patk 10.000.000

 24/07/2022 Vũ Công Hưng Sn 264,  Thị trấn Thiệu Hóa, Thanh Hóa 500.000

 25/07/2022 Vũ Công Thiện Sn 391 đường 10/6 khu 3, Quán Lào, Yên Định 500.000

 25/07/2022 Đỗ Xuân Chiến Sn 267, khu 4, Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa 1.000.000

 25/07/2022 Lê Đức Thọ Sn 17, ngõ 344, đường 10/6 khu 5, Quán Lào, Yên Định, Thanh 500.000

 25/07/2022 Lê Xuân Tuyền Sn 304, đường 10/6 khu 5, Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa 500.000

 25/07/2022 Đoàn nhà máy 7117/Tổng cục CNQP 5.000.000

 25/07/2022 Lê Hải Lâm Bà Rịa 2.000.000

 25/07/2022 Phan Thanh Tuấn số 100, Trương Định, Phước Hưng, Bà Rịa 1.000.000

 26/07/2022 Nguyễn Thị Hảo Đồng Cao, Đông Cửu, Gia Bình, Bắc Ninh 200.000

 26/07/2022 Hà Thanh Tâm Trảng Dìa, Biên Hòa, Đồng Nai 1.000.000

 26/07/2022 Đoàn Thị Phương Hoa Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 500.000
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 26/07/2022 Trần Văn Hiểu, Trần Thị Lệ Thu Sn 33, Trần Hưng Đạo, Tiền An, Bắc Ninh 200.000

 26/07/2022 Kiều Văn Thành Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội 200.000

 26/07/2022 Phạm Thị Ngân 27, Hoàng Diệu, Sơn Tây, Hà Nội 200.000

 26/07/2022 Phạm Quang Ngọc 27, Hoàng Diệu, Sơn Tây, Hà Nội 200.000

 26/07/2022 Đào Hoài Nam Sn 76, Tổ 5, Mường Thanh, Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 2.000.000

 26/07/2022 Trường THCS Him Lam Phường Noong Bua, Điện Biên Phủ, Điện Biên 500.000

 26/7/2022 Mạc Khánh Ngần Phường Tân Thanh, Điện Biên Phủ, Điện Biên 500.000

 29/07/2022 Đinh Văn Bộ 300.000

 29/07/2022 Vũ Khánh Linh

Căn hộ 0908, tòa S402, Khu đô thị Vin home smart city, Tây Mỗ, 

Nam Từ Liêm, Hà Nội 50.000

 29/07/2022 Quỳnh Nhung Nhà 76/23 đường 74, P16, quận 8, TP HCM 50.000

 29/07/2022 Dương Thị Vân Huế P811, N02 Ecohome 3, Tân Xuân, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà 100.000

 29/07/2022 Lê Thị Mai Chi Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 350.000

 29/07/2022 Lê Thị Thu Hiền Thôn 2, Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên 100.000

 29/07/2022 Nguyễn Hoàng Kim Tân Xuân, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 350.000

 29/07/2022 Nguyễn Việt Hà tòa nhà mantor, Đỗ Đình Thiện, Mỹ Đình, Hà Nội 350.000

 29/07/2022 Vũ Kim Phụng 120/29 Tôn Thất Hiệp, quận 11, Tp Hồ Chí Minh 350.000

 29/07/2022 Nguyễn Ngọc Linh Sn 31, ngõ 22, Thanh Vị, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội 50.000

 29/07/2022 Hoàng Thị Trang Thôn 7, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 1.000.000

 29/07/2022 Cao Trung Thành, Nguyễn Thị Hường SN 14, ngõ 39, Nguyễn Đổng Chi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà 500.000

 29/07/2022 Vũ Ngọc Huỳnh Tân Phong, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000

 29/07/2022 Nguyễn Thanh Tòng Tân Phong, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000

 29/07/2022 Phạm Thị Thúy Lan Việt Yên, Bắc Giang 200.000

 29/07/2022 Nguyễn Thị Cúc Sn 34, Trần Quốc Tuấn, Vĩnh Yên 200.000

 29/07/2022 Nguyễn Thị Huệ Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vính Phúc 200.000

 29/07/2022 Nguyễn Thị Mai Dốc láp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 50.000

 29/07/2022 Nguyễn Thị Kim Dung Sn 18, phố Nguyễn Duy Tường, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh 500.000

 29/07/2022 Dương Bảo Ngọc 50.000

 29/07/2022 Đồ lễ Linh Hằng 2.000.000

 29/07/2022 Nguyễn Thị Thu Hằng 1.000.000

 29/07/2022

Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thị Vân 

Anh, Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1.000.000

 29/07/2022 Dương BÍch Ngọc Xóm Trám, Huống Thượng, Thái Nguyên 100.000

 29/07/2022 Cao Thị Hồng Vân Sn 2, tổ 4, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên 100.000

 29/07/2022 Triệu Bá Lân Sn 2, tổ 4, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên 200.000

 29/07/2022 Hoàng Bảo Long Sn 8, tổ 1, Quang Trung, Thái Nguyên 200.000

 29/07/2022 Hoàng Thái Bảo Sn 8, tổ 1, Quang Trung, Thái Nguyên 200.000

 29/07/2022 Vũ Thị Bích Hường Sn 127, An Thái, Hóa Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 200.000

 29/07/2022 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Tổ 7, Chùa Hang, Thái Nguyên 100.000

 29/07/2022 Dương Thu Hường SN 252, ngõ 4, An Thái, Hóa Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 100.000

 29/07/2022 Vũ Thị Huyền Sn 51A, tổ 15, Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên 200.000

 29/07/2022 Nguyễn Thị Bích Hồng Phan Đình Phùng, Thái Nguyên 200.000

 29/07/2022 Phạm Đình Nguyên Phan Đình Phùng, Thái Nguyên 200.000

 29/07/2022 Lưu Minh Hồng Trưng Vương, Thái Nguyên 200.000

 29/07/2022 Đỗ Thị Tú Lan Lương Ngọc Quyến, Quang Trung, Thái Nguyên 100.000

 29/07/2022 Nguyễn Lan Hương Tổ 8, Quy Kinh Chung cư Tiến bộ, tầng 7, Căn hộ 7F7, Thái 100.000

 29/07/2022 Lê Văn Tùng Sn 37 tổ 7, Trưng Vương, Thái Nguyên 100.000

 29/07/2022 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc 5.000.000

 29/07/2022 Hoàng Thị Kim Oanh Thái Nguyên 100.000

 29/07/2022 Lê Thị Ngọc Thái Nguyên 100.000

 29/07/2022 Trần Thị Hương Thái Nguyên 100.000

 29/07/2022 Trần Thị Nga Thái Nguyên 80.000

 29/07/2022 Phạm Ngọc Bình Thái Nguyên 100.000

 29/07/2022 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Năm triệu đồng 5.000.000

7/30/2022 Bùi Thúy Hà Chủ tịch Công ty Đầu tư và phát triển thị trường hóa chất 5.000.000

7/30/2022

Cao Xuân Thắng, Trần Thị Tuyến, Cao 

Xuân Khánh, Cao Khánh Lâm Số nhà 4/105 đường Xuân La, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6.500.000

7/30/2022

Nguyễn Tú Linh, Nguyễn Việt Khang, 

Nguyễn Minh Triết 82 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 1.500.000

7/30/2022 Khúc Ngọc Cảnh Sn 38, tổ 8, Trần Hưng Đạo, Thái Bình 500.000

7/30/2022 Bùi Hồng Quân Tổ 8, Trần Hưng Đạo, Thái Bình 500.000

7/30/2022 Nguyễn Văn Thái Xã Đông Mỹ, Thái Bình 200.000



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

7/30/2022 Trịnh Đăng Tuân SN 21/12 Tổ 20, Kỳ Bá, Thái Bình 500.000

7/30/2022

Công ty TNHH mộtt thành viên xăng dầu 

Thái BÌnh Số 42, Hai Bà Trưng, Thái Bình 1.000.000

7/30/2022 Hoàng Minh Định Sn 665, Lý Thái Tổ, Quang Trung, Thái Bình 500.000

7/30/2022 Phạm Văn Tư 162/31 Bình Lợi, TP Hồ Chí Minh 5.000.000

7/30/2022 Nguyễn Đình Dũng 137 Lê Quang Định, Phường 13, TP Hồ Chí Minh 3.000.000

7/30/2022 Phạm Văn Từ 47 Hoa Đào, Phường 2, Phú Nhuận 2.000.000

7/30/2022 Lê Thụy Thanh Quyên Bình Chánh, HCM 1.000.000



  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

01/08/2022 Huỳnh Quyên Thu Quận 7, HCM 5.000.000

01/08/2022 Nguyễn Đào Hồng Nhung Thôn 2, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 200.000

01/08/2022 Nguyễn Việt Nam, Nguyễn V. Luân Tuyết Thôn 4, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 200.000

01/08/2022 Nguyễn Thọ Tuấn Thu Thôn 2, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 200.000

01/08/2022 Vũ Thị Hường Trà Giang, Kiến Xương, Thái Bình 100.000

01/08/2022 Nguyễn Thị Phúc SN 11/28 đường số 2, tổ 2, Trần Hưng Đạo, Thái Bình 200.000

01/08/2022 Nguyễn Văn Dũng SN 11/28 đường số 2, tổ 2, Trần Hưng Đạo, Thái Bình 300.000

01/08/2022 Trường Mầm non tư thục Hoa Phượng, Thái Bình 200.000

01/08/2022

Công ty TNHH SX và KD Phúc Thọ, 

Công ty TNHH Trường Xuân Thái Bình 300.000

01/08/2022 Chu Thị An, Phạm Việt DŨng Sn 402, Trần Hưng Đạo, Thái BÌnh 200.000

01/08/2022 Ngô Thị Thoa Mai Nội, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội 100.000

01/08/2022 Trần Thị Cúc 02 ngõ 143 tổ 7 Bồ Xuyên, Thái BÌnh 200.000

01/08/2022 Vũ Thị Len Xóm 1, Trà Giang, Kiến Xương, Thái Bình 100.000

01/08/2022 Nguyễn Mạnh Hùng, Đỗ Thị Thùy Linh

04/7 ngõ 52, phố Trần Hưng Đạo, tổ 5, phường Lê Hồng Phong, 

Thái BÌnh 500.000

01/08/2022 Đỗ Xuân Cảnh, Trần Thị Thảo 12 ngõ 122, Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà 200.000

01/08/2022 Phùng Phạm Tuân Xóm 5, thôn Hoắc Châu, Châu Sơn, Ba Vì, Hà Nội 500.000

01/08/2022 Trần Hương Giang S1.11.1805 Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 500.000

01/08/2022 Nguyễn Văn Dũng Tổ dân phó An Lạc, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 200.000

01/08/2022 Bùi Thị Thanh Thùy Ngõ 53, os nhà 27, Tân Ấp, Ba Đình, Hà Nội 300.000

01/08/2022 Đỗ Ngọc Bích Ngõ 310, ngách 22, nhà số 9, Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội 200.000

01/08/2022 Vũ Anh Bích Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 500.000

01/08/2022 Nguyễn Hải Sơn 1977, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 500.000

01/08/2022 Lưu Văn Chung Lô 14 C5 KĐT Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh 1.000.000

01/08/2022 Nguyễn Văn Trung TT5-18, Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 1.000.000

01/08/2022 Đặng Hồng Phong Số 9, ngõ 250/80/122 Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà 1.000.000

01/08/2022 Nguyễn Văn Kiên TT8-16, KĐG Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 1.000.000

01/08/2022 Đoàn Xuân Thảo Đội Cảnh sát Giao thông số 6, Hà Nội 500.000

01/08/2022 Nguyễn Đỗ Bảo Lâm Số 2 Trực Cát, Lê Chân, Hải Phòng 500.000

01/08/2022 Lê Tuyết Mai nhà C1, ngõ 33, phố Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội 500.000

01/08/2022 Đặng Thị Vinh nhà 4, ngõ 24, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 1.000.000

01/08/2022 Nguyễn Thị Thảo Sn 46, Rây Hồ, Hà Nội 200.000

01/08/2022 Trần Quốc Bảo Sn 116, Hoàng Hoa Thám, Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội 500.000

01/08/2022 Nguyễn Thị Lan Tây Hồ, Hà Nội 100.000

01/08/2022 Hồ Thị Hoài Thu Tây Hồ, Hà Nội 100.000

01/08/2022 Nguyễn Thị Bích Cầu Giấy, Hà Nội 100.000

01/08/2022

02/08/2022 Lê Hồng Vy Sn 167 thị trấn phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai 200.000

02/08/2022 Hà Thị Cảnh Totyo, Nhật Bản 1.000.000

02/08/2022 Đoàn Thị Thúy An Ấp Tân Hòa B, Minh Đức, Mỏ Cày Nam, Bến Tre 200.000

02/08/2022 Nguyễn Như Nguyện 15 Ngoại Thương, Đông Ngàn, Bắc Ninh 200.000

02/08/2022 Nguyễn Như Lương Trang Liệt, Trung Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000

02/08/2022 Nguyễn Thị Phương Trang Liệt, Trung Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000

02/08/2022 Nguyễn Thanh Nam Khu phố Mới, Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000

02/08/2022 Nguyễn Thị Ngọc Bích Khu phố Mới, Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000

02/08/2022 Trần Thị Hương Khu phố Đa Hội, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000

02/08/2022 Ngô Đức Dần Tổ dân phố Chi, khu phố Dương Sơn, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh 50.000

02/08/2022 Nguyễn Mạnh Hải Tổ dân phố Chi, khu phố Dương Sơn, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000

02/08/2022 Nguyễn Khắc Giang Tổ dân phố Chi, khu phố Dương Sơn, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh 2.000.000

02/08/2022 Hà Văn Nguyên Sn 4, đường 31, tổ 8, KĐT 5, Phường Trần Hưng Đạo, TP Thái 500.000

02/08/2022 Nguyễn Công Tráng Sn 21T1, Khu Haponico, 85 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội 100.000
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STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

02/08/2022 Hồ Xuân Triệu Nhà 9, ngách 5, tổ 11, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên 500.000

02/08/2022 Đỗ Thị Thanh Thái Sn 9, tổ 11, Phường Gia Sáng, Thái Nguyên 500.000

02/08/2022 Nguyễn Thị Nhàn Sn 119, tổ 13, Gia Sáng, Thái Nguyên 300.000

02/08/2022 Nguyễn Văn Nam Tổ 18, Phường Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình 500.000

02/08/2022 Nguyễn Ngọc Hồng Tổ 3, Phường Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình 500.000

02/08/2022 Nguyễn Thị Thanh Hoa Tổ 8, Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh BÌnh 300.000

02/08/2022 Nguyễn Thị Hà Tổ 8, Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình 200.000

8/4/2022

Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thanh 

Lâm, Phạm Thị Hương, Nguyễn Thị 

Huyền My, Nguyễn Tiến Dương Quận 7, Hồ Chí Minh 1.000.000

8/4/2022 Đào Thu Hà Phòng 2429, R213 Royal Ciy, Hà Nội 2.000.000

8/4/2022

Nguyễn Dương Thu Trang, Đỗ Ngọc 

Minh Anh

03 Cao Xuân Huy, Phường Nam Cường, TP Lào Cai, Tỉnh Lào 

Cai 500.000

8/4/2022

Nguyễn Thị Thảo, Bùi Đức Mạnh, Bùi 

Quang Hải 126 Duyên Hà, Phường Cốc lếu, Lào Cai 500.000

8/4/2022

Phạm Thị Hải, Công Thị Thu Hương, 

Công Hoàng Cường 295 Ngô Quyền, Kim Tân, Lào Cai 500.000

8/4/2022 Nguyễn Văn Lâm 83 Cốc Lếu, Phường Cốc Lếu, Lào Cai 500.000

8/4/2022 Hà Minh Ngư 058 Quy Hóa, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 300.000

8/4/2022 Lý Thế Dương 100 Lê Đại Hành, Phường Kim Tân, Lào Cai, tỉnh Lào Cai 200.000

8/4/2022 Hồ Xuân Hải 076 Ngô Gia Tự, Phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai 500.000

8/4/2022

Đặng Văn Minh, 

Nguyễn Thị Vân 120 Cốc Sa, Phường Nam Cường, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 500.000

8/4/2022 Ngô Văn Hanh

Sn 94/8A, đường Tây Lân, Phường Bình Trị Đông A, Bình Tân, 

TP Hồ Chí Minh 1.000.000

8/4/2022 Quỳnh Dương Xóm 2, Ninh Hiệp, Gia lâm, Hà Nội 500.000

8/4/2022 Nguyễn Thị Huyền Trang X8, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 500.000

8/4/2022 Nguyễn Toàn Thắng Minh Khai, Hai Bà Trưng 1.000.000

8/4/2022 Vũ Hải Nam KĐT Vinhome OceanPark, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 1.000.000

8/4/2022 Nguyễn Thị Kim Phượng ngách 24/256 ngõ 286 Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên 100.000

8/4/2022 Nguyễn Hoàng Tú Đại Từ, Thái Nguyên 200.000

8/4/2022 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Trưng Vương, Thái Nguyên 200.000

8/4/2022 Vũ Mai Linh 149 Giảng Võ, cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 500.000

8/4/2022 Nguyễn Thị Thùy Dương Xóm 2, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 500.000

8/4/2022 Nguyễn Thị Hằng Long Vỹ, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000

8/4/2022 Nguyễn Đình Hà XÓm 2, Cổ Chẩm, Việt Hồng, Thanh Hà, Hải Dương 500.000

8/4/2022 Đỗ Thị Lan Anh Khu Đô thị Thăng Long, Liên Trung, Liên Xá, Hưng Yên 500.000

05/08/2022 Trần Thị Diệp Thôn Riêu, Dĩnh Trì, Bắc Giang 200.000

05/08/2022

Đặng Thị Hằng, Nguyễn Thị Trang, Trịnh 

Thị Ngọc Mỹ, Dương Thị Thiết, Ngô Thị 

Tuyết Bắc Giang 500.000

05/08/2022 Nguyễn Thị Thu Xóm Cả, Xã Mỹ Thái, Lạng Giang, Bắc Giang 100.000

05/08/2022 Phạm Tùng Sơn Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang 200.000

05/08/2022 Nguyễn Thị Huyền Trang Tân Phúc, Sơn Dương, Tuyên Quang 100.000

05/08/2022 Trần Thị Thu Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương 500.000

05/08/2022 Hồ Thị Loan Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương 500.000

05/08/2022 Lê Ngọc Hùng Sn 211 đường Cát Linh, Phường Tân Thành, Ninh Bình 1.000.000

05/08/2022 Vũ Đình Của Sn 70, ngõ 40, Lê Thái Tổ, Tân Thành, Ninh Bình 1.000.000

6/8/2022 Trần Nam Hùng Tổ 8, khu 8, Hồng  Hải, Hạ Long, Quảng Ninh 500.000

6/8/2022 Phạm Minh Giang Tổ 8, khu 8, Hồng  Hải, Hạ Long, Quảng Ninh 500.000

6/8/2022 Trần Minh Hùng Phường Yết Kiêu, Tp Hà Long, Quảng Ninh 200.000

6/8/2022 Cty CP Tập Đoàn Minh An 463-465 Cộng Hòa, P 15, Tân Bình, HCM 1.000.000

8/8/2022 Nguyễn Duy Ngọc 20A/51, khu phố 7, Hố Lai, Đồng Nai 1.000.000

8/8/2022 Trần Thành Hào 51, Nguyễn Lương Bằng, Kiến An, Hải Phòng 1.000.000

8/8/2022 Nguyễn Thị Loan số nhà 54, tổ 9, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng 200.000

8/8/2022 Hoàng quốc Phương Hoàng Mai, Hà Nội 100.000

8/8/2022 Nguyễn Ánh Hồng 770 Bạch Đằng 100.000

8/8/2022 Đỗ Thị Hậu 51, Nguyễn Khoái, Bạch Đằng, Đống Đa, Hà Nội 100.000

8/8/2022

Nguyễn Hùng Cường + Ngọc + Lan + 

Hương 68 Hoàng Quốc Việt, P. HTV, Tp. Lạng Sơn 2.000.000

8/8/2022 Lê Mai Lan, Phan Văn Hoàng 308, Trần Đăng Ninh, P. Hoàng Văn Thụ, Tp Lạng  Sơn 500.000

8/8/2022 Kiều Ngọc Hà, Nguyễn thị Lan 308, Trần Đăng Ninh, P. Hoàng Văn Thụ, Tp Lạng  Sơn 200.000



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

8/8/2022 Đỗ Đức Thận (Tuyên) thôn Hà Lâm 1, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội 200.000

8/8/2022 Nguyễn Văn Tám thôn Hà Lâm 1, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội 50.000

8/8/2022 Nguyễn Thị Bốn thôn Hà Lâm 1, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội 50.000

8/8/2022 Nguyễn Thị Oanh Tổ 27, TT  Đông Anh, Hà Nội 50.000

8/8/2022 Nguyễn Thị Chinh Cán Khê, Nguyễn Khê, Đông Anh, Hà Nội 50.000

8/8/2022 Lê Văn Duy, Trần  Thị Trà My 22 Phan Văn Chú, P. Trường Chinh, Tp. Kom  Tum, tỉnh Kon 200.000

8/8/2022 Nguyễn thị Lê Đông Anh, Hà Nội 50.000

8/8/2022 Đỗ  thành Chung, Lê thị Lan Nguyễn Khê, Đông Anh, Hà Nội 100.000

8/8/2022 Lê  Thị Thủy Số nhà 38B, ngõ 44, Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà 500.000

8/8/2022 Trần Thị Duyên Đông Anh, Hà Nội 100.000

8/10/2022 Nguyễn Bích Liên 110/173 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 500.000

8/10/2022 Nguyễn Hoàng Thái Hà 22B, Ngõ 210, Bạch Đằng, Đống Đa, Hà Nội 200.000

8/10/2022 Phạm Thu Thủy

S2012721, KĐT vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà 

Nội. 500.000

8/10/2022 Nguyễn  thanh Hường 319, Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội 200.000

8/10/2022 Nguyễn thanh Hoàng

S1.053212A KĐT vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, 

Hà Nội. 1.000.000

8/10/2022 Cty CP Đầu Tư và Pt Địa Ốc Vạn Thổ

Biệt thự Sao Biển 19-38 kđt Vinhomes Ocean Park, xã Dương Xá, 

huyện Gia Lâm, Hà Nội 1.000.000

8/10/2022 Nguyễn  Thị thu  Thủy 56,, Phố Cầu Giấy, Ngọc Khánh, Đống Đa, Hà Nội 500.000

8/10/2022

Trần Thị Lộc + Bằng, Hằng, Hạnh, Duy, 

Đào Châu  Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh 500.000

8/10/2022 Nguyễn Hữu Tam 200.000

8/10/2022 Đào Thị Lý 200.000

8/10/2022

Đỗ Văn Thủy, Đỗ thị Nhung, Đỗ Yến Vy, 

Đỗ Hoàng Sâm, Đỗ Hoàng Phúc. Tòa nhà N03, Phòng 905, Ngõ 84 Chùa Láng,  Đống Đa, Hà Nội 500.000

8/11/2022

Phạm Văn Quý, Vũ Thị Dung, Phạm Hải 

Bình, Phạm Bình Minh Tòa nhà Goldslk - Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 500.000

8/11/2022 Phạm Văn Phú, Nguyễn Thị Hợp số nhà 38/23/182 Trần Nguyễn Hãn, Lê Chân, Hài Phòng 100.000

8/11/2022 Vũ Văn Thuấn, Bùi Thị Giang 182, Long Hưng, Hoàng Diệu, Thài Bình 100.000

8/11/2022 Cty CP sản xuất và Thương Mại AEGplus

số 31, lô BT4, khu Biệt thự Trung Văn, p. Trung Văn, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội 200.000

8/11/2022

Phòng Tài chính Kế toán Cty CP X20 - 

BQP 35 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà 

Nội 2.100.000

8/12/2022 Đoàn Thị Thoa Ngõ 13, Ngõ 2, Đình Thôn, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000

8/12/2022 Đoàn thị Hằng Làng nghề Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội 100.000

8/12/2022 Chu Thị Việt Giang, Trần Văn  Việt Lô BT19, khu DDT Quảng Lợi, P Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh 1.000.000

8/12/2022 Hoàng Bá Tàu, Nguyễn Thị Thúy Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 1.500.000

8/12/2022 Phan Thị Loan Dĩnh Kế- Bắc Giang 200.000

8/12/2022 Lê thị Thanh Tâm Hợp Hòa, Tam Dương 300.000

8/12/2022 Bùi Thị Huệ Hợp Hòa, Tam Dương 200.000

8/12/2022 Đỗ Lê Thùy Loan, Phạm Quốc  Tài Duy Phiên, Tam Dương, Vĩnh Phúc 1.000.000

8/12/2022 Trần Văn Xuân, Phạm Thị Loan Xóm giữa, Tam Dương, Vĩnh Phúc 1.000.000

8/12/2022 Nguyễn Văn Khoát, Phạm Thị Nguyệt Thôn Hạ, Duy Phiên, Tam Dương, vĩnh Phúc 500.000

8/12/2022 Nguyễn Viết Mẫn, Phạm Thị Hồng Thôn Chùa, Duy Phiên, Tam Dương, vĩnh Phúc 500.000

8/12/2022 Phạm Hữu Thăng, Vương Thị Đăng Xóm giữa, Tam Dương, Vĩnh Phúc 500.000

8/12/2022 Nguyễn Đình Hải, Nguyễn Thị Lan Anh Gia Băng, Tề Lỗ, Yên Lạc, Vĩnh Phúc 1.000.000

8/12/2022 Lê Thị Quỳnh,  Bùi Thiên Tường Trung Hậu, Tề Lỗ, Yên Lạc, vĩnh Phúc 300.000

8/12/2022 Bùi Thị Minh Thương Thôn Bàn Mạch, xã Tân Phú, huyện  Vĩnh Tường, vĩnh Phúc 200.000

8/12/2022 Gđ Lê Thị Bích Thủy Tổ 68, khu 5B, p. Bạch Đằng, Tp Hạ Long, Quảng Ninh 500.000

8/12/2022 Nguyễn Thị Cây Số 11, tổ 28, phố Kiến Hòa, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh 500.000

8/12/2022 Nguyễn Mai Thúy số nhà 36, Tổ 1A, Phường Cao lãnh, Tp hạ Long, Quảng Ninh 500.000

8/12/2022 Nguyễn Thị Kim Nhung

số nhà 1507, tổ 01, tòa DTECCO, phường Thịnh Đàm, tp thái 

nguyên, tỉnh  Thái Nguyên 200.000

8/12/2022 Nguyễn Thị Hương Ngõ 5, số nhà 55, phường Trương Vương 100.000

8/12/2022 Nhà Hàng Hùng Yến

số  nhà 2, tổ 12 Phường Phan Đình Phùng, tp Thái Nguyên, Tỉnh 

Thái Nguyên 500.000

8/12/2022 Trần Đình Thìn tổ 18, P Phan Đình Phùng,  tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 200.000

8/12/2022 Tạ Duy Hưng Tổ 4, Đồng Quan, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 100.000

8/12/2022 Trần Tuyết Nhung

số nhà 68, tổ 8 Phường Túc Duyên, Tp Thái Nguyên, tỉnh thái 

Nguyên 200.000



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

8/12/2022 Trần Đình Dũng tổ 8, p Túc Duyên, Tp Thái Nguyên 200.000

8/12/2022 STC-GRUP, 

Khu dân cư số 3, tổ 6, phường Đồng Quan, tp Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên 500.000

8/12/2022 Đinh Thị Việt Chinh

Khu dân cư số 3, tổ 6, phường Đồng Quan, tp Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên 200.000

8/12/2022 Đinh Thị Huế

Xóm Thanh Trang, thôn La Cù, xã Minh Khang, tp Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên 200.000

8/12/2022 Trần Tuấn Vũ, Nguyễn Thị Thùy Dương

Ngõ 5, sn 55, phường Trương Dương, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 100.000

8/12/2022 Đặng Thị Kim Anh phố Me, Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc 200.000

8/12/2022 Nguyễn Thị Ngọc Anh

Lô 3230, Phố Núi, Ngô Kính Thần, Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh 

Phúc 200.000

8/12/2022 Nguyễn Thị Thanh Thơm Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc 200.000

8/12/2022 Nguyễn Yến Nhi

Lô 152, phố Núi, Đường mặc Đính Chi, Hội Hợp, vĩnh Yên, Vĩnh 

Phúc 200.000

8/12/2022 Dương  Thị Dung Thôn Đoàn Kết, xã Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc 200.000

8/12/2022 Nguyễn Đức Hà Kiên Thượng, Liên Xã, Yến Mỹ, Hưng Yên 500.000

14/8/2022 Hoàng Thị Sửu 51A Nguyễn Quý Tân, Phạm Ngũ Lão, Tp Hải Dương 500.000

14/8/2022 Đinh Văn Hồng SN 33 Bắc Kinh, tp Hải Dương 300.000

14/8/2022 Lê Thị Thủy SN 107, Lưu Đô, An Hoạch, An Hưng, Thanh Hóa 500.000

14/8/2022 Trương Quỳnh Anh SN 04/27 ngõ Ngô Sỹ Liên, Tân Sơn, Thanh Hóa 500.000

14/8/2022 Phạm Thị Hạnh SN 15-26, đường 30, MBQH 3037, Đông thọ, thanh Hóa 500.000

14/8/2022 Lê Văn Nam SN 16/229 Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa 500.000

14/8/2022 Nguyễn Thị Quỳnh SN 459 Yết Kiêu, phố 8, Quảng Hưng, Thanh Hóa 200.000

14/8/2022 Cao Tiến Đoàn (Tập Đoàn BĐS Đông Á) Dinh Thự Thành An, Quảng Châu, Sầm Sơn, Thanh Hóa 5.000.000

14/8/2022 Lê thị Huyền SN 16/229 Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa 10.000.000

14/8/2022 GĐ Thành Diệp Vân Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa 2.000.000

14/8/2022 Đoàn Kim Phụng Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 1.000.000

15/8/2022 Trương Anh Tuấn SN 19, ngõ 23, Phan Phú Tiên, p. Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 200.000

15/8/2022 Nguyễn Thị Nga Sn 1000, tổ 5 Phường Quang vinh, thái Nguyễn. 100.000

15/8/2022 Dương Ngọc Trang 302, tổ 13, Quang Trung, Tp Thái Nguyên 200.000

15/8/2022 Nguyễn Thị Hà

Phòng 205, tập thể Văn Nghệ Sỹ, Cầu Thang 2, ngõ Núi Trúc, Ba 

Đình, Hà Nội 300.000

15/8/2022 Trần Khánh Ly Phúc Hậu, Tiên Du, Bắc Ninh 100.000

15/8/2022

Đảng ủy HĐND -  Công Đoàn Xã Gia 

Tân, Huyện Gia Lộc,  Tỉnh Hải Dương 200.000

15/8/2022 Đỗ Xuân Phương Tp Hải Dương 100.000

15/8/2022 Nguyễn Thị Hồng Tâm Gia Tân, Gia Lộc, Hải Dương 100.000

15/8/2022 Phạm Duy Thoại nt 100.000

15/8/2022 Lê Văn Thọ Nt 100.000

15/8/2022 Nguyễn Hoàng Dương Nt 100.000

15/8/2022 Nguyễn Hữu Giang, Trần Thanh Phương Tiền Giang 1.000.000

16/8/2022 Bùi Gia Khánh Tổ 5, khu 4 a, Cẩm Thành, Quảng Ninh 500.000

16/8/2022 Đinh Hương Tổ 5, khu 5, Cẩm Thành, Quảng Ninh 100.000

16/8/2022 Hà Thị Mai Đại Nội, Yên Lạc, vĩnh Phúc 100.000

16/8/2022 Huỳnh Thị Hải Yến Thôn 01, Xóm Hậu,  vĩnh  Sơn, Vĩnh Tường, vĩnh Phúc 100.000

16/8/2022 Nguyễn Thị Ngoan Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương 50.000

16/8/2022 Lê Thị thanh Huyền Nhật Tân, vĩnh Phúc 70.000

16/8/2022 Hà Thi Xuân Duyên Vĩnh Phúc 50.000

16/8/2022 Phạm Thị Hảo Vĩnh Sơn, Vĩnh Phúc 100.000

16/8/2022 Đoàn Hải Phòng Hải Phòng 4.000.000

16/8/2022 Gđ Thảo Điệp số 11/42/261, Trần Nguyễn Hãn, Lê Chân, Hải Phòng 500.000

16/8/2022 Trần Thị Quỳnh Trang TT Sân bay Cát Bi 500.000

16/8/2022 Trần Bảo Việt, Nguyễn Thị Thu Huyền Hải Phòng 1.500.000

16/8/2022 Trần Thị Đan Số 2/132 - Hải Phòng 500.000

16/8/2022 Gđ Trần Thị Hiền Số 16/318 Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng 500.000

16/8/2022 Trần Thị Oanh 3/26 Trần Nguyễn Hãn, Lê Chân, Hải Phòng 200.000

16/8/2022 Đặng  Thị Hà 59 Lê Lai, Máy Chai, NQ, HP 500.000

16/8/2022 Nguyễn Thị Hương 13A12 An Dương, Lê Chân, Hải Phòng 200.000

16/8/2022 Đặng T Hưng 2/92 Trần Thành Ngọ, KD, Hải Phòng 200.000

16/8/2022 Vũ Thị Cẩm 3/61 Nguyễn Tường Loan, LC, HP 200.000

16/8/2022 Ngô Thị Tân 45/152 Chợ Hàng, LC, Hp 200.000



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

16/8/2022 Bùi  Thị Thùy Dương 18 đường Trần Hoàn, Đăng Hải, Hải An, Hải Phòng 200.000

16/8/2022 Nguyễn gia  Huy Hải Phòng 100.000

16/8/2022 Nguyễn Đức Anh Hải Phòng 100.000

16/8/2022 Trương Liên Hoa Hải Phòng 100.000

16/8/2022 Trương Tuyết Hồng Hải Phòng 100.000

16/8/2022 Trương Tuyết Hà Hải Phòng 100.000

16/8/2022 Vũ Hoàng Ánh Dương Tp Hồ Chí Minh 200.000

16/8/2022 Phùng Thị Nhật Bạch Mai, Hồng Thái, An Dương, HP 300.000

16/8/2022 Lê Quách Bảo Châu Hải Phòng 100.000

16/8/2022 Lê Công Minh Hải Phòng 100.000

16/8/2022

Cty Cp Xây Dựng Đầu Tư Phát triển Bạch 

Đằng 12 1.000.000

16/8/2022 Nguyễn Thùy Linh số nhà 10, Ngõ 16, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu, Hà Nội 300.000

16/8/2022 Trần Công  Sơn SN 27, ngõ 233, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 200.000

16/8/2022 Đặng Ngọc  Long G5, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 500.000

16/8/2022 Đào Hồ Điệp số 50, hẻm 295/17/17 - Bạch Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội 100.000

16/8/2022 Đoàn Minh Quỳnh Anh 66 giáp Nhất, Thanh Xuân, Hà Nội 100.000

16/8/2022 Trần Đức Hiền SN 11, ngách 252/59, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 100.000

16/8/2022 Vũ Thị Thắm TuMa - Maxocova - Nga 100.000

16/8/2022 Nguyễn Thị Mạn Hà Nội 200.000

16/8/2022 Hoàng Mạnh Hùng Hà Nội 150.000

16/8/2022 Bùi Thị Tiến Hà Đông, Hà Nội 100.000

16/8/2022 Nguyễn Hoàng Lan 147, Trại Lẻ, Lê Chân, Hải Phòng 400.000

16/8/2022 Hoàng Triều Giáp 10A/19/128 An Đà, Hải Phòng 100.000

16/8/2022 Trần Thị Bích Loan 185, đường 79, phường Tân Quy, quận 7, tp HCM 500.000

16/8/2022 Vũ Mạnh Dũng Nt 1.000.000

16/8/2022 Nguyễn Văn Trường Thôn Mỹ Khê, xã Tự Cường, tiên Công, Hải Phòng 500.000

16/8/2022 Đào Thị thùy Thôn Cẩm La, Xã Thạch Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng 500.000

16/8/2022 Lương Thị Kim Mai Hải Phòng 500.000

16/8/2022 Nguyễn Văn Đức 17, ngách 49/30, Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu giấy, Hà Nội 500.000

16/8/2022 Lê Ngọc Sơn Khu phố 2, thị Trấn Sao Vàng, huyện  Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 500.000

16/8/2022 Nguyên Trung Đức Hải Phòng 100.000

16/8/2022 Nguyễn Thị Lan Duyên Hải Phòng 100.000

16/8/2022 Nguyễn Văn  Tùng Khu phố 3, TT Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa 100.000

16/8/2022 Đỗ Thị Thành, vũ  Hoàng Nam Dương Đăng Hải, quận Hải An, Hải Phòng 200.000

16/8/2022 Trịnh Duy Mạnh khu phố Xuân Tâm, TT Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa 200.000

19/8/2022

Đoàn Công an Tp Hải Phòng, đ/c Nguyễn 

Đức Cường Số 2, Lê Đại  Hành, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng 2.000.000

19/8/2022 Gđ Đại tá Nguyễn Đức Cường CA Tp Hải Phòng 1.000.000

19/8/2022 Lê Quốc Tuấn Số 9, Ngõ 100, Đội Cấn, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 500.000

21/8/2022 Cao Xuân Lâm Cục Hậu Cần, Binh Chủng, Tăng Thiết Giáp 500.000

21/8/2022 Hoàng Tuấn Hiền Phó cục trưởng Cục Chính sách 1.000.000

21/8/2022 Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Dvid Quân Cộng hòa liên bang Đức 1.000.000

21/8/2022

Nguyễn Hồng Quân, |Nguyễn |Hồng 

Đăng, |Nguyễn |Minh |Hiều|. 177 Trung Kính, Yên |Hòa, Câu Giấy, |Hà |Nội 500.000

23/8/2022 |Nguyễn Quang Sáng |Hưng Yên 200.000

23/8/2022 |Phạm |Ngọc |Hiệp| Hưng Yên 200.000

23/8/2022 |Phạm Văn Quyền Hưng Yên 200.000

23/8/2022 Lê Đình Thanh Hưng Yên 100.000

23/8/2022 Nguyễn Văn Trung Hưng Yên 200.000

23/8/2022 Phạm Khắc Quyền Hưng Yên 200.000

23/8/2022 Hoàng Xuân Thưởng Hưng Yên 200.000

23/8/2022 Hoàng Văn Khiên Hưng Yên 100.000

23/8/2022 Hoàng Nhật Lệ Hưng Yên 100.000

23/8/2022 Phạm giang Đông Hưng Yên 200.000

23/8/2022 Phạm thị Diệp Thái Bình 100.000

23/8/2022 Nguyễn Thị Thảo Thái Bình 100.000

23/8/2022 Tô Đình Thuyền Thái Bình 100.000

23/8/2022 Phạm Thị Hoa Duyên Thái Bình 50.000

23/8/2022 Nguyễn Thị Khuyên Thái Bình 50.000

23/8/2022 Nguyễn Thùy Linh Long Biên, Hà Nội 500.000

23/8/2022 Nguyễn Thu Hương 175A, ngõ 559, Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hà Nội 500.000
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24/8/2022 Nguyễn Vũ Đông, Nguyễn Hồng Điệp

P1503-H1 CC 60, Nguyễn Đức Cảnh, Trương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội 500.000

24/8/2022 Nguyễn Thế Hiệp, Nguyễn Dương Thủy số 2, ngách 521/167/7 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội 300.000

24/8/2022 Nguyễn Thị Thanh Tú

Tập thể Mn thiết bị Thương nghiệp, tổ 8 am 10, phường Phương 

Liệt, Đống Đa, Hà Nội 100.000

24/8/2022 Quách Thị Hoàng Huệ, Hoàng Quốc P 509 Chung cư an Điền - Hoàng Mai, Hà Nội 300.000

24/8/2022

Đoàn Thị Như Long, Nguyễn Vũ Đông và 

các thành viên Hà Nội 1.000.000

8/24/2022 Trần Văn Thuyên Cầu Dậm, Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội 200.000

25/8/2022 Hoàng Thị Trang, Nguyễn Văn Danh xớm 1, Nghi Lộc -  Nghệ An 500.000

25/8/2022 Cao Minh Đạt Vĩnh Yên, vĩnh Phúc 500.000

25/8/2022 Cao Minh Hiếu Vĩnh Yên, vĩnh Phúc 100.000

25/8/2022 Nguyên Thị Lan tổ 27, Trần Hưng Đạo, Thái Bình 100.000

25/8/2022 Bùi Thị Phương Thu P 408 tòa HaiTowe, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 100.000

25/8/2022 Nguyễn Thị Hồng

số nhà 26, 28 xóm Thượng Phúc, thôn Bãi, Cao Viên, Thanh Oai, 

Hà Nội 100.000

25/8/2022 Đào Thị Anh Hai Bà Trưng - Hà Nội 100.000

25/8/2022 Nguyễn Bá Trung Hai Bà Trưng - Hà Nội 100.000

25/8/2022 Trần Việt Hải Trần Khắc Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000

25/8/2022 Trần thị Thúy Hằng Sn 14 T binh Đoàn 12, tổ 28, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 100.000

25/8/2022 Nguyễn Văn Sinh, Cao Thị Hải Thạch Thất, Hà Nội 100.000

25/8/2022 Trần Bích Ngọc Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000

25/8/2022 Lê thanh Hải P Điện Biên, Tp Thanh Hóa 2.000.000

25/8/2022

Đội Kiểm tra Thuế số 01 CCTKV, Hồng 

Bàng An Dương Số 97 D, Bạch Đằng, P Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng 10.000.000

25/8/2022 Phạm Thị Thảo Tp Hải Phòng 500.000

25/8/2022 Trịnh Thị Hồng Phú Tp Hải Phòng 500.000

25/8/2022 Nguyễn Thị Hương Tp Hải Phòng 500.000

25/8/2022 Phạm Thị Ánh Ngọc Tp Hải Phòng 500.000

25/8/2022 Nguyễn Quyết  Chiến Tp Hải Phòng 500.000

25/8/2022 Nguyễn Ngọc Tuấn, Bùi Thị Ngọc Hà … 1.000.000

25/8/2022 Phạm Trọng Thanh Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000

25/8/2022 Cty CP và XD Thanh Bình Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000

25/8/2022 Nguyễn Thị Thu Hoài Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000

28/8/2022 Nguyễn Văn Quỳnh Gia Lâm - Hà Nội 200.000

28/8/2022 Nguyễn Mạnh Trường Gia Lâm - Hà Nội 200.000

28/8/2022 Phạm Thị Tỉnh Gia Lâm - Hà Nội 200.000

28/8/2022 Hội người Cao Tuổi xã Lệ Chi Gia Lâm - Hà Nội 200.000

28/8/2022 Nguyễn Văn Lưu Hà Nội 200.000

28/8/2022 Nguyễn Thanh Phương Hoàng Mai, Hà Nội 100.000

28/8/2022 Vũ Thị Vui thôn Chi Đông, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 200.000

29/8/2022 Triệu Đồ lễ Linh Hằng Phạm Văn Đồng, Côn Đảo 2.000.000

29/8/2022 Hội sinh năm 1989 Hải Dương 500.000

29/8/2022 Điền Thị Giao Linh Hoàng Mai, Hà Nội 200.000

29/8/2022 Gđ Liệt sỹ Nguyễn Cao Cảnh Tp Hồ Chí Minh 1.000.000

29/8/2022 Nguyễn Văn Cường số 1, Phố Việt Bắc, Đông Thọ, Thanh Hóa 500.000

29/8/2022 Nguyễn Thị Hương Thanh Hóa 100.000

29/8/2022 Nguyễn Văn Hà Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000

29/8/2022 Nguyễn Phương anh Lạng Sơn 500.000

29/8/2022 Bùi Thị Đào Lạng Sơn 500.000

31/8/2022 Nguyễn Văn Soái Bắc Ninh 100.000

31/8/2022 Nguyễn Thị Hiệp Bắc Ninh 50.000

31/8/2022 Lục Thị Thuật Bắc Ninh 50.000

31/8/2022 Nguyễn Thị Thủy Bắc Ninh 50.000

31/8/2022 Bùi Thị Minh Tư Bắc Ninh 100.000

31/8/2022 Nguyễn Thị Minh Bắc Ninh 100.000

31/8/2022 Nguyễn Thị Thanh Sáng Bắc Ninh 100.000

31/8/2022 Nguyễn Văn Cường Bắc Ninh 100.000

31/8/2022 Nguyễn Xuân Niêm Bắc Ninh 100.000

31/8/2022 Nguyễn Văn Hậu Bắc Ninh 100.000

31/8/2022 Nguyễn Thị Mơ Bắc Ninh 50.000

31/8/2022 Gđ Nguyễn Mạnh Triều Bắc Ninh 200.000
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31/8/2022 Nguyễn Văn Trang Bắc Ninh 100.000

31/8/2022 Chu Thanh Hoa Hà Nội 200.000

31/8/2022 Nguyễn Quỳnh Trang Hà Nội 500.000

31/8/2022 Hoàng Diệu Khanh cùng gia đình Hai Bà Trưng - Hà Nội 300.000

31/8/2022

Nguyễn Việt Quang, Nguyễn Lệ Huyền 

Trang Long Biên, Hà Nội 1.000.000

31/8/2022 Phạm  Thị Hồng Điệp Hưng Yên 500.000

31/8/2022

Nguyễn Ngọc Hùng, Lê thị Huyền, 

Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Thùy Dương Hồng Bàng, Hải Phòng 5.000.000

31/8/2022

Phan Nguyễn Hòa, Thân Thị Bích Thủy, 

Phan Đức Hiều, Phan Thùy Dương Nguyễn Trãi, thanh Xuân, Hà Nội 500.000

31/8/2022

Hoa Tấn Dương, Vũ Thị Thanh Mai, Hoa 

Bảo Châu Tập Thể Kim Liên, Đống  Đa, Hà Nội 500.000

31/8/2022

Nguyễn Anh Tuấn, Mai Tố Quyên, 

Nguyễn Mai Quỳnh  Trang Nguyễn Trãi, thanh Xuân, Hà Nội 1.000.000

31/8/2022 Trường Tiểu học Bế Văn Đàn Đống Đa, Hà Nội 500.000

31/8/2022 Hoàng Thị Thanh Thủy Đống Đa, Hà Nội 200.000

31/8/2022 Nguyễn Duy Thắng Đống Đa, Hà Nội 500.000

31/8/2022 Chu Thu Hà Bệnh Viện K - Trung Ương 300.000

31/8/2022 Nguyễn Thị Thu Hà Đống Đa, Hà Nội 200.000

31/8/2022 Nguyễn Thị Hải Ba Đình, Hà Nội 500.000

31/8/2022 Nguyễn Phương Chi Đống Đa, Hà Nội 200.000



  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO 

9/4/2022 Lê Thị Thanh Mai Đống Đa, Hà Nội 2.000.000

9/4/2022 Lê  Thanh Hải Long Biên, Hà Nội 500.000

9/4/2022 Nguyễn Văn Trí Hai Bà Trưng - Hà Nội 100.000

9/4/2022 Lê Văn Dũng, Trịnh Thị Hòa Biên Hòa - Đồng Nai 500.000

9/4/2022 Trần thị Yến Tân Bình Tp Hồ Chí Minh 500.000

9/4/2022 Trần Thị Hồng Luyến Quận 12, Tp Hồ Chí Minh 300.000

9/4/2022 Nguyễn thị Cẩm Tuy Đức, Đăk Nông 200.000

9/4/2022 Nguyễn Thị Luân Tuy Đức, Đăk Nông 200.000

9/4/2022 Ma Thị Điềm Tuy Đức, Đăk Nông 100.000

9/4/2022 Nguyễn Thanh Thảo Phù Cát, Bình Định 100.000

9/5/2022 Công ty CP hợp tác Quốc tế CeMa 1.000.000

9/5/2022 Truong Thị Xuân Thanh Đống Đa, Hà Nội 500.000

9/5/2022 Nguyễn Ngọc Hải Đống Đa, Hà Nội 500.000

9/5/2022 Phạm Thị Hiền Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000

9/5/2022 Nguyễn Thị Nguyệt Yên Phong, Bắc Ninh 300.000

9/5/2022 Nguyễn Thị Thư Trung Thành, Thái Nguyên 200.000

9/5/2022 Trần Hồng Nhung Hoàng Mai, Hà Nội 500.000

9/5/2022 Nguyễn Thị Hương Hoàng Mai, Hà Nội 500.000

9/5/2022 Bùi Anh Đức Hạ Long, Quảng Ninh 500.000

06/09/202 Nguyễn Thị Soa Tổ 1, Khu 2, Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000

06/09/202 Khách sạn Bảo Trung Vân Đồn, Quảng Ninh 100.000

06/09/202 Vũ Thị Huyền 79 sân vận động cổng A, Cẩm Trung, Quảng Ninh 200.000

06/09/202 Nguyễn Huyền Quảng Ninh 200.000

06/09/202 Nguyễn Như Lê, Lê Việt Anh Số 16, ngõ 281, Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội 400.000

06/09/202 Nguyễn Thị Minh Hồng Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 100.000

06/09/202 Nguyễn Trà My, Trần Đức Minh 175/5, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 400.000

06/09/202 Nguyễn Tiến Đạt, Trần Thị Bích Nga Số 10 A, Hàng Cháo, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 200.000

06/09/202 Nguyễn Việt Tiến, Trương Thị Ngọc Diệp Số 10 A, Hàng Cháo, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 200.000

06/09/202 Vũ Văn Đãng Ninh Phúc, Ninh Bình 100.000

06/09/202 Đồng Thanh Bình Sn 68 Khu đô thị Xuân Thành, Ninh Khánh, Ninh Bình 500.000

06/09/202 Nguyễn Văn Tuyển Sn 26 Nguyễn Văn Hoan, Phố Kim Đa, Ninh Khánh, Ninh BÌnh 100.000

06/09/202 Đào Ngọc Lâm Ninh An, Hoa Lư, Ninh Bình 200.000

06/09/202 Trương Thị Hạnh 624 Ngô Gia Tự, Ninh Xá, Bắc Ninh 500.000

06/09/202 Trương Ngọc Mai Cổ Mế, Bắc Ninh 500.000

06/09/202 Nguyễn Thị Thu Hương Thị Cầu, Bắc Ninh 200.000

06/09/202 Nguyễn Thị Như Quỳnh 17 Nguyễn Du, Ninh Xá, Bắc Ninh 200.000

06/09/202 Dương Nam Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng 100.000

06/09/202 Đ0àn Hải Phòng 1.650.000

06/09/202 Đoàn Sĩ Trọng Hải Phòng 100.000

06/09/202 Trần Thị Nga Hải Phòng 100.000

06/09/202 Chu Thị Yến, Vũ Văn Lập Hạ Long, Quảng Ninh 200.000

06/09/202 Đặng Thanh Tùng Hạ Long, Quảng Ninh 100.000

06/09/202 Đặng Quốc Hoàng Hạ Long, Quảng Ninh 100.000

06/09/202 Trần Thị Lộc Hạ Long, Quảng Ninh 100.000

06/09/202 Đỗ Văn Ba Tổ 7, Khu 6, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh 100.000

06/09/202 Trần Duy Giang Hạ Long, Quảng Ninh 100.000

06/09/202 Đào Thị Lan Hương Giếng Đáy, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh 200.000

06/09/202 Nguyễn Thị Mỹ Tổ 56 Khu 5, Hà Khẩu, Hạ Long, Quảng Ninh 50.000

06/09/202 Trịnh Kiều Linh Việt Hưng, Hạ Long, Quảng Ninh 100.000

06/09/202 Nguyễn Anh Tuấn Tổ 6, khu 7 B, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh 200.000

06/09/202 Đặng Thị Hoài Hà Nội 9.000.000

08/09/202 Trịnh Văn Ngư Khu đô thị Mỗ Lao, Làng Việt Kiều Châu Âu, Hà Đông, Hà Nội 5.000.000

        SỞ VH & DL TỈNH BR - VT

 DANH SÁCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ  

 ĐÓNG GÓP TRÙNG TU, TÔN TẠO DI TÍCH  

 Tháng 09/2022 

STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

08/09/202 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 22/2 Hàng Vôi, Hà Nội 1.000.000

08/09/202 Nguyễn Thị Thanh Hằng 48 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1.000.000

08/09/202 Trần Anh Huân, Nguyễn Huyền Trang Giếng Mứt, Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000

08/09/202 Nguyễn Thu Hương Trương Định, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 300.000

08/09/202

2

Nguyễn Thủ Cẩm, Nguyễn Công Thị 

Đoan Trang Tổ dân số 4, Phương Canh, Từ Liêm, Hà Nội 500.000

08/09/202 Trần Thị Kim Hạnh Sn 27/36 Giếng Mứt, hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000

10/09/202 GĐ bác sĩ Xuân Trà Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An 500.000

10/09/202 Nguyễn Mai Phương Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An 500.000

10/09/202 Nguyễn Thị Minh Đức Sn 18 ngách 1, Khối 4, Hà Huy Tập, Vinh, Nghệ An 100.000

10/09/202 Nguyễn Thị Minh Hạnh Sn 96 Herman, Hưng Phúc, Vinh Nghệ An 180.000

10/09/202 Vi Thị Hương Khối 2, Thị trấn Con Cuông, Nghệ An 500.000

10/09/202 Trần Thị Thu Hà Sn 5, ngõ 7, Khánh Tòa, Minh Phúc, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An 200.000

10/09/202 Đinh Tiến Thành Đạt Số 18, Tổ 2, Bùi Xuyên, Thái BÌnh 100.000

10/09/202 Đoàn nhà máy 7113, Tổng Cục CNQP Đội Cấn, Tuyên Quang 1.000.000

12/09/202 Trần Văn Công Dĩ An, Bình Dương 500.000

12/09/202 Trần Văn Trường Tiên Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ 200.000

12/09/202 Lê Văn Quả Bắc Ninh 1.000.000

12/09/202 Nguyễn Thị Hợp SN 10 A1, Khu phố mới, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000

12/09/202 Nguyễn Thị Nga Khu đô thị Phú Điền, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000

12/09/202 Nguyễn Thị Lý Phú Điền, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000

12/09/202 Nguyễn Thị Thành Phú Điền, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000

12/09/202 Nguyễn Thị Thúy Bãi Uyên, Tiên Du, Bắc Ninh 100.000

12/09/202 Nguyễn Thọ Dũng Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 100.000

12/09/202 Bùi Mạnh Hải Từ Liêm, Tây Hồ, Hà Nội 500.000

12/09/202 Hoa Ngọc Mai Dược Thượng, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội 200.000

12/09/202 Hoa Thị Phượng Dược Thượng, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội 200.000

12/09/202 Hoa Thị Tâm Thanh Trì, Phù Ninh 200.000

12/09/202 Nguyễn Thị Hòa Dược Thượng, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội 200.000

12/09/202 Công ty Cổ phần Cao Hà Phát Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000

12/09/202 Nguyễn Kim Thanh Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000

12/09/202 Bùi Thị Bích Thủy Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 300.000

14/09/202 Trần Thị Hải Yến Số 78 Trương Văn Bang, Phường 7, Vũng Tàu 200.000

14/09/202 Nguyễn Thị Thúy Xóm 2, Miếu Thôn, Trần Phú, Chương Mỹ, Hà Nội 500.000

14/09/202 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trần Phú, Chương Mỹ, Hà Nội 200.000

14/09/202 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt 66 Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội 100.000

14/09/202 Nguyễn Thị Yến Trần Phú, Chương Mỹ, Hà Nội 200.000

14/09/202 Nguyễn Thị Thu Huyền Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 500.000

14/09/202 Trịnh Thị Ngọc Trâm Hải Thượng Lãn Ông, Quang Thắng, Thanh Hóa 500.000

14/09/202 Trần Chiến Bình 12 Ngõ Trạm, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 500.000

14/09/202 Nguyễn Thị Bích Liên Vọng Thị, Tây Hồ, Hà Nội 200.000

14/09/202 Nguyễn Công Thuần Số nhà 33, Phố Đội Cấn, Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 50.000.000

15/09/202 Trần Phúc Dũng Xóm 5, Quỳnh Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Bình 500.000

15/09/202 Nguyễn Duy Khánh Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 200.000

15/09/202 Lê Đức Mạnh Hưng Yên 500.000

15/09/202 Nguyễn Thị Thu Nhàn Phòng Tổng hợp, Cục Khoa Học Chiến lược và lịch sử Bộ Công 500.000

15/09/202 Phùng Thị Hà Cộng hòa Sec 500.000

15/09/202

2

Trần Hồng Phúc, Hoàng Thị Chinh, Trần 

Hồng Mây, Trần Hồng Phúc Lân 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000

15/09/202

2

Nguyễn Phương Nhi, Nguyễn Quốc Huy, 

Nguyễn Đăng Hoàng, Đoàn Thị Nhung 164 Nguyễn Hữu Cầu, Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng 300.000

15/09/202

2

Đinh Xuân Minh, Đoàn Thị Nhàn, Đinh 

Thị Minh Ngọc, Đinh Xuân Minh Quý, 

Đinh Xuân Bảo Phúc 278 A, Lý Thánh Tông, Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng 300.000

15/09/202

2

Đoàn Văn Nhờ, Lê Thị Luyện, Đoàn Văn 

Thành, Lê Thị Thảo, Đoàn Khánh Long, 

Đoàn Khánh Lâm 86A, Phố Độc Lập, Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng 300.000

15/09/202 Nguyễn Hoàng Xuân Trúc Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng 500.000

15/09/202

2

Đinh Thị Hoàn, Lê Vân Anh, Lê Văn Tú, 

Lê Khánh Ngân, Lê Thị Thu Hằng Bắc Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng 500.000

15/09/202 Nguyễn Bình Dương, Phạm Thị Kim Hân 132 A, Lý Thánh Tông, Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng 200.000

15/09/202 Lạc Đăng Khoa Thụy Điển 300.000
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15/09/202 Lưu Kim Sơn, Hoàng Thị Kim Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng 200.000

15/09/202 Lưu Sơn Tùng, Vũ Thiên Nga Hải Phòng 200.000

15/09/202

2

Vũ Tuấn Hàn Lâm, Nguyễn Thị Tâm, Vũ 

Thu Trang, Khâm Thiên, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội 200.000

15/09/202 Hoàng Thị Hải Số 39, Sơn Hải, Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng 200.000

15/09/202 Vũ Đình Sơn, Phạm Thị Ngọc Lan, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.000.000

17/09/202 Sằm Thị Thủy, Trần Văn Hợi Sn 249 B Tổ 2, Nguyễn Trãi, Hà Giang 200.000

17/09/202 Hoàng Thị Lệ Quyên Sn 1, Trần Khánh Dư, Quang Trung, Hà Giang 100.000

17/09/202 Nguyễn Thị Hường Bản Tùy, Ngọc Đường, Hà Giang 100.000

17/09/202

2

Trần Quang Thanh, Nguyễn Thị Hằng, 

Trần Thị Thanh Lam, Trần Thị Thanh 

Phượng, Trần Đình Lịch, Nguyễn Minh Sn 16, Tổ 2, Trần Phú, Hà Giang 500.000

18/09/202 Lê Đình Quân Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 200.000

18/09/202 Tạ Quang Hòa Xóm 2 Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Đông Anh, Hà Nội 200.000

18/09/202 Tô Thị Mơ Hoàng Sơn, Nông Cống, Thanh Hóa 100.000

18/09/202 Bùi Thị Hà Tổ 7, Hạ Long, Nam Định 200.000

18/09/202 Đô Thị Liên Số 4, Lã Xuân Oai, Hạ Long, Nam Định 50.000

18/09/202 Công ty Happy Life LPN Khâm Khê, Phong Khê, Bắc Ninh 200.000

18/09/202

2 Nguyễn Thị Hòa

Ngõ Nàng Hương, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân 

Lam, HN 100.000

18/09/202

2 Hoàng Hoài Dương

36 liền kề 1, Tổng cục 5, đường Yến Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà 

Nội 100.000

18/09/202 Vũ Thị Hồng Nhung Sn 19, Hẻm 163/30/18 phố Tứ Linh, Long Biên, Hà Nội 300.000

18/09/202

2 Nguyễn Thị Nguyệt

Sn 902 CT2A, chung cư Hanoi Homland, Thượng Thanh, Long 

Biên, Hà Nội 100.000

18/09/202 Phạm Anh, Dương Lan Anh, Sn 19/2 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 100.000

19/09/202 Quỹ Tín Dụng Nhân dân An Thịnh Khánh An, An Khánh, Ninh Bình 500.000

19/09/202 Bùi Văn Quý, Trịnh Thị Hợi Sn 24 Đường Trương Định, Nam Sơn, Thanh Bình, Ninh Bình 500.000

19/09/202

2 Nguyễn Công Lực, Vũ Quỳnh Nga

Sn 19, ngõ 28, Đường Thanh niên, Khu Phú Thịnh, Yên Thịnh, 

Yên Mô, Ninh Bình 500.000

19/09/202 Bùi Đức Niên, Trịnh Thị Thảo Sn 24, ngách 18, ngõ 179, đường Lưu Cơ, Ninh Khánh, Ninh BÌnh 500.000

19/09/202 Đỗ Hồng Ích, Trịnh Thị Thúy Xóm Bùi, Khánh An, Yên Khánh, Ninh Bình 100.000

20/09/202 Vũ Bá Cường 625 Lý Bôn, Thái Bình 500.000

20/09/202 Phan Thị Thủy, Lê Ánh Dương 131 C3, Đại Kim, Hà Nội 300.000

20/09/202 Phan Thị Thảo, Lê Băng Việt Sn 236, Phan Bá Vành, Thái Bình 200.000

20/09/202 Nguyễn Thanh Sơn, Lê Thị Thanh 15 ngõ TT1, Thái Bình 200.000

20/09/202 Huỳnh Trung Thanh Số 107 phố Tư Đình, Long Biên, Hà Nội 200.000

20/09/202 Gia đình Hưng Nga Sn 12 ngõ 4, tổ 1, Khu Vĩnh Sinh, Mục Khê, Đông Triều, Quảng 300.000

20/09/202 Đỗ Thị Hằng Phố 23, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 100.000

20/09/202 Trần Mạnh Cường Phố 23, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 100.000

20/09/202 Nguyễn Thanh Hưng SN 1-A4, Lô 6B, Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải 1.000.000

21/09/202 Bùi Sỹ Tuyến Sn 189 Hoàng Nhật Tuyết, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 500.000

21/09/202 Trường Đại học Công đoàn 169, Sơn Tây, Hà Nội 2.000.000

21/09/202 Phan Văn Anh Hà Nội 1.000.000

21/09/202 Nguyễn Đức Tỉnh Hà Nội 200.000

21/09/202 Đàm Khắc Cử Hà Nội 200.000

21/09/202 Lê Mạnh Hùng Hà Nội 500.000

21/09/202

2 Phạm Thị Bích Liên

Sn 595 Nguyễn Công Hoan, Phố Lối, Thị trấn Bần, Mỹ Hào, Hưng 

Yên 100.000

21/09/202 Lê Hồng Thu 33 phố Ái Mộ, Phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 500.000

21/09/202 Đặng Vĩnh Hoàng Số 1, ngõ 14 Kim Đồng, Phúc Lộc, Phúc Thành, Ninh Bình 500.000

21/09/202 Trần Hoàng Anh Số 98 Ngô Gia Tự, Yên Bái 200.000

21/09/202 Mạc Trung Nguyện PLC Mỹ Đình, Hà Nội 300.000

21/09/202 Đặng Quốc Tín Long Biên, Hà Nội 300.000

9/22/2022 Đỗ Thị Thu 187 Phạm Văn Hai, Phường 5, Tân Bình, HCM 1.000.000

9/22/2022 Nguyễn Thị Nghĩa Việt Trì, Phú Thọ 1.000.000

9/23/2022 Nguyễn Trọng Hòa

Căn hộ A0803 Chung cư Sadora, đường 13 khu phố 11, Phường 

Thủ Thiêm, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 1.000.000

9/23/2022 Trương Thị Hoa 441 ấp Tân Hòa, Tân Lập, huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh 2.000.000

9/23/2022 Đồng Thị Sang Tổ 9, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 500.000

9/23/2022 Trần Ngọc Thành Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh 500.000

9/23/2022 Hoàng Thị Hằng Trần Phú, Lục Ngạn, Bắc Giang 200.000



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

9/24/2022 Cao Việt Thái, Nguyễn Thị Thu Trang Tổ 18, Gia Sàng, Thái Nguyên 100.000

9/24/2022 Nguyễn Văn Chu, Bùi Thị Là Tổ 16, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên 500.000

9/24/2022 Nhà hàng thái Việt Gia tổ 8, Túc Duyên, Thái Nguyên 100.000

9/24/2022 Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm Công an huyện Đại Từ, Thái Nguyên 500.000

9/24/2022 Nông Đức Huấn Quang Vĩnh, Thái Nguyên 200.000

9/24/2022 Vũ Văn Tiêm Vân Quang, Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng 200.000

9/24/2022 Lương Sinh Quang Đông Hải, Hải AN, Hải Phòng 100.000

9/25/2022 Hoàng Mạnh Trung Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000

9/25/2022 Vũ Mạnh Cường, Nguyễn Thùy Linh Hồng Gia, Hạ Long, Quảng Ninh 200.000

9/25/2022 Phan Thị Nguyên Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 200.000

9/25/2022 Nguyễn Thị Nga Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 200.000

9/25/2022 Nguyễn Thị Hương Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 300.000

9/25/2022 Nguyễn Thị Phượng Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 100.000

9/25/2022 Nguyễn Văn Hào Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 100.000

9/25/2022 Nguyễn Thị Nguyệt Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 100.000

9/25/2022 Đinh Thúy Hằng 23 Minh Khia, Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn 100.000

9/25/2022 Đoàn Việt Thắng Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 500.000

9/25/2022 Nguyễn Văn Cường Cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000

9/25/2022 Trương Thị Cử Thôn 4, Trà Vinh, Hà Trung, Thanh Hóa 100.000

9/25/2022 Bùi Thị Bình Nguyên Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000

9/25/2022 Lê Hoàng Bảo Trâm Cẩm Trung, cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000

9/25/2022 Lê Khánh Hà Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000

9/25/2022 Hoàng Minh Quân Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000

9/25/2022 Hoàng Thị Quỳnh Trang Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000

9/25/2022 Nguyễn Thị Hiền Ngô Quyền, Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000

9/25/2022 Phạm Ngọc Quý Tổ 3, lán ga, Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000

9/25/2022 Phan Thị Thu Huyền Tổ 3, lán ga, Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000

9/25/2022 Bùi Thị Kim Tuyến Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000

9/25/2022 Nguyễn Văn Thắng Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000

9/25/2022 Lê Hồng Duyên Quảng Ninh 250.000

9/25/2022 Phạm Trung Kiên Quảng Ninh 100.000

9/25/2022 Nguyễn Hồng Hà Quảng Ninh 100.000

9/25/2022 Phạm Quy Bình Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000

9/25/2022 Lê Văn Tuấn Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000

9/25/2022 Trần Văn Sinh Số 8, Ngô Văn Sở, Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn 200.000

9/25/2022 Nguyễn Thị Yến Phừng Tam Thanh, Lạng Sơn 200.000

9/25/2022 Nguyễn Thanh Hương Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn 220.000

9/25/2022 Nguyễn Mạnh Tập Mỹ Đức, Hà Nội 50.000

9/25/2022 Trần Văn Phương Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang 200.000

9/25/2022

Nguyễn Thị Kim Thanh, Nguyễn Ngọc 

Huyền Hùng Thắng, Hạ Long 200.000

9/25/2022 Đồ lễ Linh Hằng tổ 1, khu 8, Phạm Văn Đồng, Côn Đảo 1.000.000

9/25/2022 Phạm Xuân Báo Việt Cường, Thanh Xá, Hưng Yên 200.000

9/25/2022 Dương Thị Thúy Yên Phú, Bình Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên 100.000

9/25/2022 Phạm Quốc Đảng Hưng Yên 100.000

9/25/2022 Hoàng Văn Chiến Hưng Yên 100.000

9/25/2022 Phạm Đình Đảng Hưng Yên 100.000

9/25/2022 Dương Văn Diễn Hưng Yên 100.000

9/25/2022 Thanh đồng họ Lê (Lê Thị Nga) Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng 100.000

9/25/2022 Nguyễn Thị Thuyết Thôn Núi, Dĩnh Trì, Bắc Giang 200.000

9/25/2022 Nguyễn Thị Thập Thạch Lỗi, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội 200.000

9/25/2022 Nguyễn Thị Hoa Nhật Bản 300.000

9/26/2022 Phạm Khắc Hưng, Đồng Thị Nga

Sn 319/153 Khu tái định cư Đằng Lâm, phường Thanh Tô, Hải 

An, Hải Phòng 500.000

9/26/2022 Vũ Trọng Lợi

Công ty NST Maries, số 5 đường manbattan, Thượng Lý, Hồng 

Bàng, Hải Phòng 500.000

9/26/2022 Trịnh Thị Mai Phượng P 812B, Chung cư Dạ Hợp, tổ 5, Tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 200.000

9/26/2022 Trần Thị Mỹ Chinh P719 Chung cư Dạ Hợp, tổ 5, Tân Thịnh, Hòa Bình 200.000

9/26/2022 Nguyễn Hoàng Dương 66A, Trần Khắc Chân, Phường 15, Tân Bình 2.000.000

9/26/2022 Đoàn Hồng Nhật 40 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh 1.000.000

9/27/2022 Nguyễn Thị Thúy Hằng CHLB Đức 500.000

9/27/2022 Nguyễn Thị Liên Phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh 200.000



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

9/27/2022 Nguyễn Thanh Thủy Quảng Ninh 100.000

9/27/2022 Đoàn đệ tử Lâm Đồng 8.000.000

9/27/2022 Nguyễn Hùng Sơn KĐT Tài Tâm, Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam 500.000

9/27/2022

Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Mạnh 

Tuấn Đồ lễ Linh Hằng 500.000

9/27/2022 Liễu Mỹ Anh Mỹ 3.000.000

9/27/2022 Nguyễn Duy Học Du Lễ, Kiến Thụy, Hải Phòng 200.000

9/27/2022 Nguyễn Văn Hòa An Trực, Sở Dầu, Hải Phòng 100.000

9/27/2022 Phan Đình Điều Thọ Xuân, Thanh Hóa 100.000

9/27/2022 Nguyễn Ngọc Trâm Anh Hồng Bàng, Hải Phòng 200.000

9/27/2022 Đỗ Thị Hiền Yên Lịch, Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên 1.000.000

9/27/2022 Nguyễn Xuân Tiến Từ Du, Bắc Ninh 1.000.000

9/27/2022 Lê Thị Quy P106 ngõ 152 Thanh Xuân, Hà Nội 100.000

9/27/2022 Nguyễn Thị Thanh Hà 6/152 Thanh Xuân, Hà Nội 200.000

9/27/2022 Nguyễn Thị Tuyết 70 ngõ 2 Đại Từ, Hà Nội 200.000

9/27/2022 Nguyễn Thanh Nhàn Nhà số 8, ngõ 192 Giải phóng, Thanh Xuân, Hà Nội 100.000             

9/27/2022 Nguyễn Thị Chính Ấp chợ Thị trấn Cù Lao Duy, Sóc Trăng 200.000             



  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO 

30/9/2022 Nguyễn Thị Thu Trà 408 Trần Phú, Tổ 24, Khu 3, Dữu Lâu, Việt Trà, Phú Thọ 300.000

30/9/2022 Phạm Văn Kiên Tân Thành, Ninh Bình 200.000

30/9/2022 Nguyễn Thị Thúy Hoài Đội 10, Bình Vang, Hà Nội 100.000

30/9/2022 Nguyễn Thị Thúy Tân Bình, Thường Tín, Hà Nội 200.000

30/9/2022 Xương Thái Tuyên Thường Tín, Hà Nội 100.000

30/9/2022 Nguyễn Tuấn Đại Sn 51 A, Văn Hội, Thường Tín, Hà Nội 100.000

30/9/2022 Nguyễn Tuấn Đức Sn 16A, Thường Tín, Hà Nội 100.000

30/9/2022 Lê Thị Thủy Thủ Dầu 1, Bình Dương 500.000

30/9/2022 Nguyễn Thị Chút Hoàng Lâu, Tam Dương, Vĩnh Phúc 100.000

30/9/2022 Lê Thị Nga Thủ Dầu 1, Bình Dương 200.000

30/9/2022 Đặng Thị Luộn Hoàng Lâu, Tam Dương, Vĩnh Phúc 200.000

30/9/2022 Công ty TNHH TM và Dv An Tú Tiền An, Bắc Ninh 100.000

30/9/2022 Công ty TNHH TM và Dv Bắc Hải Linh TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 100.000

30/9/2022 Đoàn Văn Sơn Xóm Chùa, Tiền An, Bắc Ninh 100.000

30/9/2022 Nguyễn Khắc Quyết Nghiêm Xá, Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh 200.000

30/9/2022 Nguyễn Khắc Duy Căn 32, tầng 8, Đông Dương, Kinh Bắc, Bắc Ninh 200.000

30/9/2022 Ngô Thu Ngân 86 Lò Đúc, Hai Bà Trưng 100.000

30/9/2022 Chu Thúy Liên, Mai Thanh Tùng Số 11, ngõ 7, Thanh Đàm, Thanh Trì, Hà Nội 400.000

30/9/2022 Trần Văn Hòa Căn 805 Chung cư Đông Dương, Kinh Bắc, Bắc Ninh 100.000

30/9/2022 Ngô Thị Hòa, Ngô Thị Xuân 29 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 250.000

30/9/2022 Phạm Thị Lương Mỹ Đình, Sông Đà, Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000

30/9/2022 Phạm Hồng Phong Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 700.000

30/9/2022 Nguyễn Thị Ngọc Thương Công an Hà Nội 500.000

30/9/2022 Nguyễn Ngọc Quang Công an Hoàn Kiếm 500.000

30/9/2022 Bảo hiểm xã hội huyện Kiến Thuy Thị trấn Núi Đối, Kiến Thụy, Hải Phòng 1.000.000

30/9/2022 Nguyễn Thị Vân Thôn Đại Trà, Đông Phương, Kiến Thụy, Hải Phòng 500.000

02/10/202 Võ Xuân Hiếu Vin home, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 1.000.000

02/10/202 Nguyễn Việt Dũng Trưng Vương, Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội 1.000.000

02/10/202 Trần Trung Thành Tân Ấp, Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên 500.000

02/10/202 Nguyễn Trung Trực Phòng Thi hành án , Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000

10/3/2022 Nguyễn Thị Síu Phương Liễu, Quễ Võ, Bắc Ninh 100.000

10/3/2022 Nguyễn Văn Ry, Nguyễn Kim Chi Quốc lộ 1A, Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Hồ Chí Minh 50000000

10/3/2022 Nguyễn Thanh Thủy A 16, Chung cư  Việt Đức, Hà Nội 200.000

10/3/2022 Đồ gỗ Thành Luân Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội 200.000

10/3/2022 Trương Anh Tiến Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000

10/3/2022 Lương Thị Vừng Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000

05/10/202 Lại Thị Loan Hà Nội 100.000

05/10/202 Phạm Thanh Tâm Hà Nội 100.000

05/10/202 Trần Phú Quý Hà Nội 100.000

05/10/202 Phạm Thị Tình Hà Nội 100.000

05/10/202 Nguyễn Thị Hanh Hà Nội 100.000

05/10/202 Phạm Vũ Hiệp Hà Nội 100.000

05/10/202 Phạm Thị Nhung Hà Nội 100.000

05/10/202 Mai Lệ Chi Hà Nội 100.000

05/10/202 Lại Xuân Đoàn Hà Nội 100.000

05/10/202 Đỗ Duy Tường Kỳ Sơn, Hải Phòng 500.000

05/10/202 Nguyễn Đăng Công Quảng Thanh, Hải Phòng 500.000

05/10/202 Đỗ Văn Chung Tổ 8, AN Dương, Hải Phòng 500.000

05/10/202 Giáp Thị Kim Duy Phú Quốc, Kiên Giang 200.000

05/10/202 Lê Đức Hiền Quảng Thanh, Hải Phòng 100.000

06/10/202 Nguyễn Minh Hải Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 500.000

06/10/202 Bùi Ngọc Mai Công an Quận Tây Hồ, Hà Nội 100.000
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06/10/202 Nguyễn Mạnh Tường Công an Quận Tây Hồ, Hà Nội 500.000

06/10/202 Nguyễn Đức Hoàng Số 2, ngách 128, ngõ 445, Lạc Long Quân, Xuân La, Hà Nội 500.000

06/10/202 Phạm Gia Minh Số 55, ngõ 445 Lạc Long Quân, Xuân la, Tây Hồ, Hà Nội 300.000

06/10/202 Nguyễn Anh Tuấn Ngõ 33, chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 500.000

06/10/202 Huỳnh Trọng Hiếu, Nguyễn Thị Thùy Số 6, Vũ Kiệt, Tiên An, Bắc Ninh 200.000

06/10/202 Mai Thị Phòng Đường lê Thị Hoa, Khu phố 5, Phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức 5.000.000

06/10/202 Mai Thị Loan Thuận An, Bính Dương 1.000.000

06/10/202 Nguyễn Đức Liêm, Nguyễn Thị Phương Tổ 2, Trưng Nhị, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 300.000

06/10/202 Nguyễn Văn Hiền, Đỗ Như Ngọc Trưng Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 500.000

06/10/202 Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thị Hoa Tổ 5, Trưng Nhị, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 200.000

06/10/202 Trần Thị Hồng Nhung Túc Duyên, Thái Nguyên, 200.000

06/10/202 Trần Văn Tuấn Linh Sơn, Thái Nguyên 200.000

06/10/202 Trần Ngọc Huyền Tổ 2, Phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 100.000

06/10/202 Cơ sở sản xuất Trà Nga Dũng Sn 136 tổ 17, Hoàng văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 500.000

06/10/202 Đào Văn An Công ty TNHH Souki Việt Nam 20.000.000

06/10/202 Vũ Thái Dương Số 92 Hồng Châu, Lê Thanh Nghị, Hải Dương 1.000.000

06/10/202 Nguyễn Quang Hùng 135 Bùi Thị Xuân 500.000

06/10/202 Lê Văn Hòa Số 8/159 Đường Thanh Bình, Hải Dương 500.000

06/10/202

2

Nguyễn Quang Vũ, Nguyễn Thị Thanh 

Huyền TP Hải Phòng 500.000

06/10/202 Hoàng Minh Hiền C3, Tổ 8, khu 8, Hồng Hải, Hạ Long 500.000

06/10/202

2 Nguyễn Thị Thơm

KTT Xí nghiệp lắp máy Điện nước, KDC 11, Phả Lại, Chí Linh, 

Hải Dương 200.000

06/10/202 Đào Nam Hải Tổng Giám đốc PLX 2.000.000

06/10/202 Trần Văn Giang Chánh Văn Phòng PLX 1.000.000

06/10/202

2 Trịnh Thu Hòa

Chung cư Imberagent, Số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, 

Hà Nội 500.000

06/10/202 Hoàng Văn Cương SN 10, đường số 3, Quận 7, TP Hồ Chí Minh 500.000

06/10/202

2

Trần Đình Hàn, Nguyễn Thị Thu Hương, 

Trần Đình Duy Quang, Trần Thị Quỳnh 

Trang Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 1.000.000

06/10/202 Trần Thị Đạt, Bùi Thị Định, Cao Thi Thu 700.000

06/10/202 Hoàng Thị Hải Yến 47/42 An Đà Nội, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 200.000

06/10/202 Mai Quang Sáng, Trần Tuyết Mai 300.000

06/10/202 Phạm Thị Bích Thủy Số 9 E, ngách 33, ngõ 409 Hàng Kênh, Hải Phòng 200.000

06/10/202 Nguyễn Thị Thu Phương, Ngô Trí Dũng Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000

06/10/202 Bùi Quang Dương Phòng 1104 tòa nhà Star tower, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà 200.000

06/10/202 Vũ Thị Bích Thảo 27 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000

06/10/202

2 Nguyễn Hữu Nam

Phòng 1406 A, tòa nhà Legend 109 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, 

Hà Nội 1.000.000

06/10/202 Chu Văn An Phòng 2/05 tòa nhà Ngôi Sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà 500.000

10/10/202

2

Công ty CPTM và Dịch vụ Tổng hợp 

Thiên Lộc ISS Bể bơi Greenpool, 20 Thụy Khuê, Hà Nội 2.000.000

10/10/202 Nguyễn Tuấn Đạt Tổ 8, Khu 4, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa 200.000

10/10/202 Bùi Quốc Huy 622 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.000.000

10/10/202 Nguyễn Minh Nhật Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000

10/10/202 Nguyễn Thị Phượng P 807 Tòa C10 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 500.000

10/10/202 Nguyễn Quốc Tuấn 408 Chung cư Newtatco, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 500.000

10/10/202 Nghiêm Trọng Tuấn Số 259 Hoàng Quốc Việt, Hải Dương 200.000

10/10/202 Phạm Chí Hiển, Phạm Xuân Thành Hoàng Ngọc Mậu, Mỹ Đình, Hà Nội 200.000

10/10/202 Lê Thị Phương Sn 53, 55 tổ 17, Phan Thiết, Tuyên Quang 500.000

10/10/202 Vũ Kim Oanh Sn 32 tổ 10, Tân Quang, Tuyên Quang 200.000

10/10/202 Huỳnh Thị Thu Hà Nhà xe Tấn Lợi, Hải Phòng, Tuyên Quang 200.000

10/10/202 Vương Thị Nga, Vũ Trung Kiên Sn 50, Tổ 10, Hưng Thành, Tuyên Quang 100.000

10/10/202 Lê Thanh Luyên, Nguyễn Thị Thu Hà Tân Hà, Tuyên Quang 100.000

10/10/202 Đinh Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Hồng Ngõ 332, Tổ 4, Tân Hà, Tuyên Quang 100.000

10/10/202 Lê Thị Vân Anh, Nguyễn Thế Trường 305 Trường Sơn, Cẩm Lê, Đà Nẵng 100.000

10/10/202 Lê Thị Trang, Mai Văn Nhất Xóm Đồng Thái, xã Trực Cường, Nam Định 100.000

11/10/202 Trần Doãn Hà, Nguyễn Thị Oánh Quỳnh Hoàng, An Dương, Hải Phòng 100.000

11/10/202 Nguyễn Thị Yến Ngõ 2, Tổ 3, thị trấn An Dương, Hải Phòng 200.000

11/10/202 Nguyễn Trung Hòa KĐT Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1.000.000

11/10/202 Nguyễn Thị Thuận Tăng Bảo, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên 500.000
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11/10/202 Phùng Thu Huyền Số 20b ngõ 123 Trần Cung, P Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000

11/10/202 Nguyễn Hữu Lợi Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 500.000

11/10/202 Nguyễn Trung BÌnh Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 500.000

11/10/202 Lã Minh Tùng Sn 17 ngách 264/63 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 500.000

11/10/202 Đoàn Hải Dương Hải Dương 2.050.000

11/10/202 Đoàn Hải Dương Hải Dương 1.000.000

11/10/202 Trần Thị Thu Huyền Hà Nội 500.000

11/10/202 Nguyễn Thị Lan Hương Thái Bình 100.000

11/10/202 Nguyễn Thành Đồng, Hoàng Thị Hường Hải Dương 200.000

11/10/202 Nguyễn Việt Quỳnh Hải Dương 100.000

11/10/202 Thích Đàm Xuân 300.000

11/10/202 Trần Văn Hoằng, Nguyễn Thị Hoài Hoàng Mai, Hà Nội 200.000

11/10/202 Nguyễn Phú Hà Công ty TNHH Kiểm toán CPAVietNam 1.000.000

11/10/202 Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Trung Hòa Công ty CP Định giá CPA 1.000.000

11/10/202 Nguyễn Ngọc Hồ TP Tuyên Quang 500.000

11/10/202 Hồ Hoàng Anh 145 Mai Hắc Đế, Hà Nội 100.000

11/10/202 Hồ Hoàng Linh 146 Mai Hắc Đế, Hà Nội 100.000

11/10/202 Lê Thị Vui Sn 12, Xóm Thượng Hiền, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội 500.000

11/10/202 Đặng Thị Ngọ Sn 2, ngách 141/1/24 Tổ 17, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà 200.000

11/10/202 Nguyễn Văn Tú Sn 2, ngách 141/1/24, Tổ 17, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà 200.000

11/10/202 Lê Thị Hoàn, Nguyễn Sỹ Hùng 105 Bùi Dương Trạch, Hà Nội 200.000

11/10/202 Trần Thị Việt Hương Sn 35 ngõ 110 Quan Nhân, Nhân Chính, Hà Nội 100.000

11/10/202 Trần Thị Chi Sn 30 ngõ 89 Thanh Xuân, Hà Nội 50.000

11/10/202 Nguyễn Hồng Sơn Sn 99, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 50.000

11/10/202 Trần Hồng Quang, Nguyễn Thị Thư An Tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 200.000

11/10/202 Trần Thị Kim Lan Điện cơ ngõ 221 Tôn Đức Thắng 100.000

11/10/202 Trần Thị Thanh Hằng Số 10 ngõ 23 Giang văn Minh, Hà Nội 100.000

11/10/202 Đặng Lan Phương P 207, Kim Liên, Hà Nội 200.000

11/10/202 Nguyễn Thị Hợi Giang Văn Minh, Hà Nội 50.000

11/10/202 Mai Lan Hương 50.000

11/10/202 Nguyễn Thị My 50.000

11/10/202 Nguyễn Thị Lý 100.000

11/10/202 Nguyễn Phương Anh Ba Lan 100.000

11/10/202 Phạm Minh Huệ Tân Ấp, Ba Đình, Hà Nội 200.000

11/10/202 Nguyễn Thị Hải Yến Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 100.000

11/10/202 Trần Hoàng Mạnh 59 Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 300.000

11/10/202 Lê Thị Hường Đc Số 4, An Phú, Quận 2, HCM 1.000.000

13/10/202

2 Trịnh Hoàng Thắng

Sn 58 ngách 29/70/42 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, 

Hà Nội 500.000

13/10/202 Nguyễn Thanh Sinh 38 Bát Đàn, Hoàn Kiếm, Hà Nội 500.000

13/10/202 Nguyễn Hoàng Nam 39 Bát Đàn, Hoàn Kiếm, Hà Nội 500.000

13/10/202 Nguyễn Nam Hải số 55 ngõ 1, Huỳnh Tấn Phát, Long Biên, Hà Nội 500.000

13/10/202 Nguyễn Nam Anh số 55 ngõ 1, Huỳnh Tấn Phát, Long Biên, Hà Nội 500.000

13/10/202 Nguyễn Thị Lan Anh Tổ 14, khu 5, Phường Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh 500.000

13/10/202 Nguyễn Quang Vinh Tổ 1, Khu 1 Trưng Vương, Uông Bí, Quang Ninh 100.000

13/10/202 Nguyễn Thị Thùy Dương Trại Chuối, Ngô Quyền, Hồng Bàng, Hải Phòng 100.000

13/10/202 Nguyễn Thị Phương Mai Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh 300.000

13/10/202 Nguyễn Đình Hùy, Bùi Thị Én Khu 8, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh 200.000

15/10/202 Trần Thị Dung Thùy Lâm, Đông Anh, Hà Nội 500.000

15/10/202 Nguyễn Thị Thương Huyền Phú Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 200.000

15/10/202 Nguyễn Thị Phương Thảo Thái Phù, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội 300.000

15/10/202 Lê Thị Mai Hương Bưu điện Vĩnh Phúc 200.000

15/10/202 Trịnh Thu Nga Bưu điện Vĩnh Phúc 100.000

15/10/202 Quang Bích Tổ 4, Trần Quang Sơn, HÙng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 300.000

17/10/202 Trần Thị Thanh Thủy Tháp Láng Hạ, 500.000

17/10/202 Phan Hoàng Linh Chi 95 Đông Chánh 300.000

17/10/202 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000

17/10/202 Bùi Hưng Giang Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000

17/10/202 Lê Ngọc Diệp, Lê Nam Khánh 18 ngõ 307 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội 200.000

17/10/202 Ngô Quốc Thành 35A Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 200.000

17/10/202 Chu Văn Thanh, Mai Thanh Thúy Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 200.000

17/10/202 Bùi Quốc Tuấn, Ngô Thị Hoa Ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000
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17/10/202 Nguyễn Mạnh Cường Đống Đa, Hà Nội 500.000

17/10/202 Nguyễn Sỹ Hoa Tiên Du, Bắc Ninh 500.000

17/10/202 Nguyễn Văn Hà Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 150.000

17/10/202 Đỗ Bá Toàn Lương Sơn, Sông Công, Thái Nguyên 100.000

17/10/202 Nguyễn Ngọc Oanh Tam Đảo, Phú Lâm, Bắc Ninh 100.000

17/10/202 Hoàng Công Thành Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 200.000

18/10/202 Gia đình Kha Hương Sn 128, phố Thanh Hưng, Đồi Ngô, Lục Lam 200.000

18/10/202 Đỗ Thị Hiến Lục Nam, Bắc Giang 100.000

18/10/202 Nguyễn Văn Hữu Lục Nam, Bắc Giang 100.000

18/10/202 Nguyễn Xuân Trường Lục Nam, Bắc Giang 100.000

18/10/202 Bùi Văn Chích Lục Nam, Bắc Giang 200.000

18/10/202 Nguyễn Văn Tải Đông Thịnh, Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang 200.000

18/10/202 Phí Phương Khái Thanh Hưng, Thị trấn Đồng, Bắc Giang 100.000

18/10/202 Phí Văn Tiến Thanh Hưng, Thị trấn Đồng, Bắc Giang 100.000

18/10/202 Vũ Trí Huấn Lục Nam, Bắc Giang 200.000

18/10/202 Phùng Tuấn Anh Bình Xá, Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội 600.000

18/10/202 Thạch Nguyễn Thuy Số 10, ngách 8, ngõ 264, Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội 500.000

19/10/202 Nguyễn Hữu Trang 164 Nguyễn Thị Duệ, Khu 7, Thanh Bình, Hải Dương 500.000

19/10/202

2 Nguyễn Thị Oanh Ca

Việt Đức Complex, 39 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, 

Hà Nội 150.000

19/10/202 Nguyễn Thị Hồng Nhung Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000

19/10/202 Phùng Xuân Thu Sn 53, đường Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội 100.000

21/10/202 Lã Văn Hà Tô Ngọc Vân, Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh 300.000

21/10/202 Nguyễn Thành Trung Bình Thới, Quận 11, TP Hồ Chí Minh 200.000

21/10/202

2

Công ty TNHH MTV In và Thương mại 

Thông tấn xã Việt Nam 2.000.000

21/10/202 Ngô Tấn Dương Hồng Bàng, Phừng 1, Quận 11, TP Hồ Chí Minh 2.000.000

21/10/202 Hồ Minh Hải 32b đường Lưu Khai Hồng, Tổ 5, Khu phố 4, Củ Chi, Hồ Chí 500.000

21/10/202 Nguyễn văn Giang Thành Thưởng, An Trạch, Đông Hải, Bạc Liêu 2.000.000

21/10/202

2

Đoàn Ban Khách hàng Doanh nghiệp Lớn 

-TSC, Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.000.000

21/10/202 Lê Minh Tiến 344 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000

21/10/202 Lê Thúy Quỳnh Vietcombank, Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm 500.000

21/10/202 Nguyễn Thu Hỷ, Trần Mạnh Huy Ban TCNS, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 500.000

21/10/202

2

Chi bộ Vietcombank Tây Sài Gòn (Phạm 

Ngọc Huyến - Bí thư Chi bộ) 5.000.000

21/10/202 Phạm Hoàng Minh Lương Hòa, Bến Lức, Long An 500.000

21/10/202 Dương Văn Lan Lương Hòa, Bến Lức, Long An 500.000

21/10/202 Phùng Văn Út Lương Hòa, Bến Lức, Long An 500.000

21/10/202 Cao Tiến Trung Lương Hòa, Bến Lức, Long An 500.000

24/10/202 Đào Thị Tâm 50 Tô Hiến Thành, Hạ Long, Quảng Ninh 500.000

24/10/202 Lê Thị Miền 12 Hà Quang Vóc, Thị trấn Đầm Hạ, Quảng Ninh 500.000

24/10/202

2 Võ Thị Hồng

Nhà SH 124, Chung cư Bình Minh Garden 93 Đức Giang, Long 

Biên, Hà Nội 2.000.000

24/10/202 Võ Thị Trâm Khu biệt thự Vĩnh Hồ, Hoàng Mai, Hà Nội 1.000.000

24/10/202

2 Nguyễn Thị Thu

4H1, cư xá Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP Hồ 

Chí Minh 1.000.000

24/10/202 Trần Quốc Anh Tổ 4, Khu 3B, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh 500.000

24/10/202 Trần Thị Hằng 37 Bến Bính, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng 200.000

24/10/202 Trần Duy Hương 38 Bến Bính, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng 300.000

24/10/202 Nguyễn Đức Phi Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 300.000

24/10/202 Nguyễn Văn Tuyển Sn 40, ngõ 219, Định Công Thượng 200.000

24/10/202 Trần Công Bảo An Bình, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000

24/10/202 Trần Công Vũ 321A, Bùi Xương Trạch, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000

24/10/202 Nguyễn Nữ Giáng Anh 15 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh 100.000

25/10/202 Doãn Truyền 141 ngõ 169, đường Hoàng Mai, Hà Nội 500.000

25/10/202 Doãn Thị Thu Trang, Bùi Doãn hải An Xóm 9, Kim Hoàng, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 600.000

25/10/202 Nguyễn Minh Vũ Số 11 ngách 61 ngõ 222, Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 200.000

25/10/202

2 Nguyễn Việt Dũng

Giám đốc Công ty TNHH Nội thất Ding Dan, Châu Âu, Khuất 

Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 1.000.000

25/10/202 Lê Việt Anh Tòa A, chung cư Tứ Hiệp Plaza, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 500.000

25/10/202 Nguyễn Thị Thủy 98 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa 200.000



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

25/10/202 Trịnh Thị Vân Dung Só 4, Nguyễn Thái Học, Hoàn Kiếm, Hà Nội 500.000

25/10/202 Nguyễn Văn Dũng Phúc Yên, Việt Yên, Bắc Giang 500.000

25/10/202 Hà Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000

25/10/202

2 Bùi Trung Kiên, Nguyễn Thị Thu Uyên

Số 14, tầng 23 tòa oo1 Chung cư Sunshine garden, Đường Dương 

Văn Bé, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000

25/10/202 Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Thanh Ngõ 17, Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 200.000

25/10/202 Hoàng Thị Ngân Thôn Yên Thủy, Yên Trạch, Cao Lộc, Lạng Sơn 100.000

25/10/202 Nguyễn Thị Trang Vân Dương, Bắc Ninh 100.000

25/10/202 Phạm Thị Thường Quang Trung, Danh Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang 50.000

25/10/202 Nguyễn Thị Oanh SN 40, ngõ 50, Thôn 2, Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội 100.000

25/10/202 Nguyễn Thị Thu Hương Khu Đất Mới Chùa Dận, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000

25/10/202 Nguyễn Thị Vân, Vũ Xuân Lợi Phấn Động, Tam Đa, Yên Phong, Bắc Ninh 100.000

25/10/202 Nguyễn Thị Mười Đình bẳng, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000

25/10/202 Nguyễn Thị Tám Chùa Dận, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000

25/10/202 Giáp Thị Mỹ An Chùa Dận, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000

25/10/202 Đặng Đình Giang Hạnh Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000

25/10/202 Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Toán Huy Sn 30 Khu phố Trung Hòa, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000

25/10/202 Nguyễn Tiến Minh Tổ 5, Phố Tân Lập, Hùng Vương, Phú Thọ 100.000

25/10/202 Đồ lễ Vạn Hạnh Khu 6, Côn Đảo, Tỉnh BR-VT 10.000.000

25/10/202 Đào Anh Phương SN 2, ngách 16, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000

25/10/202 Nguyễn Thị Thức 31 Trần Bình Trọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000

25/10/202

2 Nguyễn Thị Thu Hương

Số 5, ngách 5/47, ngõ 5, Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Càu Giấy, 

Hà Nội 200.000

25/10/202 Phùng Thị Kim Ly Thị trấn Hữu Lũng, Lạng Sơn 500.000

25/10/202 Hoàng Thị Kim Ngân Hữu Lũng, Lạng Sơn 200.000

25/10/202 Hoàng Minh Long Hữu Lũng, Lạng Sơn 200.000

25/10/202 Hoàng Văn Cường Hữu Lũng, Lạng Sơn 1.000.000

25/10/202 Nguyễn Thị Thúy Thôn 2, Lộc Ninh, dồng Hới, Quảng Bình 500.000

25/10/202 Công ty TNHH MTV Ngọc Quê Km 82, Quốc lộ 1A, Đồng Tân, Hữu Lũng, Lạng Sơn 1.000.000

25/10/202 My Thương, Tú Phúc Hà Nội 1.000.000

25/10/202 Phạm Thị Mến, Đặng Thanh Tùng Sn 11 ngõ 279, đường Hoàng Hoa Thám, Đa Mai, Bắc Giang, 460.000

27/10/202 Ngô Mạnh Hùng Hòa Số 19, Phố Hạ Đình bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000

27/10/202 Nguyễn Tiến Quyết Chùa Dâu, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 110.000

27/10/202 Trần Thị Minh Chùa Dâu, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000

27/10/202 Đỗ Thị Thúy Hà Khu phố Xuân Đài, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000

27/10/202 Nguyệt Viện Sinh Long Nhà nghỉ Hiếu Anh, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000

27/10/202 Nguyễn Thị Tiến 87 Trần Bình Trọng, Thọ Xương, Bắc Giang 500.000

27/10/202 Nguyễn Thị Tâm Số 49 Lê Lợi, Bắc Giang, Bắc Giang 200.000

27/10/202 Hoàng Văn Thắng Cửa hàng Bảo hộ lao động Xương Giang, Bắc Giang 100.000

27/10/202 Hoàng Minh Thái Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Thái, Bảo Thắng, Lào Cai 500.000

27/10/202 Nguyễn Thị Thanh 713 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội 500.000

27/10/202 Nguyễn Lâm Hải Tùng Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000

27/10/202 Nguyễn Thị Lan Phương Đông Anh, Hà Nội 500.000

27/10/202 Nguyễn Thị Phương Thảo Thị trấn Đông Anh, Hà Nội 500.000

27/10/202 Nguyễn Xuân Hùng Công ty Cổ phần Phù Đổng Gden Park 500.000

27/10/202 Phùng Trọng Phụng Thôn Đường Đá, Dương Xá, Gia lâm, Hà Nội 500.000

27/10/202 200.000

27/10/202 200.000

27/10/202 100.000

28/10/202 Phạm Văn Nghị Vân Xuân, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 1.000.000

28/10/202

2

Lê Quang Thạch, Nguyễn Thị Nà Qui, Lê 

Quang Minh, Lê Nguyễn Trà My Khu Bồng Lạng, Xã Phùng Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ 500.000

28/10/202

2

Vũ Hoàng Trung, Đỗ Thị Kim Dung, Vũ 

Hoàng Tiến Dũng, Vũ Hoàng Ngọc Khuê Cầu Diễn, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000

28/10/202 Ngô Thị Lưu Khu 8, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh 500.000

28/10/202 Nguyễn Hải Nam Quảng Ninh 500.000

29/10/202 Nguyễn Đức Kiệm Trường Thi, Vinh , Nghệ An 500.000

29/10/202 Võ Thế Quyết Trường Thi, Vinh , Nghệ An 1.000.000

29/10/202 Lê Văn Lĩnh Hòa Tiến, Hưng Lộc, Nghệ An 500.000

29/10/202 Cục thuế TP Hồ Chí Minh Quận 5, TP Hồ Chí Minh 3.000.000

29/10/202 Mai Vũ Khiêm 93 Dương Đình Nghệ, Tân Sơn, Thanh Hóa 200.000

29/10/202 Nguyễn Văn Khiên 16/154 Nguyễn Tĩnh, Đông Hưng, Thanh Hóa 200.000



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

29/10/202 Nguyễn Văn Nam 61 Trần Đại Nghĩa, Đông Thọ, Thanh Hóa 100.000

29/10/202 Nguyễn Minh Hiển Sn 61, Trần Đại Nghĩa, Đông Thọ, Thanh Hóa 100.000

29/10/202 Vương Quốc Tuấn 24A, Minh Khai, Lam Sơn, Thanh Hóa 100.000

29/10/202 Trần Văn Thịnh Sn 53 Đào Duy Từ, Ba Đình, Thanh Hóa 100.000

29/10/202 Lữ Thị Phương 06 ngõ Hợp Nhất, Đinh Lễ, Lam Sơn, Thanh Hóa 50.000

29/10/202 Nguyễn Huy Khoa SN 24 Trần Đại Nghĩa, Đông Thọ, Thanh Hóa 100.000

29/10/202 Đỗ Thùy Trang 67 Xuân Hồng, Phường 12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 1.000.000

29/10/202 Hồ Hà Như 44-46 Đường 20, Bình An, Quận 2, Thủ Đức 1.000.000

29/10/202 Lê Thị Nguyệt Anh 346 Bến Vân Đồn, P1, Quận 4, Hồ Chí Minh 1.000.000

29/10/202 Vương Quốc Huy Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 300.000

29/10/202 Phạm Tấn Việt Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 200.000

29/10/202 Đào Thị Hồng Hạnh Sn 01 ngõ 342 Đường Trần Thánh Tông, Quang Trung, Thái Bình 200.000

29/10/202 Nguyễn Văn Tuấn, Trần Thu Thủy Sn 24 A, Khu Tập thể Licola, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội 300.000

29/10/202 Phạm Tùng Lâm Huỳnh Cung, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 50.000

29/10/202 Trần Mạnh Cường, Nguyễn Thị Hồng Sn 23 ngách 160/9/6 Phạm Trọng Tuệ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà 200.000

29/10/202 Nguyễn Thị Kiều Diễm Phòng 609, tầng 6, CT1-1, số 1 Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000

29/10/202 Nguyễn Thị Xuân Sn 26B, Ngõ 176, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 100.000

29/10/202 Nguyễn Tú Anh Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 100.000

29/10/202 Nguyễn Thanh Thủy 143/180 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội 100.000

29/10/202 Trịnh Hương Quảng Bố, Quảng Phú, Lương Tàu, Bắc Ninh 500.000

29/10/202 Phan Luyến Đống Đa, Hà Nội 300.000

29/10/202 Nguyễn Thị Hạnh Quảng Bố, Quảng Phú, Lương Tàu, Bắc Ninh 500.00029/10/202

2 Đoàn tỉnh Lâm Đồng 5.000.000          29/10/202

2 Trần Văn Lâm Dĩnh Kế, Bắc Giang 500.000             29/10/202

2 Đinh Văn Trưởng Bắc Ninh 200.000             29/10/202

2 Lê Phương Anh Hải Dương 50.000               29/10/202

2 Phan Văn Tuấn Hải Dương 200.000             29/10/202

2 Trần Thị Kim Oanh 250 Hồng Châu, P. Thanh Nghị, TP Hải Dương 100.000             29/10/202

2 Phan Thị Tuyết Hải Phòng 200.000             29/10/202

2 Nguyễn Thị Thúy Hải Phòng 500.000             29/10/202

2 Nguyễn Thị Kim Phương Hải Phòng 200.000             29/10/202

2 Nguyễn Thị Thạo Hải Phòng 200.000             



  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO 

11/1/2022 Đỗ Thị Lâm Anh Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Tỉnh Bắc Ninh 500.000

11/1/2022

Đoàn TP Thái Nguyên (Nguyễn Thị 

Tuyết, Nguyễn Hữu Thìn, Nguyễn Mạnh 

Hùng, Vũ Thị Tươi, Trịnh Kiên Trung) Thái Nguyên 1.000.000

11/1/2022 Lê Bá Quang Quế Sơn, Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội 100.000

11/1/2022 Trần Ngọc Minh Số 1, ngõ 26, Rạng Đông, Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội 500.000

11/1/2022 Nguyễn Thị Ngân Bình Hà Đông, Hà Nội 100.000

11/1/2022 Bùi Thị Vĩnh Xóm Táo, Đa Phúc, Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội 100.000

11/1/2022 Nguyễn Quang Khải Xóm Táo, Đa Phúc, Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội 100.000

11/1/2022

Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Hà 

Thái Thanh Thùy, Thanh oai, Hà Nội 200.000

11/1/2022 Bùi Khắc Thảo Lô 204 MBQH 1413 Trịnh Khả, Đông Veeh, Thanh Hóa 500.000

11/1/2022 Từ Quốc Chánh 22 Đặng Thái Hiếu, Vĩnh Long 10.000.000

11/1/2022 Trần Tiến Công Tân Ấp, Phú Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên 1.300.000

11/1/2022 Nguyễn Thị Phương Bắc Ninh 500.000

11/3/2022 Nguyễn Thu Thủy Lê Chân , Hải Phòng 500.000

11/3/2022 Nguyễn Thị Thu Thủy Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng 200.000

11/3/2022 Trần Mai Giang Hải Phòng 200.000

11/3/2022 Phạm Thị Lan Hương 512 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Hải Phòng 1.000.000

11/3/2022

Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Thị Hà, 

Nguyễn Thảo Quyên Hải Phòng 600.000

11/3/2022

Nguyễn Giang Sơn, Đặng Thị Huyền, 

Trần Thị Hải Hà, Trần Thị Tuyết Hải Phòng 600.000

11/3/2022 Vũ Mai Dương Kinh, Hải Phòng 500.000

11/3/2022 Nguyễn Thu Hiền 70, Quang Trung, Hải Phòng 200.000

11/3/2022 Phạm Minh Trang Hàng Kênh, Hải Phòng 300.000

11/3/2022 Lê Hương Hải Phòng 500.000

11/3/2022 Nguyễn Thị Thu Trà Hải Phòng 100.000

11/3/2022 Nguyễn Thị Quỳnh Như Hải Phòng 500.000

11/3/2022 Nguyễn Thị Hoa Hải Phòng 200.000

11/3/2022 Nguyễn Thu Hương Hải Phòng 220.000

11/3/2022 Đinh Văn Lừng Hải Phòng 110.000

11/3/2022 Nguyễn Hồng Vân, Khuất Tiến Đạt Hải Phòng 500.000

11/3/2022 Nguyễn Văn Hoàng Thôn Mánh, Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng 200.000

11/3/2022 Võ Thị Bích Ngọc Chợ Hàng, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng 300.000

11/3/2022 Bùi Huyền Hải Phòng 100.000

11/3/2022 Nguyễn Thị Thu Trang Hồ Chí Minh 200.000

11/3/2022 Bùi Huyên Hải Phòng 100.000

11/3/2022 Đinh Văn Tâm Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 100.000

11/3/2022 Nguyễn Thị Trinh Nam Sách, Hải Dương 200.000

11/3/2022 Nguyễn Ngọc Hải Hoàng Mai, Hà Nội 200.000

11/3/2022 Bùi Trọng Quyền Phú Thịnh 2, Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai 500.000

11/3/2022

Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Thái 

Nguyên Thái Nguyên 300.000

11/3/2022 Vũ Đức Công Hoàng văn Thụ, Thái Nguyên 300.000

11/3/2022 Nguyễn Thị Thanh Bằng Tân Thịnh, Thái Nguyên 300.000

11/3/2022 Hà văn Toàn Võ Nhai, Thái Nguyên 200.000

11/3/2022 Chi nhánh vật tư Nông nghiệp Võ Nhai Thái Nguyên 500.000

11/3/2022 Đỗ Gia Hải Đình cả, Võ Nhai, Thái Nguyên 300.000

11/3/2022 Triệu Mạnh Thu Đình cả, Võ Nhai, Thái Nguyên 200.000

11/3/2022 Triệu Văn Phu Đình cả, Võ Nhai, Thái Nguyên 200.000

11/3/2022 Trần Văn Huy La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên 200.000
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11/3/2022 Nông Thị Hường Võ Nhai, Thái Nguyên 200.000

11/3/2022 Trần Thái Hà Tân Sơn, Cúc Đường, Võ  Nhai, Thái Nguyên 100.000

11/3/2022 Nguyễn Xuân Bảo Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 200.000

11/3/2022 Trần Đăng Quang Quận 11, TP Hồ Chí Minh 200.000

11/3/2022 Nguyễn Văn Tâm lạc Long Quân, Quận 11, HCM 200.000

11/3/2022 Nguyễn Quang Tuấn Hà Nội 200.000

11/3/2022 Đỗ Thị Thu Hương Nam Định 500.000

11/3/2022 Nguyễn Đức Dương Bà Điểm, TP Hồ Chí Minh 200.000

11/3/2022 Phạm Đức Sinh Hồ Chí Minh 100.000

11/3/2022 Nguyễn Duy Long Nguyễn Sinh Sắc, Hồ Chí Minh 100.000

11/3/2022 Phạm Đình Kim Phượng Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh 500.000

11/3/2022 Nguyễn Thị Nga Nguyệt Quế, 7/10 Vin home, Hà Nội 500.000

11/3/2022 CBCNV Công ty Điện lực Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.500.000

11/3/2022 Trần Thị Vinh An Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Hà Nội 500000

11/3/2022 Cao Thị Mận Công ty Cp Điện lực Nam Từ Liêm, HN 500.000

11/3/2022 Nguyễn Ngọc Thúy Công ty Cp Điện lực Nam Từ Liêm, HN 200.000

11/3/2022 Phạm Ngọc Khang 610 A1, An Bình, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000

11/3/2022 Vũ Thị Gia Khang Công ty Cp Điện lực Nam Từ Liêm, HN 200.000

11/3/2022 Đặng Ngọc Lương Oanh Công ty Cp Điện lực Nam Từ Liêm, HN 200.000

11/3/2022 Trịnh Thanh Nga Công ty Cp Điện lực Nam Từ Liêm, HN 200.000

11/3/2022 Quách Xuân Dũng, Cao Thị Mơ

Số 99, Trần Bunhf, Tổ dân phố số 8, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, 

Hà Nội 200.000

11/3/2022 Nguyễn Đắc Hiếu Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000

11/3/2022 Nguyễn Thị Thanh Thương Phương Liêu, Từ Sơn, Bắc Ninh 500.000

11/3/2022 Nguyễn Mạnh Dũng Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000

11/3/2022 Nguyễn Văn Thảng Thịnh Vượng, lạc Thịnh, Yên Thủy, Hòa Bình 100.000

11/3/2022 Nguyễn Đức Trọng Tân Lạc, Hòa Bình 100.000

11/3/2022 Nguyễn Thanh Bình Tân Lạc, Hòa Bình 100.000

11/3/2022 Đinh Thị Tố Uyên Cụm 5, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 100.000

11/3/2022 Đỗ Trần Văn Quang Tiến, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000

11/3/2022 Trần Văn Thái Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 200.000

11/3/2022 Cao Văn Bảnh Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Quận 12, HCM 5.000.000

11/3/2022 Trần Lâm Bảo 70/4 Lê Văn Khương, Hiệp Thành, Quận 12, HCM 1.000.000

11/3/2022 Đoàn Thế Cường SN 36 ngõ 303 Phúc Lội, Long Biên, Hà Nội 200.000

11/3/2022 Phan Duy Hải Lạc Thủy, Hòa Bình 200.000

11/3/2022 Nguyễn Văn Diên Tân Phong, Ninh Giang, Hải Dương 200.000

11/3/2022 Lê Văn Thanh Quốc lộ 1A, Thạch Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh 500.000

11/4/2022 Ngọc Yến Hồ Sen, Hải Phòng 200.000

11/5/2022 Tạ Đăng Quyết Số 6, ngách 2, Duy Tân, Hà Nội 500.000

11/5/2022 Đặng Tuấn Hồng Tản Hồng, Ba Vì, Hà Nội 300.000

11/5/2022 Lê Hưu Nguyên 300.000

11/5/2022 Lê Thị Thu 40 Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000

11/5/2022 Nguyễn Trí Công Ninh Bình 200.000

11/5/2022 Ngô Kim Cúc Trường Mần Non Tây Hồ 200.000

11/5/2022 Đỗ Thị Kim Phượng Trường Mần Non Tây Hồ 200.000

11/5/2022 Phùng Hương Giang Trường Mầm non Tây Hồ 300.000

11/5/2022 Hoàng Thị Thu Hường Trường Mầm non Tây Hồ 200.000

11/5/2022 Nguyễn Thị Quyên 325 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000

11/5/2022 Vũ Thị Đoan Trang Trịnh CÔng Sơn, Tây Hồ, Hà Nội 300.000

11/5/2022 Đại diện gid đình cụ Nguyễn An Ninh 5.000.000

11/5/2022 Nguyễn Thị Ngọc ÁNh Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 500.000

11/5/2022 Vũ Tiến Dũng Sn 170 Tổ 17, Tân Quang, Tuyên Quang 500.000

11/5/2022 Hoàng Trọng Vỹ, Tân Hà, Tuyên Quang 1.200.000

11/5/2022 Lê Vũ Phong Sn 240, Tổ 17, Tân Quang, Tuyên Quang 500.000

11/5/2022 Đoàn Đức Hòa 20.000.000

11/6/2022 Nguyễn Đức Dũng, Phạm Thị Hà 12/82 Lý Nhân Tông, Đông Thọ, Thanh Hóa 500.000

11/6/2022 Lê Xuân Nam, Lê Thị Kiều Oanh Chung cư Xuân Mai Complex, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 200.000

11/6/2022 Mai Thái Nghĩa, Phạm Thị Linh Chi Thanh Hóa 100.000

11/6/2022 Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Minh Thuận Đại Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa 50.000

11/6/2022 Đỗ Hùng Dũng Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 500.000

11/6/2022 Nguyễn Minh Thăng Thôn Lở, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 200.000

11/6/2022 Nguyễn Văn Tuyến 70 Lý Tự Trọng, Xuân Thụ, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh 500.000
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11/6/2022 Đàm Quang Trình Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 500.000

11/6/2022 Trần Thị Mai Linh Tăng Bồng, Vân Lập, Vũ Thư, Thái Bình 100.000

11/6/2022 Trần Tụi Vương Đội 2, Văn Giáp, Thường Tín 100.000

11/6/2022 Nguyễn Văn Chương Đội 2, Văn Giáp, Thường Tín 100.000

11/6/2022 Lê Đức Ngân Sn 36, Xốm 5, Yên Phú 100.000

11/6/2022 Lê Thành Huân Yên Phúc, Thường Tín, Hà Nội 100.000

11/9/2022 Nguyễn Trọng Đức Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 100.000

11/9/2022 Nguyễn Vy Anh Sn 63 Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100.000

11/9/2022 Trịnh Thị Thảo Kinh Bắc, Bắc Ninh 500.000

11/9/2022 Hoàng Thị Hồng Quang Tiến, Thọ Vinh, Kim Động, Hưng Yên 150.000

11/9/2022 Đỗ Thị Tiến Tam Đa, Phù Cừ, Hưng Yên 200.000

11/9/2022 Nguyễn Thị Hoa Doãn Thượng, Xuân Lâm, Bắc Ninh 200.000

11/9/2022 Lê Thị Thanh An Ninh, Hải Dương 500.000

11/9/2022 Phạm Thị Huyền An Lao, An Thanh, Tứ Kỳ, Hải Dương 200.000

11/10/2022 Chu Bá Bằng, Nguyễn Thị Loan Việt Yên, Bắc Giang 500.000

11/10/2022 Chu Bá Phạm, Vương Thị Thúy Việt Yên, Bắc Giang 500.000

11/10/2022 Trần Đức Thắng Quảng Yên, Quảng Ninh 1.000.000

11/10/2022 Bùi Thu Hà Trường Y tế Cộng đồng Hà Nội 2.000.000

11/10/2022 Nguyễn Văn Tự Tôn Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng 500.000

11/10/2022 Nguyễn Thị Kim Thanh Phòng 303 A, nhà C4, Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 300.000

11/10/2022 Tổng Công ty Xi măng Việt Nam 10.000.000

11/10/2022 Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Thị Hiên Hải Phòng 300.000

11/10/2022 Nguyễn Thị Hoàng Yến Lê Chân, Hải Phòng 200.000

11/10/2022 Đăng Ngọc Sáu Kiến An, Hải Phòng 500.000

11/10/2022 Nguyễn Tiến Thành Chung cư Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 200.000

11/10/2022 Vũ Đức Quý Căn 1701 chung cư The Kpark, Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà 200.000

11/10/2022 Công ty Cổ phần Hàng không Pacific 3.000.000

11/10/2022 Đàm Trung Hiến Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000

11/10/2022 Đặng Ngọc Long Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 100.000

11/11/2022 Nguyễn Công Thanh Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương 3.000.000

11/12/2022 Hoàng Đình Minh Thôn Vàng, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 200.000

11/12/2022 Lê Kim Hà Ngọc Thụy, Long Niên, Hà Nội 500.000

11/12/2022 Nguyễn Thị Nụ Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 200.000

11/12/2022 Nguyễn Tiến Phương 125D, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000

11/12/2022 Nguyễn Thị Lan Hương Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang 1.000.000

11/12/2022 Nguyễn Viết Toàn 107 Trần Quốc Toản, Bắc Giang 1.000.000

11/12/2022 Lê Thị Hồng Phát 16 Thống Nhất, Bình Dương 1.200.000

11/12/2022 Hồ Thủy Mai Thanh Khu phố 2, Dầu Tiếng, Bình Dương 500.000

11/14/2022 Đặng Phương Thảo Tổ 6, Nam Sơn, Nam Khê, Uông Bí, Quảng Ninh 100.000

11/14/2022 Đặng Hữu Minh Tổ 6, Nam Sơn, Nam Khê, Uông Bí, Quảng Ninh 100.000

11/14/2022 Đào Ngọc Oánh

83 Khu Khu đô thị  Themanorn Central Park Nguyễn Xiểm, 

Hoàng Mai, Hà Nội 500.000

11/14/2022 Phí Quang Tuân Sn 40, Tổ DPS 5, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000

11/14/2022 Hà Bảo An 410 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 100.000

11/14/2022 Nguyễn Mạnh Toàn 398 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 100.000

11/14/2022 Nguyễn Thị Bình 414 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 100.000

11/14/2022 Nguyễn Công Dũng 428 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 100.000

11/14/2022 Bùi Thị Bình Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà 100.000

11/14/2022 Nguyễn Thị Bích Hường Thôn Hội, Cố Bi, Gia Lâm, Hà Nội 200.000

11/14/2022 Nguyễn Quốc Đồng CA huyện Gia Lâm 1.000.000

11/14/2022 Lê Phong Việt Trì, Phú Thọ 200.000

11/14/2022 Lê Tiến Khánh Việt Trì, Phú Thọ 200.000

11/14/2022 Lê Thị Xinh Hạ Hòa, Phú Thọ 100.000

11/14/2022 Vũ Thị Thu Thủy CHLB Đức 100.000

11/14/2022 Nguyễn Tiến Nam Mỹ 200.000

11/14/2022 Nguyễn Quốc Hùng Đồng Nai 200.000

11/14/2022 Nguyễn Thị Nguyệt Hà Nội 100.000

11/14/2022 Nguyễn Thị Bích Hạnh TP HCM 500.000

11/14/2022 Nguyễn Thị Xuân Phương Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000

11/14/2022 Vũ Thị Hải Hưng, Vũ Mạnh Cường 300.000

11/14/2022 Đoàn Hải Phòng Quận Lê Chân 1.000.000

11/14/2022 Nguyễn Mạnh Thắng Thanh Bình, Hải Dương 1.000.000
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11/14/2022 Nguyễn Đăng Thiện Hải Tân, Hải Dương 500.000

11/14/2022 Đào Việt Hưng, Phạm Thị Phương Hạ Long, Cẩm Phả, Quảng Ninh 1.000.000

11/14/2022 Ngô Kim Thoa Cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000

11/14/2022 Nguyễn Mạnh Quân Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000

11/14/2022 Đỗ Hoàng Phương Sơn Tây, Hà Nội 500.000

11/14/2022 Ngô Xuân Thành Long Biên, Hà Nội 100.000

11/14/2022 Vũ Văn Oanh Hải Phòng 100.000

11/14/2022 Vũ Như Mạnh Hải Phòng 100.000

11/14/2022 Nguyễn Thị Lan Lomg Biên, Hà Nội 100.000

11/14/2022 Phan Thanh Hằng Long Biên, Hà Nội 100.000

11/14/2022 Đào Văn Sơn Công ty TNHH ĐT và PT HSD 2.000.000

11/14/2022 Nguyễn Trung Sơn Vĩnh Tường, Vính Phúc 500.000

11/14/2022 Dương Đình Quý Quận 1, TP Hồ Chí Minh 2.000.000

11/14/2022 Nguyễn Văn Dũng Hà Nội 200.000

11/14/2022 Nguyễn Thanh Tú Phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 300.000

11/14/2022 Trịnh Thanh Tùng Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000

11/14/2022 Phạm Thi Thu Ngọ Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000

11/14/2022 Nguyễn Cao Cường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000

11/14/2022 Đỗ Duy Dũng Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.000.000

11/14/2022 Trần Sỹ Tùng Hoàng Mai, Hà Nội 200.000

11/14/2022 Trịnh Hoa Thám Thanh Liêm, Hà Nam 500.000

11/14/2022 Nguyễn Văn Liêm Thiệm Xuyên, Thụy Hòa, Yên Phong, Bắc Ninh 100.000

11/14/2022 Ngô Tuấn Tuân Yên Phong, Bắc Ninh 100.000

11/14/2022 Nguyễn Thị Hiệp 53 Đại Phúc, Bắc Ninh 200.000

11/14/2022 Nguyễn Thị Thủy Trung Lạc, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh 100.000

11/14/2022 Nguyễn Thạc Đông Dương Trung Lạc, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh 200.000

11/14/2022 Nguyễn Hữu Phúc Trung Lạc, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh 100.000

11/14/2022 Nguyễn Thị Bắc Trung Lạc, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh 100.000

11/14/2022 Nguyễn Văn My Yên Phong, Bắc Ninh 100.000

11/14/2022 Nguyễn Hữu Thuận Thiểm Xuyên, Thụy Hòa, Yên Phong, Bắc Ninh 100.000

11/14/2022 Nguyễn Như Thành Thiểm Xuyên, Thụy Hòa, Yên Phong, Bắc Ninh 200.000

11/14/2022 Nguyễn Văn Túc Thiểm Xuyên, Thụy Hòa, Yên Phong, Bắc Ninh 100.000

11/14/2022 Nguyễn Hải Thuần Thôn Kiều Đông, Xã Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng 10.200.000

11/14/2022 Đặng Thị Thúy Lạc Nhuế, Thụy Hòa, Yên Phong, Bắc Ninh 500.000

11/14/2022 Nguyễn Ngọc Châu, Hoàng Hồng Điệp Khu Đô thị Nam Thăng Long, tây Hồ, Hà Nội 1.000.000

11/14/2022 Nguyễn Bích Vân 58A Phương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000

11/14/2022 Lê Thúy Hoa Số 55 Cầu Đất, Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000

11/14/2022 Đoàn Thị Thu Thủy Nhà 56 ngõ 150 phố Kim Hoa 200.000

11/14/2022 Nguyễn Văn Lập Số nhà 175 ngõ 68, Cát Lái, An Đồng, An Dương, Hải Phòng 1.000.000

11/14/2022 Công ty Dịch vụ bảo vệ Trường Sơn Tầng 4, Tòa nhà 89, Đền Lừ, Hoàng Văn Trụ, Hoàng Mai, Hà Nội 5.000.000

11/14/2022 Đỗ Tái Minh, Đỗ Thị Liên Thị trấn Tiên Lãng, TP Hải Phòng 2.000.000

11/14/2022 Nguyễn Hoàng Giang Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.000.000

11/14/2022 Triệu Văn Quang Tổ 3, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 1.000.000

11/14/2022 Triệu Văn Long Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 1.000.000

11/14/2022 Đoàn Tiến Vinh Thinh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1.000.000

11/14/2022 Đoàn Văn Thanh Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội 500.000

11/14/2022 Lê Trung Kiên Đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.000.000

11/14/2022 Tạ Đình Quang Đồng Lạc, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội 500.000

11/14/2022 Phùng Xuân Hải, Đinh Công Lập Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 4.000.000

11/14/2022 Nguyễn Tiến Minh, Phạm Thị Ngọc Bích Nhuệ Giang, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 3.000.000

11/14/2022 Nguyễn Nhật Minh Sn 575 Khu Đô thị Park City Hà Nội 300.000

11/14/2022 Lại Hiệp Mạnh Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình 1.000.000

11/14/2022 Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất Phường 2, Tân Bình, TP. HCM 2.000.000

11/14/2022 Phạm Huy Anh Công ty Điện lực Thái Bình 500.000

11/14/2022 Phạm Thị Thanh Hương Lương Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.000.000

11/14/2022 Trung tâm DV6 Hà Nội 1.000.000

11/14/2022 ÁNh Hồng, Nga Hà Nội 500.000

11/14/2022 Ngô Thị Yên Hà Nội 500.000

11/14/2022 Nguyễn Luân, Phượng Hà Nội 400.000

11/14/2022 Trần Thị Thùy Trang Hà Nội 100.000

11/14/2022 Phan Quang Tây Hà Nội 200.000

11/14/2022 Trần Thanh Linh Số 36 ngõ 140 phố Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000
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11/14/2022 Nguyễn Anh Tuấn 119 Trần Khát Chân, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000

11/14/2022 Dương Thị Thanh Thủy

Biệt thự RA 19 Khu đô thị Thiên Đường, Bảo Sơn, Lê Trọng Tấn, 

Hoài Đức, Hà Nội 500.000

11/14/2022 Ngô Thanh Hương Số 83, ngõ 68 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 500.000

11/14/2022 Ngô Mai Chinh Chung cư Bắc Hà, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000

11/14/2022 Trần Thanh Tùng Trường cao đẳng Vĩnh Phúc, Trưng Nhị, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 500.000

11/14/2022 Phạm Thị Kim Thanh Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000

11/14/2022 Đinh Trọng Đông Nhà 217 Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội 500.000

11/14/2022 Mai Thị Huyền Nga Hoa Lan, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội 200.000

11/14/2022 Mai Xuân Trường Đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 200.000

11/14/2022 Đặng Văn Cảnh Khu Phương Vỹ, Vũ Ninh, Bắc Ninh 2.500.000

11/14/2022 Nguyễn Thị Minh Ngọc SN A1, Phố Đặng Văn Ngữ, Khu Bồ Sơn, Bắc Ninh 2.500.000

11/14/2022 Tô Văn Phong Phương Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 500.000

11/14/2022 Đinh Văn Thạch Xuân Giao, Bảo Thắng, Lào Cai 300.000

11/14/2022 Hà Mạnh Hòa Xuân Giao, Bảo Thắng, Lào Cai 300.000

11/14/2022 Lê Văn Tú Kim Tân Phương, Lào Cai 300.000

11/14/2022 Lê Chí Dũng Xuân Giao, Bảo Thắng, Lào Cai 200.000

11/14/2022 Lê Minh Thúy, Lưu Cường Kiên Ngô Quyền, Kim Tân, Lào Cai 500.000

11/14/2022 Nguyễn Duy Tôn, Đặng Thu Thảo Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 200.000

11/14/2022 Nguyễn Ngọc Cường Cam Đường, Lào Cai 200.000

11/14/2022 Phạm Văn Tương Tâm Mỹ, Ninh Viên, Hoa Lư, Ninh Bình 200.000

11/22/2022 Nguyễn Tiến Thông

Phòng 610 Chung cư G, Đền Lữ 1, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, 

Hà Nội 500.000

11/22/2022 Đỗ Thị Kim Thanh 8/41/ Hưng Yên, Nam Định 50.000

11/22/2022

Nguyễn Quỳnh Trang, Đỗ Thị Thu Bách, 

Nguyễn Thúy Mai, Nguyễn Thị Thanh 

Hương Nam Định 150.000

11/22/2022 Nguyễn Như Hoàng Tùng 114 Nguyễn Bính, Trần Quang Khải, Nam Định 200.000

11/22/2022 Nguyễn Mạnh Hiển 29 Vườn Tùng, Khu đô thị Ecoriver, Hải Tân, Hải Dương 5.000.000

11/22/2022 Bùi Thị Xa Lào Cai 100.000

11/22/2022 Bùi Thị Lơ Lào Cai 100.000

11/22/2022 Bùi Thị Hải Yến Lào Cai 100.000

11/22/2022 Đỗ Hữu Thành Đô Đốc Lộc, Lào Cai 500.000

11/22/2022 Bùi Đại Nhất Lý Công Uẩn, Lào Cai 200.000

11/22/2022 Bùi Trọng Nghĩa Tây Hồ, Hà Nội 200.000

11/22/2022 Hoàng Thị Hoài Lý Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000

11/22/2022 Nguyễn Thị Hồng Hải Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000

11/22/2022 Phạm Văn Đạt Hoàng Mai, Hà Nội 200.000

11/22/2022 Lý Thị Nhị Nam Ngạn, Thanh Hóa 200.000

11/22/2022 Vũ Tuấn Anh Úc 200.000

11/22/2022 Vũ Duy Thành Anh 200.000

11/22/2022 Cao Bá Kha, Lê Thị Tuyết 2.000.000

11/22/2022 Trần Thị Diệu Anh 1.000.000

11/22/2022 Lê Hoài Phong 1.000.000

11/22/2022 Lê Quang Huy 1.000.000

11/22/2022 Bùi Thị Thanh Hằng 3.000.000

11/22/2022 Nguyễn Thị Hiền (Hương) 5.000.000

11/22/2022 Lê Hoài Linh 1.000.000

11/22/2022 Chow chun tat 1.000.000

11/22/2022 Shim Siu In 500.000

11/22/2022 Chan lee In 500.000

11/22/2022 Chan Ka man 500.000

11/22/2022 IP Cheong hinh Minchael 500.000

11/22/2022 Yeun Ho Ming 500.000

11/22/2022 Lê Thị Hiệp Hải Phòng 100.000

11/22/2022 Nguyễn Việt Anh Úc 200.000

11/22/2022 Nguyễn Văn Việt 100.000

11/22/2022 Trần Thị Thu Thúy 100.000

11/22/2022 Đinh Viết Hùng 500.000

11/22/2022 Tuyết Hoa Thái Nguyên 300.000

11/22/2022 Đào Mạnh Tuấn Chương Mỹ, Hà Nội 100.000
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11/23/2022

Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Ngọc Phước, 

Đinh Phú Thịnh, Trịnh Quốc Vượng TP Hải Dương, Nam Định 1.000.000

11/23/2022

Phạm Thị Minh Hậu, Vũ Nhật Huy, Vũ 

Phương Anh Hàm Ninh, Kiên Giang 500.000

11/23/2022

Trần Hoàng Phi, Phạm Minh Yến, Bùi 

Anh Kiệt, Trần Thảo Nhi Trường Trinh, Lãm Hà, Hải Phòng 500.000

11/23/2022 Hoàng Mạnh Hà Phường 11, Quận 3, TP Hồ Chí Minh 200.000

11/23/2022 Phạm Thái Minh Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 100.000

11/24/2022

Nguyễn Dương Ý, Dương Ngọc Thu, 

Nguyễn Dương Hải Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 100.000

11/24/2022 Nguyễn Văn Kiên Hải Phòng 100.000

11/24/2022 Nguyễn Cường Thịnh Lê Chân, Hải Phòng 100.000

11/24/2022 Nguyễn Quang Huy Hà Nam 10.000.000

11/24/2022 Trần Phú Hà Thanh Hóa 2.000.000

11/24/2022 Nguyễn Hữu Dũng Nam Trực, Nam Định 1.000.000

11/24/2022 Phạm Thu Chung Nma Trực, Nam Định 1.000.000

11/24/2022 Vương Văn Chiến Hà Nội 500.000

11/24/2022 Nguyễn Ngọc Giàu Kiến Thụy, Hải Phòng 200.000

11/24/2022 Phạm Văn Toàn Ngọc Sơn, Kiến An, Hải Phòng 200.000

11/24/2022 Đồ lễ Linh Hằng Hải Dương 2.000.000

11/24/2022 Vũ Thị Quỳnh Lê Thanh Nghị, Hải Dương 500.000

11/24/2022 Nguyễn Thị Trang Hưng Hà, Thái Bình 200.000

11/24/2022

Trần Cao Văn, Trần Cao Hoàng, Trần Thị 

Liên Hương, Trần Hoàng Minh Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000

11/24/2022 Trần Ngọc Mai Đồng Khởi, Bến Nghé, TP. Hồ Chí Minh 500.000

11/24/2022 Trần Quốc Hạnh Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000

11/25/2022 Nguyễn Thị Quyên Kim Tân, Lào Cai 200.000

11/25/2022 Tạ Ngọc Du Mỹ Đình, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000

11/25/2022 Nguyễn Thanh Hải Hưng Yên 500.000

11/25/2022 Huỳnh Thị Hường Gò Vấp, Hồ Chí Minh 1.000.000

11/25/2022 Nguyễn Quang Cường Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000

11/25/2022 Ngô Thị Tân Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng 100.000

11/25/2022 Đoàn các gia đình bộ đội Hải Phòng 500.000

11/25/2022 Hải Lý 500.000

11/25/2022 Nguyễn Văn Bảng 100.000

11/25/2022 Công ty TNHH Quốc Thư 200.000

11/25/2022 Nguyễn Văn Hoàng 100.000

11/25/2022 Nguyễn Phương Linh 100.000

11/26/2022 Đặng Thị ÁNh Tuyết 500.000

11/26/2022 Trần Đình Thành Hà Nội 100.000

11/26/2022 Nguyễn Hồng Thắm 207 Đê La Thành, Hà Nội 100.000

11/26/2022 Nguyễn Văn Quyến Phú Đô 100.000

11/26/2022 Nguyễn Thị Hiếu Mễ Trì, Hà Nội 100.000

12/27/2022 Vũ Minh Phương Hà Nội 500.000

12/27/2022 Bùi Phương Phương Hà Nội 200.000

12/27/2022 Phạm Thị Dung Cẩm Phả, Quảng NInh 200.000

12/27/2022 Trần Duy Long Cẩm Phả, Quảng NInh 200.000

12/27/2022 Nguyễn Văn Minh Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh 100.000

12/27/2022 Lê Thị Loan Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh 100.000

12/27/2022 Nguyễn Hồng Quân Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh 100.000             

12/27/2022 Nguyễn Hồng Anh Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh 100.000             

12/27/2022 Vũ Thu Trang Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh 100.000             

12/27/2022 Triệu Thúy Trinh Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 5.000.000          

12/27/2022 Vũ Thị Trà Giang Tân Thịnh, Hòa Bình 25.500.000        

12/27/2022 Pganj Đình Hợp, Phạm Thị Thủy Trần Thành Ngọc, Kiến An, Hải Phòng 500.000             

12/27/2022 Phạm Văn Ba, Phạm Thị Lưu Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng 500.000             

12/27/2022 Nguyễn Thị Hiền Lô Khắc Cẩn, Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng 500.000             

12/27/2022 Nguyễn Thu Hằng Lô Khắc Cẩn, Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng 500.000             

12/27/2022 Trần Thị Nhung Ninh Hải, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng 500.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

12/27/2022 Ứng Phương Thảo, Trần Thị Loan Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000             

12/27/2022 Nguyễn Văn Thuyên Thôn Thúy Lâm, Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương 100.000             

12/27/2022 Lê Minh Hiên Phúc Giới, Thanh Quang, Thanh Hà, Hải Dương 100.000             

12/27/2022 Ngô Thị Bích

Số nhà 2A, đường 3, 8/3 Khu đô thị Ga Ma Đa, Yên Sở, Hoàng 

Mai, Hà Nội 200.000             

12/27/2022 Trần Mạnh Hà Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000             

12/27/2022 Phạm Đình Lanh, Phạm Thị Mỹ Dung Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam 200.000             

12/27/2022 Hồ Công Trung Hà Nội 1.000.000          

12/27/2022 Nguyễn Thị Thanh Lê Hoàng Mai, Hà Nội 200.000             

11/30/2022 Đỗ Văn Luật Mỹ Hào, Hưng Yên 200.000             

11/30/2022 Lê Quang Duẩn An Tháp, Mỹ Hào, Hưng Yên 100.000             

11/30/2022 Văn Thị Dung Yên Mỹ, Hưng Yên 100.000             

11/30/2022 Bùi Duy Khánh An Vĩnh, Quang Trung, Tú Kỳ, Hải Dương 200.000             

11/30/2022 Nguyễn Thị Xuân Đức Long, Đức Thọ, Hà Tĩnh 200.000             

11/30/2022

Công ty Cố phần Nông nghiệp Chiềng 

Sung, Sơn La Sơn La 1.000.000          

11/30/2022 Nguyễn Mai Phương Astralia 500.000             

11/30/2022 Nguyễn Đức Hợp Astralia 500.000             

11/30/2022 Đỗ Ngọc Quỳnh Astralia 500.000             

11/30/2022 Phạm Thị Thanh Nhàn Hà Đông, Hà Nội 100.000             

11/30/2022 Nguyễn Thế Anh Xuân Trường, Nam Định 100.000             

11/30/2022 Nguyễn Trung Quang Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội 100.000             

11/30/2022 Nguyễn Thu Hương Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng 200.000             

11/30/2022 Trương Quang Đạt Hải An, Hải Phòng 2.000.000          

11/30/2022 Bùi Văn Trung Thành Tô, Hải An, Hải Phòng 200.000             

11/30/2022 Phạm Duy Linh Hải An, Hải Phòng 500.000             

11/30/2022 Đào Ngọc Tuấn Ngô Quyền, Hải Phòng 200.000             

11/30/2022 Nguyễn Thành Long Tiến Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng 300.000             

11/30/2022 Trần Tuấn Anh Nhà số 10, đường Bờ sông Đào, An Dương, Hải Phòng 100.000             

11/30/2022 Nguyễn Việt Đức Đông Hải, Hải Phòng 100.000             

11/30/2022

Nguyễn Xuân Chính, Nguyễn Ánh, 

Nguyễn Ánh Hoàng Anh Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 500.000             

11/30/2022 Nguyễn Việt Hùng Ngọc Quan, Đoan Hùng, Phú Thọ 200.000             

11/30/2022 Nguyễn Thị Lan Hương Thanh Xuân, Hà Nội 100.000             

11/30/2022 Trương Thị Minh + Hường 58 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội 150.000             

11/30/2022

Bùi Văn Thắng, Nguyễn Thị Yến, Bùi 

Diệu Anh, Nguyễn Thành Đạt

22/8 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, 127 Ngọc Lâm, Long Biên, 

Hà Nội 250.000             

11/30/2022 Võ Công Doanh Long An 200.000             

11/30/2022 Bùi Thị Nhàn Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội 200.000             

11/30/2022 Nguyễn Thị Thanh Tâm Hoàng Mai, Hà Nội 150.000             

11/30/2022 Nguyễn Thị Kim Thoa Khu Tập thể Địa Chất, Hà Nội 50.000               

11/30/2022 Chu Bỉnh Quyết Cổ Nhuế, bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000             

11/30/2022 Trần Văn Dũng Cầu Giấy, Hà Nội 50.000               



  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO 

12/2/2022 Trần Thúy Nguyệt Quê, Khu biệt thự Harony 200.000

12/2/2022 Nguyễn Thanh Hằng Vin home 200.000

12/2/2022 Quán Lai Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 200.000

12/2/2022 Đô Đình Dương Hoàng Mai, Hà Nội 100.000

12/2/2022 Đoàn Thị Bình Đống Đa, Hà Nội 100.000

12/2/2022 Lê Hồng Phong Park 1 200.000

12/2/2022 Âu Thị Thanh Bình Hà Nội 300.000

12/2/2022 Nghiêm Thanh Huyên Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội 100.000

12/2/2022 Nguyễn Thị Sinh Ngõ 97, Văn Cao 100.000

12/2/2022 Nguyễn Hải Anh Tập thể Nam Động, Đống Đa, Hà Nội 200.000

12/2/2022 Hải Yến Hà Nội 300.000

12/2/2022 Lãng Nga Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội 200.000

12/2/2022 Lê Thị Huyền Ly Phùng Khắc Hoan, Hai bà Trưng, Hà Nội 100.000

12/2/2022 Lê Thị Huyền Trang Time City Bắc 6, Tầng 20, căn 12 A, HN 100.000

12/2/2022 Nguyễn Văn Kết, Nguyễn Thị Tia Sao Hà Nội 500.000

12/2/2022 Nguyễn Văn Quân Dung Lô 66, Xóm 2, Đông Anh, Hà Nội 100.000

12/2/2022 Trần Thị Thu Hương Thụy Khê, Hà Nội 1.000.000

03/12/2022 Nguyễn Việt Hùng Minh Khai, Ba Đình, Thanh Hóa 500.000

03/12/2022 Cao Thu Hà Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 100.000

03/12/2022 Trần Thái Hà Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000

03/12/2022 Trần Công Phương Phường 4, Vũng Tàu 100.000

03/12/2022 Trần Nam Anh Vũng Tàu 100.000

03/12/2022 Trần Phương Linh Vũng Tàu 50.000

03/12/2022 Nguyễn Đắc Tiến Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 1.000.000

03/12/2022 Nguyễn Thị Phương Thảo Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 500.000

03/12/2022 Vũ Thị Lan Ngọc Khánh 500.000

03/12/2022 Vũ Ánh Tuyết Ba Đình, Hà Nội 500.000

03/12/2022 Trần Thị Hiền Thủ Dầu 1, Bình Dương 500.000

04/12/2022 Đoàn 8I Tô Hoàng, Hà Nội 1.000.000

04/12/2022 Ông bà Lựa Quỳ Hà Nội 100.000

04/12/2022 Nguyễn Minh Huyền Khâm Thiên, Hà Nội 100.000

04/12/2022 Nguyễn Xuân Chiến Nguyễn Đức Cảnh 50.000

04/12/2022 Ngô Thị Mai Liên Ninh Xá, Bắc Ninh 1.000.000

04/12/2022 Nguyễn Bảo Ngọc Lý Đạo Thành, Ninh Xá, Bắc Ninh 500.000

04/12/2022 Công ty Sản xuất thiết bị cơ điện Bắc Ninh 1.000.000

04/12/2022 Phạm Thị Thu Hương Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 500.000

04/12/2022 Nguyễn Quang Anh Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 300.000

04/12/2022 Lưu Thị Thủy Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội 1.000.000

04/12/2022 Hoàng Thị Vân Anh Số 35, Vương Văn Trà, Suối Hoa, Bắc Ninh 500.000

04/12/2022 Nguyễn Thị Hồng Nga Vệ An, Bắc Ninh 1.000.000

04/12/2022 Nguyễn Quốc Tuấn Từ Sơn, Bắc Ninh 1.000.000

04/12/2022 Đỗ Nam Anh Tân Định, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000

04/12/2022 Đỗ Đức Anh Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000

04/12/2022 Đỗ Anh Tuấn Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.000.000

04/12/2022 Nguyễn Thanh Hòa Hà Nội 500.000

04/12/2022 Nguyễn Xuân Quyết Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội 200.000

04/12/2022 Nguyễn Bé Giang Thị trấn Đông Anh, Hà Nội 200.000

04/12/2022 Võ Thị Hồng Chung cư Bình Minh, Long Biên, Hà Nội 300.000

04/12/2022 Đỗ Việt Anh, Việt Trì, Phú Thọ 500.000

04/12/2022 Nguyễn Thị Hương Đình Bảng, Bắc Ninh 300.000

04/12/2022 Trần Thị Thủy Tân Lập, Đình Bảng, Bắc Ninh 200.000

04/12/2022 Ngô Văn Lân 1.000.000
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04/12/2022 Trần Thị Trang Tổ 5, Sông Cầu, Bắc Kanj 100.000

04/12/2022 Lê Văn Hồng, Nguyễn Thùy Linh Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000

04/12/2022 Trần Đức Triều, Trần Nhật Lệ Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000

04/12/2022

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và 

Du lịch Greentravel 19/50/286 Lê lai, Phường Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng 20.000.000

04/12/2022

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và 

Dịch vụ Xuất Nhập khẩu Thành Trang Phường Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng 2.000.000

04/12/2022 Trần Thị Thanh Hà Cát Bi, Hải An, Hải Phòng 200.000

12/6/2022 Nguyễn Đình Phúc, Vũ Thị Hạnh Đội 9, Thôn Đại, Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội 500.000

12/6/2022 Trần Anh Nghĩa Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh 500000

12/6/2022 Trần Đăng Khoa

P2605, Tầng 26 Chung cư Diamond Flower, Nhân Chính, Thanh 

Xuân, Hà Nội 500.000

12/6/2022 Phạm Thị Quỳnh Trang Chung cư 88 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 200.000

12/6/2022 Nguyễn Thị Lyna Chung cư 147 A, Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 200.000

12/6/2022 Vũ Liên Anh Hà Nội 500.000

12/6/2022 Lê Quang Hưng, Nguyễn Thị Phương Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2.000.000

12/6/2022 Đỗ Thị Nam 174 Quang Trung, Hải Dương 500.000

12/6/2022 Vũ Thị Uyển Nhi 97 A Lý Nam Đế, Lê Thanh Nghị, Hải Dương 500.000

12/6/2022 Phùng Thị Quỳnh 144 Bùi Thị Xuân, Lê Thanh Nghị, Hải Dương 500.000

12/6/2022 Vũ Xuân Hùng 19/107, Đỗ Ngọc Du, Hải Dương 1.000.000

12/6/2022 Ngô Văn Hưng 71 Ngô Hoán, Hải Dương 500.000

12/6/2022 Phạm Xuân Thắng Số 2 Dã Tượng, Hải Dương 500.000

12/6/2022 Nguyễn Thị Bích Vân 1/47 An Ninh, Quang Trung, Hải Dương 100.000

12/6/2022 Bùi Thúy Hường Phạm Văn Đồng, Tứ Minh, Hải Dương 200.000

12/6/2022 Vũ Thị Hà, Phạm Văn Đồng, Vĩnh Phước, Nha Trang 500.000

12/6/2022 Vũ Thị Thêm 18c/196 Bình Lộc, Tân Bình, Hải Dương 200.000

12/6/2022 Vũ Đức Hưng 903 CC Tabude Plaza, Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội 2.000.000

12/6/2022 Nguyễn Ngọc Quỳnh Khu đô thị TD Lakeside Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng 500.000

12/6/2022

Công ty Cổ phần sách và Thiết bị Giáo 

dục miền Bắc Sn 24,25, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội 2.000.000

12/6/2022 Đoàn Thị Hà Ngân Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng 500.000

12/6/2022 Nguyễn Hữu Phục Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Huy Hoàng, Hải Phòng 2.000.000

12/6/2022 Nguyễn Thị Hồng Phó Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Lê Chân 500.000

12/6/2022 Bùi Văn Tưởng Đồng hào, Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng 200.000

12/6/2022 Trần Ngọc Hà Đằng Quang, Ngô Quyền, Hải Phòng 500.000

12/6/2022 Đoàn Ngọc Chi Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 200.000

12/6/2022 Nguyễn Thị Thanh Trà 591 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 500.000

12/6/2022 Nguyễn Hoàng Trung Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 1.000.000

12/6/2022 Đặng Thị Hồng Lý Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000

12/6/2022 Lê Thị Vân Khu đô thị Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội 500.000

12/6/2022 Trần Thị Thoa

Sn 25C, Khu Liền kề An Lộc Phát, ngõ 165 Giáp Bát, Hoàng Mai, 

Hà Nội 200.000

12/6/2022 Trần Thanh Thanh, Trần Minh Thu

Số 25C, Nhà Liền kề An Lộc Phát, Ngõ 553, Giải Phóng, Hoàng 

Mai, Hà Nội 200.000

12/6/2022 Nguyễn Tiến Nhất, Dương Ánh Hồng Cát Linh, Tân Thịnh, Tân Thành, Ninh Bình 500.000

12/6/2022 Tạ Thị Mai Thanh Oai, Hà Nội 200.000

12/6/2022 Phạm Thị Nhung Chung cư Xuân Mai, Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội 200.000

12/6/2022 Lê Văn Dũng Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 200.000

12/6/2022

Đỗ Đình Tùng, Nguyễn Thị Linh, Đỗ Hà 

Linh Chi, Đỗ Hữu Cao Minh Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 500.000

12/6/2022

Hoàng Trần Quý, Nguyễn Thị Thanh 

Vân, Hoàng Trần Minh Phú, Hoàng Ngọc Khương Định, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000

12/6/2022

Lương Vân Hà, Hoàng Thị Kim Vân, Cao 

Thị Thanh Nhân, Lương Hoàng Chi Mai, 

Lương Hoàng Dũng Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000

12/6/2022

Đỗ Thị Thu Hà, Phùng Gia Thơm, Phùng 

Quang Mạnh, Phùng Thị Bảo Nhung, Chu 

Đức Cường Quảng Oai, Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 500.000

12/6/2022

Đỗ Đức Dũng, Đoàn Thị Kiều Liên, Đỗ 

Tiến Hải, Đỗ Khánh Dương Thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội 500.000

09/12/2022

Nhà khách Quân đội , Cục Hậu Cần, Bộ 

Tổng tham mưu. số 1A, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội 5.000.000



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

09/12/2022 Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc Nhà khách quân đội, Cục Hậu cần, Bộ Tổng tham mưu 1.000.000

09/12/2022 Nguyễn Thị Hằng Nga Nhà khách quân đội, Cục Hậu Cần, Bộ Tổng tham mưu 1.000.000

09/12/2022 Trần Thị Phương Hoa Nhà khách quân đội, Cục Hậu Cần, Bộ Tổng tham mưu 1.000.000

09/12/2022 Hoàng Sơn

220/33a Hoàng Hoa Thám, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP Hồ 

Chí Minh 1.000.000

09/12/2022 Thân Thị Huê, Nguyễn Thế Dũng Phú Mỹ 2, Dĩnh Kế, Bắc Giang 500.000

09/12/2022 Nguyễn Thị Hồng, Lê Hồng Việt Tân Mỹ, Bắc Giang 500.000

09/12/2022 Lê Thị Thanh Nga, Nguyễn Thanh Lực Chung cư Nam Đô, Thanh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000

09/12/2022 Lê Đình Thắng, Bùi Thị Mai Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000

09/12/2022 Nguyễn Thanh Hải Tổ Xuân Nhang 12, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000

09/12/2022 Trần Thanh Hải, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ XNK Trường Hải, lào Cai 200.000

09/12/2022

Trần Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Kim 

Quang, Trần Việt Cường, Trần Bảo Ngọc Sn 174 Nguyễn Trãi, Tổ 8, Tân Quang, Tuyên Quang 300.000

10/12/2022 Nguyễn Văn Long Đường 2, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 200.000

10/12/2022 Đinh Văn Hiến Xóm Thượng, Thái Phù, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội 300.000

10/12/2022 Nguyễn Vân Anh Đặng Văn Nghĩ, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 5.000.000

10/12/2022 Trần Sỹ Hoàng Sn 448, Tổ dân Phố số 8, Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Binihf 500.000

10/12/2022

Nguyễn Thị Bé, Nguyễn Quang Hợp, 

Nguyễn Quang Hiếu, Dương Thị Kim 

Thanh, Nguyễn Thị Hồng Minh 306 ABC Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.000.000

10/12/2022 Đỗ Thanh Tùng, Nguyễn Thị Lam Giang

SN 39, Long Phú, Vinhome, Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, 

Hà Nội 1.000.000

10/12/2022

Dương Văn Hòa, Nguyễn Thị Tuyết Mai, 

Dương Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 1.000.000

10/12/2022 Vũ Hồng Quân Số 2, Láng Hạ, Hà Nội 200.000

10/12/2022 Doãn Thị Ánh Tuyết 26 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 500.000

10/12/2022 Chữ Văn Tiến Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội 200.000

10/12/2022 Lưu Thị Hương Quỳnh Số 8, Tổ 3, Khu 7, Hồng Hà, Quảng Ninh 200.000

10/12/2022 Lê Quỳnh Anh Hà Nội 200.000

10/12/2022 Lê Đức Anh 136 Đoàn Như Hài, Vinh, Nghệ AN 200.000

10/12/2022 Nguyễn Thị Hảo Láng Hạ, Hà Nội 200.000

10/12/2022 Phí Thị Sâm, Tiến Hưng Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000

10/12/2022 Nguyễn Thị Lâm, Phí Văn Thắng Hương Ngãi, Thạch Thất 200.000

10/12/2022 Đỗ Thị Nhung Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội 500.000

10/12/2022 Đỗ Thị Mai Loan Mộc Tảo, Phúc Thọ, Hà Nội 100.000

10/12/2022 Nguyễn Thị Bình Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 100.000

10/12/2022 Nguyễn Thu Hằng Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội 50.000

10/12/2022 Đỗ Thị Ngọc Anh 62 Lương Sử, ĐỐng Đa, Hà Nội 200.000

10/12/2022 Nguyễn Văn Tài Yên Phong, Bắc Ninh 500.000

10/12/2022 Nguyễn Văn Trưởng Yên Phong, Bắc Ninh 50.000

10/12/2022 Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Minh Quân Hoàng Mai, Hà Nội 100.000

10/12/2022 Nguyễn Thị Minh Hạnh Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000

10/12/2022 Nguyễn Thị Kim Anh Hà Nội 200.000

10/12/2022 Nguyễn Hải Minh Hà Nội 200.000

10/12/2022 Lê Thị Cẩm Giang Hà Nội 200.000

10/12/2022 Nguyễn Thế Tùng Phủ Lý, Hà Nam 1.000.000

10/12/2022 Phạm Văn Nhị Sn 5, ngõ 201, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 1.000.000

10/12/2022

Phạm Gia Thành, Phạm Thị Nga, Phạm 

Gia Huy, Phạm Gia Minh Hà Nội 500.000

10/12/2022

Lê Thị Bích Hòa, Bùi Thanh Hằng, 

Nguyễn Quỳnh Anh Hà Nội 1.000.000

10/12/2022 Nguyễn Duy Khánh Bắc Ninh 200.000

10/12/2022 Lê Đức Mạnh Bắc Ninh 200.000

10/12/2022 Phạm Quang Anh Bắc Ninh 100.000

10/12/2022 Phan Quỳnh Bắc Ninh 500.000

10/12/2022 Anh Dũng, Chị Ngoan Hải Phòng 500.000

10/12/2022 Trần Nguyên Hoàng Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 500.000

10/12/2022 Ha Anh Tuấn Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 500.000

10/12/2022 Phạm Văn An, Phạm Thị Trà My Nam Cường, Tiến Hải 1.000.000

10/12/2022 Vũ Thái, Nguyễn Thu An Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000

12/14/2022 Phạm Minh Tiến, Nguyễn Thị Nhung Thái Bình 200.000

12/14/2022 Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Thị Hằng Bắc Ninh 200.000



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

12/14/2022 Lê Phương, Tống Thị Thanh Tình Quảng Trị 200.000

12/14/2022 Nguyễn Xuân Việt, Hoàng Thị Lành Thái Bình 200.000

12/14/2022 Nguyễn Trần Khuê, Vũ Thị Hoài Phương Hà Nội 200.000

12/14/2022 Sầm Thị Kiều, Phạm Tuấn Anh Tuyên Quang 200.000

12/14/2022 Nguyễn Văn Tuấn, Ngô Thị Thường Bắc Giang 100.000

12/14/2022 Vũ Thị Hồng Ngoan, Nguyễn Ngọc Thái Bình 100.000

12/14/2022 Đoàn Thị Kim Cúc, Cao Chí Thọ Hà Nội 200.000

12/14/2022 Trần Mạnh Phúc, Lê Diệu Thúy Vĩnh Phúc 100.000

12/14/2022 Lê Thị Thanh Mơ, Phạm Vũ Cường Hà Nội 200.000

12/14/2022 Đỗ Văn Toàn, Lê Thị Dung Nam Định 200.000

12/14/2022 Khổng Thị Hải Yến, Trần Văn Hoàng Thái Bình 100.000

12/14/2022 Hà Thị Châm, Đoàn Duy Tùng Tuyên Quang 200.000

12/14/2022 Lâm Thị Bình, Chu Việt Cường Sơn La 300.000

12/14/2022 Lê Đình Lộc, Đào Thị Hồng Thanh Hóa 200.000

12/14/2022 Lê Út Hậu Hà Nội 3.000.000

12/14/2022 Nguyễn Thị Kim Oanh Nam Định 500.000

12/14/2022 Phạm Văn Triều Hoa Lư, Ninh Bình 200.000

12/14/2022 Đào Thị Thùy Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng 500.000

12/14/2022 Nguyễn Văn Trường Mỹ Khê, Tự Cường, Tiên Lãng, Hải Phòng 500.000

12/14/2022 Nguyễn Đức Bình Nhà B24 TT Ương đoàn, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000

12/14/2022 Nguyễn Thị Huệ Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 3.300.000

12/14/2022 Lê Thu Phương, Phạm Hùng Thế Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000

12/14/2022 Lê Nguyễn An Duy Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000

12/14/2022 Nguyễn Thị Ninh Tổ 12, Khu 4, Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh 100.000

12/16/2022 Trịnh Tiến Dũng Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000

12/16/2022 Văn phòng Thành ủy Hải Phòng Số 5, Đinh Tiên Hoàng, Hải Phòng 3.000.000

12/16/2022 Trần Xuân Lân Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000

12/16/2022 Phan Ngọc Sơn Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 700.000

12/16/2022 Nguyễn Thị Công Loan Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 500.000

12/16/2022 Bạch Đăng Du Số 95 Ngọc Trục, Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000

12/16/2022 Nguyễn Văn Luyến Số 83 Tringhj Công Sơn, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 500.000

12/16/2022 Hà Văn Pho An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 500.000

12/16/2022 Nguyễn Nam Cường Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình 200.000

12/16/2022 Vũ Ngọc Sơn Nhà 14, ngõ 325/60 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000

12/17/2022 Vũ Khánh Linh Thanh Oai, Hà Nội 2.000.000

12/17/2022

Nguyễn Khắc Duy, Trần Văn Phong, Trần 

Văn Nhương, Nguyễn Thị Mai Thoa, Hải Phòng 1.000.000

12/18/2022 Nguyễn Minh Triết 82 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 1.000.000

12/18/2022 Nguyễn Việt Khang 83 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 1.000.000

12/18/2022 Nguyễn Tú Linh 84 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 1.000.000

12/18/2022 Võ Thị Thúy Diễm An Hiệp, Châu Thành, Đồng Tháp 1.000.000

12/18/2022 Cao Xuân Thắng Bảo hiểm xã hội, Bộ Quốc phòng 5.000.000

12/18/2022 Ngô Thị Hiền Trâm Hà Nội 200.000

12/18/2022 Lê Hoài Thu Hà Nội 800.000

12/18/2022 Đỗ Ngọc Nam Hà Nội 300.000

12/18/2022

Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Thợi, 

Nguyễn Thanh Minh, Nguyễn Thị Thanh 

Trang Nghĩa lâm, Nghĩa Hưng, Nam Định 500.000

12/18/2022 Nguyễn Văn Hải Hà Nội 7.600.000

12/18/2022 Vũ Trung Chính Tây Hồ, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000

12/18/2022 Nguyễn Hải Việt, Nguyễn Tiến Dũng Khương Thương, Khương Định, Hà Nội 500.000

12/18/2022 Nguyễn Thu Trang Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 300.000

12/20/2022 Trần Thị Bích Nga Số 10, Hàng Cháo, Đống Đa, Hà Nội 500.000

12/20/2022 Phạm Trọng Hảo, Nguyễn Thị Quỳnh Nga 43 Hàng Đường, Hàng Đào, Hoàn Kiếm, HN 500.000

12/20/2022 Nguyễn Văn Nguyên, Đỗ Phương Thúy Long Biên, Hà Nội 500.000

12/20/2022 Vũ Thị Hòa Xuân Lũng, lâm Thảo, Phú Thọ 500.000

12/20/2022 Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam Tp Hồ Chí Minh 2.000.000

12/20/2022 Đỗ Xuân Thức Số 23 ngõ 612/79 La Thành, Giảng Võ, Hà Nội 50.000

12/20/2022 Nguyễn Thanh Toàn Số 15 ngõ 612/79 la Thành, Giảng Võ, Hà Nội 50.000

12/20/2022 Nguyễn Viết Dũng Gảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 100.000

12/20/2022 Trần Thanh Tuấn Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100.000

12/20/2022 Vũ Minh Toàn Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương 100.000



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

12/20/2022 Trần Việt Yên Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000

12/20/2022 Công ty Cổ phần Thương mại Hải Âu Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 2.000.000

12/20/2022 Phạm Văn Thắng Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 500.000

12/20/2022 Le Minh Trí Hà Nội 200.000

12/20/2022 Trần Quang Trung Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội 500.000

12/20/2022 Nguyễn Anh Tuấn Hoàng Mai, Hà Nội 200.000

12/20/2022 Trần Thị Thanh Nhàn 515 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội 500.000

12/22/2022 Vũ Mạnh Khởi Hữu Chung, Hồng Quang, Thanh Miện, Hải Dương 500.000

12/22/2022 Đoàn Thị Hà Phương Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 200.000

12/22/2022 Nguyễn Văn Chiến Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội 300.000

12/22/2022 Nguyễn Văn Bằng Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội 200.000

12/22/2022 Trần Trọng Dân Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội 200.000

12/22/2022 Từ Như Tùng Thị trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội 500.000

12/22/2022 Trần Quang Huy Xóm 10, Bình Vọng, Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội 200.000

12/22/2022 Vũ Nam Thao Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 300.000

12/22/2022 Nguyễn Thị Kim Thanh Nguyễn Tất Thành, 3.000.000

12/22/2022 Hoàng Công Huân, Đỗ Thị Hồng Nhung Hà Đông, Hà Nội 200.000

12/22/2022 Hường Nguyễn và khách thập phương 5.000.000

12/22/2022 Đồ cúng Vạn Hạnh Côn Đảo 10.000.000

12/22/2022

Phòng QLT, kho vận CTCP sách và 

TBGD Miền Bắc 500.000

12/22/2022 Lê Tuấn Dũng B2802 Chung cư láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 200.000

12/22/2022 Nguyễn Tiến Dũng Đông Anh, Hà Nội 200.000

12/22/2022 Nguyễn Tiến Dũng Đông Anh, Hà Nội 200.000

12/22/2022 Nhà Xuất bản Hà Nội 200.000

12/22/2022 Phạm Minh Hương Hà Đông, Hà Nội 500.000

12/22/2022 Vũ Giang Nam, Đinh Thị Huệ Thống Nhất, Vũng Tàu 500.000

12/22/2022 Nam Bá Long Quảng Bố, Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh 500.000

12/22/2022 Hà Minh Đáng Lê Thanh Nghị, Hải Dương 300.000

12/22/2022 Trương Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thùy Linh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000

12/22/2022 Vũ Phạm Thế Cường, Trương Thị Hòa Khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000

12/22/2022 Nguyễn Thị Trà My Vinhome Smart City 300.000

12/22/2022 Phạm Thị Hồng Nhung 300.000

12/22/2022 Lê Mỹ Linh 100.000

12/22/2022 Mai Hồng Thắng Đa Tốn, Gia Lâm. Hà Nội 500.000

12/22/2022 Nguyễn Thị Dung Phúc lâm, Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang 500.000

12/22/2022 Nguyễn Quý Phương Đống Đa, Hà Nội 200.000

12/22/2022 Nguyễn Hà My Đại Thanh, Hà Nội 200.000

12/25/2022 Đặng Hồng Minh Hàn Quốc 500.000

12/25/2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn FII Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000

12/25/2022 Gia đình Thắng Vân Số 8, ngõ 43 phố Võng Thị, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 500.000

12/25/2022 Nguyễn Công Hồng Số 175 Tổ 12, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 100.000

12/25/2022 Phạm Thu Trang Long Biên, Hà Nội 100.000

12/25/2022 Phan Thu Hà Long Biên, Hà Nội 100.000

12/25/2022 Nguyễn Thị Bích Thủy Số 12, Ngõ 135, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 100.000

12/26/2022 Đinh Khánh Giang Chung cư Cao tầng CT1 Nam Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 500.000

12/26/2022 Hoàng Đức Thế, Nguyễn Thị Mỹ Nhanh Phú Mỹ, Bình Dương 2.000.000

12/26/2022 Đồ lễ Linh Hằng Khu 8, Phạm văn Đồng, Côn Đảo 1.000.000

12/26/2022 Khánh Huyền, Trần Lợi Hải Phòng 500.000

12/26/2022 Nguyễn Phan Cẩm Thúy Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 500.000

12/26/2022 Trần Thị Minh Hoàn Kiếm, Hà Nội 300.000

12/26/2022 Đỗ Văn Thắng Phương Tường, Hải Phòng 300.000

12/26/2022

Công ty Cổ phần đầu tư MC Hải Dương, 

Công ty Cổ phần VHOP INVEST, EIECH 

Việt Nam 1.000.000

12/27/2022 Lê Thị Duyên Đông Anh, Hà Nội 2.000.000

12/28/2022 Nguyễn Thị Khang Đền Mẫu, Phạm Ngũ Lão, Hải Dương 200.000

12/28/2022 Thu Hương Số 36, Tiền Phong, Quang Trung, Hải Dương 100.000

12/28/2022 Phạm Thị Tuyết Trinh, Phạm Hồng Huy Công ty TNHH Lý Ngư Thủy, Cái Răng, Cần Thơ 500.000

12/28/2022 Bùi Thị Thúy Hằng Ngân hàng SHB 15.000.000



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

12/29/2022 Trần Mỹ Nga Phường 5, Quận 5, TP HCM 500.000

12/29/2022 Liêu Mỹ Anh, Thanh Van Nguyen Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè 2.000.000



  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

01 Ngô Thị Tuyển Hà Nội 500.000                    

02 Ngô Thị Hương Hà Nội 200.000                    

03 Phan Thị Thúy Hằng Hà Nội 200.000                    

04 Trạm y tế Xã Đoan Bái Hiệp Hòa, Bắc Giang 500.000                    

05 Nguyễn Duy Hiển Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang                     200.000 

06 Đỗ văn Thao Danh Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang                     200.000 

07 Vũ Thị Hương Giang Hiệp Hòa, Bắc Giang                     200.000 

08 Nguyễn Thị Phượng Ngọc Sơn. Hiệp Hòa, Bắc Giang                       50.000 

09 Nguyệt Thị Việt Nga Ngọc Sơn. Hiệp Hòa, Bắc Giang                     100.000 

10 Nguyễn Thị Minh Nguyên Bắc lý, Hiệp Hòa, Bắc Giang                     100.000 

11 Tạ Văn Quang Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang                     100.000 

12 Ngô Duy Phi Đại Thành, Hiệp Hòa, Bắc Giang                     100.000 

13 Dương Văn Hương Thái Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang                     100.000 

14 An Văn Tiệp Hiệp Hòa, Bắc Giang                     100.000 

15 Nguyễn Văn Long Hiệp Hòa, Bắc Giang                     100.000 

16 Nguyễn Thế Hòa Hiệp Hòa, Bắc Giang                     100.000 

17 Nguyễn Đức Tài Hiệp Hòa, Bắc Giang                     100.000 

18 Hứa Viết Lăng Hiệp Hòa, Bắc Giang                     100.000 

19 Đào Tiến Thự Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Bắc Giang                     200.000 

20 Nguyexn Thị Huệ Hiệp Hòa, Bắc Giang                     100.000 

21 Trạm Y tế xã Mai Đình Hiệp Hòa, Bắc Giang                     100.000 

22 Trạm Y tế xã Hoàng An Hiệp Hòa, Bắc Giang                     100.000 

23 Gia đình Hoạt Thu Khun nhà ở thấp tầng C5,Lô C, Bộ tư lệnh Thủ Đô Hà Nội 2.000.000                 

24 Cơ sở Đá xẻ An Khang Ngã tư cầu thủ chính, xã Nam Chính, Tiền Hải, Thái Binh 2.000.000                 

25 GĐ Phạm Trung Tuân Xóm 9, xã Nam Thắng, Tiền Hải, Thái Bình 100.000                    

26 GĐ Bùi Tôn Xuân
Phòng 0603 tòa S402 Chung cư Vinhome Smart city Tây Mỗ, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội
300.000                    

27 Gđ Phạm Thế Bảo, Lê Bùi Minh Chí Xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Tình BRVT 500.000                    

28 GĐ Bùi Thị Lợi, Lê Bùi Minh Hưởng Âp 4, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Tỉnh BRVR 100.000                    

29 Anh Chị Trần Toàn, Lê Kim Dĩ An, Bình Dương 500.000                    

30 Đỗ Thị Hằng Sơn Nam, Sơn Dương, Tuyên Quang 100.000                    

31 Nguyễn Mai Anh, Bùi Hữu Vũ Sơn Nam, Sơn Dương, Tuyên Quang 200.000                    

32 Bùi Hữu Thiện, Đinh Thị Thùy Linh Cầu Độc Lập, Ngọc Đường, TP Hà Giang 200.000                    

33 Bùi Thị Trang, Lê Đăng Tuân Sơn Nam, Sơn Dương, Tuyên Quang 100.000                    

34 Dương Minh Liễu 34 Phạm Ngch Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM 5.000.000                 

35 Lê Liệu 15 ngõ 583 Nguyễn Trãi, Hà Nội 100.000                    

36 Trần Thị Mỹ Dung Tòa án huyện Côn Đảo 1.000.000                 

37 Trần Thanh Túy Tòa án huyện Côn Đảo 500.000                    

38 Tòa Án huyện Côn Đảo 500.000                    

39 Vũ Thúy Phượng 200.000                    

40 Vũ Thị Ngọc Liên 100.000                    

41 Nguyễn Thị Thu Huyền 100.000                    

42 Đỗ Hồng Hạnh 100.000                    

43 Trần Thị Lan Hương 100.000                    

44 Đỗ Quang Vinh 100.000                    

45 Lê Thị Bích Diệp 100.000                    

46 Trần Thị Nga 100.000                    

47 Trần Quang Tú 100.000                    

48 Lê Thị Bảo Ngọc 100.000                    

49 Lê Nhật Quang 100.000                    

50 Nguyễn Đức Tiến 200.000                    

51 Nguyễn Thị Thu Hương 200.000                    

52 Vũ Hoài Linh 200.000                    
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53 Vũ Hào Kiệt 100.000                    

54 Nguyeễn Thùy Trang 100.000                    

55 Nguyễn Thành Đông 100.000                    

56 Nguyễn Thị Thu Hương 100.000                    

57 Trần Thị Nam 200.000                    

58 GĐ Nguyễn Văn Thân 147 Mễ Cỗ, P.15, Q.8, Tp HCM 450.000                    

59 Nguyễn Thị Nga 200.000                    

60
Công Ty CP Công nghệ Lưu trữ số 

hóa HT
1.000.000                 

61 Ngô Thị Kim Ngân TP HCM 200.000                    

62 Chị Tâm TP HCM 200.000                    

63 Bùi Thị Hồng Loan TP HCM 500.000                    

64 Phan Thị Loan TP HCM 500.000                    

65 Nguyễn Thụy Giang Châu TP HCM 500.000                    

66
Công ty dịch vụ bay hàng không 

(Vasco)
5.000.000                 

67 Hà Thị Hường Hà Nội 500.000                    

68 Đào Thị Như Hà Nội 500.000                    

69 Nguyễn Bảo Vân Hà Nội 500.000                    

70 Lê Thị Thúy Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 500.000                    

71 Đặng Doan Dương Tân Xuân, Hà Nội 500.000                    

72 Nguyễn Thị Thu Hòa
Căn hộ 2303, N0175 Ngoại Giao Đoàn, P. Xuân Tảo, Quận Bắc Từ 

Liêm, HN
500.000                    

73 Đoàn chị Trịnh Thị Thủy Hải Phòng 1.500.000                 

74 Vũ Thị Huyền 100.000                    

75 Đoàn Thị Xuyên Thái Học, Bình Giang, Hải Dương 100.000                    

76 Phạm Thị Thư Thái Học, Bình Giang, Hải Dương 100.000                    

77 Phạm Đình Trọng 1706 Nhà B 360 Giải phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, HN 100.000                    

78 Nguyễn Thị Cánh Bướm Ân Thi, Hưng Yên 100.000                    

79 Nguyễn Văn Phong Ân Thi, Hưng Yên 100.000                    

80 Nguyễn Thị Khánh Hà Nội 100.000                    

81 Nguyễn Văn Sơn, Lương Thị Dung Ân Thi, Hưng Yên 200.000                    

82 Nguyễn Linh Chi Hà Tĩnh 200.000                    

83 Trần Đình Diễn, Đoàn Thị Hà Bình Xuyên, Bình Giang, Hải Dương 100.000                    

84 Nguyễn Thị Hường Hà Nội 500.000                    

85 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Thái Nguyên 10.000.000               

86 Nguyễn Văn Nghĩa Nam Định 200.000                    

87 Trần Thu Hương, Nguyễn Thành Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 200.000                    

88 Nguyễn Đức Châu Song Vân, Bắc Giang 500.000                    

89 Cao Thị Thu 54 ngõ 179 Đội Cấn, Hà Nội 200.000                    

90

Phan Đức Thọ, Phạm Hoàng Diễm 

Hằng Ngách 50/310 Nghi Tân, Từ Liêm, Hà Nội 200.000                    

91 Đỗ Quang Huy, Nguyễn Hồ Điệp Soố 3 ngách 187/1 Phố Nguyễn Đình Thi, Q. Tây Hồ, Hà Nội 200.000                    

92 Lê Thị Xuân 701 Hoàng Hoa Thám, Q. Ba Đình, HN 200.000                    

93 Nguyễn Ánh Ngọc 227 Trần Hưng Đạo, P. Bắc Giang, TP Lào Cai 500.000                    

94 Phạm Ngọc Thảo 050 N4 tổ 21 P. Băc Giang, TP Lào Cai 500.000                    

95 Xuân Hoa Xóm 5, Gia Lâm, Hà Nội 100.000                    

96 Phí Thị Minh Tân Thôn Hòa Lạc, Bình Yên, Thạch Thất, HN 200.000                    

97 Đỗ Thị Nhung Ki ốt số 32 và ki ốt 233 Chợ Nghệ, Sơn Tây, Hà Nội 50.000                      

98 Nguyễn Thị Nhung Cổ Động, Sơn Tây, Hà Nội 100.000                    

99 Vũ Thị Linh 1008 Đường Láng, HN 100.000                    

100 Vũ Đình Thêm TT Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa 100.000                    

101 Đinh Thị NHung Sơn Tây, Hà Nội 200.000                    

102 Hoàng Thị Trúc Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội 200.000                    

103 Phan Thị Hiền Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 100.000                    

104 Đoàn Thị Thực Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 50.000                      

105 Đoàn Thị Thương Thanh Hóa 100.000                    

106 Lê Thị Lan Thanh Hóa 100.000                    

107 Trần Thị Ngọc Hân Nha Trang 100.000                    

108 Võ Sơn Tùng Nha Trang 100.000                    

109 Nguyễn Thị Phượng Hà Nội 50.000                      

110 Bùi Đình Tỉnh Thái Nguyên 100.000                    

111 Tống Công Cẩn Ninh Bình 50.000                      
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112 Nguyễn Đức Tấn Ninh Bình 50.000                      


